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LỜI NGỎ 


húng sinh vốn sẵn đủ trí tuệ, đức tướng 

của Như Lai, nhưng vì mê lầm lãng 

quên tánh biết sáng suốt nơi chính 
mình, chạy theo vọng tưởng trần lao, gây tạo các thứ 
nghiệp nên luân hồi trong sáu nẻo. Làm nghiệp lành 
thì sinh nơi cõi A-tu-la, Người, Trời; gây nghiệp ác 
thì đoa vào Súc sinh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Rốt cuộc, 
chỉ là khổ thôi! 

Đức Phật từ bi vô hạn, xuất hiện nơi đời, chỉ dạy 
vô lượng pháp môn để cứu thoát chúng sinh đang 
chìm đắm trong biển khổ sinh tử mênh mông, đặt để 
lên bến bờ Niết-bàn an vui giải thoát. 





Liên Tông Báo Giám 


Pháp môn tuy nhiều nhưng tìm một pháp ổn 
thỏa, thẳng tắt, thích hợp mọi căn cơ thì không øì hơn 
niệm Phật. Trên từ hàng Bồ-tát Đẳng giác, dưới đến 
kẻ phàm phu dây đầy phiền não, đều tin tưởng hướng 
về. Pháp tu này, người trí quyết tâm niệm Phật hiện 
đời vào sâu Tam-muội, kẻ ngu chỉ cần mười niệm 
thành công về nơi chín phẩm. 

Thế nên, bao đời chư vị Tổ sư, Cao tăng, Đại 
đức, trước tác soạn thuật, hoằng dương Tịnh độ, sách 
luận rất nhiều, nhằm để nối tiếp tâm nguyện Phật, 
dẫn dắt muôn loài đồng về cõi Tịnh. Trong đó, quyển 
liên Tông Báo Giám do Đại sư Ưu Đàm soạn thuật 
được xem là chiếc thuyền lớn của việc xiển dương 
Tịnh nghiệp. 


Sách này là chiếc gương quý báu soi sáng cho 
người niệm Phật, khiến ai nấy đều thấu rõ đường lối. 
tu hành, nhận chân được giá trị lớn lao của pháp môn 
Tịnh độ, phá tan mê lầm, bỏ tà về chánh, chống đỡ 
ngôi nhà Phật pháp trong lúc nguy nan, xua tan mây 
mù u ám, để mặt trời trí tuệ Phật soi sáng muôn nơi, 
chúng sinh đều thấm nhuần mưa pháp. 


Tôi lúc mới vào đạo, đã xem qua Ä⁄ấy Điệu Sen 
Thanh do HT. Thiền Tâm phiên dịch nên biết được 
đại khái phần nào giá trị của bộ !⁄ên Tông Bảo Giám. 


Thích Minh Thành ch 


Vả lại, nhận thấy tài liệu về Tịnh độ ở Việt Nam 
chưa nhiều, nơi lòng ấp ủ tâm nguyện mong muốn 
øóp sức vào việc phiên dịch để phổ biến. Vào năm 
2002, nhân lúc an cư tại trường Hạ chùa Bửu Liên (Q. 
Bình Thạnh), tôi gặp thầy Minh Thành, được biết 
thầy thông thạo về Hán cổ nên mong thầy phát tâm 
chuyển ngữ những bộ sách Tịnh độ trong Hán tạng 
sang Việt văn. Từ đó, các huynh đệ đồng lòng góp 
sức, những dịch phẩm lần lượt ra đời. Đến khi có 
được trong tay bộ Liên Tông Bảo Giám bằng chữ 
Hán, chúng tôi quyết tâm phiên dịch sang tiếng Việt 
nhằm đem lại lợi ích rộng sâu cho người tu Tịnh 
nghiệp. Thời gian trải qua 3 năm, lúc hoàn thành, tôi 
cầm bản thảo xem đi xem lại năm bảy lượt, nơi lòng 
dâng tràn niểm cảm xúc sâu xa khi đọc đến đoạn: 
“Đời vua Nguyên Thành Tông, xuất hiện nhóm người 
mạo dnh Liên tông, làm điều tà vạy, bẻ cong chánh 
pháp, gây loạn trong nưÓc. Triều đình ban chiếu chỉ 
nghiêm cấm Liên tông hoằng hóa. Đại sự Ưu Đàm 
đem hết tâm tư soạn thuật 10 quyển Liên Tông Bảo 
Giám, kính cẩn tự phát tâm lập nguyện, y theo số chữ 
trong ấy, mỗi chữ lạy ba lạy, mỗi lạy tụng tâm chú 
Lăng-nghiêm một lần, xưng tôn hiệu Nam mô Quán 
Thế Âm Bồ-tát ba lần. Ngài tha thiết mong chư Phật 
xót thương gia hộ, khiến cho tà ma ngoại đạo quy ÿ, 





Liên Tông Báo Giám 


chân thừa được lưu bố rộng rãi. Sau đó, Ngài đích 
thân lên kinh đó, vượt đường xa ngàn dặm, không ngại 
gian khổ, đem sách này dâng lên Hoàng đế. Nhà vua 
xem xong khen ngợi, bãi bỏ lệnh cũ, cho phép tín ấn 
lưu hành rộng rúi `. 


Thật tôn kính biết bao! Đại sư Ưu Đàm ý chí 
ngất trời, dùng mắt tuệ viết nên sách này, tâm thành 
cùng cực, vì pháp quên cả thân mạng, quyển uy 
không khiếp phục, dốc sức mở bày chánh pháp, dẫn 
dắt mọi người đồng về nẻo giác. Với tâm này, nên Sư 
mới đạt thành chí nguyện như thế! 


Chúng tôi chỉ mong những ai có duyên đọc qua, 
hoặc thấy hoặc nghe, bao người tu tập pháp môn Tịnh 
độ đều là bạn sen thân thiết với chúng tôi, cùng nhau 
quyết tâm tu hành, dốc sức niệm Phật không thối 
chuyển, để đền đáp phần nào công ơn sâu nặng của 
Phật, Tổ. 


Dịch phẩm hoàn thành dưới sự chứng minh của 
HT. i(hượng Trí hạ Tình (viện chủ chùa Vạn Đức), sự 
tận tâm giúp đỡ của ĐĐ. Thích Chân Tính (Trụ trì 
chùa Hoằng Pháp) cùng chư pháp hữu ĐĐ. Tâm Huệ, 
Phật tử Tâm Hoa, Hoằng Trạng... biết bao tấm lòng 
vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh nên công việc sớm 
được thành tựu. 


Thích Minh Thành địch 


Trong khi phiên dịch, không sao tránh khỏi sai 
lâm sơ thất, mong chư tôn đức niệm tình chỉ dạy cho. 
Thành kính trì ân vô lượng! 


Chùa Huệ Viễn, 14/10/2008 
Thích Pháp Đăng kính ghi 


ĐẠI SƯ ƯU ĐÀM (° - 1330) 


ai sư Ưu Đàm, người đời Nguyên, họ 
Tưởng, quê ở Đơn Dương, gia thế 
thường thờ Phật. 

Mười lăm tuổi, Ngài xuất gia nơi chùa Đông 
Lâm ở Lô Sơn, tỉnh Giang Tây. VỀ sau, được mời trụ 
trì chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. 

Năm đầu thời Nam Tống (1127), ngài Từ Chiếu 
sùng mộ di phong Bạch Liên Xã` của Tổ Huệ Viễn, 





' Bạch Liên Xã: nói đủ là Bạch Liên Hoa Xã, gọi tất là Liên Xã, là 
đoàn thể niệm Phật do ngài Huệ Viễn đời Đông Tấn sáng lập, nay trở 
thành tên gọi chung cho các đoàn thể thuộc loại này. Năm Thái Nguyên 
thứ 9 (384), ngài Huệ Viễn đến Lô Sơn, ở chùa Đông Lâm tại Hổ Khê, 
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Liên Tông Báo Giám 


nên đề xướng thành lập một đoàn thể chuyên tu niệm 
Phật cho những người dân thường, gọi tên Bạch Liên 
Tông” (tên gọi khác của Tịnh Độ Tông). Nhưng vì đệ 





tăng tục từ bốn phương quy tụ về đây cầu đạo. Niên hiệu Nguyên Hưng 
năm đầu (402), vào tháng bảy. Huộ Vĩnh, Huệ Trì, Đạo Sinh. Lưu Đi 
Dân. Tôn Bính. Lôi Thứ Tông v.v.. gồm 123 người, tụ họp lại tại chùa 
Đồng Lâm. trước tượng Phật Vô lượng Thọ trên đài Bát-nhã, kiến trai 
lập thệ, chuyên tu niệm Phật Tam-muội, nguyện cầu vãng sinh Tây 
Phương. Vì trong ao chùa trồng nhiều sen trắng, lại cũng vì đoàn thể 
nguyện cầu sinh cõi sen trắng. cho nên gọi là Bạch Liên Xã. Về sau. 
người đến theo tu mỗi ngày một nhiễu, mở đầu sự hưng thịnh của Tịnh 
độ giáo, đặc biệt được thịnh hành vào cuối đời Đường, đầu đời Tống. 
Mỗi khi kết hợp những người cùng chí hướng để dựng đạo tràng Tịnh 
độ. chuyên tu Tịnh nghiệp, thì lại lấy ngài Huệ Viễn làm vị thỉ tổ của 
[lên Xã, lấy kinh Ban Chứ Tam-muội làm tự tưởng chủ yếu cho Liên Xã 
niệm Phật, lấy việc thấy Phật vãng sinh làm mục đích. Niên hiệu Chí 
Đại năm đầu (1308) đời Nguyên, Liên Xã bị cấm. Thời ấy. Ưu Đàm Phổ 
Độ (2-1330) ở chùa Đông Lâm, dâng mười quyển Lô Sơn Liên Tông Bảo 
Giám xiển mình ý chỉ của Liên tông, bèn được giải tỏa, đồng thời. chịu 
mệnh vua. Ưu Đàm làm giáo chủ. Về sau, trải qua các đời Minh, Thanh 
đến nay, vẫn còn có những người kết đoàn niệm Phật. 

” Bạch Liên Tông: một phái thuộc tông Tịnh độ của Phật giáo Trung 
Quốc. do Mao Tử Nguyên sáng lập vào đầu năm Thiệu Hưng đời Cao 
Tông triều Nam Tống. Tử Nguyên còn gọi là Từ Chiếu Tử Nguyên, lúc 
đầu thờ ngài Tịnh Phạm ở chùa Điên Tường, Ngô Quận làm thầy, học 
giáo nghĩa 7//ên Thai, tập thiền pháp chỉ quán. Nhân hâm mộ di phong 
lập Bạch Liên Xã của ngài Huệ Viễn đời Đông Tấn nên khuyên nhủ sĩ 
dân quy y Tam Bảo, giữ năm giới, niệm Phật A-đi-đà năm tiếng để 
chứng năm giới. biên thành Liên Tông Thần Triêu Sám Nghỉ ( nghi thức 
sám hối buổi sớm mai), thay cho pháp giới chúng sinh lễ Phật sám hối. 
:ầu nguyện chúng sinh vãnh sinh Tình độ. Sau đến Hồ Điển Sơn ở Bình 
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Thích Minh Thành ¿ch 


tử Ngài là Xà-lê Tiểu Mao bóp méo giáo lý, khiến 
cho cuối đời Tống, tông này bị cho là tà đạo. 


Đến đời Nguyên, lại có một hội tên Bạch Liền 
do Đỗ Vạn Nhất ở huyện Đô Ấp, tỉnh Giang Nam 
thành lập. bị triểu đình xem là loạn tặc nên đàn áp, 
đồng thời ngăn cấm không cho gọi tên Bạch Liên Hội 
và tất cả việc tà đạo làm rối loạn nước nhà. Đứng 
trước tình thế này, năm đầu niên hiệu Đại Đức 
(1305), đời vua Nguyên Thành Tông, Đại sư Ưu Đàm 
đem hết tâm tư soạn thuật mười quyển Liên Tông Bảo 
Giám, làm rõ giáo nghĩa chân thật của Liên tông do 


h=.......Ô Ôn... 
Giang (nay ở phía Tây huyện Thanh Phố, tỉnh Giang Tô. phía Nam huyện 
Côn Sơn) sáng lập Bạch Liên Sám Đường. tự xưng là Bạch Liên Đạo Sư, 
tu Tịnh nghiệp. soạn Viên Dung Tứ Độ Tam Quán Tuyến Phật Đồ. đê 
xướng nghĩa mới bèn thành lập một phái. Thời đó, có người chê bai cho là 
Sự thờ ma, Sư mới đời đến Châu Giang (huyện Cửu Giang, tỉnh Giang 
Tây), song vẫn khuyến hóa xa gần, không hề mệt mỏi. Năm Kiến Đạo 
thứ hai (1166) đời Hiếu Tông nhà Nam Tống, Sư vân mệnh vua, vào điện 
Đức Thọ diễn thuyết về pháp môn Tịnh độ, được ban hiệu là từ Chiếu 
Tông Chủ. Không bao lâu, Sư lại về Bình Giang. lấy Phổ Giác Diệu Đạo 
làm nên tông, chủ trương Thiền Tịnh nhất trí, Di-đà tức là bản tánh của 
chúng sinh, Tĩnh độ tức ở trong tâm chúng sinh, chỉ cần Tín, Nguyện niệm 
Phật thì dù chẳng dứt được phiền não, chưa bỏ duyên đời, không tu thiền 
định. sau khi mệnh chung cũng có thể được vãng sinh Tịnh độ. Trước tác 
có: Đi-đà tiết vếu, Pháp Hoa Bách Tâm, Kệ Ca Tứ Cú, Phật Niệm Ngữ 
Thanh, Chứng Đạo Ca, Phong Nguyệt Tập... một thời tông phong đại thịnh. 
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Liên Tông Bảo Giám 


ngài Từ Chiếu để xướng, đồng thời phá dẹp tà 
thuyết, tà hạnh của Bạch Liên Hội đương thời. 

Năm đầu niên hiệu Chí Đại (1308), do Bạch 
Liên Đạo Nhân thuộc Bạch Liên Đường ở tỉnh Phước 
Kiến làm việc sai quấy, vua lại xuống chiếu bãi bỏ 
Liên tông. Đại sư Ưu Đàm đích thân đến kinh đô 
dâng sách này lên Hoàng Đế Nhân Tôn, cầu xin phục 
hưng giáo pháp Tịnh độ. Vua xem xong bèn chuẩn y 
và cho phép ¡n ấn lưu hành, dạy Ngài làm giáo chủ, 
ban cho hiệu Hổ Khê Tôn Giả. 

Năm đầu niên hiệu Thuận Hóa (1330), Đại sư 
an tường ngồi niệm Phật vãng sinh. 


Theo Mấy Điệu Sen Thanh, 
Phật Quang Đại Từ Điển 
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LỚI TỰA 


rong pháp giới tánh chân thật, chúng 

sinh và chư Phật bình đẳng, không đồng 

không khác. Nơi tâm sáng suốt nhiệm 
mầu, ô nhiễm và thanh tịnh dung nhau, chẳng phải 
một, chẳng phải hai. Thế nên, mỗi hạt bụi đều là Tịnh 
độ, phương khác và cõi này đồng là thế giới Cực Lạc; 
mỗi niệm đều là Di-đà, bò, bay, máy, cựa đồng là 
Pháp thân chư Phật. Nhưng vì tình cảm phát sinh nền 
trí tuệ bị ngăn cách, tư tưởng vừa biến hiện thì bản thể 
đã sai khác. Tâm theo sự dời đổi sinh trụ đị diệt, nên 
cảnh có cao thấp, hầm hố, gò nổng. Thế nền, cõi nước 
thanh tịnh hay thế giới cấu uế, đau khổ và an vui có 
khác biệt. Chúng sinh và chư Phật, phàm Thánh không 
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Liên Tổng Háo tấm 


đồng, nên dẫn đến sáu nẻo mịt mù, trôi lăn trong chín 
cõi. Bốn loài lũ lượt thăng trầm nơi ba đường, từ mê 
vào mê, từ khổ đến khổ, trải qua số kiếp nhiều như cát 
bụi cũng không có ngày giải thoát. 

Do vậy, đức Phật mở môn phương tiện dạy về 
Niệm Phật Tam-muội”, chỉ rõ Tịnh độ làm nơi trở về. 
Bảo rằng Niệm Phật Tam-muội, Phật nghĩa là bậc 
Giác ngộ. Tự mình giác ngộ, lại giác ngộ cho người, 
thực hành hạnh giác ngộ viên mãn, nên øỌI1 là Phật, 
ví như người ngủ tỉnh giấc, như hoa sen nở. 


Vì muốn cho chúng sinh tự soi sáng lại mình, 
được tịnh niệm tiếp nối, lâu ngày thuần thục dứt trừ 
hết mọi mê lầm và nghiệp chướng. Một niệm không 
sinh thì đoạn dứt mé trước sau. Tó ngộ tánh giác này, 
thì bên trong không có tâm hay niệm, bên ngoài 


” Niệm Phật Tam-muội: Tam-muội quán niệm đức của Phật hoặc xưng 
danh hiệu Phật. tức là loại thiển định lấy niệm Phật làm nội dung quán 
tưởng. 

Niệm Phật Tam-muội được chia làm hai loại: 

1. Nhân hành niệm Phật Tam-muội: nhất tâm quán tưởng tướng hảo của 
Phật, hoặc nhất tâm quán tưởng thật tướng của pháp thân Phật, cả hai đều 
là quán tưởng niệm Phật. Trái lại. nhất tâm xưng niệm danh hiệu của 
Phật thì gọi là xưng danh niệm Phật. 

3. Quả thành niệm Phật Tam-muội: ba loại nhân hành nói trên được thành 
tựu, như trong thiền định được thấy thân Phật hiện tuền. Nhân hành niệm 
Phật Tam-muội là "tu ”, quả thành niệm Phật Tam-muội là "phát được `. 
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Thích Minh Thành ca 


không có cảnh được niệm; năng sở đều quên, chúng 
sinh với Phật không hai, cho nền gọi là niệm Phật. 

Tiếng Phạn Tam-muội, nghĩa là chánh định, là 
nhớ chuyên, tưởng lặng, thần trí sáng suốt nhiệm mầu. 

Trong kinh nói: “Nếu có người niệm Phật, nên 
biết đó là hoa sen trắng trong loài người”. Tổ sư Huệ 
Viễn thời Đông Tấn, nhân nghe Pháp sư Đạo An 
giảng kinh Bár-nhã mà hoát nhiên đại ngộ, vào trong 
vô lượng Tam-muội thâm sâu. Ngài đến Lô Sơn dạo 
cảnh và về sau ở lại đó, cùng với các cao tăng, triều 
sĩ kết duyên tu hành. Nsài từng nói: “Những tên gọi 
cáa Tam-muội trong giáo pháp có rất nhiều, nhưng 
công đức cao dễ tiến tu, niệm Phật đứng đầu”. Nhân 
đó, đặt tên cho xã là Bạch Liên. Ngài Huệ Viễn bèn 
trước tác lời tựa của quyển Niệm Phật Tam-muội. 
Đây vốn là để xiển dương nghĩa lý này. 

Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai phân định giáo 
pháp, bảo rằng: “K/nh Quán Vô Lượng Thọ là giáo lý 
chân thật sau cùng của Đại thừa, dùng ba pháp? quán 
lóng lặng tâm tư”. Đây vốn là để hiển bày yếu chỉ 
của niệm Phật. 

Tôn giả Pháp Chiếu lễ Bồ-tát Văn-thù cầu chỉ 
dạy, vốn là để chỉ dạy pháp này. 


Liên lông Bao Giám 


Thiền sư Tỉnh Thường kết duyên tịnh hạnh. Tể 
tướng, công khanh quy hướng cùng tu hành, vốn là tu 
về đạo này. 


Thiền sư Trường Lô Sách kết Liên Hoa Thắng 
Hội, cảm ứng hai vị Bồ-tát Phổ Hiền và Phổ Tuệ vào 
hội. Đây vốn là để chứng minh đạo này. 


Tông chủ Từ Chiếu do sức bản nguyện thị hiện 
nơi thế gian, phát tâm hóa độ rộng lớn, dẫn chúng 
sinh từ nơi quyền biến đi đến chỗ chân thật, tùy cơ 
giáo hóa. Đây vốn là muốn khiến cho các hạng căn 
cơ bén nhạy và chậm lụt đều tỏ ngộ đạo này. Ngài 
biên tập Bạch Liên Sám, mở ra họa đô bốn cõi, lấy 
Tín, Nguyện, Hạnh làm tư lương, lấy Giới, Định, Tuệ 
làm chính yếu. Đây vốn là để thiết lập Chánh tông 
của pháp niệm Phật này. 

Vua Tống Cao Tông đích thân đề xướng hai chữ 
Liên Xã. Đây vốn là tôn sùng pháp môn này. 

Thiển sư Viên Ứng Nhật ở Đông Nham Thiển 
Tự được Hoàng Đế ban Thánh chỉ: “Trụ trì đạo tràng, 
sửa sang chùa chiến, biên tập truyện của các bậc 
Hiền, noi theo gương xưa chấn chỉnh lại giềng mối, 
bắc chiếc cầu đại pháp, gọi là Tông Viễn (noi theo 
Tổ sư Huệ Viễn), khai mở đạo Tổ”. Mười tấm năm 
ngoài việc để xướng kinh pháp thiền, Ngài thường 
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lấy pháp Niệm Phật Tam-muội chỉ dạy Người, TrỜI. 
Đến mùa thu, năm Nhâm Thìn (1292), niên hiệu Chí 
Nguyên đời Nguyên, nhận lời mời của Quảng Lợi 
Thiền Tự ở núi Dục Vương, phủ Khánh Nguyên, 
nhường đạo tràng Khai Tiên lại cho Thiền sư Duyệt 
Đường Ngân tiếp nối trụ trì. 


Tháng giêng năm đầu niên hiệu Nguyên Trinh, 
lại có Thánh chỉ ra lệnh hộ trì giáo pháp ở Liên Tông 
Thiện Pháp Đường. Tháng giêng năm thứ hai (1295), 
niên hiệu Nguyên Trinh (1295) đời Nguyên, được 
nhà vua ban hiệu là Đại sư Thông Tuệ Chánh Tông 
Liên Xã, lại còn được ban tặng ca-sa kim tuyến. Vào 
tháng mười, năm thứ năm, niên hiệu Đại Đức (1301) 
đời Nguyên, khâm phụng Thánh triều. Nhà vua ban 
ngự hương, phan vàng đến chùa. 

"Từ đời Tấn đến nay gần một ngàn năm, cảm ân 
đức này, phương xa cõi khác, hoặc hiển hoặc ngu đều 
theo sự giáo hóa, mọi người đồng lòng niệm Phật. 


Ngưỡng chúc Hoàng Đế thánh thọ vạn an, thiên 
hạ thái bình, pháp luân thường chuyển, đất nước an 
lạc tợ thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Ngay nơi cõi này 
trở thành thế giới Cực Lạc. 


Ưu Đàm này lạm dự vào dòng họ Thích, mà 
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không lợi ích cho Phật pháp. Từng thấy những người 
tu học theo Liên tông”, nhưng chưa am tường tông chỉ 
của pháp niệm Phật, bỏ gốc theo ngọn, chấp tướng tu 
hành. Chánh nhân Tịnh nghiệp dường như mất hết, 
đều là những người ôm báu vật quên mất cố hương, 
trái với chân thật, hướng theo giả dối. Những người tu 
theo pháp này rất nhiều, người đú chánh kiến chẳng 
có mấy ai, đến nỗi khiến cho những kẻ thượng mạn 
xem thường đạo Phật. 


Thật đáng buồn thay! Cách xưa đã xa, người tu 
trong giáo pháp lâu dần sinh tệ. Chánh đạo càng suy 
yếu, tà pháp ngày thêm mạnh mẽ. Mọi người phần 
nhiều hiểu biết sai lầm, đi vào đường tà. Họ chẳng 
suy xét một môn Tịnh độ chính là đường tắt ra khỏi 
luân hồi. Pháp môn này thẳng như dây đàn, sáng tợ 


* Liên tông: cũng gọi là Liên môn, tức là tông Tịnh độ. Tông này bắt 
nguồn từ Bạch Liên Xã (hội sen trắng) do ngài Huệ Viễn sáng lập ở chùa 
Đông Lâm, Lô Sơn. Trung Quốc. 

Bài tựa trong Lên Tông Báo Giám của ngài Ưu Đầm Phổ Độ nói: “?# Huệ 
Viễn đời Dông Tấn đến Lô Sơn, kết duyên tu hành cùng với các vị cao lăng 
và danh sĩ triều đình. Ngài nói rằng có rất nhiều tên của Tam-muỘi trong 
các pháp môn. nhưng công hạnh cao mà dễ tiến thì chỉ có pháp môn niệm 
Phật là đứng đâu, vì thế, Ngài lập ra Bạch Liên Xã, chuyên niệm Phát cầu 
Uđn0 sinh”. 

Hoa scn tượng trưng cho y báu của cõi Cực Lạc Tịnh độ, vì thế, tông Tịnh 
độ cũng còn có tên là Liên tông. 
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vâng nhật. Yếu chỉ ở nơi kinh sám, nếu không gặp 
minh sư chỉ dạy thì giống như đám người mù rờ voi. 
Ai nấy đều nói sai khác, từ tối vào nơi tối, mãi bị tà 
kiến ràng buộc. Thật đáng tiếc thay! 

Hôm nay, may mắn gặp được nhà vua có tâm 
Phật, dùng chánh pháp sửa trị đời. Kịp lúc vua tôi gặp 
sỡ, Phật pháp được lưu thông. Đầu không dùng pháp 
môn Niệm Phật Tam-muội của Tổ sư chỉ bảo Người, 
Trời, làm mắt sáng cho tương lai, khiến cho mọi 
người đồng ngộ nhập Tri kiến Phật. Tôi bèn chuyỆn 
tâm nơi Tình độ, tìm xét chỗ xâu xa của giáo nghĩa 
Liên tông thuở trước, biên tập những lời thiết yếu gọi 
là Báo Giám (chiếc gương quý báu), để soi sáng chân 
ngụy, gồm l0 thiên: 

01. Chánh nhân niệm Phật: nghĩa là vào nhà ắt 
từ nơi cánh cửa. 

02. Chánh giáo: chỉ bảo pháp môn niệm Phật có 
tiêm, thiên, đốn, viên, khiến người tiến tu tùy theo 
căn cơ về nơi chí đạo. 


03. Chánh tông: khai thị về đạo lý chánh tâm 
Niệm Phật Tam-muội, khiến cho người tu tập hiểu rõ 
tông chỉ, thấu suốt cội gốc. 


04. Chánh phái: vốn nói rõ chỗ gốc ngọn đắc 
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đạo của Phật Tổ cùng các bậc tông sư, muốn giúp cho 
hàng hậu học biết có cội nguồn. 


05. Chánh tín. 
06. Chánh hạnh. 


Ú7. Chánh nguyện: khiến cho mọi người tin 
chánh pháp, tu chánh hạnh, phát chánh nguyện cầu 
sinh về Tây Phương. 


0S. Chánh quyết vãng sinh: vốn nói rõ con 
đường vãng sinh Tịnh độ lúc lâm chung. 


09. Chánh báo: trình bày rõ công đức trang 
nghiêm của Y báo, Chánh báo nơi Tịnh độ do tu hành 
đạt được, 


10. Chánh luận: dẫn những lời chân thành của 
chư Phật để phá dẹp sự chấp trước sai lâm tà vạy, 
khiến cho mọi người sửa ác làm lành. 


Ở đây chẳng dám nói hỗ trợ tông phong, chỉ là 
g1úp ích cho người chưa nghe mà thôi. Mong muốn 
người có tâm cong vạy trở nên ngay thắng, đổi tà 
thành chánh, dứt trừ nghi ngờ, người mê được ngộ. 
Mọi người khắp trên thế gian trong một niệm đều 
được Niệm Phật Tam-muội, cùng chứng ngộ Bồ-đề. 
Như thế, chẳng phải là lợi ích rộng lớn lắm sao! 
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Xin người tu Tịnh nghiệp mở lòng từ b¡ xem thử 
một lần, thấy nghe tùy hỉ, tán thán phụ giúp lưu 
thông. Còn như một câu: “Khi Phật Tổ chưa ra đời” 


thì xin để mắt nhìn cao hơn! 


Ngày Phật Di-đà đản sinh. 
Năm Ất Ty, niên hiệu Đại Đức thứ 9 (1305), ở Liên Tông Thiện Pháp 
Đường, Đông Lâm Thiên Tự tại Lô Sơn, Giang Châu. 


Ưu Đàm kính ghi 
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QUYÊN MỘT 


Thiên thứ nhất 


fIIÍIII IHIÂN NIÊN PHẬT 


ừng nghe: trong hằng hà sa số các đức 

Như Lai, thì Di-đà là bậc nhất. Mười 

phương vi trần cõi Phật, thế giới Cực 
Lạc chính là chốn trở về. Lý cùng tột vốn chỉ nơi tâm, 
nhưng môn ban đầu phải từ nơi nhân địa. Nên biết, 
cội cây to lớn phát sinh từ mâm chối nhỏ bé, hành 
trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước ban sơ. Nếu 
muốn vượt qua sinh tử, nên lấy Tịnh độ làm phương 
hướng trở về; muốn chứng Niết-bàn, phải lấy niệm 
Phật làm trọng yếu để tâm trở nên chân chánh. Xét 
kỹ thì tin sâu Cực Lạc thật là cánh cửa nhiệm mầu 
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của sự giải thoát, Phật Di-đà thật là bậc cha lành của 
chúng sinh. Trước nói rõ về chỗ cứu cánh nên nhìn về 
quả để tu nhân; đi dần trên con đường diệu huyền là 
từ nhân đến quả. Thế nên biết, việc hội tụ các bậc 
Hiền để kết Liên Xã là có ý chỉ. Chuyên niệm Phật 
để khuyên người cốt làm hưng thịnh giáo pháp. Nhân 
trùm biển quả, quả suốt nguồn nhân; hình thẳng tất 
bóng ngay, âm thanh hòa tự nhiên tiếng vang thuận. 


Bồ-tát Thế Chí trình bày chỗ cốt yếu của sự 
chứng ngộ Viên thông. Đức Thế Tôn thì nói về nhân 
tu Tịnh nghiệp từ nơi nghc, tư duy, tu tập mà vào 
chánh định; nhờ nơi lòng tin, thực hành, phát nguyện 
mà vào cửa pháp giới. Do đó, một niệm hưng khởi 
muôn loài đều biết, lòng tin phát sinh thì chư Phật 
hiện tiền. Vừa xưng Hồng danh, tức đã gieo giống nơi 
tha! sen; mới phát tâm Bồổ-đề, liền nêu danh nơi Kim 
địa. Có duyên gặp gỡ, nên tự ngộ tự tu, còn như tin 
cạn chẳng thọ trì thì thật là sai lầm rất lớn! Thế nên 
nói, cùng tột của Nhất thừa là đạt đến Lạc bang: tu 
vạn hạnh vẹn toàn, chỉ có xưng niệm Phật hiệu là 
hơn hết. Nghiệp nặng nề trong tám mươi ức kiếp, 
rỗng thênh tan thành mây khói; phương trời xa xăm 
cả mười muôn ức cõi, trong khoảng chớp mắt đến 
ngay. Tưởng niệm chuyên chú, ngay nơi tâm quán 
tưởng thấy thân Phật, tâm cảnh dung thông, ngay nơi 
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nhân thành tựu quả thù thắng. 


Cõi Tịnh Uế trong mười phương, mở ra và cuốn 
lại đồng ở nơi đầu sợi lông. Một tánh bao dung mênh 
mông trùm khắp cả pháp giới. Thế nên, chư Phật và 
chúng sinh thông suốt lẫn nhau; Tịnh độ và Uế độ 
thầm dung hội, kia đây đều tu, Sự Lý vô ngại. Giống 
như thần châu hàm chứa mọi báu vật, giống như 
mạng lưới của Đế Thích phản chiếu qua lại muôn 
ngàn tia sáng. Tâm ta đã vậy, tâm chúng sinh cùng 
chư Phật cũng thế. 


Nên biết, thần thức dạo nơi muôn ức cõi nước, 
nhưng thật ra sinh trong tâm của chính mình; tuy ĐỞI 
chất nơi chín phẩm sen, mà đâu ra khói sát-na 
khoảnh khắc. Do đó, bậc hiền Nhị thừa vừa xoay tâm 
trở lại, được đến Liên trì; phàm phu tạo tội Ngũ 
nghịch”, chỉ trong mười niệm liền lên Bảo địa. 





Š Ngũ nghịch: cũng gọi là ngũ nghịch tội, chỉ cho năm tội cực ác trái với 
đạo lý. 

Theo thuyết của Tiểu thừa thì năm tội nghịch là: 

¡. Hai mẹ: cũng gọi là giết mẹ. 

2. Hai cha: cũng gọi là giết cha. 

3. Hai A-la-hán: cũng gọi là giết A-la-hán. 

4. Ác tâm làm thân Phật ra máu: cũng gọi là làm thân Phât ra máu. 

5. Phá tăng: cũng gọi là phá hòa hợp tăng, đấu loạn chúng tăng. 
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Than ôi! Chúng sinh tâm thức mờ mịt, nghiệp 
chướng nặng nề, tin ít nghi nhiều, chê Tịnh nghiệp là 
Quyền thừa, cười trì tụng là thô hạnh. Như thế, há 
chẳng phải là tham đắm trong nhà lửa, tự cam chịu 
muôn kiếp đắm chìm trong mê muội, trái nghịch Từ 
thân. Thật đau đớn xót xa, cả đời trôi suông vô ích! 


Cần phải tin, nếu chẳng nhờ vào tha lực thì 
không sao dứt trừ nghiệp chướng mê lầm, không gặp 
tông này thì chẳng có đường vượt ra sinh tử. Thệ 
nguyện đồng như chư Phật, noi theo các bậc tiền 
nhân, khuyến tấn người sau, tôn sùng quý kính đạo 
này. Đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát 
nguyện, mỗi việc như thế đều hướng về đức Phật 
A-di-đà. Hoặc sinh, nay sinh, hay đang sinh, trong 
từng niệm như thế đều quy hướng về nơi Tịnh độ. 
Nếu muốn một đời xong việc thì hãy lưu tâm ở nơi 
đây. Trong tất cả thời, nghìn xe hợp lối; nơi bốn oai 
nghi, muôn việc lành đồng về, đều lên cánh cửa 
nhiệm mầu Cực Lạc, nhanh chóng thành tựu Niêm 
Phật Tam-muội. 





Trong năm tội trên đây, hai tội trước là bỏ ruộng ân nghĩa, ba tội sau là 
hủy hoại ruộng đức, vì thế gỌọ1 là năm tội nghịch, năm tội nặng. Vì hành 
vi của năm tội là nguyên nhân làm cho người vi phạm phải! rơi vào địa 
ngục Vô Gián nên cũng gọi là năm nghiệp Vô Gián, gọi tắt là năm vô 
gián, hoặc năm tội không cứu được. 
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Một bước ban đầu cần tỏ rõ 
Đến thẳng Tây Phương không đường khác. 


s 


Chương l 


IIIÂN II 0 PHẬT 1-I-DÂ 


¡nh Cổ Âm Vương nói: “Trong kiếp quá 

khứ, có cõi nước tên là Diệu HỶ, vua tên 

Kiều-thi-ca. Ông nội là quốc vương 
Thanh Thái, cha là Chuyển Luân Vương Nguyệt 
Thượng, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, sinh ra ba 
người con. Con trưởng tên Minh Nguyệt, người thứ hai 
tên Kiêu-thi-ca, người thứ ba tên Đế Chúng. Lúc ây, 
có đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Vương, 
Kiều-thi-ca phát đạo tâm, xả bỏ ngôi vua, theo đức 
Phật xuất gia, hiệu là Tỷ-kheo Pháp lạng. 


Trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: “Tý-kheo Pháp 
Tạng ó chỗ Phật Thế Tự Tại Vương phát tâm cầu đạo 
Vô Thượng, tất cả người trong thế gian không at sánh 
bằng. Lúc ấy, đức Phật hiển bày hai trăm mười ức cối 
nước của chư Phật, xứng theo tâm nguyện của Tỷ-kheo 


31 


Liên lông Báo Giám 


Pháp Tạng. Pháp Tạng cúi đầu lễ Phật, phát 48 
nguyện rộng lớn, nếu không được như thế, thệ chẳng 
thành Phật. Bây giờ, quả đất chấn động, trời mưa diệu 
hoa, trong hư không đồng thỉnh tán thán rằng: “Ngài 
chắc chắn sẽ thành Phật”. 


* 


48 ĐẠI NGUYÊN CỦA PHẬT A-DI-ĐÀ 


Hán dịch: Pháp sư Khương Tăng Khải 
Việt dịch: Tỷ-kheo Thích Trí Tịnh 


01. Giá sử khi tôi được thành Phật, trong cõi 
nước của tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 

02. Giá sử khi tôi được thành Phật, mà hàng 
_ Trời, Người trong cõi nước tôi, sau khi mạng chung 
còn đọa vào ba ác đạo, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác. 

03. Giá sử khi tôi được thành Phật, tất cả thân 
thể của hàng Trời, Người trong cõi nước tôi, chẳng 
thuần sắc vàng ròng cả, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác. 

04. Giá sử khi tôi được thành Phật, mà hình sắc 


32 


Thích Minh Thành (lịch 


của hàng Trời, Người trong cõi nước tôi có tốt xấu 
không đồng nhau, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác. 


05. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời 
Người trong nước tôi chẳng biết Túc mạng, ít nhất là 
biết những việc trong trăm nghìn ức vô số kiếp, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác. 

06. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thiên nhãn, ít 
nhất là thấy trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư 
Phật, tôi nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác. 


07. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thiên nhĩ, ít 
nhất là nghe lời nói khắp của trăm ngàn ức vô số đức 
Phật mà chẳng thọ trì trọn vẹn được, tôi nguyện - 
không chứng lấy quả Chánh Giác. 

08. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Tha tâm trí, ít 
nhất là rõ biết tâm niệm của chúng sinh trong nghìn 
ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 

09. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng được Thần túc thông, 
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trong khoảng một niệm, ít nhất chẳng vượt qua được 
trăm nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


10. Giá sử khi tôi được thành Phật, nếu hàng 
Trời, Người trong cõi nước tôi còn sinh lòng tham 
chấp nơi thân mình, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác. 


11. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng trụ trong dòng chánh 
định mãi đến lúc thành Phật, tôi nguyện không chứng 
lấy quả Chánh Giác. 

I2. Giả sử khi tôi được thành Phật, ánh sáng của 
tôi còn có hạn lượng, ít nhất chẳng chiếu thấu trăm 
nghìn ức vô số cõi nước của chư Phật, tôi nguyện 
không chứng lấy quả Chánh Giác. 

I3. Giá sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của 
tôi còn có hạn lượng, ít nhất là trăm nghìn ức vô số 
kiếp, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 

14. Giả sử khi tôi được thành Phật, có người tính 
đếm biết được số của hàng Thanh văn trong cõi nước 
tôi, hoặc giả nhãn đến tất cả chúng sinh trong cõi 
Tam thiên Đại thiên đều thành bậc Duyên giác, cùng 
nhau đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp mà biết 
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được số Thanh văn đó, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác. 


15. Giả sử khi tôi được thành Phật, thọ mạng của 
hàng Trời, Người trong cõi nước tôi không có hạn 
lượng, trừ khi họ có bốn nguyện riêng, dài ngắn tự tại 
theo ý muốn, nếu không được vậy, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 


16. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi nhẫn đến nghe có tên bất 
thiện, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 

17. Giả sử khi tôi được thành Phật, các đức Phật 
trong vô lượng thế giới ở mười phương không đều 
ngợi khen xưng danh hiệu tôi, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 

18. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương chí tâm tín nhạo muốn sinh về cõi nước 
tôi, nhẫn đến trong mười niệm, nếu chẳng được vãng 
sinh, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác, chỉ 
trừ người phạm tội ngũ nghịch và chề bai chánh pháp. 

19. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương phát Bồ-để tâm tu các công đức, chí 
tâm phát nguyện muốn sinh về cõi nước tôi, đến lúc 
người đó mạng chung, nếu tôi chẳng cùng với đại 
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chúng vây quanh hiện ra nơi trước người đó, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác. 


20. Giả sử khi tôi được thành Phật, chúng sinh ở 
mười phương nghe danh hiệu của tôi, để tâm nơi nước 
của tôi, vun trồng cội công đức chí tâm hồi hướng 
muốn sinh về cõi nước của tôi, nếu không được quả 
toại, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


21. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
Người trong cõi nước tôi chẳng đều thành tựu đầy đủ 
32 tướng đại nhân, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác. 


22. Giá sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi Phật phương khác sinh về cõi nước tôi, rốt 
ráo chắc đến bậc Nhất sinh Bổ xứ, trừ những vị có bổn 
nguyện, muốn tự tại hóa độ, vì chúng sinh mà mặc 
giáp hoằng thệ, chứa nhóm cội công đức, độ thoát mọi 
loài, đi qua cối nước của chư Phật tu hạnh Bồ-tát, cúng 
dường các đức Phật Như Lai ở mười phương, khai hóa 
hằng sa vô lượng chúng sinh làm cho trụ vào đạo Vô 
thượng Chánh nhân, vượt ngoài hạnh tu tuần thứ theo 
địa vị của hạng tầm thường, hiện tiền tu tập đức của 
Phổ Hiền. Nếu chẳng được như thế, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 


23. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
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cõi nước tôi nương thần lực của Phật mà đi cúng 
dường các đức Như Lai, chừng trong khoảng một bữa 
ăn mà chẳng có thể đến khắp vô số vô lượng ức 
Na-do-tha cõi nước của chư Phật, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác 


24. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi, ở trước chư Phật hiện cội công đức của 
mình, bao nhiêu những đồ muốn dùng để cúng dường 
chư Phật, nếu chẳng có đúng như ý muốn đó, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


25. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi không thể diễn nói Nhất thiết trí, tôi 
nguyện chẳng chứng lấy quả Chánh Giác. 

26. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi không được thân Kim Cang bền chắc, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


27. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi nước 
tôi những hàng Trời, Người, tất cả muôn vật đều đẹp 
đẽ trong sạch sáng rỡ, hình sắc lạ thường, rất nhiệm, 
rất mâu, không ai có thể cân lường được. Những chúng 
sinh kia nhẫn đến người được Thiên nhãn mà có thể 
biện biết rõ ràng danh số của những vật trên đó, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 
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28. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
trong cõi nước tôi nhẫn đến những vị công đức kém ít 
mà không thấy biết được Đạo Tràng Thọ cao bốn 
trăm muôn dặm, vô lượng màu sắc, vô lượng ánh 
sáng, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


29. Giả sử khi tôi được thành Phật, nếu Bồ-tát 
trong cõi nước tôi đọc kinh pháp, phúng tụng pháp, 
phúng tụng thọ trì, giảng thuyết mà không được trí huệ 
biện tài, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


30. Giả sử khi tôi được thành Phật, trí huệ biện 
tài của Bồ-tát trong cõi nước tôi nếu có người hạn 
lượng được đó, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh GIác. 


31. Giả sử khi tôi được thành Phật, cõi nước của 
tôi thanh tịnh, thảy đều soi thấy tất cả vô lượng vô số 
bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật mười phương, 
dường như gương sáng soi thấy rõ bóng mặt, nếu 
không được như thế, tôi nguyện không chứng quả 
Chánh Giác. 


32. Giả sử khi tôi được thành Phật, trong cõi 
nước tôi, từ mặt đất lên đến hư không, những cung 
điện, lầu đài, ao nước, cây hoa... Tất cả muôn vật đều 
do vô lượng chất báu đẹp cùng trăm nghìn thứ hương 
thơm hiệp chung lại làm thành, nghiêm sức tốt lạ, 
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hơn hẳn hàng Trời. Mùi thơm của những vật ấy xông 
khắp cả cõi nước ở mười phương, Bồ-tát nào ngửi 
được hơi hương ấy thời đều tu hạnh của Phật. Nếu 
không được như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác. 


33. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loài 
chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghì cõi nước 
của chư Phật ở mười phương, được ánh sáng của tôi 
chiếu đến thân, thời thân tâm của chúng sinh ấy hòa 
địu hơn hẳng hàng Trời, Người. Nếu không được như 
thế, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


34. Giả sử khi tôi được thành Phật, những loài 
chúng sinh trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước 
chư Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi, mà 
chẳng được các món tổng trì" sâu mầu cùng Vô sinh 
Pháp nhẫn” của Bồ-tát, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác. _ 

35. Giả sử khi tôi được thành Phật, những người 
nữ trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư 


: Tổng trì: sức niệm tuệ có khả năng thâu tóm, ghi nhớ vô lượng Phật 
pháp. không để quên mất. 

7 Vộ sinh pháp nhẫn: một trong ba nhẫn, nhẫn thứ tư trong năm nhẫn 
nói trong kinh Nhân Vương, tức là quán lý không sinh không điỆt của các 
pháp, nhận kỹ lý ấy, an trụ tâm bất động. 
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Phật ở mười phương nghe danh tự của tôi, mà vui 
mừng tin mến phát Bồ-đề tâm nhàm ghét thân gái,. 
nếu sau khi mạng chung còn thọ thân gái trở lại, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


36. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
trong vô lượng bất khả tư nghị cõi nước của chư Phật 
ở mười phương nghe danh tự của tôi, thời sau khi 
mạng chung vẫn thường tu hạnh thanh tinh đến lúc 
thành Phật đạo. Nếu không được như thế, tôi nguyện 
không chứng lấy quả Chánh Giác. 


37. Giá sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Trời, Người nhân dân trong vô lượng bất khả tư nghị 
cõi nước của chư Phật ở mười phương nghe danh hiệu 
của tôi, năm vóc g1eo xuống đất, cúi đầu lễ lạy, vui 
mừng tin mến, tu hạnh Bồ-tát thời các hàng Trời, 
Người đều kính trọng đó. Nếu không như thế, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 
_ 38. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 

Người trong cõi nước tôi muốn được y phục, thời 
"những y phục tốt đẹp đúng pháp như đức Phật ngợi 
khen liền tùy niệm tự nhiên hiện đến trên thân, nếu 
còn phải cần may, vá, đập, nhuộm... tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 


39. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Trời, 
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Người trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng 
không bằng bậc Lậu Tận Tỷ-kheo, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 


40. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi, tùy ý muốn thấy vô lượng cõi Phật 
nghiêm tịnh ở mười phương, tức thời ở trong cây báu 
thảy đều soi thấy rõ ràng đúng như ý muốn chẳng 
khác gương sáng soi thấy bóng mặt. Nếu không như 
thế, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


41. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
mãi đến lúc thành Phật, nếu các căn thiếu xấu chẳng 
đầy đủ, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


42. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồổ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
thầy đều chứng được “Chánh định thanh tịnh giải 
thoát”. Trụ trong chánh định đó, trong khoảng móng 
niêm liền cúng dường khắp vô lượng bất khả tư nghị 
của đức Phật Thế Tôn, mà vẫn không sao mất tâm 
chánh định. Nếu không như thế, tôi nguyện không 
chứng lấy quả Chánh Giác. 


43. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bồ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
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sau khi mạng chung sinh vào nhà tôn quý. Nếu không 
như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 


44. Giả sử khi tôi được thành Phật, các hàng 
Bổ-tát ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, 
vui mừng hớn hở, tu hạnh Bồ-tát đầy đủ cội công 
đức. Nếu không như thế, tôi nguyện không chứng lấy 
quả Chánh Giác. 

45. Giá sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
Ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, thảy 
đều chứng được “Chánh định Phổ đẳng”. Trụ trong 
chánh định đó, mãi đến lúc thành Phật, thường thấy 
tất cả vô lượng bất khả tư nghị các đức Phật. Nếu 
không như thế, tôi nguyện không chứng lấy quả 
Chánh Giác. 

46. Giả sử khi tôi được thành Phật, Bồ-tát trong 
cõi nước tôi tùy ý muốn nghe pháp chi, thời tự nhiên 
liền được nghe pháp đó. Nếu không như thế, tôi 
nguyện không chứng lấy quả Chánh Giác. 

47. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát 
Ở cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, chẳng 
liền được bậc Bất thối chuyển, tôi nguyện không 


”“ Bất thối chuyển: không thối chuyển, chỉ cho sự tu hành không lui sụt 
cho tới khi thành Phật. Còn thối chuyển là chỉ cho sự lui sụt, rơi vào 
đường ác hoặc Nhị thừa địa (hàng Thanh văn, Duyên giác). 
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chứng lấy quả Chánh Giác. 


48. Giả sử khi tôi được thành Phật, hàng Bồ-tát ở 
cõi nước phương khác nghe danh tự của tôi, mà chẳng 
liền chứng được bậc Âm hưởng nhẫn, Nhu thuận nhẫn 
và Vô sinh Pháp nhẫn, cùng ở nơi pháp của chư Phật 
mà chẳng liển được bậc Bất thối chuyển, tôi nguyện 
không chứng lấy quả Chánh Giác. 


* 


Chương 2 
IIIÂN II, BẢN NhUYÊN 
fÏÏ PHẬT TWÍII-R VÀ PHẬT I-I-IÀ 


¡nh Bi Hoa nói: “Trong kiếp thuở xưa có 
vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm 
và vị đại thân là Bảo Hải làm thiện tri 
_ thức, càng ở chỗ Phật Bảo Tạng phát tâm Bồ-đề. Vua 
Vô Tránh Niệm phát nguyện rằng: “Tôi tu Đại thừa 
câu lấy Tịnh độ, chung quy chẳng nguyện ở nơi Uế độ 





Bất thối vị còn gọi là Bất thối chuyển địa. Trong giai vị Tứ thiện căn 
của Hữu bộ, đến Nhẫn vị thì không còn rơi vào đường ác, được xếp vào 
Bất thối vi. 
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thành tựu đạo giác ngộ Chân Chánh Vô Thượng. 
Trong thế giới tôi, chúng sinh không có những điều 
khổ não, nếu tôi không được cõi Phật như thế thì 
chẳng thành Chánh Giác”. 

Nay quả đã viên mãn, thành Phật hiệu là 
A-di-đà, cho nên hiện bày ra cõi Tịnh độ. 

Còn đại thần Bảo Hải nguyện ở nơi Uế độ giáo 
hóa thuần thục mọi chúng sinh, nay quả đã viên mãn, 
thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-ni, ở trong thế giới 
ác trược này thành tựu quả vị giác ngộ của Phật. 


+ 


Chương 3 
IIÍÍ(: PHẬT IIÍI VỀ IIIÄNII NHÂN TINII NHIIIFP 


pIIf THÁI HẬU I-IÌ-HY 


¡nh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Bấy giờ, 
bà Vi-đề-hy kêu khóc hướng về đức Phật 
ạch rằng: 
- Bạch đúc Thế Tôn! Cúi mong Ngài nói rộng 
những cối nào không còn lo buồn cho con nghe, con sẽ 
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sinh qua đó. Con không ta thích cối Diêm-phù-để” ác 
fFược này nửa! 


Bấy giờ, đúc Thế Tôn phóng ánh sáng giữa 
chặng mày, chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười 
phương, các cối nước của chư Phật đều hiện trong đó. 
Lúc ấy, bà Vi-đề-hy thấy rồi liền bạch Phật rằng: 


- Các cõi Phật ấy tuy là thanh tịnh đều có ánh 
sáng, nhưng nay con Chỉ wa thích sinh về thế giới Cực 
Lạc, chỗ của Phật A-di-đà. Cúi mong đức Thế Tôn 
dạy con t duy, dạy con chánh định! 


Đức Phật bảo bà Vi-đề-hy: 


? Diêm-phù-đề: cõi nước có trồng nhiều cây Diêm-phù và sản xuất ra 
vàng Diêm-phù-đàn. 

Theo phẩm #/êm-phùà-đề trong Trường A-hàm I8, kinh Đại Lâu Thán Ì, 
kinh Khới Thế !, kinh Khởi Thế Nhân Bán ï, cõi này phía Nam hẹp, phía 
Bắc rộng, chu vi khoảng 14. 000 km, khuôn mặt người cũng giống như 
địa hình ở đây. Lại phía Đông ao A-nâu-đạt (S: Anavatapta) có sông 
Hằng (S: Ganga), từ miệng bò sinh ra, theo 500 sông chảy vào biển 
Đông: phía Nam có sông Sindhu, từ miệng sư tử sinh ra. theo 500 nhánh 
sông chảy vào biển Nam; phía Tây có sông Vaksu Bà-xoa. từ miệng 
ngựa sinh ra, theo 500 nhánh sông chảy vào biển Tây; phía Bắc có sông 
Tư Ký (S: Sìta), từ miệng voi sinh ra, theo 500 nhánh sông chảy vào 
biển Bắc. 

Theo Luận Câu Xá T1, trong bốn đại châu lớn, chỉ châu này có toàn kim 
cương, tất cả Bồ-tát sắp thành Chánh Giác đều ngôi tòa này. 

Theo trên thì có thể biết Diêm-phù-đề vốn chỉ cho Ấn Độ, về sau chỉ 
chung cho thế giới nhân gian. 
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- Phật A-di-đà cách đây không xa. Bà nên nghĩ 
nhớ suy xét kỹ, quán tướng về cối ấy. Nay Ta nói rộng 
rãi cho bà nghe, cũng để khiến cho những kẻ phàm 
phu đời vị lai tu tập Tịnh nghiệp được sinh về Tây 
Phương cối nước Cực Lạc. 

Người muốn sinh về nước ấy, nên tu ba việc 
phước: 

- Một: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, 
tâm từ bị không sát hại, tu mười điều lành. 

- Hai: Thọ trì Tam quy, đầy đủ các giới, không 
phạm oal nghi. 

- Ba: Phát tâm Bồ-đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng 
kinh điển Đại thừa, khuyến tấn người tu hành. 


Ba việc như thế, gọi là chánh nhân của Tịnh 
nghiệp. 

Đúc Phật báo A-nan và bà Vi-đề-hy lắng nghe: 

- Các vị hãy khéo nhớ nghĩ những điều ấy!”. 

1. Hiếu dưỡng cha mẹ 

Niệm Phật là chỗ cốt yếu của các pháp, hiếu 
dưỡng là hạnh đứng đầu trong trăm hạnh. Tâm hiếu 
tức là tâm Phật, hạnh hiếu tức là hạnh Phật. Muốn 
được đạo đồng với chư Phật, trước phải hiếu dưỡng 
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song thân. Thế nên, Thiền sư Sách nói: “Một chữ hiếu 
là cánh cửa của mọi sự huyền diệu. Những lời Phật dạy 
lấy hiếu làm tông chỉ, kinh Phật nói lấy hiếu làm giới. 
Trong lời nói không mờ tối thì miệng phát ra ánh sáng 
giới, ngay đó rõ ràng nhanh chóng khai mở tâm địa”. 

Nói về hiếu, có hiếu của tại gia, có hiếu của 
xuất gia. 

Hiếu tại gia là được cha mẹ thương yêu, vui 
mừng mà không lãng quên bổn phận làm con; bị cha 
mẹ phét bỏ, phải sống lao nhọc mà không hề oán 
hận. Luôn thuận theo sắc diện của song thân để làm 
tròn việc phụng dưỡng. 

Đạo hiếu của người xuất gia là cắt đứt ân ái, từ 
giã song thân để cứu xét đạo huyền vi phù hợp bản 
tánh, thâm nhập lý vô vi, trên đền đáp ân cùng cực, 
tiến bước trên con đường øiải thoát. Đây là lối tắt báo 
đáp ân đức của mẹ cha, chẳng những đời vị lai được 
lợi ích mà ngay trong hiện tại cũng được thành công. 


Thế nên, đức Như Lai nửa đêm vượt thành, đạo 
quả viên mãn trên non Tuyết. Ngài Huệ Năng dùng 
bạch kim gởi gắm mẹ mà nối pháp ở Huỳnh Mai. 
Nhưng vì pháp mà đoạn dứt thâm ân, ắt cần phải nghĩ 
suy báo đức. Do đó, đức Thế Tôn về thăm Phụ vương 
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ở thành Ca-tỳ-la-vệ, lên trời Đao-lợi thuyết pháp cho 


~ 


^ 


mẫu thân. 


Còn như cha mẹ nghèo thiếu không nơi nương 
tựa, theo lý phải nên tự mình hầu hạ. Vì thế, ngài 
Tất-lăng-già-bà-ta hàng ngày đi khất thực để phụng 
dưỡng mẹ già. Đại sư Hoằng Nhẫn dựng lập Dưỡng 
Mẫu Đường. Ngài Trần Mục Châu đan hài nuôi mẹ. 
Pháp sư Lãng gánh cha mẹ mà đi du học khắp nơi. 


Vậy thì, người xuất gia lấy pháp vị làm thức ăn 
ngon ngọt, nhưng cũng không quên đem dâng hiến 
cho song thân; lấy Phật sự làm việc chuyên cần, 
nhưng không bỏ sót lễ nghi của nhân thế. Không chỉ 
cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời đều báo đáp 
được. Không chỉ cha mẹ một thân này, mà cha mẹ 
khắp trong pháp giới đều được độ thoát, đồng lên bờ 
giác. Đạo hiếu người xuất gia lợi ích rộng lớn thay! 


Nếu như nhân duyên chưa đủ, cha mẹ không cho: 
phép thì nên ở tại nhà làm tròn đạo hiếu, siêng năng 
tu tập nhân xuất thế. Nếu có thể ở ngay nơi thế tục 
mà thực hành đạo chân thật thì vẫn có con đường để 
thành Phật. Chỉ mong được trở lại như lúc trẻ thơ, để 
khi cha mẹ nghiêm khắc, được quỳ dưới gối nhằm 
báo đáp sự nhọc nhằn chăm sóc của song thân. 


Do đạo hiếu mà dẫn đến chỗ Nhất thừa viên 
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mãn, liền khiến cho Bồ-tát tại gia đạt được sự hiểu 
biết và tu hành không nghi ngờ. Hàng Cao nhân xuất 
tục, nhân ở đây có thể soi xét. 


Nếu có người chỉ hạn cuộc ở việc phụng sự Phật 
pháp, không thể làm tròn việc phụng sự song thân, 
xem nơi đây ắt sẽ cảm xúc trong lòng, có thể khắc 
phục để vẹn toàn đạo hiếu. 


Than ôi! Thời gian dễ trôi qua, cha mẹ khó quên 
lãng. Còn song thân ở nhà cũng như chư Phật tại thế; 
dùng hạnh hiếu để báo đáp ân đức của song thân, 
hoàn thành trọn vẹn công phu niệm Phật. Thế nên 
biết, cha mẹ vui vẻ thì chư Phật vui vẻ, tâm này 
thanh tịnh thì cối Phật thanh tịnh. 

Như thế, thật đáng gọi là: 

Vé quê không núi non cách trở 

Ảnh trăng xuyên nước đẹp vô ngắn. 

2. Phụng sự sư trưởng 

Bậc Cao đức ngày xưa nói: “9”ữnh ra ta là cha 
mẹ, làm thành tựu cho ta là thầy bạn”. Thế nên, thầy 
là bậc Đạo sư sáng suốt trong đường mê, là ngọn đèn 
trí tuệ trong căn nhà tăm tốt, là thuyền từ trong biển 
khổ, là mắt sáng của Trời, người. Ân sâu hơn cả cha 
mẹ, đức nặng sánh tợ đất trời. Cho nên, đệ tử thờ 


49 


Liên Tông Bảo Giám 


thầy chẳng dám xem thường. Đâu chẳng thấy: đức 
Phật bỏ thân mạng để cầu nửa bài kệ; Tổ Huệ Khả 
chặt cánh tay để hỏi pháp an tâm, lấy thân làm tòa 
để thờ thầy: Lục Tổ buộc đá vào hông để giã gạo, 
vác øao nuôi chúng mà tiếp nối Tổ vị; Bồ-tát Thường 
Để bán tim gan học Bát-nhã, gieo mình vào lửa để 
chứng Bồ-để. Vậy mà người xưa rất lấy làm vui 
mừng, vì cảm thấy may mắn. Như thế, sao lại có thể 
không cố gắng thờ thầy để học đạo hay sao? 


Nên biết, tìm thây để thoát sinh tử phải cầu 
chánh kiến, tham thiền hỏi đạo chớ nương tà tông. 
Cân phải hiểu rõ nguyên do tội phước, phân biệt kỹ 
sự lợi hại của chánh tà. Chánh thì thành Phật, tà thì 
thành ma. Ban đầu chẳng gặp bậc tác gia, đến già chỉ 
thành vô dụng. Bởi thế, đức Như Lai biết thầy sai 
lầm mà bỏ đi: ngài Phu Tử chọn người lành để theo. 
Xem các bậc Thánh xưa đã thế, tại sao người nay lại 
chẳng làm theo như vậy? 

Huống chi, hiện nay là thời mạt pháp, có nhiều 
thầy tà, phàm muốn tu hành nhất định chớ nên gần 
gũi. Chỉ giữ chánh niệm, rốt cuộc sẽ gặp minh sư. 
Muốn tổ ngộ việc lớn, phải: nên thận trọng đừng cho 
là dễ dàng. 


Vì thế, đệ tử phụng sự thầy tức đồng với phụng 
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sự Phật. Điều này có thể gọi là: 


Tứ sự cúng dường chẳng nhọc lao 
Vạn lượng vàng ròng cũng tiêu được. 


3. Tâm từ b¡ không sát hại 


Bốn loài chúng sinh: noãn (sinh ra từ trứng), thai 
(bào thai), thấp (ẩm thấp), hóa (biến hóa), chim 
muôn, cá, trùng... đều là chư Phật ở vị lai, hoặc là cha 
mẹ nhiều đời trong quá khứ của chúng ta. Chúng đều 
biết kêu gào sợ chết, tha thiết tham sống, tránh khổ 
tìm vui, thì tâm ấy đều như nhau; biết tìm nơi an ổn 
mà dưỡng thân mạng, thì lý này muôn loài vốn chung 
đồng. Tại sao nghe tiếng kêu thương của chúng mà. 
nỡ lôi lên dao bén? Thấy chúng mắt đẫm lệ mà vẫn 
kéo lôi đến chỗ mất mạng tan thân? Hoặc giăng lưới 
trên núi rừng, hay đốt lửa cháy khắp nơi khói bay mù 
mịt, làm chim ưng bay nhanh như điện xẹt để tranh 
nhau tìm lối thoát thân, ngựa giỏi lấn chen phóng 
nhanh sợ hãi. Vượn nhìn mũi tên kinh hồn; nhạn thấy 
chiếc cung khiếp vía. Nỗi đau đớn vỡ đầu rơi óc khó 
mà chống cự. sự thống khổ thấu tận tim gan biết làm 
sao để cấm ngăn? Huống chi, chúng cùng bẩm thọ 
Ngũ hành °, đều bao hàm Tứ tượng'', đồng thấm 


'! Ngũ hành: trong triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh 
từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi 
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nhuần tánh Phật, cùng có tâm thần sáng suốt. Tại sao 
_lại giết hại chúng, chất thịt như núi, nấu nướng để 
cung cấp cho miệng và bụng của mình? 


Nung đốt tim gan của chúng mà đâu biết rằng 
đoạn mạng chúng sinh cũng là làm cho thân Phật 
“chảy máu; ăn thịt súc vật chính là nhai nuốt thân thể 
của cha mẹ mình! Ấy là gây tạo lỗi lầm sát hại thâm 
sâu, đoạn đứt chúng tánh từ bị. Hiện đời phước thọ 
âm thầm tiêu giảm, sau khi chết trầm luân nơi núi 
dao, rừng kiếm, trở lại làm gà, heo, cá, thỏ lần lượt 
hoàn trả nợ cũ. Đến như giết hại, cắt xẻo, nấu 
nướng... nhân quả cũng giống như nhau. 


Xét kỹ việc ăn thịt thật đáng rùng rợn, dù bán 
hay đổi ở lò sát sinh, cũng khó tránh khỏi trọng tội. 


là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy (%, X, +, ®, 7K). Năm trạng thái 
này, gọi là Ngũ hành (#Í7). 

!' Tứ tượng: Tứ tượng hay tứ thánh thú, là một khái niệm hình tượng bộ 
bốn trong khoa học thiên văn, triết học, phong thủy,... phương Đông. 

Tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại: 

a. Thanh Long của phương Đông. 

b. Chu Tước của phương Nam. 

c. Bạch Hổ của phương Tây. 

d. Huyền Vũ của phương Bắc. 

Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng 
có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. Chúng được miêu tả đây sinh 
động trong thần thoại và trí tưởng tượng của người Trung Hoa, và cả 
trong Manga và Animec của Nhật. 
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Bồ-tát thà tan xương quyết không ăn thịt chúng sinh. 
Thế nên, thỏ trắng thiêu thân mà tiên nhân chẳng 
đoái hoài. Đối với cỏ cây còn không nhổ, thì thịt lẽ 
nào lại cho nếm. Rời xa nhà bếp, vì có lời dạy không 
nỡ nghe tiếng kêu than. Nuôi lớn súc vật rồi đem đi 
bán cũng đồng với tội lỗi miệng giết tâm ăn. Cho 
nên, Đại Thánh từ bi mới chế giới dứt hẳn sát sinh. 
Ân của đức Phật thật là to lớn! Người tu Tịnh độ cần 
phải giữ gìn! 
Như thế, thật đáng gọi là: 


Không tham đắm hương vị, 

Mới là rồng trong xanh. 

4. Tu mười điều lành 

Chỗ cốt yếu huyển diệu của Đại thừa, vốn 
không rời Nhất tâm. Muốn được chánh nhân của Tịnh 
nghiệp, cần phải tu mười điều lành trước tiên. Đoạn 
dứt bẩy tội nặng của thân và miệng, thì bảy hạnh 
được thành tựu; diệt trừ hết gốc rễ Tam độc (tham, 
sân, si) của ý thức, thì Tam học (Giới, Định, Huệ) tự 
nhiên đầy đủ. 

Theo kinh //-đà, người cầu sinh Tịnh độ cần 
phải tu tập mười điều lành này. Trong kinh Hoa 
Nghiêm. chỉ có hàng Bồ-tát Ly cấu địa mới có thể tự 
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thân chứng đắc. Còn từ cõi Người, Trời cho đến cõi 
Hữu Đảnh đều lấy mười điều lành này làm duyên để 
thọ sinh. Hàng Thanh văn cho đến Phật thừa cũng lấy 
mười điều lành làm căn bản vào đạo. Nếu không 
tuân theo sự chế định của đức Phật, sẽ dễ rơi vào ba 
đường ác tối tăm, dù cho được thân người cũng bị hai 
loại quả báo ác. Không tu thì là mười điều bất thiện, 
vâng giữ tức là pháp môn mười giới. Đây quả thật là 
nền tảng của Tịnh độ. 

Khuyên khắp cả mọi người thường tu tập hạnh 
này, đây chính là vườn pháp của Bồ-tát. Hãy nên an 
trụ nơi đây, thì có thể đến đại thành vô úy, có thể lên 
bậc Bất thối chuyển, công đức chẳng thể suy lường. 
Thế nên, các Phật tử cần phải tu học! 


5. Thọ trì Tam quy 


Đức Phật là bậc Đạo sư của ba cõi, giáo pháp là 
mắt sáng của muôn loài. Tăng là Thượng sĩ lục hòa, 
đều là ruộng phước chân thật thanh tịnh. Trái ngược 
với đây thì trở thành tà vạy, thuận theo đó thì trở 
thành chân chánh. Công đức thần thông chẳng ai 
sánh bằng, sức mạnh Thánh nhân khó mà suy xét. 
Giải trừ khổ não như cái trống có thoa thuốc thì các 
mãi tên bắn vào đều rơi xuống: vượt thoát tai nạn 
như song kiếm đột phá vòng vây. Biến khổ làm vui 


54 


Thích Minh Thành ch 


trong khoảng sát-na, đổi phàm thành Thánh chỉ trong 
khoảnh khắc. Thế nên, thấy tướng xe lửa hiện ra, nếu 
biết quy y liền được trong mát; sắp đến Địa ngục, nếu 
xưng niệm danh hiệu Phật thảy đều lìa khổ. Ngài Phổ 
Minh và chư vương tránh khỏi tai nạn là bởi do công 
phu của định Không. Đế Thích đánh lui oai thế của 
Đảnh Sinh là từ sức mạnh của Bát-nhã. 

Thế nên, Phật tử có lòng tin quy y Tam Bảo 
chân thật từ bi, dùng hương hoa cúng dường nơi Phật 
và tăng, đọc tụng lưu thông pháp bảo. Tập hợp những 
điểu thiện lợi này mà hướng về Bồ-đề, nguyện cho 
khắp tất cả chúng sinh đồng sinh Tịnh độ. Đầu không 
nghe nói: Tần-già, Anh vũ xưng niệm danh hiệu Phật 
được về Tây Phương; chư Thiên, Đế Vương quy kính 
Tam Bảo thê cầu Thánh đạo. Mọi chúng sinh đều có 
thể trên cầu quả vị Phật, dưới thoát khỏi nỗi khổ 
luân hồi. _ 

Như thế, thật đáng gọi là: 

Thiền là Đại Quy, thơ là Phát 

Thiên tử Đại Đường chỉ ba ngườỜi. 

6. Đầy đủ các giới 

Đã phát được tâm Bồ-để, nên tu hạnh Bồ-tát. 
Ban đầu thọ Tam quy, kế giữ năm giới, dần dần tu 
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mười pháp lành, viên mãn Tam tụ luật nghi”. Căn cơ 





'* Tam tụ luật nghỉ: ba tụ giới pháp của Đại thừa Bồ-tát. Tụ nghĩa là 
chúng loại. Vì ba tụ pháp giới này vô cấu thanh tịnh, hàm nhiếp các giới 
Đại thừa, viên dụng vô ngại nên gọi là Tam tụ tịnh giới, Tam tụ viên 
giới. Tam tụ tịnh giới gồm: 

1. Nhiếp luật nghi giới: pháp môn chỉ ác, đoạn đứt tất cả điểu ác. hàm 
nhiếp các luật nghỉ. là giới của 7 chúng thọ trì, tầy theo tại gia xuất gia 
khác nhau mà có chia ra các giới điều như: 5 giới, 8 giới, 1O giới, cụ túc 
giới... cũng có thể quy thành ba loại chung là biệt giải thoát giới, định 
cộng giới và đạo cộng giới. Giới này là nhân của pháp thân. Pháp thân 
vốn tự thanh tịnh nhưng bị các điều xấu ác che đậy nên không hiển 
được, nay lìa các đường ác thì công đức thành tựu hiện tiền. 

2. Nhiếp thiện pháp giới: nghĩa là tu tập tất cả các pháp lành. Đây là 
pháp môn tu thiện. là luật nghi giới mà Bồ-tát tu hành, hồi hướng các 
điều thiện do tu thân. khẩu. ý về Vô Thượng Bồ-để, như thường siêng 
năng tinh tấn, cúng đường Tam Bảo. tâm không buông lung. giữ gìn các 
giác quan và thực hành 6 Ba-la-mật.. nếu phạm tội thì như pháp sám 
hối. nuôi lớn các pháp lành. Đây là nhân của báo thân, có công năng đứt 
ác tu thiện, cho nền trở thành duyên của báo thân Phật. 

3. Nhiếp chúng sinh giới: tức đùng từ tâm nhiếp thọ, làm lợi ích tất cả 
chúng sinh, đây là pháp môn lợi sinh. Kinh 8ổ-tár Địa Trì 4 nêu II loại 
như sau: 

- Cùng làm bạn với những việc nhiêu ích mà chúng sinh đã thực hành. 

- Cùng làm bạn với các khổ bệnh đã sinh hoặc chưa sinh của chúng sinh 
và những người săn sóc bệnh. 

- Nói pháp thế gian. xuất thế gian cho các chúng sinh nghe hoặc dùng 
các phương tiện khiến họ được trí huệ. 

- Biết ân báo ân. 

- Có khả năng cứu giúp các sự sợ hãi của chúng sinh. Nếu họ bị tai nạn 
như người thân qua đời. mất mát tài vật thì Bồ-tát khai giải khiến họ hết 
lo buồn. 
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thuần thục thì giữ gìn trọn vẹn, nếu căn cơ chưa thuần 
thì thọ trì từng phần. Mỗi năm có Tam thiện, mỗi 
tháng có Lục trai, nếu như thấy năm giới khó thực 
hành thì hãy trừ bỏ rượu thịt Mười điều ác ” dễ 





- Thấy có chúng sinh nghèo nàn khốn khổ thì cấp cho những vật cần 
dùng 

- Đức hạnh đầy đủ, nhận y chỉ đúng pháp, nuôi chúng đúng pháp. 

- Trước nói lời an ủi, thường tới lui thăm nom, cấp cho thức ăn uống, nói 
lời lành của thế gian, làm mọi việc chẳng vì mình mà vì chúng sinh. 

- Xưng dương khen ngợi người có thật đức. 

- Dùng từ tâm quở trách người có lỗi xấu, chiết phục đuổi phạt khiến họ 
hối cải. 

- Dùng năng lực thần thông thị hiện ác đạo, khiến các chúng sinh ấy 
chán sợ điều ác, vâng tu theo Phật pháp, hoan hỷ tin ưa, sinh tâm hy 
hữu. 

Ba tụ tính giới này là giới chung của tăng, tục Đại thừa nhưng tấng 
chúng Đại thừa ban đầu thọ nhiếp luật nghi giới (thọ 250 giới) gọi là 
biệt thọ: sau lại tổng thọ 3 tụ tĩnh giới, gọi là thông thọ. 

!' Lục trai: sáu ngày trai giới thanh tịnh trong mỗi tháng: mùng 8, 14, 
15, 23, 29, 30. 

Vào 6 ngày này, chúng tăng phải nhóm họp một chỗ để Bố-tát thuyết 
giới, còn hai chúng tại gia thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm. 
Tương truyền ngày xưa tại Ấn Độ, quỷ thần thường hãm hại người vào 6 
ngày này, cho nên ở dân gian có phong tục tắm gội, nhịn ăn vào những 
ngày này. Về sau, Phật giáo cũng tiếp tục theo phong tục đó, đồng thời 
cho rằng vào 6 ngày này có Tứ Thiên vương xuống thế gian xem xét 
việc thiện ác. 

!# Người điều ác: Sát sinh, Trộm cắp. Tà dâm, Vọng ngữ, Lưỡng thiệt 
(nói lời gây ly gián, lời phá hoa1), Ác khẩu (nói lời thô ác). Ỷ ngữ (là lời 
nói vô nghĩa, lời nói do tâm nhiễm phát ra), Tham dục (tham ái, tham 
thủ, xan tham), Sân khuể, Tà kiến (tức ngu sì). 
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phạm, nên giữ một giới không sát sinh. Bụi nhỏ tích 
lũy thành núi non, sương rơi cũng thêm cho dòng 
nước. Một giọt rơi xuống vực, rốt cuộc cũng trở về 
biển cả mênh mông. 

Thế nên, kinh Miế?-bàn nói: “Lúc đức Phật còn Ó 
đời thì lấy Phật làm thầy, sau khi đức Phật diệt độ thì 
lấy giới làm thầy”. Kinh Phạm Võng nói: “Giới như 
trăng trong sáng, cũng nh châu anh lạc. Chúng 
Bồ-tát nhiều như cát bụi đều do giới này thành tựu 
đạo giác ngộ chân chánh”. Vì thế, rỗng không có tâm 
phạm sát; sói còn có ý trì trai. Tỷ-kheo khổ hạnh tiết 
tháo đến nỗi bị buộc cỏ mà chẳng đám đi: bảo hộ con 
ngống mà phải đổ máu hồng; Cư sĩ bị bệnh duyên mà 
hoàn toàn không uống rượu ăn thịt. Thế nên biết, nói 
về cội gốc của các điều lành, thì năm giới đứng đầu. 
Bậc vương giả theo đó để trị quốc, người quân tử 
phụng hành để lập thân; không thể rời xa lúc vội 
vàng, không thể phế bỏ dù trong khoảnh khắc. 


Đạo Phật gọi là Ngũ giới, Nho giáo gọi là Ngũ 
thường”. Ở nơi trời là Ngũ tinh'°, ở nơi đất là Ngũ 


'Šở Ngũ thường: năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 

a. Nhân: lòng yêu thương đối với muôn loài vạn Vật. 

b. Nghĩa: cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải. 

c. LỄ: sự tôn trọng. hòa nhã trong khi cư xử với mọi người. 
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nhạc!”, ở nơi người là Ngũ tạng ”, ở nơi xứ sở là Ngũ 
phương”. Nói rộng ra thì không chỗ nào mà chẳng 
thâu nhiếp; quán xét cả trên dưới không gì có thể 
thêm vào. Do đó, trong Pháp Uyển Châu Lâm nói: 
“Điều thế tục ưa chuộng là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; 
chỗ ý thức tham lam nương vào là sát sinh, trộm cấp, 
tà dâm, nói đối, uống rượu”. 

Đạo và đời tuy trái ngược nhau, nhưng về mặt 
Tiệm giáo (tu hành) thì chung đồng không khác. 
Trong chánh pháp dạy, bắt đầu ở nơi nhân. Đó tức là 


d. Trí: sự thông biết lý lẽ. phân biệt thiện ác, đúng sai. 

c. Tín: giữ đúng lời. đáng tin cậy. 

'® Ngõ tỉnh: Sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Thổ và sao Mộc. 

'” Ngũ nhạc: theo thần thoại Trung Quốc, ngũ nhạc có nguồn gốc từ 
thân thể và đầu của Bàn Cổ, vị thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới. Do vị 
trí ở phía Đông của mình nên Thái sơn được gắn liền với mặt trời mọc, 
là biểu tượng cho sự ra đời và sự hồi sinh. Cũng vì cách diễn giải này, 
nó thông thường được nhắc đến như là ngọn núi linh thiêng nhất. 

Ngũ nhạc được sắp xếp theo bốn hướng chính và trung tâm của vùng đất 
Trung Hoa cổ đại. Các rặng núi trong nhóm này bao gồm: 

a. Hướng bắc: Hằng sơn (†# ››) thuộc tỉnh Sơn Tây. 

b. Hướng nam: Hành sơn (ñƒ sh) thuộc tỉnh Hồ Nam. 

c. Hướng đông: Thái sơn (Ã-+h) thuộc tỉnh Sơn Đông. 

đd. Hướng tây: Hoa sơn ( ##*+¿) thuộc tỉnh Thiểm Tây. 

e. Trung tâm: Tung sơn ( Š hà) thuộc tỉnh Hà Nam. 

!#® Ngõ tạng: tâm, can, t, phế. thận. 

'” Ngũ phương: chỉ cho năm phương Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung 
ƯƠng. _ 
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ở nơi pháp thật chỉ sự việc nói thẳng, không nhờ vào 
ngôn từ hoa mỹ, nương vào danh tự mà biểu hiện ý 
nghĩa. Tu nhân như thế, không mong quả mà chứng 
quả; từ chỗ này vào đạo, không muốn vui mà được 
vui. Hiện nay, thấy người trì giới không sát hại, 
chẳng cầu nhân mà nhân tỏa sáng; giữ giới không 
trộm cắp, chẳng hân hoan nghĩa mà nghĩa phô bày. 
Người không tà dâm, chẳng mong lễ mà lễ được lập. 
Người không nói dối, chẳng mộ tín mà tín tự vang xa. 
Người không uống rượu, chẳng thực hành trí mà trí 
sáng tỏ. Năm giới này không chỉ tự kềm chế mình, 
ngăn ngừa sai quấy, mà còn trợ giúp nước nhà phát 
triển sự giáo hóa. Muốn tu thành tựu tinh hạnh, cần 
phải nghiêm túc giữ gìn giới luật. 
Như thế, thật đáng gọi là: 


Vạn thiện hòa dung đồng cõi Phật 

Vui tươi hớn hở thuở thái bình. 

7. Phát tâm Bồ-đề 

Quả Phật Vô Thượng gọi là Bồ-để, nếu phát 
tâm này, chắc chắn thành Phật. Pháp môn Tịnh Hạnh 
nói: “Người tu Tịnh độ, cần phải khéo phát tâm. Nếu 


` ` z “2 ~ ¿ ⁄ 2 2 
vì mình chán nản Ngũ trược”, ưa thích Cứu phẩm” 


?”" Ngũ trược: năm thứ cặn đục khởi lên trong Kiếp giảm. Theo thuyết 
của kinh Ö¿ Hoa, q. 5. Pháp Uyển Châu Lâm, q. 98, Ngũ trược chỉ cho: 
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thì trái với tâm Bồ-đê. Đó là hạnh Thanh văn không 
nên phát khởi. Nếu vì chúng sinh mà phát tâm đại bi 
câu vãng sinh Cực Lạc, mong nhanh chóng thành tựu 
đạo lực thân thông để trải qua mười phương cứu độ 
tất cả chúng sinh, khiến họ cùng thành Phật thì thuận 
với tâm Bô-đề. Đó là hạnh Bồ-tát cần nên phát khởi ”. 
Nay, khuyên hàng cao lưu tu hành Tịnh nghiệp, phàm 
muốn lợi mình, lợi người cần phải phát tâm lập chí. 


....Ô,/,/|..Ô ÔÐÔÐÐ  CTnẩẳẩ no. 
1. Kiếp trược: vào thời Kiếp giảm, lúc tuổi thọ con người rút ngắn còn 
30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra. lúc giảm còn 20 tuổi thì nạn bệnh tật xảy 
ra. lúc giảm còn 10 tuổi thì nạn chiến tranh xảy ra, tất cả chúng sinh 
trong thế giới đều bị hại. 

2. Kiến trược: chánh pháp đã diệt, tượng pháp dần dẫn khởi, tà pháp bất 
đầu sinh. tà kiến tăng mạnh, làm cho con người không tu tập pháp lành. 
3. Phiển não trược: chúng sinh nhiều ái dục, tham lam bỏn sẻn, thích đấu 
tranh dua nịnh, dối trá, tiếp nhận tà pháp, nên tâm thần bị não loạn. 

4. Chúng sinh trược: chúng sinh phần nhiều độc ác, không hiếu kính cha 
mẹ, người lớn tuổi, không sợ quả báo ác. không tạo công đức. không tu 
huệ thí, không giữ gìn trai giới. 

5. Mạng trược: thời xưa con người thọ tám vạn tuổi, đời nay do ác 
nghiệp tăng trưởng nên tuổi thọ giảm dần, người trăm tuổi rất hiếm. 
Trong năm trược thì Kiếp trược là Tổng, bốn trược còn lại là Biệt. Trong 
bốn trược thì Kiếp trược và Phiền não trược làm tự thể mà tạo thành 
Chúng sinh trược và Mạng trược. 

?! Cửu phẩm: chín bậc: Thượng thượng, Thượng trung, Thượng hạ; 
Trung thượng, Trung trung, Trung hạ và Hạ thượng, Hạ trung, Hạ hạ. 
Thuật ngữ thường dùng là Cửu phẩm vãng sinh, Cửu phẩm Tịnh độ, Cửu 
phẩm đại y, Cửu phẩm hoặc. 
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Nên ở trước Tam Bảo dâng hương hiến hoa, chí tâm 
phát nguyện: 


Nam mô Phật 
Nam mô Pháp 
Nam mô Tăng 


Đệ tử là......... hôm nay phát tâm rộng lớn này, 
chẳng vì mong cầu phước báo Trời, Người, Thanh văn, 
Duyên giác; cho đến chư vị Bồ-tát hàng Quyền thừa, 
chỉ y theo tối thượng thừa mà phát tâm Bồ-đề. 


Ci mong cho con cùng với cha mẹ hiện đời, cha 
mẹ nhiều đời, cùng chúng sinh khắp tì ong pháp giới, 
tất cá kẻ oán người thân đồng sinh về Tịnh độ, đều 
được Bất thối chuyển nơi đạo giác ngộ Chân Chánh. 
Vô Thượng. 


Nói ba lần như trên. Luôn luôn phát khởi tâm 
này, mỗi ngày nên thường thực hành như thế, 


Thuở xưa, đồng tử Thiện Tài do phát tâm Bồ-đề 
nên chứng quả trong một đời; Long nữ tám tuổi mà 
được thành Phật. Ở nơi Địa ngục phát tâm này, liền 
nhanh chóng vượt lên hàng Thập địa”. Sa-di”Ì biết 
phát tâm thì đã hơn hẳn hàng Nhị thừa ”!. 





= Thập địa: cũng gọi là Thập trụ, chỉ cho mười địa VỊ. 
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-......../,. `  ÐÐ  ....... 
Thập địa chung cho Tam thừa: thuyết này có xuất xứ từ kinh Đại Phẩm 
Bát-nhđ, quyển 6, 17. Vì Thập địa này chung cho cả Tam thừa, nên gọi 
là Tam thừa công Thập địa, hoặc Cộng Thập địa, Cộng địa. Tông Thiên 
Thai gọi là Thông giáo Thập địa. Trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa, quyển 
4 Hạ, và Ma-ha Chỉ Quán. quyển 6 Thượng, ngài Trí Khải giải thích ý 
nghĩa của Thập địa này như sau: 

1. Can Tuệ địa: cũng gọi là Quá diệt Tịnh địa, Tịch nhiên tạp kiến hiện 
nhập địa, Siêu tịnh quán địa, Kiến tịnh địa, Tịnh quán địa, nghĩa là địa 
vị này chỉ có tuệ chứ chưa có định, tương đương với giai vị của Tam hiền 
của Thanh văn và giác vị của Bồ-tát từ sơ phát tâm cho đến trước khi 
được thuận nhấn. 

2. Tánh địa: cũng gọi là Chủng tánh địa, Chúng địa, tức địa vị tương 
đương với giai vị Tứ thiện căn của Thanh văn và giai vị Thuận nhãn của 
Bồ-tát, tuy đắm trước thật tướng các pháp, nhưng không sinh tà kiến, 
đầy đủ trí tuệ và thiền định. 

3. Bát nhân địa: cũng gọi là Đệ bát địa, Bát địa. Nhân nghĩa là nhẫn, 
tương đương với 15 tâm kiến đạo của Thanh văn và Vô sinh Pháp nhân 
của Bồ-tát. 

4. Kiến địa: cũng gọi là Cụ kiến địa. tương đương với quả Tu-đà-hoàn 
của Thanh văn và địa vị A-bệ-bat-trí (Bất thối chuyển) của Bồ-tát. 

5. Bạc địa: cũng gọi là Nhu nhuyến địa. Ví dục địa, tức giai vị đã đoạn 
trừ một phẩm trong chín phẩm tu hoặc (phiền não) ở cõi Dục, tức quả 
Tu-đà-hoàn hoặc Tư-đà-hàm: cũng chỉ cho địa vị Bồ-tát đã đoan trừ 
phiền não, nhưng vẫn còn các tập khí mỏng (bạc), tức địa vị từ 
A-bệ-bat-trí trở lên cho đến trước quả Phật. 

6. Ly dục địa: cũng gọi là Ly tham địa, Diệt dâm nộ sĩ địa, tức giai vỊ 
Thanh văn diệt hết phiền não ở cõi Dục, được quả A-na-hàm và địa vị 
Bồ-tát lìa dục, được năm thần thông. 

7. Dĩ tác địa: cũng gọi là Sở tác biện địa, Dĩ biện địa, tức địa vị Thanh 
văn được Tận trí, Vô sinh trí, chức đắc A-la-hán quả, hoặc Bồ-tát thành 
tựu Phật địa. _ _ 

8. Bích chi Phật địa: Duyên giác quán xét 12 nhân duyên mà thành đạo. 
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9. Bồ-tát địa: chỉ cho các địa vị từ Can tuệ địa cho đến L.y dục địa đã nói 
ở trên, hoặc chỉ cho Hoan hỷ địa cho đến Pháp vân địa (từ sơ phát tâm 
cho đến Kim cang Tam-muội) sẽ nói ở sau, tức địa vị Bồ-tát từ sơ phát 
tâm đến khi thành đạo). 

I0. Phật địa: chỉ cho địa vị hoàn toàn đầy đủ các pháp của chư Phật như 
Nhất thiết chủng trí... 

Thco Luận Đại Trí Độ, quyển 75 thì hàng Bồ-tát Tam thừa cộng vị này 
nương vào trí vô lậu, đoạn trừ hết nghi hoặc mà khai ngộ; như ngọn đèn 
tâm được thấp lên không nhất định là ngọn lửa đầu tiên hay ngọn lửa 
sau cùng, sự đoạn hoặc của hàng Thập địa cũng thế, không cố định ở bất 
cứ một địa nào, mà là mỗi địa đều đưa đến quả Phật, vì thế mà ví dụ 
Thập địa như việc đốt đèn. 

3 Sa-di: người nam xuất gia trong tăng đoàn Phật giáo, đã thọ 10 giới, 
chưa thọ cụ túc giới. 

Sa-di, cựu dịch là “tức từ”. “Tức ” là chấm dứt, quyết tâm chấm dứt kiếp 
số hệ lụy và khổ đau. “Từ” là thương yêu mọi người và mọi loài bằng 
trái tìm của một vị Bồ-tát, không vướng mắc, không phân biệt. Tân dịch 
là “cần sách”. nghĩa là chuyên cần và luôn luôn được nhắc nhở. Sa-di 
cũng có nghĩa là “cầu tịch” (theo ngài Nghĩa Tịnh), nghĩa là mong cầu 
đạt đến quả vị Niết-bàn, chấm đứt mọi vọng tưởng phiền não. 

Theo luật ÄMa-ha-tăng-kỳ 29, căn cứ vào tuổi tác thì Sa-di được chia làm 
3 loạt: 

1. Khu ô Sa-đi: từ 7 tuổi đến 13 tuổi. đã có thể đuổi chim qua trên sân 
khi phơi lúa gạo. 

2. Ứng pháp Sa-di: từ 14 đến 19 tuổi. có khả năng làm những việc khó 
nhọc, hầu thầy và có khả năng tu tập, ngồi thiền, tụng kinh. 

3. Danh tự Sa-di: tuổi đã quá 20 nhưng chưa thọ cụ túc giới, vẫn còn là 
»a-đ1. 

Trong tăng đoàn Phật giáo, vị Sa-di đầu tiên là La-hầu-la. Đến đời sau, 
gọi Sa-di thọ trì 10 giới là Pháp đồng Sa-di, còn người cạo tóc nhưng 
chưa thọ 10 giới gọi là Hình đồng Sa-di. Ngoài ra, Nhật Bản có danh từ 
“Tại gia Sa-di”, là chỉ cho người tu hành xuất gia mà có vợ con. 
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Như thế, thật đáng gọi là: 


Một khí hồi nguyên vận, 
Vạn vật thấm nhuần ân. 


* 


VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ 
Đại sư Thật Hiền soạn 
(Phần bổ sung) 


Thật Hiền tôi, một sư tăng phàm phu, hư hèn 
ngu muội, dập đầu lạy khóc, rớm máu quanh mi, van 
xin đại chúng hiện tiền, cùng tín hữu nam nữ mai 
hậu, cúi xin quý vị xót thương, ghé tai nghe xét. 


“ Nhị thừa: hai cổ xe, ví dụ giáo pháp của đức Phật có công năng vận 
chuyển chúng sinh đến quả vị giác ngộ giải thoát. Giáo pháp có hai loại 
nền gọi là Nhị thừa. 

!. Đại thừa và Tiểu thừa: giáo pháp đức Phật nói trong một đời được 
chia thành Đại thừa và Tiểu thừa khác nhau. Tiểu thừa là giáo pháp 
Phật nói cho hàng Thanh văn, Duyên giác; còn Đại thừa là giáo pháp 
Phật nói cho hàng Bồ-tát. 

2. Thanh văn thừa và Duyên giác thừa: 

- Thanh văn thừa: trực tiếp nghe đức Phật nói pháp, nương vào lý Tứ đế 
mà giác ngộ. 

- Duyền giác thừa: không trực tiếp nghe đức Phật nói pháp, chỉ tự mình 
quán xét lý mười hai nhân duyên mà được giác ngộ. 
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Từng nghe: cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm 
làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện 
làm trước. Nguyện có lập thì chúng sinh mới độ nổi, 
tâm có phát thì đạo mới tựu thành. Nếu tâm rộng lớn 
không phát, nguyện kiên cố không lập, dù trải qua 
trăm kiếp ngàn đời, vẫn cứ quanh quần trong vòng 
luân hổi mãi mãi. Dù có gia công tu hành, cũng chỉ 
nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. 

Cho nên, kinh Hoa Nghiêm nói: “Quên mất tâm 
Bồ-đề mà tu hành các thiện pháp, gọi là việc làm của 
ma”. Quên mất còn như thế, huống nữa là chưa phát? 
Cho nên biết rằng, muốn học đạo Như Lai, trước hết 
phải phát nguyện Bồổ-để, không thể trì hoãn, chẩn 
chờ được. _ 


Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác 
nhau, nếu không trình bày biết đâu mà hướng tới? 
Nay vì đại chúng, xin nói tóm lược. Tướng trạng của 
tâm nguyện có tám, đó là: tà, chánh, chân, ngụy, đại, 
tiểu, thiên, viên. 

Ở đời, có người sau khi vào chùa tu, nhưng 
chẳng xét tâm mình, chỉ chuyên lo những việc bên 
ngoài: hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc 
ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui mai 
hậu. Phát tâm như thế, đích thật là tà. 
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Danh lợi không ham, quả vui chẳng thiết, chỉ 
mong giải thoát, đạt đạo Bồ-đề. Phát tâm như thế, 
được gọi là chánh. 


Niệm niệm liên tục, trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh. Nghe Phật đạo cao siêu, không sinh sầu 
lo thoái chí; thấy chúng sinh khó độ, không sinh mệt 
mỏi sờn lòng. Như trèo núi cao muôn trượng, quyết 
lên thấu đỉnh; như leo tháp lớn chín tầng, phải leo tận 
nóc. Phát tâm như thế, được gọi là chân. 

Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ. 
Ngoài sạch trong dơ, trước siêng sau trễ. Tâm tuy tốt 
đấy, nhưng phần lớn bị danh lợi xen lẫn. Pháp tuy hay 
đấy, nhưng oan uống vì bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. 
Phát tâm như thế, đích thị là ngụy. 

Cõi chúng sinh hết, nguyện tôi mới hết; đạo 
Bồ-đề thành, nguyện tôi mới mãn. Phát tâm như thế, 
được gọi là đại. 

Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sinh tử tợ oan gia, 
chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như 
thế, chính là tiểu. 

Ngoài tâm nếu thấy có chúng sinh cần độ, có 
Phật đạo mong thành, công phu không xả, thấy biết 
không tan. Phát tâm như thế, chính là thiên. 
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Nếu biết tự tánh là chúng sinh, nên nguyện độ 
thoát. Tự tánh là Phật đạo, nền nguyện tu hành. 
Không có pháp nào ngoài tâm riêng có. Đem tâm hư 
không mà phát nguyện hư không, tu hạnh hư không, 
chứng quả hư không. Cũng không có tướng hư không, 
có thể đắc chứng. Phát tâm như thế, được gọi là viên. 


Biết được tám tướng khác nhau trên đây là biết 
cứu xét. Biết cứu xét là biết lấy bỏ. Biết lấy bỏ là 
biết phát tâm. Cứu xét như thế nào? Đem tâm mình 
ra để cứu xét, so với tám tướng nói trên để biết tâm 
mình là chánh, là tà, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, 
là thiên hay viên. Lấy bỏ thế nào? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ 
tiểu, bỏ thiên. Lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. 
Phát tâm như thế mới gọi chân chánh phát tâm 
Bồ-đê. 

Tâm Bồ-đề này là pháp lành hàng đầu trong các 
pháp lành. Phát khởi được tâm ấy hẳn phải có nhân 
duyên. Tóm gọn có mười nhân duyên phát khởi. 


1. Nhớ nghĩ ơn nặng của Phật. 
2. Nhớ nghĩ công ơn cha mẹ. 

3. Nhớ nghĩ công ơn sư trưởng. 
4. Nhớ nghĩ công ơn thí chủ. 

5. Nhớ nghĩ công ơn chúng sinh. 
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6. Nhớ nghĩ khổ đau sinh tử. 

7. Tôn trọng tánh linh của nh: 
8. Sám hối nghiệp chướng đã gây. 
9. Nguyện cầu vãng sinh Tịnh độ. 


10. Làm cho chánh pháp tổn tại lâu đài. 


+ 
1. Thế nào là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật? 


Đức Thế Tôn Thích-ca Như Lai chúng ta khi mới 
phát tâm, vì tất cả chúng sinh tu Bồ-tát đạo, trải vô. 
lượng kiếp, nếm đủ mọi điều cay đắng gian lao. Khi 
ta tạo nghiệp, đức Phật rất xót thương, tìm cách giáo 
hóa, nhưng ta ngu si, chẳng chịu nghe theo. Ta đọa 
Địa ngục, Phật lại càng thương, muốn thay chịu khổ, 
nhưng ta nghiệp nặng, không phương cứu vớt. Ta sinh 
cõi Người, Phật dùng phương tiện, giúp trồng căn 
lành. Đời đời kiếp kiếp, Ngài luôn theo dõi từng tâm 
niệm, cứu vớt chúng sinh không lúc nào bỏ sót. Khi 
Phật xuất thế, ta còn chìm đắm, nay được làm người 
thì Phật đã diệt. Tội lỗi chi khiến ta sinh vào thời mạt 
pháp, phước đức nào mà ta được dự vào hàng ngũ 
xuất gia? Nghiệp chướng chi khiến ta không được 
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thấy thân vàng của Phật, may mắn nào xui ta được 
thấy xá-lợi như vậy? Suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ: 
giả sử quá khứ không trồng thiện căn, làm sao hôm 
nay có thể được nghe Phật pháp? Không nghe Phật 
pháp, làm sao biết mình thường thọ nhận ân của 
Phật? Ân đức ấy non sâu khó sánh. Trừ phi tự mình 
phát tâm rộng lớn, hành đạo Bồ-tát, xây dựng đạo 
tràng, cứu độ chúng sinh; còn không thì dù cho thịt 
nát xương tan, cũng khó mà đền đáp xứng đáng. Đó 
là nhân duyên thứ nhất của sự phát tâm Bồ-đề. 


2. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ ? 


Thương thay cha mẹ, sinh ta nhọc nhằn! Mười 
tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Bên ướt mẹ nằm, 
bên ráo con lăn; ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng 
tưởng. Khổ công nhường ấy, ta mới thành người. Hy 
vọng về sau, tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy 
mà, nay ta lại đi xuất gia, lạm xưng Thích tử, nhục 
hiệu Sa-môn. Ngọt bùi không cung cấp, giỗ chạp 
chẳng lo toan. Lúc còn sống ta đã không chu toàn 
được miếng cơm manh áo, khi chết rồi ta lại chẳng đủ 
sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian là kẻ sống 
thừa, về mặt xuất thế cũng chẳng ích chi. Hai đường 
đều mất, tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế, chỉ 
còn một cách là thường hành Phật đạo trong trắm 
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kiếp ngàn đời, để cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu 
thăng, không những cha mẹ một người mà cha mẹ 
của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ 
hai của sự phát tâm Bồ-đề. 


3. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sự trưởng ? 


Cha mẹ tuy sinh ta, nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu 
không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết; 
không có sư trưởng xuất thế gian thì Phật pháp không 
hay. Không biết lễ nghĩa thì có khác chi cầm thú, 
không tin Phật pháp ắt đồng với người phàm. Ngày 
nay, chúng ta có biết sơ qua ít nhiều về Phật pháp, lễ 
nghĩa cũng biết tạm đủ. Thân phủ ca-sa, mình đượm 
giới phẩm. Công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. 


Nếu cầu quả nhỏ, chỉ được lợi mình. Nay theo 
Đại thừa, nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sinh, thì 
sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, cả hai đều 
được lợi ích, do ta cúng hiến. Đó là nhân duyên thứ 
ba của sự phát tâm Bồ-đê. 


4. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn thí chủ ? 


Chúng ta ngày nay, đồ vật dùng hằng ngày 
chẳng phải do ta tự cấp. Cháo cơm ba bữa, quần áo 
bốn mùa. thuốc men tri bệnh, chi phí linh tính... hết 
thầy đều do sức lực của kẻ khác làm ra, mang đến 
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cho ta chi dùng. Họ thì dốc sức cày cấy, bụng chẳng 
đủ no; ta thì ngồi không an hưởng, mà lòng vẫn còn 
chưa thỏa. Họ thì đan dệt không ngừng tay, suốt đời 
gian khổ; ta thì may mặc đến thừa mứa, đâu biết tiếc 
thương. Họ thì nhà tranh vách lá, nghèo khó suốt đời; 
ta thì sân rộng nhà dài, thong thả quanh năm. Đem 
sức lao nhọc của họ để cung cấp cho sự sống an nhàn 
của ta, lòng sao yên được? Lấy cái lợi của người để 
bồi dưỡng thân ta sung sướng, như vậy xét theo lý, thì 
có thuận không? Nếu chẳng phải mình vận dụng hai 
đức bị trí, trang nghiêm hai quả phước tuệ để tín thí 
nương nhờ ơn đức, chúng sinh thọ nhận ân súng, thì 
dù gạo chỉ một hạt, vải chỉ một ô, mà mình đã thọ 
cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác 
báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát 
tâm Bồ-đề. 


5. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh? 


Ta với chúng sinh, từ bao kiếp trước, hết đời nọ 
qua đời kia, từng làm cha mẹ của nhau. Ơn nghĩa qua 
lại, nhiều lớp nhiều tầng. Nay vì cách đời, cho nên 
hôn mê không nhận ra nhau. Cứ lý ấy mà suy, thì sao 
không biết đền đáp! Nay là loài mang lông đội sừng, 
biết đâu xưa kia không là con ta? Nay là loài bò, bay, 
máy, cựa, biết đâu xưa kia chẳng phải là cha mẹ ta? 
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Thường thấy bao người, khi trẻ lìa xa gia đình, lúc lớn 
trở về dung mạo đổi khác không thể nhận ra. Huống 
nữa cha mẹ đời trước của ta, ngày nay kể thì họ 
Trương, người thì họ Vương, làm sao nhớ được? Họ 
đang gào thét trong Địa ngục, hoặc đang ngất ngư 
trong chốn Ngạ quỷ. Khổ đau ai biết, đói khát kêu ai? 
Ta tuy không thấy không nghe, nhưng họ thì luôn cầu 
xin cứu vớt. Nếu chẳng phải kinh điển thì không chỗ 
nào có thể nói rành việc ấy, nếu chẳng phải đức Phật 
thì không ai tả rõ cảnh này. Hạng người tà kiến 
không sao biết nổi! Bồ-tát nhìn sâu kiến, thấy toàn là 
cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, cho nên thường 
nhớ cách giúp đỡ để báo đền ơn chúng. Đó là nhân 
duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ-đề. 


6. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn chúng sinh? 


Ta cùng chúng sinh từ bao kiếp trước, sinh tử 
quấn quanh, chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi Trời, lúc 
sinh cõi Người. Nơi kia chốn nọ, ra vào muôn lối, lên 
xuống nửa giây. Thoáng chốc làm Trời, thoáng chốc 
làm Người, thoáng chốc chui vào Địa ngục, Ngạ quỷ, 
Súc sinh. Cổng đen sáng ra chiều vào, hang sắt mới 
khép đã mở. Leo lên núi dao thì không còn mảnh da 
nguyên vẹn; vịn vào kiếm bén thì da thịt đều bị rách 
tan. Hoàn sắt nóng không trừ được đói, nuốt vào rỗi 
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gan ruột nát tan; nước đồng sôi không giải được khát, 
uống vào rồi xương thịt chín nhừ. Cưa bén xả thây, 
đứt xong liền nối; gió nghiệp thổi vào mặt, chết rồi 
lại sinh. Trong thành rực lửa, thẩm thê tiếng thét rú 
lên; trên bàn xào nướng, tê tái tiếng gào vang vọng. 
Băng giá đông lại thì thân hình xanh như sen xanh 
kết nhụy, máu thịt rửa ra thì mình mẩy đỏ tựa sen 
hồng trổ hoa. Trong chốn Địa ngục, một đêm chết 
sống kể vạn lần; một buổi thọ hình chốn U minh so 
với nhân gian thì lâu tròn thế kỷ. Bao phen lính ngục 
ra tay nhọc mệt, nào ai chịu tin lời Diêm chúa răn 
khuyên. Lúc thọ hình mới kêu van khổ, nhưng dù hối 
cũng chẳng kịp nữa. Khi thoát rồi thì vội quên ngay, 
vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. Xua heo vào lò mổ, 
nào ngờ cha mình sắp rã thây. Ăn thịt con mà không 
biết, ăn thịt cha mà chẳng hay, vua Văn Vương còn 
như thế thì phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, 
nay thành oan gia; thuở trước oán cừu, nay thành ruột 
thịt. Đời trước là mẹ, mà nay là vợ; thuở xưa là cha, 
nay lại là chồng. Lấy Trí túc mạng mà soi, thật đáng 
hổ thẹn biết mấy; dùng Thiên nhãn mà nhìn, thấy 
đáng chán, đáng cười biết bao! Trong bụng đầy phẩn, 
mười tháng rúc chui, hết còn chịu nổi; qua đường 
ngập máu, một phen lộn ngược sinh ra, đáng thương 
biết mấy! Nhỏ dại biết chi, kia đây chẳng rõ, lớn 
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khôn dân hiểu, tham dục bèn sinh. Loáng thoáng mới 
đó, già đau đã tới, chẳng mấy chốc cơn vô thường lại 
đến tìm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi 
bời rối loạn. Khí huyết bên trong vơi cạn, xương thịt 
bên ngoài teo khô. Không một kế chân lông nào 
không bị kim đâm, không một nơi khiếu huyệt nào 
không bị dao cắt. Rùa già đem nấu, lột được vỏ ra, e 
rằng còn dễ; thần thức sắp đi, phải lìa khỏi xác, khó 

gấp bội phần! Tâm không thường làm chủ, giống kẻ _ 
lái buôn khắp nơi rong ruối; thân không hình cố định, 
khác nào phòng ốc nay đổi mai thay. Chỉ như mảy 
bụi ở trong ba ngàn cõi, thân nọ quay cuồng, nhấp 
nhô như sóng bốn biển, qua lại vô tận vô cùng, nước 
mắt ly biệt trào dâng kể sao cho xiết! Xương chồng 
chất vượt quá núi cao, thịt chứa nhóm nhiều hơn đất 
dày. Giả sử không được nghe lời Phật dạy, việc như 
thế ai thấy ai nghe. Không được xem kinh Phật, thì lý 
đó ai hay ai biết? Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như 
xưa, sĩ mê không bỏ. Chỉ e ngàn đời muôn kiếp, một 
lầm trăm lẫn, dây dưa trăm kiếp. Thân người khó 
được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Ẩm 
cảnh mờ mịt, ly biệt dài lâu. Ác báo ba đường, rồi 
phải tự chịu. Khổ không thể nói, ai chịu thay cho? 
Nhân nói đến đây, thật cảm thấy trong lòng lạnh lùng 
đau xót. Cho nên, phải dứt dòng sinh tử, thoát biển ái 
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dục, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công 
lao muôn kiếp, chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. 
Đó là nhân duyên thứ sáu của sự phát tâm Bồ-đề. 


7. Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? 


Tâm của chúng ta trong hiện tiển, so với đức 
Thế Tôn Thích-ca không hai không khác. Thế thì, vì 
sao Thế Tôn đã thành Chánh Giác từ vô lượng kiếp, 
còn chúng ta thì vẫn điên đảo hôn mê làm phàm phu? 
Lại nữa, Thế Tôn có đủ vô lượng thần thông trí tuệ, 
công đức trang nghiêm; còn chúng ta chỉ có vô lượng 
phiển não, nghiệp chướng, sinh tử buộc chặt? Tâm 
tánh chỉ một, do mê ngộ nên cách xa như trời vực. Cứ 
im lặng mà suy ngẫm lại xem, há chẳng thấy đáng 
xấu hổ sao? Ví như ngọc báu vô giá rơi xuống bùn 
nhơ, thì cũng xem giống như là ngói gạch, chẳng còn 
quý báu. Cho nên, phải dùng vô lượng thiện pháp để 
đối trị vô lượng phiền não. Có gia công tu đức, thì 
tánh đức mới sáng ra. Như ngọc báu được lau chùi, 
đem treo lên phướn cao thì tổa ánh sáng rực chiếu, 
soi khắp tất cả. Thế mới đáng gọi là không phụ sự 
giáo hóa của Phật, chẳng phụ tánh linh của mình. Đó 
là nhân duyên thứ bẩy của sự phát tâm Bồ-đề. 


ÿ. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? 


Kinh dạy: “Phạm một giới nhỏ, bị đoạ Địa ngục 
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lâu bằng năm trăm tuổi thọ của cõi trời Tứ thiên 
vương”. Cát-la tội nhỏ mà còn như thế, huống nữa tội 
nặng thì quả báo lớn thật là khó nói? Trong nếp sống 
hàng ngày, một cử chỉ, một hành động của chúng ta 
thường trái với luật Phật! Khi ăn, lúc uống phạm giới 
bao phen! Kể cả các điều vi phạm, chỉ trong một 
ngày cũng đã vô lượng, huống nữa trọn đời nhiều 
kiếp, tội lỗi gây ra thì khó mà nói hết! Chỉ lấy riêng 
Ngũ giới mà nói, cứ mười người giữ đã hết chín người 
phạm. Phát lộ thì ít, che dấu thì nhiều. Ngũ giới là 
giới tại gia còn không giữ nổi; huống nữa các giới 
Sa-di, Tỷ-kheo, Bồổ-tát, thôi khỏi bàn đến! Hỏi đến 
danh nghĩa thì tự xưng ta là Tỷ-kheo; nhưng xét về 
thực chất, thì chưa xứng để làm một Phật tử! Há 
chẳng đáng hổ thẹn sao? Nên biết rằng, giới Phật 
không thọ thì thôi, đã thọ rồi thì không được hủy 
phạm; không phạm thì thôi, đã phạm rồi thì khó tránh 
sa đọa. Nếu không vì xót thương mình, thương người, 
mà lệ rơi theo tiếng thiết tha, thân quỳ lạy thảm thiết, 
cùng với chúng sinh cầu xin sám hối, thì dù ngàn đời 
muôn kiếp ác báo khó bề tránh khỏi. Đó là nhân 
duyền thứ tám của sự phát tâm Bồ-đề. 

9. Thế nào là cầu sinh Tịnh độ? 

Tu hành ở cõi này rất khó tiến đạo, nhưng được 


vãng sinh cõi kia thì việc thành Phật lại dễ dàng. Vì 
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đễ đàng nên một đời có thể đạt được; vì quá khó cho 
nên muôn kiếp chưa chắc tựu thành. Vì vậy, Thánh 
Hiền đời trước, các vị đều thú hướng về đây; ngàn 
kinh muôn luận, chỗ nào cũng giải bày nghĩa này. 
Việc tu hành trong đời mạt pháp không còn pháp nào 
hơn được pháp ấy. Song, kinh nói rằng: “Í căn lành 
khó được vãng sinh, nhiều phước đức mới về cối 
Tịnh”. Nói phước đức dày, không chi bằng chấp trì 
danh hiệu; nói điều lành nhiều, phát tâm rộng lớn 
chiếm ưu tiên. Cho nên, chấp trì danh hiệu trong chốc 
lát, hơn hẳn công đức bố thí cả trăm năm; vừa phát 
được tâm Bồ-đề rộng lớn, hiển vượt trội công đức tu 
hành trong nhiều kiếp. Bởi vậy, niệm Phật là mong 
ước làm Phật, nếu tâm lớn không phát thì niệm cũng 
chẳng ích chi. Phát tâm là nhằm mục đích tu hành, 
nếu Tịnh độ không sinh thì tuy có phát tâm, nhưng 
cũng đễ thối chuyển. Thế thì gieo giống Bồ-đề, phải 
cày bằng lưỡi cày niệm Phật, đạo quả tự nhiên tăng 
trưởng. Cỡi thuyền đại nguyện, vào được biển lớn 
Tịnh độ, quyết định vãng sinh Tây Phương. Đó là 
nhân duyên thứ chín của sự phát tâm Bồ-đề. 

10. Thế nào là làm cho chánh pháp tôn tại lâu 
dài? 

Thế Tôn từ vô lượng kiếp, vì tất cả chúng ta mà 
tu đạo Bồ-đề. Ngài làm được việc khó làm, nhẫn 


78 


Thích Minh Thành ¿ch 


được điều khó nhẫn. Cho nên, khi nhân quả tròn đủ, 
Ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật, giáo hóa 
hoàn tất, Ngài vào Niết-bàn. Nay thời chánh pháp đã 
qua, thời tượng pháp đã hết; dù Phật và pháp vẫn còn 
đó, mà không có người tu hành. Tà chánh chẳng 
phân, phải trái lẫn lộn. Tranh đua nhân ngã, toàn ' 
phường lợi danh. Ngước mắt nhìn quanh, mọi người 
đều như vậy, chẳng ai thoát khỏi. Mịt mù chẳng biết 
Phật là ai? Pháp là gì? Tăng nghĩa ra sao? Suy tàn 
đến thế, không thốt nên lời! Nhưng mỗi khi nghĩ đến 
những việc ấy, thì bất giác lệ tuôn. Ta là Phật tử mà 
không thể đền đáp công ơn Phật? Trong vô ích cho 
mình, ngoài chẳng lợi cho người. Sống vô ích cho đời, 
chết vô ích cho hậu thế. Trời tuy cao không che nổi 
ta, đất tuy dày không chở nổi ta. Người mang tội 
nặng, không phải ta thì là ai? Do đó, lòng đau không 
thể chiu nổi, toan tính cũng chẳng đề xuất được kế gì. 
Bỗng nhiên, vụt quên rằng mình quê mùa, chợt phát 
tâm trí rộng lớn. Tuy chưa thể kéo mạt vận trở lại 
ngay trong lúc này, nhưng quyết định phải hộ trì được 
chánh pháp mai sau. Cho nên, cùng các Thiện hữu 
dắt nhau đến đạo tràng, soạn thuật sám pháp, lập 
pháp hội này. Phát bốn mươi tám đại nguyện, nguyện 
nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, cầu trăm ngàn 
kiếp thâm tâm, tâm nào cũng hướng đến chỗ làm 
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Phật. Kể từ hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, thể 
hết thân này, thể quyết phải sinh về An Dưỡng. Sau 
khi lên xong chín phẩm, trở lại Ta-bà””, khiến cho 
mặt trời Phật pháp sẽ được sáng lại, cửa vào chánh 
pháp phải được mở toang. Tăng chúng thanh tịnh ở 
cõi này, nhân dân được độ khắp tất cả. Kiếp vận nhờ 
đó kéo dài, chánh pháp do đây bền vững. Đây là tâm 
nguyện chân thành, từng được thiết tha ấp ủ! Đó là 
nhân duyên thứ mười của sự phát tâm Bô- đề. 


Như vậy, mười duyên đã biết, tám tướng đã rõ. 
Thú hướng có lối, khai phát có nơi. Chúng ta đã được 
làm người, được ở đất có văn hóa, sáu căn không 
thiếu, cơ thể mạnh khóe, đầy đủ tín tâm, may mắn 
không gặp ma chướng. Huống nữa còn được xuất gia, 
thọ giới Cụ túc, được gặp đạo tràng, được nghe Phật 


® Ta-bà: chỉ cho thế giới Ta-bà, tức là thế giới hiện thực do đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni giáo hóa. Chúng sinh trong thế giới này làm mười điều 
ác, chịu đựng các phiền não mà không muốn lìa bỏ, vì thế gọi là nhẫn. 
Lại khi chư Phật, Bồ-tát làm việc lợi lạc ở thế gian này, các Ngài phải 
chịu mọi thứ phiền não, để biểu thị lòng vô úy và từ bi của các Ngài, 
cũng gọi là nhẫn. Ta-bà còn được dịch là tạp ác, tạp hội, nghĩa là cõi 
Ta-bà là chỗ Tam ác, Ngũ thú tụ hội phức tạp. 

Ngoài ra, danh từ Ta-bà chỉ cho cõi Diêm-phù-đề, nơi cư trú của chúng 
sinh. Đời sau, Ta-bà trở thành một thế giới Tam thiên đại thiên do đức 
Phật Thích-ca Mâu-ni giáo hóa, cho nên gọi chung thế giới có trăm ức 
núi Tu-di là Ta-bà. 
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pháp, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, được đủ 
duyên may. Như thế, nếu hôm nay không chịu phát 
tâm rộng lớn thì đợi đến bao giờ? 


Cúi xin đại chúng xót thương cho tấm lòng thành 
ngu muội của tôi, thương tiếc xét cho cái chí nguyện 
khổ sở của tôi, để cùng nhau cùng lập nguyện ấy, 
cùng phát tâm này. Ai chưa phát thì nay phát, ai phát 
rồi thì nên tăng trưởng, ai tăng trưởng rồi thì nay cứ 
tiếp tục. Đừng thấy khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho 
dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ 
được bền lâu, đừng lười nhác mà mất lòng dõng 
mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì 
chần chờ mà hẹn nay, hẹn mai. Đừng tự cho mình 
ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm lụt mà 
mặc cảm rằng mình không được dự phần. Ví như 
trồng cây, trồng lâu thì rễ lần càng ăn sâu. Lại ví như 
mài dao, mài hoài thì dao cùn cũng phải bén. Đâu 
nên vì cạn mà không trồng, để mặc cho cây khô héo; 
hay vì cùn mà không mài, để mặc cho đao sét rỉ, 
thành vật vô dụng. Lại nữa, nếu bảo tu là khổ, đâu 
biết lười biếng lại khổ hơn. Tu chỉ nhọc nhất thời mà 
an vui vĩnh viễn, lười biếng thì tạm thong thả một đời 
mà chịu khổ muôn kiếp. Huống nữa, lấy pháp môn 
Tịnh độ làm tàu thuyền, thì lo gì thối chuyển; lại 
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thêm có trí tuệ vô sinh làm sức đẩy, thì ngại gì gian 
nan. Nên biết, tội nhân ở Địa ngục còn phát tâm 
Bồ-đề từ kiếp trước; nay được làm người lại là Phật 
tử, sao không lập đại nguyện ngay trong đời này? 


Vì hôn mê từ bao kiếp trước, nên những gì qua 
rồi không thể cẩn ngăn. Nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ, 
thì những øì sắp đến còn có thể đón bắt. Còn nếu mê 
mà chưa tỉnh đương nhiên là việc đáng thương, nhưng 
biết mà không làm mới thật là điều đáng tiếc. Nếu sợ 
cái khổ Địa ngục thì tự sinh khởi tinh tấn, nếu nghĩ 
cái chết gần kề thì sẽ không còn lười nhác. 


Lại nữa, phải lấy Phật pháp làm roi giục, lấy 
bạn lành làm tay dắt. Vội mấy cũng không rời, trọn 
đời luôn bám chặt. Như vậy, không còn lo gì thối 
chuyển nữa. Chớ bảo rằng một niệm chẳng đi đến 
đâu, đừng cho rằng nguyện suông chẳng ích gì. Tâm 
chân thì việc thật, nguyện rộng lớn thì tâm hạnh sâu 
xa. Hư không chẳng có rộng lớn, tâm vương mới là 
rộng lớn; kim cương chẳng bền chắc, chỉ nguyện lực 
mới bền chắc. 

Nếu đại chúng thật tâm, không vứt bỏ lời tôi, thì 
xin nguyện cùng làm quyến thuộc Bồ-đề, bạn lành 
Tịnh độ. Nguyện cùng sinh Tịnh độ, cùng thấy Di-đà, 
cùng độ chúng sinh, cùng thành Chánh Giác. 
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Biết đâu, ba mươi hai tướng tốt và trăm phước 
trang nghiêm sau này, chẳng phải bắt đầu từ buổi 
phát tâm lập nguyện hôm nay! Nguyện cùng đại 
chúng cùng nhau gắng sức! 


Rất mong lắm thay! Rất mong lắm thay! 
8. Tin sâu nhân quả 


Đã quyết định bước đi trên con đường huyền 
diệu, phải nên tẩy rửa tâm tư nơi đạo lớn, tin sâu 
nhân quả thế gian, xét rõ cội nguồn xuất thế. Muốn 
xét tận cùng nguồn cội, thì phải xét ở chỗ chính yếu; 
mà chỗ chính yếu phải từ nơi dụng, dụng ấy có lẽ lại 
từ nơi tâm chăng? Tâm bao gồm cả vạn hạnh, hội 
thông nơi muôn loài. Bởi lẽ, tâm không phải là pháp 
thường hằng, nên nương nơi thiện và ác mà thay đổi 
tác dụng. Vì tội và phước như bóng với hình nên nhân 
quả không trái nhau. Thế nên biết, đi vào cảnh mà 
động gọi đó là nhân; động mà sinh khởi ý thức gọi đó 
là duyên, duyên khởi thì nghiệp theo nhau, có nghiệp 
thì nhất định có quả báo. Do đó, những hành vi thiện 
ác là nhân của thế gian; còn Tam giới^, Lục đạo””, 


® Tam giới: chỉ cho Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 
1. Dục giới: thế giới của loài hữu tình có tính dâm dục, tình dục, sắc dục 
và thực dục cư trú. Trên từ cõi trời Tha Hóa Tự Tại thứ sáu, giữa gồm 
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Cửu hữu”, Tứ sinh“” là quả của thế gian. Pháp môn 
niệm Phật là nhân xuất thế gian; cửu phẩm hóa sinh, 
thành Phật nơi Tịnh độ là quả của xuất thế gian. 


bốn đại châu cõi người, dưới đến Địa ngục Vô gián. Vì nam, nữ ở lấn 
lộn, nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là Dục giới. 

2. Sắc giới: sắc có nghĩa là biến ngại hoặc thị hiện, là thế giới cư trú của 
loài hữu tình đã xa lìa dâm dục và thực dục của cõi Dục, nhưng vẫn còn 
có sắc chất thanh tịnh. Cõi này ở phía trên cõi Dục, không có các thứ 
dục nhiễm, cũng không có thân nữ. Chúng sinh ở cõi này đều do hóa 
sinh, cung điện cao lớn. là đo sự hóa sinh của sắc, tất cả đều thù hắng 
đẹp đẽ. Vì cõi vẫn còn sắc chất, nên gọi là Sắc giới. Cõi này tùy theo 
thiển định sâu cạn, thô diệu mà được chia làm bốn bậc, từ Sơ thiển 
Phạm thiên cho đến A-ca-nj-tra thiên, tất cả có mười tám tầng trời. 

3. Vô sắc giới: thế giới cư trú của loài hữu tình chỉ có thọ, tưởng, hành, 
thức, không có một vật gì là vật chất, cũng không có thân thể, cung 
điện, quốc độ, chỉ có tâm thức trụ trong thiển định sâu xa mầu nhiệm, 
nên gọi là Vô sắc giới. Thế giới này ở phía trên cõi Sắc, có tất cả bốn 
tầng trời (Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và Phi 
Phi Tưởng Xứ), cũng gọi là Tứ vô sắc, Tứ không xứ. 

? Tục đạo: chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng 
sinh: 1. Địa ngục; 2. Ngạ quý; 3. Súc sinh; 4. Tu-la; 5. Người; Ó. Trời. 
Trong đó, ba đường trước gọi là ba ác đạo, ba đường sau gọi là ba thiện 
đạo. 

3 Cu hữu: chín chỗ cư trú của chúng hữu tình, tức trời và người nơi cõi 
Dục, trời Phạm Chúng, trời Cực Quang Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Vô 
Tưởng, trời Không Vô Biên. trời Thức Vô Biên, trời Vô Sở Hữu, trời Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng. 

? 'Tứ sinh: chỉ cho bốn loài hữu tình trong sáu đường thuộc ba cõi, gồm: 
1. Noãn sinh (Andajayoni): loài sinh ra từ trứng, như ngỗng, khổng tước, 
gà, rắn, cá, kiến... 
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Trong lòng hiểu rõ nhân quả như ở trên, do đó 
không ưa thích pháp thế gian. Đối với pháp xuất thế 
thì tâm hạnh không trái ngược, niệm niệm không 
quên Tịnh độ, tâm tâm chẳng rời Di-đà. Làm sao biết 
được như thế? Vì hiện nay là nhân, lúc lâm chung là 
quả. Nên biết, nhân chân thật thì quả không hư dối. 


Hai con đường thiện ác, hai quả báo khổ vui đều 
` ° °K^ 3 ^ ~“ ^ 3 ® _< 
từ nơi ba nghiệp ° tạo nên, bốn duyên ' sinh ra, sáu 

^_ 32 ` ` ~ 233 ^ . A“ ~“ ^ 
nhân” làm thành, năm quả ” thâu nhiếp. Nếu một 


2. Thai sinh (Jalabuja, còn gọi Phúc sinh): loài sinh ra từ thai mẹ, như 
người, voi, ngựa, trầu, bò, heo, đê, lừa... 

3. Thấp sinh (Samscdaja, còn gọi Nhân duyên, Hàn nhiệt hòa hợp sinh): 
loài sinh ra từ khí ẩm ướt ở những nơi ẩm thấp, như các loài thiêu thân, 
muỗi, sâu, mối mòng, sâu mè... 

4. Hóa sinh (Opapatika): loài không chỗ nương tựa bỗng nhiên sinh ra 
gọi là Hóa sinh, như các loài hữu tình: chư thiên, địa ngục, trung hữu, 
đều do nghiệp lực đời quá khứ mà hóa sinh. 

Trong Tứ sinh nói trên thì chúng sinh hóa sinh là nhiều nhất. 

”” Ba nghiệp: thân, miệng, ý. 

*' Bốn duyên: 

a. Nhân duyên: tự thể sinh tự quả là nhân, lấy nhân làm duyên. 

b. Đẳng vô gián duyên: tâm và tâm sở lần lượt không gián đoạn tiếp nối 
sinh khởi. 

c. Sở duyên duyên: tâm và tâm sở theo duyên mà sinh, hay là chỗ mà tự 
tâm duyên lự (nghĩ ngợi). 

d. Tăng thượng duyên: sáu căn hay soi cảnh vật phát khởi thức, có lực 
dụng tăng thượng, khi các pháp sinh, chẳng sinh chướng ngại. 

3” Sáu nhân: luận về thể của nhân, có sáu thứ: năng tác nhân, câu hữu 
nhân. đồng loại nhân, tương ưng nhân, biến hành nhân và dị thục nhân. 
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tâm niệm sân hận hoặc tà dâm là nghiệp Địa ngục; 
xan tham không chân thật là nghiệp Ngạ quỷ; ngu sĩ 
tăm tối là nghiệp Súc sinh; ngã mạn cống cao tức là 
nghiệp A-tu-la; giữ vững năm giới là nghiệp Người; 
tỉnh chuyên tu mười điều lành là nghiệp Trời; chứng 
ngộ nhân không là nghiệp Thanh văn; rõ lý duyên 
khởi là nghiệp Duyên giác; tu hành Lục độ” là 


*°” Năm quả: là quả hữu vi, vô vi do sáu nhân sinh ra và từ đạo lực mà 
chứng được. 

a. Đẳng lưu quả, còn gọi là Tập quả. 

b. DỊ thục quả, còn gọi là Báo quả. 

c. Ly hệ quả, còn gọi là Giải thoát quả. 

đ. ST phu quả, còn gọi là Công dụng quả. 

c. Tăng thượng quả. 

Trong đó, Ly hệ quả thuộc về quả vô vi, bốn quả còn lại đều thuộc về 
hữu vI. 

*“ Lục độ: sáu hạnh rốt ráo mà Bềổ-tát Đại thừa cần phải thực hiện để 
đạt đến Phật quả. Sáu hạnh là: 

I. Bố thí Ba-la-mật (Thí Ba-la-mât, Đàn-na Ba-la-mật, bố thí độ vô 
cực): nghĩa là bố thí một cách rốt ráo viên mãn, gồm có tài thí, pháp thí 
và vô úy thí. Hạnh này dùng để đối trị với tham lam bỏn xẻn, tiêu trừ 
được bần cùng. 

2. Trì giới Ba-la-mật (Giới Ba-la-mật, Thi-la Ba-la-mật. giới độ vô cực): 
giữ gìn giới luật một cách trọn vẹn để đối trị với nghiệp ác, khiến cho 
thân tâm được an lạc. 

3. Nhẫn nhục ba-la-mật (Nhẫn Ba-la-mật, Sằn-đề Ba-la-mật, nhẫn nhục 
độ vô cực): nhẫn nhục mà không trụ tưởng để đối trị với sân hận, khiến 
cho tâm được an trụ. 
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nghiệp Bồ-tát; chân thật, từ bi, bình đẳng là nghiệp 
Phật. 


Nếu tâm thanh tịnh thì hóa sinh nơi cối Tịnh, đài 
hương cây báu; tâm cấu uế thì thọ thân nơi thế giới 
nhơ xấu, gò nống, hầm hố. Đó đều là quả báo ngang 
nhau, vì hay đồng cảm nên nhân duyên tăng trưởng 
mãi. Vì vậy, rời tự tâm, không có thể tánh nào khác. 
Kinh Duy-ma nói: “Muốn được Tịnh độ, chỉ cần thanh 
tịnh tâm mình”. Thế nên biết, tất cả đều trở về tâm, 
muôn pháp đều do nơi mình. Muốn thành tựu quả 
thanh tịnh, chỉ cần thực hành nhân thanh tịnh. 


4. Tinh tấn Ba-la-mật (Tấn ba-la-mật, Tì-lê-da Ba-la-mật, tỉnh tấn độ vô 
cực): tự khuyến thân tâm thực hành không gián đoạn năm Ba-la-mâật 
kia, để đối trị với lười biếng, làm tăng trưởng pháp lành. 

5. Thiền định Ba-la-mật (Thiền Ba-la-mật, Thiển-na Ba-la-mật, thiển độ 
vô cực): thiền định thù thắng nhất. Bồ-tát tu thiển định này có thể đến 
cảnh giới cứu cánh. 

6. Trí huệ Ba-la-mật (Huệ Ba-la-mật, Bát-nhã Ba-la-mật, minh độ vô 
cực): trí huệ vô phân biệt. Nương vào trí huệ này có thể thành tựu năm 
Ba-la-mật kia. 

Nếu phối hợp sáu Ba-la-mật này với tam học là giới, định, huệ, thì thí, 
giới. nhẫn thuộc về Tăng thượng giới học. thiển Ba-la-mật về Tăng 
thượng tâm học, Bát-nhã Ba-la-mật thuộc về Tăng thượng huệ học, còn 
nh tấn Ba-la-mật thì thông cả tam học. 

Tông pháp tướng lại chia trí huệ Ba-la-mật thành bốn loại: phương tiện, 
nguyện. lực, trí cùng với sáu Ba-la-mật thành mười Ba-la-mật cũng là 
thắng hạnh của Bồ-tát. _ 
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Hơn nữa, hạng Xiển-để” do tà kiến sâu dày 
nên nhất định phải rơi vào Địa ngục ngàn kiếp; vì 
chê bai bài bác rằng không có nhân quả, đó chính là 
quyến thuộc của ma. Nếu quán xét sự báo ứng giống 
như hình với bóng, tin có nhân quả rõ ràng, thì mới 
thấy thật là đáng kinh sợ! 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Khổ qua đắng tới gốc 
Dưa ngọt, ngọt tận rỄ. 


9, Đọc tụng kinh điển Đại thừa 


Đã có lòng hâm mộ cõi Tây Phương, thì phải 
nên tìm câu nghĩa lý rốt ráo để tu hành. Tuy trong 
chỗ tối tăm có báu vật, nhưng nếu không có đèn soi 
rốt cuộc cũng không thể tìm thấy được. Gương xưa 
chôn vùi trong cát bụi, nếu chẳng chùi lau thì làm sao 
ánh sáng hiển bày. Thế nên, cần phải điều phục ba 
nghiệp, cứu xét một tâm; chân thật tôn kính văn kinh, 


3 Xiển-đề: chỉ cho những chúng sinh ưa thích sinh tử, không mong cầu 
xuất ly. Cho nên, các kinh chú /Zng-già... phần nhiều cho rằng Xiển-để 
rốt cuộc không thể thành Phật. Xiển-để thành Phật là thuyết của kinh 
Đại Bát Niết-bàn. Tư tưởng căn bản của kinh này là chủ trương tánh 
Phật thường trụ và hết thảy đều có, do đó cho rằng Nhất Xiển-đề cũng 
có tánh Phật, cho dù có đứt mất căn lành thì tánh Phật vẫn thường trụ 
không thay đổi. cuối cùng cũng có thể thành Phật. 
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nghiền ngẫm ý nghĩa huyền diệu của bậc Thánh; vào 
sâu cội nguồn giáo pháp, thấu rõ cơ dụng của chư 
Phật. Đường nghĩa lý đã thông suốt, thì tự nhiên thấy 
rõ hoa tâm. Đâu chẳng nghe nói: “Dây leo nương nơi 
tùng bách mà bò lên cao ngàn trượng, HMƠn§ nhờ 
nhân thù thắng mới có được lợi ích rộng lớn”. Như 
cây quế mọc ở non cao, nhờ mây sương mới được trổ 
hoa tươi thắm; sen mọc trên sóng biếc, bụi bay chẳng 
thể ô nhiễm lá xanh. Tuy tính chất của sen tự thanh 
khiết, quế vốn kiên trinh, nhưng bởi vì nương tựa chỗ 
cao thì vật nhỏ không thể làm lụy, nương dựa vào nơi. 
thanh tinh thì vật uế trược chẳng thể làm nhiễm ô. 
Cây cối vô tri còn nhờ chỗ tốt mà trở thành tốt đẹp 
ven toàn như thế, thì con người có tâm thức, đâu thể 
không nhân nơi tâm mình mà chứng ngộ tâm Phật. 
Há chẳng nghe Đại sư Trí Giả tụng Pháp Hoa thấy 
Linh Sơn chưa tan pháp hội. Thiền sư Khuê Phong 
đọc Viên Giác bỗng nhiên tâm địa khai thông. Phổ 
Am khế hội ý chỉ kinh Hoa Nghiêm, đạt đến cội gốc 
quên hết tình chấp. Lục Tổ nhân câu kinh: “Nên 
không trụ vào đâu” (ưng vô sở trụ), mà tỏ ngộ tông 
chỉ Bá-nhã. Xét thấy các bậc Cao đức thuở xưa còn 
tuân theo như vậy, lẽ nào người đời nay lại không lấy 
đó để học tập? 
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Như thế, thật đáng gọi là: 


Qua sông phái dùng thuyên 
Đến bờ thuyên bó lại. 


10. Khuyên bảo mọi người tiến tu 


Từ bi rộng lớn là môn học Phật đầu tiên, là con 
đường chính của Bồ-tát. Khuyên bảo tiến tu là hạnh 
chủ yếu làm lợi ích mọi người, là nhân thù thắng của _ 
Tịnh nghiệp. 


Các bậc Hiển trong Liên Xã thời Tấn, đều 
nguyện sinh về An Dưỡng. Hải chúng khắp mười 
phương, đều ưa thích ra khỏi Ta-bà. Than ôi! Sinh tử 
khó thoát ra, vô thường thật mau chóng. Như thế, có 
thể không noi theo các bậc Hiển triết, vui thích thực 
hành và dẫn dắt lớp người đi sau chăng? 


Khuyên một người, hai người, cho đến nhiều 
người, đó là sự bố thí pháp trong nhà Phật. Niệm một 
đức Phật, hai đức Phật, cho đến muôn đức Phật, nhằm 
để tiến đến đạo diệu huyền Cực Lạc. Định khóa mỗi 
ngày niệm ngàn câu Phật, tích lũy từ tháng đến năm 
thì có ba mươi sáu vạn câu Phật. Tích lũy không lười 
biếng, thì cũng gần với địa vị Phật. Mỗi ngày làm 
một việc thiện nhỏ, tích lũy từ tháng đến năm thì có 
ba trăm sáu mươi việc lành. Siêng năng tích lũy, thì 
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cũng gần với bậc quân tử. 


Là kẻ ngu, là tiểu nhân mà không biết sám hối 
ắt đồng với cầm thú, bởi vì họ không học, cũng 
không có người khuyên bảo. Kinh nói: “Nếu người 
đem bảy loại báu khắp bốn thiên hạ để cúng dường 
Phật, Bồ-tát, Duyên giác, Thanh văn được phước rất 
nhiều, nhưng chẳng bằng khuyên người niệm Phật một 
câu, phước đức này còn hơn phước đức của người 
kia”. Đó là lời khuyên bảo của đức Thế Tôn. Luận 
ngữ nói: “Mình muốn thành lập nên giúp người thành 
lập; mình muốn thành đạt nên giúp người thành đạt”. 
Đó là lời khuyên bảo của Khổng Tử °. 


* Khổng Tử: tên là Khâu, tự Trọng Ni #? #,, sinh ngày 27 tháng 8 năm 
551 trước Công nguyên, vào thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, tại 
ấp Trâu. làng Xương Bình. nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn 
Đồng, Trung Quốc). Nhiều sử sách ghi rằng ông sinh trong một gia cảnh 
nghèo, nhưng thực tế gia đình ông có ông tổ ba đời vốn thuộc dòng quý 
lộc sa sút từ nước Tống dời đến nước Lỗ. Cha của Khổng Khâu, Thúc 
Lương Ngột (cháu 13 đời của Vi Tử Diễn, anh của vua Trụ nhà Thương) 
là quan võ thuộc ấp Trâu. đến 70 tuổi mới lấy Nhan thị mà sinh ra ông. 
Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên, phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ, 
nhưng rất ham học. Năm I9 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ 
coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng 
Phu Tử 4U -7, hay gọi gọn hơn là Không Tư 3LŸ. “Tử” ngoài ý nghĩa 
là "con" ra, còn có nghĩa là “thầy”. Do vậy Khổng Tứ 3L? là Thầy 
Khổng. 
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Thế nên, cần phải khuyến khích đồng bạn tu tập 
Tịnh hạnh. Hoặc tháng giêng, tháng năm, tháng chín 
cùng nhau họp mặt một lần; hoặc lấy thời gian nửa 
năm, một năm, ba năm làm một kỳ hạn để gặp nhau, 
trồng sâu căn lành đều hồi hướng khắp tất cả chúng 
sinh. Thường vì bạn đạo giúp đỡ lẫn nhau, một người 
thối lui biếng nhác thì chung sức nắm tay dẫn dắt tiến 
lên. Một người bỏ tu tập theo phàm tục, thì bạn bè 
lần lượt quan tâm, giúp đỡ. Tuy không thể truyền bá 
giáo pháp lợi ích rộng khắp mọi loài, nhưng cũng có 
thể ôn cũ để biết mới. Đâu chẳng thấy cho người một 
đồng tiền, mà người còn gọi là nhận ân huệ; giúp 
người một lời có ích, lẽ nào họ lại không hay biết? 
Bố thí tiền của chỉ cứu giúp nghèo khó trong một đời, 
bố thí thức ăn chỉ cứu giúp sinh mạng trong một ngày, 
_ nhưng bố thí giáo pháp có thể khiến người ra khỏi thế 
gian, công đức này đâu thể so sánh được! Bố thí tiền 


Trong suốt gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp 
các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởng và tìm người dùng các tư 
tưởng đó. Có nơi ông được trọng dụng nhưng cũng có nơi ông bị coi 
thường. Năm 5[ tuổi, ông quay lại nước Lỗ và được giao coi thành 
Trung Đô, năm sau được thăng chức Đại tư khấu (coi việc hình pháp). 
kiêm quyền tẾ tướng. Sau ba tháng, nước Lỗ trở nên thịnh trị. Nhưng rồi 
bị ly gián, đèm pha, ông bèn từ chức và lại ra đi một lần nữa. 

Năm 68 tuổi, Khổng Tử trở về nước Lỗ. tiếp tục dạy học và bắt tay vào 
soạn sách. Trong những năm cuối cùng này, ông đã soạn ra bộ Ngữ Kinh. 
Ông mất tháng 4 năm 479 TCN, thọ 73 tuổi. 
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của như ngọn đèn chỉ soi sáng một căn nhà, bố thí 
pháp như mặt trời soi khắp cả đại thiên thế giới. Lẫn 
tiếc giáo pháp không khuyên người tu tập, thì nhiều 
kiếp chìm trong Địa ngục tối tăm. Suy xét nơi tâm 
mình mà thực hành hóa đạo, thì ngay hiện đời tức là 
A-di-đà. 


Dám mong mọi người vận dụng lòng từ của 
mình mà khuyến khích lẫn nhau, dùng bï nguyện kết 
duyên thanh tịnh, cứu vớt những kẻ đắm chìm trong 
vòng sinh tử. Đây là lối tắt thoát khỏi nẻo luân hồi, 
cùng nhau lên Tịnh độ, để mong báo đáp ân đức 
Phật. 


Như thế, đáng gọi là: “Người chưa hóa độ, nay 
được độ `. 
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LIÊN TÔNG BẢO GIÁM 
QUYEN HAI 


Thiên thứ hai 


pIÍIlifIÁ( NIỈ PHẬT 


háp giới vốn không có chúng sinh, thấy 

có chúng sinh là do có vọng kiến (cái 

nhìn phân biệt, chấp trước). Như Lai vốn 
không lời dạy, có lời dạy là vì muốn độ thoát loài 
hữu tình. Vọng kiến là bệnh của chúng sinh, lời dạy 
là thuốc của chúng sinh. Lấy thuốc trị bệnh thì bệnh 
đều được lành, lấy lời nói để thức tỉnh sự mề vọng thì 
mê vọng đều trở thành giác ngộ. Tất cả đều ở trong 
sinh hoạt hàng ngày của phàm phu mà họ chẳng hay 
biết, nên đạo của Như Lai hiếm người nhận được. Do 
đó, bậc Đại Giác Năng Nhân thương xót mọi loài 
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chưa tỏ ngộ, nên phát khởi lòng từ bi rộng lớn chỉ đạy 
khuôn phép khéo léo. Thời Hoa Nghiêm khai thị một 
cách viên đốn, hàng Thanh văn còn như kẻ điếc. 
người mù; thời Á-hàm thì phương tiện tùy thuận căn 
cơ, nên Bồ-tát chưa được lợi ích; thời Phương Đẳng 
thì tán thán Đại thừa: thời Bór-nhã lại quét sạch 
không còn; đến thời Miếï-bàn thì mọi đường khác 
nhau cùng trở về một lối, và thời Pháp Hoa thì đều 
thọ ký cho tất cả. Thế nên, bao nhiêu kinh điển đều 
khen ngợi Tây Phương, bởi lẽ Phật A-di-đà có 
nguyện rộng lớn, duyên sâu dày. Giáo pháp tôn quý, 
nghĩa lý đầy đủ nên được như thế. Giáo thì chỉ cho 
cõi Phật, là chỗ trở về. Ao hoa, đất báu trang nghiêm 
thắng diệu, khiến người ưa thích cõi ấy mà chán nản 
thế giới này. Lý thì chỉ rõ Di-đà là tánh thật của 
chính mình, mỗi niệm tròn sáng, tâm tâm đều là thật 
tướng, như biển cả dung nạp trăm dòng. Hạnh thì mở 
ra mười sáu pháp quán””, thu nhiếp tâm nơi cảnh mầu 





” Mười sáu pháp quán: 16 pháp quán ghi trong kinh Quán V2 Lượng 
Th¿ giúp cho hành giả niệm Phật được vãng sinh Tây Phương, đó là: 

}. Nhật tưởng quán: ngồi xoay mặt về hướng Tây, quán kỹ mặt trời sắp 
lặn, hình dáng như cái trống treo, tâm an trụ vững chắc, chuyên tưởng 
không đời. Đã thấy mặt trời rồi thì mở mắt, nhắm mắt đêu thấy rõ ràng. 
Z. Thủy tưởng quán: ban đầu thấy Tây Phương đều là nước. lại khởi 
tưởng là băng. thấy băng trong suốt. tưởng như lưu ly. 
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3. Địa quán tưởng: quán tưởng phía dưới có kim tràng 7 báu, nâng mặt 
đất lưu ly, trên đất lưu ly có dây vàng ròng đan khít nhau. mỗi thứ báu 
đều có 500 tia sáng nhiều màu sắc. 

4. Bảo thụ quán: quán cõi nước Cực Lạc có 7 lớp hàng cây, hoa lá bảy 
báu đều đẩy đủ, mỗi hoa mỗi lá đều có 7 báu khác nhau, phía trên các 
cây có giăng 7 lớp lưới. 

5. Bảo trì quán: quán tưởng cõi nước Cực Lạc có ao nước tám công đức, 
trong mỗi ao nước có 60 ức hoa sen bảy báu, nước ma-ni trôi chảy trong 
ấy diễn nói diệu pháp. lại có chim màu sắc trăm báu, thường khcn ngợi 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

6. Bảo lâu quán: quán lầu gác báu. Thực hành quán tưởng này thì tức 
khắc thành tựu 5 pháp quán ở trên, nên còn gọi là tổng quán. Tổng quán 
tưởng, tổng tưởng quán. Quán tưởng trên mỗi mỗi cõi có 500 lầu báu, 
trong lầu báu có vô lượng chư thiên đang trỗi kĩ nhạc. 

7. Hoa tọa quán: quán tòa sen mà Phật và hai vị Bồ-tát ngồi. 

8. Tượng quán: quán tưởng tượng Phật sắc vàng Diêm-phù-đàn ngồi 
trên hoa sen, lại quán tượng hai Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí đứng hầu 
hai bên, cả ba vị đều phóng kim quan. 

9. Chân thân quán: quán tưởng chân thân Phật Vô Lượng Thọ. Thực 
hành pháp quán tưởng này sẼ thấy được tất cả các chư Phật. 

10. Quán Âm quán: tức quán tưởng Bồ-tát Quán Thế Âm đang đứng hầu 
Phật A-đi-đà. 

II. Thế Chí quán: tức quán tưởng Bồ-tát Đại Thế Chí đang đứng hầu 
Phật A-di-đà. 

12. Phổ quán: quán tự thân về thế giới Cực Lạc, ngồi kiết già trong hoa 
sen. Khi hoa sen nở có 500 tia sáng màu sắc đến chiếu khắp thân, cho 
đến Phật, Bồ-tát đầy khắp hư không. 

13. Tạp tưởng quán: quán tưởng thân Phật cao trượng sáu đứng trên ao 
sen hoặc hiện thân lớn đẩy khắp hư không, tức tạp quán chân Phật, hóa 
Phật thân lớn, thân nhỏ. 

14. Thượng bối quán: người vãng sinh Tịnh độ tùy theo nhẫn tu mà có 
ba bậc vãng sinh thượng, trung, hạ; ba bậc này lại chia làm ba phẩm 
thượng, trung, hạ, cộng chung thành chín phẩm. Thượng bối quán là 
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nhiệm, thấu rõ tánh tướng đều rỗng không, như 
gương sáng thấy rõ mặt mình. Quả thì chín phẩm hóa 
sinh theo thứ bậc, thu nhiếp cả căn cơ lợi độn, đồng 
lên bậc Bất thối, tiến đến đạo giác ngộ tột cùng. 


Thế nên, chúng sinh trong chín pháp giới”Š, dùng 
tâm thấu rõ đạo lý không có được gì cả để tu hạnh vi 





quán bậc chúng bậc thượng, tự phát tam tâm, tu từ tâm, không sát sinh... 
lâm chung được Thánh chúng đón rước. sau khi vãng sinh được các 
tướng lợi ích thù thắng. 

15. Trung bối quán: tức quán đồ chúng bậc trung, thọ trì ngũ giới, Đát 
giới, tu hạnh hiếu dưỡng cha mẹ... và cảm dược tướng Thánh chúng đón 
rước vãng sinh. 

16. Hạ bối quán: tức quán đồ chúng bậc hạ, tuy tạo tác ác nghiệp nhưng 
khi sắp lâm chung, nhờ gặp được thiện tri thức chỉ dạy, nên biết niêm 
danh hiệu A-di-đà, nhân đó được vãng sinh, được các tướng lợi ích thù 
thắng. 

Theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, phần đầu, ngài Huệ Viễn chia 
16 pháp quán này thành hai loại, 7 môn trước là quán y báo, 9 môn sau 
là quán chánh báo. Trong 10 pháp quán sau thì 5 môn trước nói về quán 
Phật, Bồ-tát, môn thứ 6 nói về tự vãng sinh quán, môn thứ 7 nói về quán 
Phật, Bồ-tát; 3 môn cuối nói vềể vãng sinh quán. Quán Vô Lượng Thọ 
Kinh Nghĩa Sớ, hạ của ngài Trí Khải chia 16 quán thành 3 loại: 6 pháp 
quán đầu là quán y quả, 7 quán kế là quán chánh báo, 3 pháp quán cuối 
nói về việc vãng sinh cửu phẩm của ba hạng chúng sinh. Các vị như 
Huệ Viễn... đều cho rằng 16 pháp quán này là pháp quán Định Thiên, 
ngài Thiện Đạo thì cho rằng chỉ có 13 pháp quán trước là Định Thiện, 3 
pháp quán sau là Tán Thiện. Trong Định Thiện thì 7 pháp quán trước là 
y báo quán, 6 pháp kế là chánh báo quán. 

” Chín pháp giới: chín cõi của loài hữu tình cư trú. 


100 


Thích Minh Thành ¿ch 


diệu Tịnh độ. Việc ấy chẳng phải là điều nên làm 
hay sao? Hoài bão xuất thế của Như Lai ở trọn nơi 
đây. Những lời nói nghiêng về tán dương Tịnh độ 
đích thực có ý chỉ. 

Pháp môn này thật là cửa chính yếu của trăm 
ngàn Tam-muội, là con đường thẳng đạt đến cảnh 
_ giới chân thật. Luận về sự nghi thì sám hối sáu căn - 


1. Dục giới ngũ địa: còn gọi là ngũ thú tạp cư địa (hoặc tạp trụ địa), cõi 
của năm loài hữu tình ở chung lẫn nhau: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh, 
Người, Trời. 

2. Ly sinh hỷ lạc địa: thuộc trời sơ thiền của cõi Sắc. Sự hỷ lạc có được 
do lìa các pháp dục, ác ở cõi Dục. 

3. Định sinh hỷ lạc địa: thuộc trời đệ nhị thiền của cõi Sắc. Cảnh giới do 
định mà phát sinh hỷ lạc thù thắng. 

4. Ly hỷ diệu lạc địa: thuộc trời đệ tam thiền của cõi Sắc. Cảnh giới an 
lạc thù thắng vi diệu do la trạng thái hỷ thô trọng ở nhị thiền của cõi 
Sắc mà được diệu lạc ở tam thiền. 

5. Xả niệm thanh tịnh địa: thuộc trời đệ tứ thiền của cõi Sắc. Cảnh giới 
thanh tịnh do lìa bỏ trạng thái hỷ lạc của các địa trên. 

6. Không vô biên xứ địa: thuộc tầng trời thứ nhất của cõi Vô sắc. Cảnh 
giới chứng đắc tính hư không vô biên tự tại, do la tính vật chất của cõi 
SẮC. _ 

7. Thức vô biên xứ: thuộc tầng trời thứ hai của cõi Vô sắc, cảnh giới mà 
thức đạt được rộng rãi không ngần mé. 

8. Vô sở hữu xứ địa: thuộc tầng trời thứ ba của cõi Vô sắc. Cảnh giới tư 
tưởng đứt bặt do lài tính động của không vô biên xứ địa và thức vô biên 
xứ địa. 

9, Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa: thuộc tầng trời thứ tư (tức trời hữu 
đánh) của cõi Vô sắc. Cảnh giới vắng lặng do lìa tưởng và vô tưởng, lìa 
cả chấp có lẫn không. 
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sạch trong ba nghiệp; cứu xét tông chỉ thì vạn pháp 
rỗng không, thấu rõ nhất tâm. Đó gọi là chiếc thuyền 
kiên cố vượt qua biển khổ, là thuốc hay cứu chữa 
bệnh cấp bách. Người tin đạo này thì khai mở tâm 
sáng suốt vốn sẵn có, thoát khỏi nỗi khổ trong cõi đời 
Ngũ trược, đạt được Tình độ chân thật, tó ngộ bản 
tánh Di-đà. Giống như trăng sáng giữa trời không, ví 
tợ hoa sen ra khỏi nước, cho nên giáo pháp này được 
øọI tền là Liền tông. 

Dương Vô Vi nói: “Liên là ra khỏi bàn lầy mà 
chẳng bỏ thế giới chúng sinh. Hoa sen ở trong hư 
không vô nhiễm hiển lộ thể tánh thanh tịnh. Hoa có 
hạt, chẳng phải là cảnh giới ma. Hoa, hạt đồng thời, 
nhân quả như một. Hoa nở hạt sen hiện là bày tỏ 
quyền biến và chân thật. Hoa rụng, hiển lộ hạt sen là 
phế bỏ quyền biến lập chân thật. Một hạt sen sinh ra 
vô lượng hoa là dựng lập tất cả pháp. Mười phương 
đồng một hoa tạng là biểu thị cảnh Phật không khác 
biệt. Ý nghĩa của giáo pháp Liên tông đâu chẳng phải 
như thế sao ?”. 

Thế nên, vận dụng lòng từ bi, dạo chơi nơi cõi 
Thường Tịch Quang””; giới hạnh trong sáng thấu suốt 


”? Thường Tịch Quang: Tịnh độ mà pháp thân của chư Phật, Như Lai 
an trú; một trong bốn độ do tông Thiên Thai chủ trương. Thế giới mà 
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giáo nghĩa rộng lớn sâu xa, bơi lội trong bể cả giải 
thoát. Do đó, được Thiên Long hộ trì, vua quan tôn 
kính. Xưa nay, sự giáo hóa này chẳng suy vi, sĩ dân_ 
đồng ngưỡng mộ đạo phong. Nếu chẳng phải do sức 
mạnh của tâm từ bị rộng lớn, thương xót an ủi chúng 
sinh tu tập trong thời mạt pháp, thì ai có thể làm được 
như thế? Vì vậy, Bồ-tát Long Thọ dùng luận để 
chứng minh; các bậc Hiền ở Liên Xã thời Đông Tấn 
cùng nhau tu hành; ngài Thiên Thai phân định giáo 
pháp và giải thích; ngài Từ Ấn soạn Thông Tán, ngài 


Phật an trụ thuộc về chân như bản tánh, không có sự sinh diệt biến hóa 
(Thường) và sự nhiễu loạn của phiền não (Tịch), đồng thời có ánh sáng 
trí huệ (Quang) nên gọi là Thường Tịch Quang độ. Quốc độ này là cõi 
nước tối cực bí tạng do Phật tự chứng, lấy pháp thân, giải thoát, Bát-nhã 
làm Thể, đầy đủ 4 đức thường, lạc, ngã, tịnh. 

Kinh Quán Phổ Hiền Bồ-tát Hành Pháp (Đại 9, 392 hạ) ghi: “Phật 
Thích-ca Mâu-ni được gọi là Tì-lô giá-na biến nhất thiết xứ, trụ xứ của 
đức Phật này gọi là Thường Tịch Quang, Thường Ba-la-mật Sơ Nhiếp 
Thành Xứ, Ngá ba-la-mật Sở An Lập Xứ, Tịnh Ba-la-mật Diệt Hữu Tướng 
Xứ, Lạc Ba-la-mật Bất Trụ Thân Tâm Tướng Xứ”. 

Quốc độ này có chia ra phần chứng và cứu cánh khác nhau, chia làm ba 
phẩm: thượng, trung. hạ. Theo thuyết của Dwy-ma Kinh Lược Sở † thì 
quốc độ mà pháp thân bậc Diệu giác an trụ là Thượng phẩm Tịch Quang 
độ, quốc độ mà bậc một đời nữa là bước lên địa vị Đẳng Giác an trụ là 
Trung phẩm Tịch Quang độ, còn quốc độ mà bậc sơ trụ trở lên của viên 
giáo an trụ là Hạ phẩm Tịch Quang độ. Vị tăng đời Bắc Tống là ngài Tứ 
Minh Tri LỄ lại phối hợp Thật Báo độ và Tịch Quang độ với thỉ giác và 
bản giác, để xướng thuyết Tịch Quang Hữu Tướng, còn vị tăng đời Bắc 
Tống là ngài Tịnh Giác thì để xướng thuyết Tịch Quang Vô Tướng. 
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Từ Chiếu biên tập sám nghỉ; ngài Tông Đán làm sớ 
giải. Cao tăng, danh Nho phụng trì tôn kính như nhóm 
họp châu báu; cao Hiền, đạt sĩ tu tập, sử sách còn ghI. 


Than ôi! Phật pháp đần suy, cách Thánh càng 
xa. Kẻ thờ Phật thì nhiều. người vì đạo lại ít, chỉ lấy 
việc cạnh tranh tiếng tăm, lợi dưỡng làm tài năng của 
mình, xem sự truyền bá chánh pháp là trò của trẻ 
con. Vì thế, khiến cho pháp môn suy tàn, cương lĩnh 
giáo pháp bị nghiêng đổ. Thật phải nhờ người Hiền 
-_ đời sau khắc phục gánh vác đạo này. Mong khắp tất 
cả mọi người hãy quên thân vì pháp, suy xét lại chính 
mình để nương tựa theo bậc thầy sáng suốt. 


Muốn đạt được Chân thừa, trước hết cần phải 
nghiên cứu giáo điển; tiếp thu giáo pháp mới có thể 
hiểu rõ nghĩa lý, hiểu rõ nghĩa lý sau đó mới tu hành. 
Hạnh nguyện không thiếu thì có thể chứng đắc đạo 
quả. Thế nên biết, khi tai nghe mắt thấy phải y theo 
bốn pháp để suy tư tu tập. Miệng tụng mà tâm trái 
ngược, dù hiểu biết ngàn chương nào có ích gì. Đó 
chính là: đối với tâm thì lấy giáo pháp để soi sáng, 
đối với Phật thì lấy việc xưng niệm để giữ gìn; đối 
với sai quấy thì lấy giới luật để ngăn ngừa; đối với tội 
lỗi thì lấy sám hối làm cho trong sạch. Đối với người 
tu đạo cần phải thực hành chân thật, việc làm nên 
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phù hợp với lễ nghi; gần thì mong lập thân vang 
danh, xa thì mong chuyển phàm thành Thánh. Phát 
huy đạo của Phật Tổ, ngoài chúng ta ra thì còn ai 
thực hiện điều đó? 


Nắm chặt thanh gươm trí tuệ, chém nát mạng 
lưới ma quân; uống cam lồ chánh pháp, phá tan rừng 
râm tà kiến. Tránh bạn ác như tránh hổ lang, thờ bạn 
lành như thờ cha mẹ. Cẩn thận giữ gìn ý chí, chớ nên 
thối thất đại tâm. Noi theo bậc Chánh Giác, chớ làm 
các việc trái với đạo; có lỗi cần phải mau sửa đối, có 
điều hay chớ nên khoe khoang. Nếu làm được như 
vậy thì tự nhiên tai họa tiêu trừ, phước lành hội tụ, 
tuy hiện đang Ở trần thế mà mọi người kính trọng, 
chư Thiên trợ giúp. Ngày sau ở nơi cõi Tịnh có thể 
thành tựu quả Thánh, đạt đến đại đạo. Lẽ nào lại Ở 
nơi việc xem đoán số mạng trên hình tướng, hoặc 
ninh hót để mong cầu vinh hiển thành đạt? Đâu cần 
nhìn xem hình dáng để xét đoán ngày lâm chung? 
Những điều đó chẳng phải sự thấy biết của người tu 
chân chính, chỉ là vọng tình của kẻ phàm tục. 

Chớ theo kẻ khác để tìm cầu, chỉ nên y nơi bổn 
phận của mình. Gặp việc nhân từ chớ bỏ qua, thấy 


người hiển nên suy nghĩ làm sao để được bằng họ. 
Danh lợi không làm dao động tinh thần, sinh tử chẳng 
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thể làm nhọc nhầằn lo lắng. Muốn công thành chí tOạI, 
phải từ chỗ gần mà đến nơi xa; nên xét kỹ quả để 
biết được nhân, tin có làm thì có quả báo. 


Trí tuệ đủ để chiếu phá mê lầm, sáng suốt đủ để 
soi tổ chỗ tối tăm. Lời nói thì có thể làm khuôn phép, 
việc làm thì có thể an vui. Đạo đức, nhân nghĩa đáng 
để noi theo, tiến thoái có thể đo lường; phân biệt giả 
dối thấu rõ chân thật, rõ chân như đá đẹp thử vàng, 
xua tối tăm soi sáng vạn vật, giống như ngọn đèn 
chân thật chiếu sáng thế gian. Nếu được như thế, đó 
là bậc Đại Đạo sư, là người bạn không cần đợi mời 
mới đến. Lấy ra Bảo tạng ở Long cung, bố thí rộng 
rãi cho mọi loài; mở toan quan ải của Tổ sư, đón tất 
cả mọi người đến học tập. Dẹp trừ bệnh tà, chỉ dẫn 
chúng sinh trở về nguồn cội nhiệm mâu, khiến cho 
gương mờ được lau chùi sáng lại, như áo nhơ nhờ giặt 
giữ mà được sạch trắng sạch. Tông phong chân thật 
chấn hưng trở lại, phước đức phổ cập thế ĐIỚI đại 
thiên, mặt trời trí tuệ thêmn sáng tỏ, ánh sáng chói 
chang muôn thuở. Như thế, thật đáng gọi là người con 
chân thật của đấng Pháp Vương, đáng gọi là bậc Đại 
trượng phu. Đem những điều ấy mà phụng sự giáo 
pháp cho đức Phật ở Tây Phương, nào có hổ thẹn øì? 
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Chương † 
II PHẬT II PHÍP MIỈW PHẬT 
pU PII VUIUNh 


inh Bảo Tích nói: “Phụ vương Tịnh Phạn 
đánh lễ dưới chân Phật, một lòng chắp 
ay bạch Phật rằng: 

- Bạch Thế Tôn, làm sao tụ hành để được đạo 
ca chư Phật? 

Đức Phật đáp: 

- Tất cả chúng sinh đều là Phật. Nay Phụ vương 
nên niệm Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương, thường 
siêng năng tỉnh tấn thì sẽ được đạo của chư Phật. 

Phụ vương hỏi: 

- Bạch Thế Tôn, tại sao tất cả chúng sinh đều là 
Phật? 

Đức Phật đáp: 

- Tất cả pháp không sinh, không dao động, không 
lấy bỏ, không tướng mạo, không tự tánh. Phụ vương 
nên ở trong pháp Phật ấy mà an trụ tâm mình, đừng 
tin nơi người khác! 
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Khi ấy, vua Tịnh Phạn và bảy vạn người dòng họ 


Thích nghe nói về pháp này, di nấy đều tin hiểu hoan 
hỷ, tó ngộ Vô sinh nhân”. 
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Đức Phật mỉm cười nói bài kệ rằng: 


Đòng Thích trí quyết định 


_ Thế nên trong Phật pháp 


Tâm quyết tin an trụ 
Sau khi mạng chung rồi 
Được sinh cõi An Lạc 
Gặp Phật A-di-đà 

Vô úy thành Bô-đê. 


3< 


Chương 2 


TIÊN TÀI TIM VÂN 53 II [II II THÍP, 
BAN II 0P IỶ-Kiltf it VẬN 
IiÍI Í Mi NIÍM PHI 


hẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Tỷ-kheo Đức Vân bảo Thiện 


Tài rằng: 


Thích Minh Thành địch 


- Thiện nam tử! Tôi được sức mạnh hiểu biết, 
quyết định tự tại, lòng tin thanh tịnh, ánh sáng trí tuệ tỏ 
rạng, quán xét khắp cả cảnh giới, rời tất cả chướng 
ngại, đây đủ hạnh thanh tịnh, đi khắp mười phương 
cúng dường chư Phật. Thường niệm tất cả chư Phật 
Như Lai, giữ gìn chánh pháp của tất cá chư Phật và 
thường thấy tất cả chư Phật, tùy theo nơi các thứ tâm 
ưa thích của chúng sinh, thị hiện đu mọi môn thành tựu 
Chánh Giác. Ở trong đại chúng, gầm lên tiếng Sư tử. 


- Thiện nam tử! Tôi chỉ được pháp môn: “Nghĩ 
nhớ tất cả cảnh giới chư Phật. Trí tuệ sáng suốt thấy 
khắp cả” này. Gọi là môn niệm Phật trí sáng soi 
khắp, môn niệm Phật khiến cho tất cả chúng sinh niệm 
Phật, môn niệm Phật khiến cho an trụ lực, môn niệm 
Phật khiến cho an trụ pháp, môn niệm Phật chiếu soi 
các phương, môn niệm Phật vào chỗ không thể thấy, 
môn niệm Phật trụ nơi các kiếp, môn niệm Phật an trụ 
trong tất cả thời, môn niệm Phật an trụ trong tất cả 
cõi, môn an trụ tất cả đời niệm Phật, môn an trụ tất 
cả cảnh niệm Phật, môn an trụ nơi lặng lẽ niệm Phật, 
môn an trụ nơi xa lìa niệm Phật, môn an trụ HƠơi rỘng 
lớn niệm Phật, môn an trụ vì tế niệm Phật, môn niệm 
Phật an trụ trang nghiêm, môn an trụ nơi làm được 
mọi việc niệm Phật, môn an trụ nơi tâm tự tại niệm 
Phật, môn an trụ nơi làm việc của chính mình niệm 
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Phật, môn an trụ nơi thần thông biến hóa niệm Phật, 
môn an trụ nơi hw không niệm Phật”. 


*% 


Chương 3 


BÍ-TÍI TRÍ III MÍI VÌ IIỆM PHẬT 


inh Hoa Nghiêm nói: 
Trong tất cả oai nghi 
Thường niệm công đức Phật 
Ngày đêm không tạm ngừng 
Việc như thế nên làm. 
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Chương 4 


II Sĩ IINE II) NHIÊN NIÍM PHẬT 


uận Đại Trí Độ” nói: “Đức Phật là bậc 
Pháp vương Vô thượng, chư đại Bồ-tát là 
đại thần trong chánh pháp. Các vị đại 
thân trong chánh pháp chỉ tôn trọng bậc Pháp Vương, 
do đó Bồ-tát phải nên niệm Phật”. Lại bảo rằng: “Có 
các vị Bồ-tát, tự nghĩ nhớ về thuở xưa, phỉ báng pháp 
Bát-nhã, đọa vào đường ác. Dù trải qua vô lượng kiếp 


“ Luận Đại Trí Độ: gồm 100 quyển, do Bồ-tát Long Thọ soạn, ngài 
Cưu-ma-la-thập dịch vào đời Hậu Tần, thâu vào Đại chánh tạng tập 25, 
cũng gọi Đại Trí Độ Kinh Luận, Ma-ha Bát-nhã Thích Luận, Đại Trí Thích 
Luận, Thích Luận, Trí Độ Luận, Trí Luận, Đại Luận. 

Nội dung luận này là giải thích kinh Đại Phẩm Bár-nhađ. Đại Trí Độ là dịch 
ý của từ Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật (trí tuệ lớn vượt qua đến bờ bên kia). 
Tương truyền, nguyên văn của bộ luận này có hơn mười vạn bài tụng. 
Như vậy, bản 100 quyển hiện nay là ngài Cưu-ma-la-thập đã dịch rút gọn 
lại, nếu dịch toàn bộ thì số quyển sẽ tới hơn 1000. Bài tựa đầu sách là do 
sư Tăng Tuệ soạn. Luận này viện dẫn rất nhiều kinh điển, là bộ luận rất 
quan trọng để lý giải Phật giáo Đại thừa. 

Luận này giảng giải rõ ràng về học thuyết, tư tưởng, dụng lệ, truyền 
thuyết, lịch sử, địa lý, quy định thực tiễn và tăng già. Những kinh luận 
được dẫn dụng bao gồm Thánh điển nguyên thủy, các bộ luận của Phật 
giáo bộ phái và các kinh điển của Phật giáo Đại thừa của thời kỳ đầu, 
như: Pháp Hoa, Hoa Nghiêm:... Luận cũng đề cập đến học phái Thắng luận 
và các hệ tư tưởng khác của Ấn Độ thời bấy giờ, có thể nói đây là bộ bách 
khoa toàn thư của Phật giáo thời bấy giờ. 
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tu các hạnh lành khác, nhưng chưa được thoát khỏi. 
Về sau, gặp thiện tri thức chỉ dạy thực hành Niệm 
Phật Tam-muội, liền diệt trừ tội chướng, mới được 
giải thoát”. 

Bài kệ còn nói: 

Nếu người nguyện thành Phật 

Tâm niệm A-di-đà 

Tức thời Ngài hiện thân 

Nên con quy mạng lễ. 


xk 


Chương 5 
tÍIIt it NIÍM PHÍ! 
“ ° " ` < 
b[} BẦY ÏÏÏff [II TRRNb 
Trong Cưm Lồ Sớ nói: 
1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành: vì chỉ xưng một 
_ câu A-di-đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể 
niệm. 
2. Niệm duyên theo cảnh Phật: vì nhất tâm niệm 

duyên nơi tướng hảo của thân Phật, lấy cõi thanh tịnh 
làm cảnh giới. 
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3. Lìa tai nạn được an vui: vì được chư Phát và 
Bồ-tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn 
nạn, vui vẻ tốt! lành. 

4. Xưng danh diệt tội: vì niệm Phật một tiếng, 
điệt trừ được tội nặng của sự sinh tử trong tám mươi 
ức kiếp. 

3. Trì niệm được phước: vì xưng mỘột câu Phật 
hiệu được phước hơn đem bảy loại báu trong tứ thiên 
hạ cáng dường Phật và La-hán. 

6ó. Quả báo cảm được thấy Phật: vì chúng sinh 
niệm Phật, nên nhất định thấy Phật. 

7. Đích thân Phật đón rước vãng sinh: Hóa Phật 
và Bồ-tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sinh 
CỐI Phát. 


s 


Chương 6 


PHIÁP MIỄN TU ïflÌ 


ảnh giới vô vi vượt khỏi ngữ ngôn, sắc 
tâm hữu lậu phải nhờ tu chứng. Chân 
như gồm đủ mọi đức, vì lập phương tiện 
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nên có nhiều môn. Trên từ lìa tướng bình đẳng, dưới 
đến xưng danh mười niệm. Nói chung, chẳng rời ba 
thừa”!, vãng sinh thâm hợp chín phẩm; hữu niệm rốt 
cuộc trở về vô niệm, có sinh tiến thắng đến chỗ 
không sinh. Thật đáng gọi là: 

Một câu A-di-đà 

Muôn cơ đều thích ứng. 


Chương 7 


PIIÁP MÍN VÌ IRI IÌA TƯNH 
IIM PHẬT IIM-MHI 


ông chủ Từ Chiếu nói: “Lìa Tướng Niệm 
Phật Tam-muộit là người trí căn cơ bậc 
thượng”. Tỏ ngộ lý thâm sâu này, thường 


! bạ thừa: 1. Thanh Văn thừa; 2. Duyên Giác thừa; 3. Bổ Tát thừa. Ba xe 
dụ cho ba pháp môn chuyên chở chúng sinh vượt qua sinh tử đến bờ 
Niết-bàn. Ba thừa là y cứ vào căn cơ chúng sinh có độn căn, trung căn và 
lợi căn khác nhau nền đức Phật nói. 
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vận dụng tâm bình đẳng như hư không, không có 
tướng ngã nhân, chúng sinh, thọ giả. Kinh Kim Cang 
nói: “Làa tất cả tướng gọi là chư Phật”. 


Luận rằng: “Ngã là do chấp bên trong, nhân là 
do chấp bên ngoài, chúng sinh là do chấp vào sự hòa 
hợp của năm uẩn”” thuở trước, thọ giả là chấp vào 
thời gian cúa mạng sống về sau. Đã không có tâm 
chấp trong ngoài, trước sau, thì tất cả các tướng thảy 
đều rỗng lặng”. Thế nên, kinh Viên Giác nói: “Biết 
không có ngã nhân, thì ai chịu luân chuyển? Cũng 
không có thân tâm để nhận sự sinh tử”. Đó gọi là Lầa 
Tướng Niệm Phật Tam-muội. 


Như thế, thì thấy bản tánh của tất cả chúng sinh 
đều đồng với Phật Di-đà. Đã không chấp hai bên hữu 
tướng, vô tướng, cũng không chấp vào cái thấy có, 
không đoạn diệt và thường hằng, mỗi niệm A-di-đà 
xuất thế, nơi nơi Cực Lạc hiện bày. Niệm như thế là 


# ` Ngũ uẩn: năm nhóm tích trụ tất cả pháp hữu vi thco từng loại khác 
nhau. Một trong ba khoa (Uẩn, Xứ, Giới). 

1. Sắc uẩn: nhóm gồm tất cả sắc pháp. 

2. Thọ uẩn: các cảm thọ do khổ, vui, không khổ không vui... sinh ra. 

3. Tưởng uẩn: các thứ tưởng do nhãn xúc sinh ra. 

4. Hành uẩn: chỉ cho tất cả pháp hữu vi, ngoại trừ sắc, thọ, tưởng, thức, 
cũng tức là tác dụng của ý chí và tâm. 

5. Thức uẩn: nhóm gồm các loại thức như thức mắt, thức tai v.v... 
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“nhiệm mà không có gì để niệm là niệm chân như; sinh 
mà không có gì để sinh thì sinh thật tướng”. Thế nên 
biết, không niệm tức là lìa niệm, thật tướng là vô 
tướng. Không tướng thì không trụ, vô trụ thì vào cảnh 
giới Phật. Đó chính là đạo giác ngộ rộng lớn chân 
chánh vô thượng. 


Nếu đến chỗ đó thì không tu không chứng, 
không có sinh tử để thoát ra, không có Niết-bàn để 
mong cầu. Tánh tướng đều rỗng không, Thánh phàm 
bằng nhau. Không có Phật đạo để thành, không có 
chúng sinh để độ, không có tánh linh của chính mình 
để được. Một niệm vô vi, mười phương dứt bặt; 
không một pháp sắn có, không có một pháp mới 
thành. Đây và kia thâu nhiếp lẫn nhau, Sự Lý không 
ngăn ngại, mỗi hạt bụi đều đây đủ, tất cả cõi nước 
hiện rành rõ. Pháp vốn như thế nghĩ bàn chẳng tới. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Các đức Phật mười phương 
Cùng một đường Niết-bàn. 
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Chương 8 
PiáP MÍN VÍ RIÊM (IIẤN KIIÍNñ 
MÍM PHẬT INM-HUj) 


ời tựa của Tổ sư Huệ Viễn nói về Quán 

không Niệm Phật Tam-muội: “7⁄ ứưởng 

chuyên nhất lặng lẽ, tâm chí không tán 
loạn, thân khí rỗng rang sáng suốt thì không có chỗ 
sâu kín nào mà chẳng thấu kịp. Người vào định này 
hôn nhiên quên hiểu biết, phiền lụy trần lao nhanh 
chóng tiêu tan, tình chấp ngưng trệ tiêu dung sáng lỏ. 
Chẳng phải là bậc Đại đạo trong thiên hạ, ai có thể 
dự vào đó được `”. 

Đại sư Trí Giả dùng môn Quán Không mà dẹp 
sạch tất cả pháp. Thế nên nói: “Một không thì tất cả 
không; không có giả, không có trung nào mà chẳng 
không”. 

Người vào pháp quán này là đạt đến Chân đế 
xác thật. Nay, muốn giúp người tu hành bỏ vọng về 
chân, nên gọi là từ pháp Quán Giả vào Quán Không. 
Bởi lẽ, pháp Quán Giả là lời thuyết minh giải thích 
để đi vào Quán Không. Trước phải quán xét tất cả 
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pháp là giả dối, cho đến bốn đại”, năm uẩn, sáu 
căn”, sáu trần”, sáu thức", cùng tận thế ĐIỚI trong 
mười phương, núi sông, quả đất đều không có một 
vật. Biết rõ toàn là giả dối, mà thể hội chỗ chân thật, 
thế nên gọi là pháp quán về Nhị đế ””, 

Người tu pháp này trước cần phải nhiếp tâm 
ngồi yên lặng, tận tâm quét sạch tất cả cảnh giới giả 
dối không thật ở thế gian, hoàn toàn không dính mắc, 
chỉ quán xét ở nơi không. Vì thế, kinh Báđ/-nhã nói: 
"Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không; 
không không cũng không thể được”. Như thế, nhanh 
chóng vào biển không sáng suốt quý báu của Như 
Lai. Tánh giác chân không tức là Như Lai tạng. Tánh 
không tròn sáng, linh quang chiếu khắp vì là bản tánh 





3 Bốn đại (Caturmahàdhàu): bốn yếu tố cơ bản hình thành nên thể 
chất (thân vật lý) của con người, bao gồm: 1. Chất khoáng (Pathavì-đất 
): 2. Chất lỏng (Ảpo- nước): 3. Nhiệt độ (Tejo- sức nóng) và 4. Hơi khí 
(Vàyo- gió). Gọi chung về thân tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 

“ Sáu căn (SIX S€nsc organs): sáu căn (quan) năng mà theo Phật giáo, 
con người thông qua để nhận thức thế giới: 1. Nhãn căn (mắt); 2. Nhĩ căn 
(tai); 3. Tỷ căn (mũi); 4. Thiệt căn (lưỡi); 5. Thân căn (thân) và 6. Ý căn 
(ý) ý thức. 

*' Sáu trần (six sense objccts): sáu trần: 1. Sắc; 2. Thanh; 3. Hương; 4. 
VỊ; 5. Xúc và 6. Pháp. 

“ Sáu thức (SIX sensc of consclIousness): sáu thức: I. Nhãn thức; 2. Nhĩ 
thức; 3. Tỷ thức; 4. Thiệt thức: 5. Thân thức và 6. Ý thức. 

” Nhị đế: Tục đế (sự thật ước lệ) và Chân đố (sự thật rốt ráo). 
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của pháp giới. Như ngọc Ma-ni tùy theo ý của người 
phát sinh ra những báu vật, như biển cả sông rộng 
thâu nhiếp chứa đựng tất cả. Trí tánh bình đẳng gọi là 
Tri kiến Phật. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Các hành vô thường, tất cả không 
Là đại Viên giác của Như Lai. 


Chương 9 


PIÁP IWÍÌW IIIUYẨN TIIÏN NHẬT (IIẤN 
NI PHẬT [RM-MIUÍÌ 


¡nh Quán Vô Lượng Thọ nói: "Đức Phật 
báo bà Vi-đề-hy: 






- Bà và chúng sinh nên chuyên tâm 
buộc niệm một chỗ, tưởng về Tây Phương. Nói về sự 
quán tưởng, tất cá chúng sinh nếu chẳng phải là người 
mù thì ai cũng có mắt nên đều thấy cảnh mặt trời lặn. 
Hãy khởi tưởng niệm, ngôi ngay thẳng hướng về 
phương Tây, nhìn kỹ mặt trời, khiến tâm trụ vững, 
chuyên tưởng không đổi dời. Lúc mặt trời sắp lặn, 
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hình dáng giống như cái trống treo lơ lửng. Đã thấy 
mặt trời rồi thì khi mở mắt, nhắm mắt đều khiến cho 
thấy rõ ràng. Đó là pháp quán tưởng về mặt trời, gọi 
pháp quán ban đầu”. 

Hành giả vào pháp quán này, nên ở chỗ yên 
tĩnh, đoạn dứt mọi duyên bên ngoài, ngồi ngay thẳng 
thu nhiếp tâm, quán kỹ mặt trời hiện đang ở trước 
mắt, chú tâm vào một cảnh, lắng lặng tịch tĩnh như 
đối trước gương sáng tự thấy mặt mình. Nếu tâm rong 
chạy tán loạn thì chế ngự khiến nó trở về, tâm dừng 
trụ an định liền được Tam-muội. 


Như thế, thật đáng gọi là: 
Kim ô đáy biển, vầng nhật trên trời 


Con ngươi trong mắt người trước mặt. 


*% 


Chương 10 


PIIRP MÍN DI [NI TIIRM II 
MIÍM PHẬT IRM-HUÍ) 
ổ sư Huệ Viễn viết lời tựa vể Thiên 
Kinh, nói rằng: “Thiên nếu chẳng có trí 


thì không thể tận cùng chỗ lặng lẽ. Trí 
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nếu chẳng có thiên thì không thể soi chiếu sâu xa. 
Thiên và trí là nói về soi sáng và lặng lẽ. Hai bên hỗ 
trợ lẫn nhau, soi sáng không lìa lặng lẽ, lặng lẽ không 
lìa soi sáng. Cảm ứng thì đều cùng một lối như nhau”. 


Ngài Từ Chiếu nói: “Lặng lẽ mà thường soi 
sáng, soi sáng mà thường lặng lẽ. Thường lặng lẽ, 
thường soi sáng gỌi là Thường Tịch Quang. Người 
niệm Phật muốn tham thiên thấy tánh, chỉ cần y vào 
pháp này. Phải ở nơi tịnh thất ngồi ngay thẳng, dẹp 
trừ các duyên phiên lụy, cắt đứt tình trần, mở mắt vừa 
phải, ngoài không vướng cảnh, trong không trụ định, 
soi sáng lại chính mình, trong ngoài đều lặng lẽ. Sau 
đó, âm thầm cất tiếng niệm Nam mô A-di-đà Phật 
năm ba tiếng, rồi soi sáng lại tự mình nghiền ngẫm: 
“Thấy tánh thì thành Phật, rốt cuộc cái gì là bản tánh 
Di-đà của ta?”. Lại soi chiếu xem: “Nay, cái phát lên 
một niệm này là từ đâu khởi? Phải xem xét cho thấu 
triệt một niệm này. Lại xem xét cho thấu triệt cái xem 
xét ấy là ai? Tham cứu giây lâu, lại cất niệm Nam mô 
A-di-đà Phật. Cứ xem xét như thế, tham cứu như thê, 
cấp thiết thực hành công phu, chớ để gián đoạn. Tỉnh 
sáng không mờ, như gà ấp trứng, không câu nệ hình 
thức, trong bốn oai nghỉ đều thực hành xem xét. Niệm 
như thế, nghiền ngẫm như thế, tham cứu như thế, một 
hôm bỗng Ở nơi đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nghe tiếng, 
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thấy sắc được khai thông tỏ ngộ, tận mắt thấy bản 
tánh Di-đà. Thân tâm trong ngoài nhất thời thấu suối, 
trọn cả càn khôn quả đất là một cõi Tây Phương, vạn 
tượng sum la đều là chính mình, lặng lẽ mà không bỏ 
xót sự soi sáng, tay hành động mà chẳng rời chỗ lặng 
lẽ. Sau đó, vận dụng lòng từ bi tiếp dẫn những người 
chưa ngộ. Bi trí viên dung, bước vào hạnh không ra 
công dụng sức, được sinh lên Thượng phẩm, gọi là cỗi 
Thật Báo Trang Nghiêm, được Nhất thiết chúng trí”. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Muôn thuở đầm xanh trăng giữa trời, 
Ba lần mò bắt mới rõ hay. 


Chương T11 
PIIIP Mi II IIUlR fIIlf TIIT IIIIEP TÂM 
NÏI PHIRT TRMI-MUl 
hẩm Hiển Hộ trong kinh Đại Tập nói: 


“Người cầu đạo giác ngỘ tỘt cùng nên tu 
Niệm Phật Thiền Tam-muội ”. 


Kệ rằng: 
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Nếu người chuyên niệm Phật Di-đà 
Gọi là Thiên sâu mầu cao tột 

Lúc chí tâm quán tưởng thấy Phật 
Chính là pháp chẳng sinh chẳng diệt. 


Kinh Tọa Thiên Tam-muội nói: “Bồ-tát tọa thiền, 
không nghĩ nhớ chỉ cả, chỉ niệm một đúc Phật liền 
được Tam-muội. Người mới tu tập, chưa tránh khói hai 
bệnh hôn trầm và tán loạn, cần phải nhờ sự đối trị”. 


Nhân Thiên Bảo Giám nói: “Phàm tu thiên định 
nên vào tĩnh thất, ngôi ngay thẳng, đếm hơi thở ra 
vào, fừ mỘI tỚI MƯỜI, từ MƯỜI tỚi trăm, từ trăm tỚi 
ngàn muôn. Thân lặng yên, tâm này tịch tĩnh, đồng 
như hư không, chẳng nhọc ngăn chặn. Như thế, lâu 
dân hơi thở tự trụ, không ra không vào, thời biết hơi 
thớ này từ trong lỗ chân lông, tám vạn bốn ngàn hơi 
nóng bốc lên, các căn bệnh từ xa xưa đến nay tự nhiên 
được khỏi, mọi sự chướng ngại tự nhiên tiêu diệt, tự 
nhiên tỏ ngộ. Ví như người mù bỗng nhiên sáng mi, 
khi ấy thấy suốt, không cần tìm người chỉ đường nữa”. 


Nay, người tu pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm này, 
muốn được nhanh chóng thành tựu Tam-muội, thì 
việc đếm hơi thở rất là thiết yếu để đối trị hôn trầm 
và tán loạn. 


Phàm lúc muốn ngồi, trước nên tưởng thân mình 
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ở trong ánh sáng tròn đầy, thầm quán nơi chót mũi, 
tưởng hơi thở ra vào. Mỗi một hơi thở niệm thầm một 
câu A-di-đà Phật. Dùng phương tiện điều hòa hơi thở, 
không hưỡn không gấp, tâm và hơi thở nương nhau, 
theo sự ra vào của hơi thở. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi 
đều có thể thực hành đừng để gián đoạn. Thường tự 
âm thầm hành trì cho đến vào sâu Thiền định. Hơi 
thở và câu niệm Phật cả hai đều quên thì thân tâm 
này đồng như hư không, lâu đần thuần thục, mắt tâm 
tó sáng, Tam-muội bỗng nhiên hiện tiền, tức là Tịnh 
độ duy tâm. 


Chương 12 


PIÍP MÍN PIIIYÊN MIÍM NHẤT TH 
IIỈM PHẬT [AN-MUI 


¡nh Đại Bát†-nhãấ nói: “Vấn-thù-sựw-lợi 
bạch đúc Phật rằng: 






- Bạch Thế Tôn, Bồ-tát tu hành pháp gì 
để mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ tột cùng? 


Đức Phật đáp: 
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- Bồ-tát hay tu hành chân chánh về Nhất Tướng 
Trang Nghiêm Tam-muội thì mau chứng đắc giác ngộ. 
Người tu hạnh này nên rời chỗ huyên náo, không nghĩ 
mọi hình tướng, chuyên tâm buộc niệm HƠI một đức 
Như Lai. Nhớ kỹ danh hiệu, khéo tưởng dưng nghỉ, đó 
tức là quán tưởng khắp tất cả chư Phật trong ba đời. 
Như thế, liền được tất cả trí tuệ của chư Phật". 


Thập Nghỉ Luận của ngài Thiên Thai nói: “Tấi 
cả chư Phật thảy đều bình đẳng, chỉ vì chúng sinh căn 
cơ chậm lụt, tứ tưởng vẩn đục tán loạn nhiều, nếu 
không chuyên tâm buộc niệm nơi một đức Phật thì tâm 
phân tán, khó thành tựu Tam-muỘi. Thế nên, chỉ dạy 
họ chuyên niệm Phật A-di-đà, đó tức là Nhất Tướng 
Tam-MUỘI `. 


Luận Bảo Vương nói: “Người tu trì Nhất Tướng 
Niệm Phật Tam-muội, khi đi, đứng, ngồi, nằm nên 
buộc niệm không quên. Dù cho ngủ nghỉ cũng buộc 
niệm, đến khi thức dậy thì tiếp tục thực hành, không 
để việc khác làm gián đoạn, không cho tham, sân làm 
ngăn cách, có lỗi lầm gì thì liền sám hối. Không có 
niệm gì gián cách, không có niệm nào khác, không 
cách ngày, không cách thời. Niệm niệm thường không 
rời Phật, niệm niệm thanh tịnh tròn sáng, đó là thành 
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tựu Nhất Tướng Tam-muội ”. 


Như thế, thật đáng gọi là: “Nếu rõ một, muôn 
việc đều xong”. 


%+ 


Chương 13 
PHI M[lN II II: IÌN: ft 


§Íl THÌI NIỆM PHẬT 


ổ sư Huệ Viễn lập ra Liên Xã ở Đông 

Lâm để tăng tục cùng tu, bậc đại trí hiển 

đức có thể thâm nhập thiển quán, được 
Niệm Phật Tam-muội. Hàng trung lưu sáu thời tu lễ 
Tịnh độ, hồi hướng nguyện sinh về Tây Phương. Đời 
Đường có lời thơ rằng: 

Viễn Công riêng khắc Liên Hoa lậu 

Còn ở non sâu lễ sáu thời. 

Phàm người tu pháp này, trước ở nơi tinh thất an 
trí tượng Phật, dùng hương hoa, đèn nến tùy phần 
cúng dường, gội rửa trần cấu, mặc áo sạch sẽ. Mỗi 
ngày, sáng trưa, chiều tối, đầu hôm, khuya, rạng 
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sáng, tự mình đối trước Tam Bảo, thân thể. trang 
nghiêm chắp tay lễ bái Tây Phương. Mỗi khi mắt 
thấy dáng vẻ từ bi thì xưng niệm Thánh hiệu Nam mô 
A-di-đà Phật một ngàn lần, lễ Phật 48 lạy, đọc văn 
phát nguyện hồi hướng Tây Phương. Mỗi ngày: sáng 
ba thời, tối ba thời, trong sáu thời hành đạo tính 
chuyên không mỏi mệt, quyết chí tu trì, hạnh nguyện 
vững chắc, cho đến khi Tịnh nghiệp được thành tựu 
trọn vẹn, ngày sau ắt được Trung phẩm Trung sinh. 


+ 


Chương 14 


\II PHÁT NtUYỈ II IIUfffli TÂY PHIINH 
fÏl IIỊN 3W LIÊN II 


(Phần bổ sung) 


Cúi lạy Tây Phương cối An Lạc 

Tiếp dân chúng sinh Đại Đạo sư 

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sinh 
Nhờ đức từ bị thương nhiếp thọ! 


Nay con khắp vì, bốn ơn ba cõi, pháp giới chúng 
sinh, cầu đạo Bổ-đề, Nhất thừa của Phật; chuyên tâm 
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trì nệm, Hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, nguyện 
sinh Tịnh độ. Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước 
khinh, chướng sâu huệ nặng, nhiễm tâm dễ động, tịnh 
đức khó thành, nay đối Từ Tôn, kính gieo năm vóc, 
bày tỏ một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng 
sinh, nhiều kiếp đến nay, mê bản tịnh tâm, buông 
tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên, 
tội cấu đã gây, vô lượng vô biên, nghiệp oan đã kết, 
nguyện đều tiêu diệt. 


Nguyện từ hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa 
pháp ác, thể không còn tạo, siêng tu đạo Thánh, thể 
chẳng biếng lui, thể thành Chánh Giác, thể độ chúng 
sinh. Xin đức Từ Tôn, dùng nguyện từ bi, chứng biết 
lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện 
khi thiển quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân 
vàng, A-di-đà Phật, được chơi cõi Tịnh, của đấng 
Đạo sư, được nhờ Từ Tôn, cam lộ rưới đầu, quang 
minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, 
khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành thêm 
lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên 
giác tâm mầu, sáng bừng mở rộng. Tịch Quang cảnh 
thật, thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung, biết 
ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, 
tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, 
chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền 
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định. Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư 
Hiển Thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báu đắt dìu, lầu 
các tràng phan, nhạc trời hương lạ. Tây Phương cảnh 
Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy 
người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ-đề tâm. 
Bấy giờ thân con, ngôi đài kim cang, bay theo sau 
Phật, khoảng khảy ngón tay, sinh vào sen báu, nơi ao 
thất bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật 
Bồ-tát, nghe tiếng pháp mâu, chứng Vô sinh nhẫn, 
giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ân thọ ký. 
Được thọ ký xong, ba thân?# bốn tr”, năm nhãn sáu 


-~ 





%' Ba thân: chỉ cho Pháp thân, Báo thân và Ứng thân của chư Phật. 
Thân nghĩa là tụ tập, tụ tập các pháp mà thành thân, vì thế sự tụ tập về 
lý pháp gọi là Pháp thân, sự tụ tập về trí pháp gọi là Báo thân, sự tụ tập 
của các pháp công đức gọi là Ứng thân. Hoặc gọi là Pháp thân Phật, 
Báo thân Phật, Ứng thân Phật; Pháp Phật, Báo Phật, Ứng Phật; Pháp 
thân, Ứng thân, Hóa thân; Pháp thân Phật, Báo Phật, Hóa Phật; Pháp 
Phật, Báo Phật, Ứng hóa Phật; Chân thân, Ứng thân, Báo thân; Tự tánh 
thân. Mãn tư dụng thân, Hóa thân; Tự tánh thân, Ứng thân, Hóa thân: 
Pháp thân, Ứng thân, Hóa thân; Pháp tánh thân, Thọ dụng thân, Biến 
hóa thân; Tự tánh thân, Thọ dụng thân, Biến hóa thân; Tự tánh thân, 
Thực thân, Biến hóa thân; Pháp thân Phật, Thọ dụng thân Phật, Hóa 
thân Phật; Chánh pháp Phật, Tu thành Phật, Ứng hóa Phật; Phật sở kiến 
thân, Bồ-tát sở kiến thân, Nhị thừa phàm phu sở kiến thân. 

4 "Tứ trí: gọi đủ: Tứ trí tâm phẩm. 

Tứ trí của quả Phật, do tông Duy thức thành lập, tức chuyển biến các 
thức thứ 8, thứ 7, thứ 6 và 5 thức trước hữu lậu thành 4 thứ trí vô lậu là 
Đại Viên Cảnh Trí, Bình Đẳng Tánh Trí, Diệu Quán Sát Trí và Thành 
Sở Tác Trí. 
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thông”? vô lượng trăm ngàn, môn Đà-la-m, tất cả 
công đức, thảy đều thành tựu. Từ đó về sau, không 
rời An Dưỡng, trở lại Ta-bà, phân thân vô số, khắp cả 
mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, 
và các phương tiện, độ thoát chúng sinh, đều khiến 
la nhiễm, chứng được tịnh tâm, đông sinh Tây 
Phương, lên ngôi Bất thối. 


Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng 
sinh không tận, nghiệp và phiền não, thảẩy đều không 
tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay 
con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi 
thí hữu tình, bốn ân” khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp 
giới chúng sinh, đồng thành chủng trí. 


Nay con khắp vì, bốn ân ba cõi, pháp giới chúng 
sinh, cầu đạo Bồ-để, Nhất thừa của Phật. Chuyên 
tâm trì niệm, Hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, 
nguyện sinh Tịnh độ. Bởi vì chúng con, nghiệp nặng 
phước nhẹ, chướng sâu huệ cạn, tâm nhiễm dễ động, 


* Sáu thông: sáu diệu dụng vô ngại tự tại của Phật, Bồ-tát do nương 
sức định huệ mà thị hiện. Đó là: Thần túc thông, Thiên nhĩ thông, Tha 
tâm thông, Túc mạng thông, Thiên nhãn thông và Lậu tận trí chứng 
thông. 

"Tứ ân: bốn công ơn. Phật dạy các hàng đệ tử cần phải có bổn phận 
báo đáp bốn công ơn đó. Đó là ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn tổ quốc và ơn 
chúng sinh. 
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Tịnh đức khó thành. Nay đối Từ Tôn, kính gieo năm 
vóc, bày tỏ một lòng, chí thành sám hối. Con và 
chúng sinh, nhiều kiếp đến nay, mê mờ quên mất, 
bản tâm thanh tịnh, buông tham, sân, si, nhiễm dơ ba 
nghiệp, vô lượng vô biên, gây ra tội cấu, đã kết 
nghiệp oan, vô cùng vô tận. Nay nguyện tiều diệt. 


Nguyện từ hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa 
pháp ác, siêng tu đạo Thánh, thể chẳng biếng lui, thê 
thành Chánh Giác, thể độ chúng sinh. Xin đức Từ 
Tôn, dùng nguyện từ bi, chứng biết cho con, thương 
xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán, 
hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng, A-di-đà 
Phật, dạo chơi cõi Tịnh, của đấng Đạo sư. Được nhờ 
Từ Tôn, cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay 
xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, 
chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền 
não, chóng phá vô minh, tâm thể tròn đầy, sáng bừng 
mở rộng. Tịch quang cảnh thật, thường được hiện 
tiên. Đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân 
không tất cả, bệnh khổ ách nạn. Tâm dứt tất cả, tham 
luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân 
minh, xả báo an lành, như vào Thiền định. Phật 
A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư Hiền Thánh, 
phóng quang tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu các tràng 
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phan, nhạc Trời hương lạ. Tây Phương cảnh Phật, bày 
hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh, kẻ thấy người 
nghe, mừng vui khen ngợi, phát Bồ-để tâm. Bấy giờ 
thân con, ngồi đài Kim cang, bay theo sau Phật, 
khoảng khảy móng tay, sinh vào sen báu, nơi ao thất 
bảo, ở cõi Tây Phương. Rồi khi hoa nở, thấy Phật 
Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng Vô sinh nhẫn. 
Giây phút lại đi, khắp mười phương cõi, cúng dường 
chư Phật, và được thọ ký. Được thọ ký xong, ba thân 
bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn, 
môn Đà-la-ni, và các công đức, thảy đều thành tựu. 
Từ đó vỀ sau, không rời An Dưỡng, trở lại Ta-bà, 
phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần 
thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát 
chúng sinh, khiến họ lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, 
đồng sinh Tây Phương, lên ngôi Bất thối. 


Con phát nguyện lớn, thế giới vô tận, chúng sinh 
vô tận, nghiệp và phiền não, nếu đều không tận, đại 
nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ 
Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi hướng 
hữu tình, báo đáp bốn ân, ba cối đều nhờ. Nguyện cho 
pháp giới, tất cả chúng sinh, đồng thành chủng trí. 
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Chương 15 
PIIÃP II BÙ. NI 5ÄÑM 
NI PHT II DÚU 


inh Vô Lượng Thọ nói: “Nếu khi tôi 
thành Phật, chư thiên, nhân dân trong vô 
ượng thế giới ở khắp mười phương, nghe 
danh hiệu tôi rồi dâng hương, rải hoa, đốt đèn, treo 





phan, cúng dường thức ăn cho Sa-môn, xây dựng chùa 
tháp, trai giới thanh tịnh, làm các việc lành, một lòng 
nghĩ nhớ về tôi, tuy chỉ ở trong khoảng thời gian suốt 
một ngày đêm cũng được sinh về cõi nước của tôi. Nếu 
không được như nguyện này, tôi quyết không thành 
Phật”. 


Kinh này còn nói: “Nếu khi tôi thành Phật, chư 
thiên, nhân dân, cho đến loài bò, bay, máy, cựa trong 
vô lượng thế giới ở khắp mười phương, đời trước có 
làm ác, nhưng khi nghe danh hiệu tôi liền sám hối làm 
lành, vâng giữ giới luật, thực hành theo kinh giáo, 
nguyện sinh về cõi nước tôi. Khi lâm chung đều không 
trải qua ba đường ác, thẳng tắt vãng sinh, tất cả sự 
mong muốn đều được như ý. Nếu không được như 
nguyện này, tôi quyết không thành Phật”. 
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Người tu trì trước nên trang nghiềm thanh tịnh 
đàn tràng, dâng hương đốt đèn, đặt bày cúng dường, 
thính một Ty-kheo và các bậc Thượng thiện nhân 
làm tôn chứng. Rồi bạch với Phật, bày tỏ tâm ý, đứt 
tuyệt lo nghĩ, chớ dự tính việc nhà, đừng gần gũi vợ 
con, trai giới tu trì, buộc tâm niệm vào danh hiệu của 
Phật A-di-đà một ngày một đêm. Mỗi lần niệm là 
một ngàn câu, tụng một quyển kinh D¡-đà. Như thế 
ba lần, chí tâm sám hối hồi hướng rằng: “Con hôm 
nay tự nghĩ: từ vô thÌ kiếp, cho đến ngày nay, đã gây 
nghiệp ác. Nguyện do công đức, niệm Phật ngày nay, 
được vào biển thệ, của đức Như Lai, nhờ sức Từ Tôn, 
tiêu trỪ các tỘi, dứt sạch oan khiên. Pem các Việc 
lành, từ nơi ba nghiệp, trang nghiêm Tịnh nguyện, 
phước trí hiện tiền. Con nguyện lâm chung, biết trước 
ngày giờ, thân không bệnh khổ, tâm không điên đảo, 
như vào thiên định. Trong khoảng sát-na, con được 
đức Phật, tiếp dẫn vãng sinh, về cối Cực Lạc, sinh 
trong ao báu, trên đài hoa sen. Được Phật thọ Ký, 
được nghe kinh pháp, chóng khai Phật tuệ, rộng độ 
chúng sinh, mãn Bồ-đề nguyện”. 

Như thế, thật đáng gọi là: 

Nước chảy bên đá, trôi ra lạnh 


Gió từ trong hoa, thổi đến thơm. 
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Chương 16 
PIIÁP MŨI IÍM, NIUYÊN S[ÍMW T 
IIÍI PHẬT tiÌN it 


Ô-tát tại gia thờ Phật giữ giới, vì mỗi 

ngày còn lo lắng việc nhà, chưa thể nhất 

tâm tu hành, thì cần phải dậy sớm thắp 
hương đảnh lễ Tam Bảo, tùy ý niệm Phật. Mỗi ngày, 
lúc hoàng hôn cũng lễ niệm như thế, lấy đó làm thời 
khóa thường ngày. Nếu như bỏ mất thời khóa, thì 
ngày kế tiếp tự đối trước Phật sám hối. 


Pháp môn này không làm trở ngại mọi nghề 
nghiệp. Kẻ sĩ chẳng trở ngại việc tu tập học hành, 
nông dân chẳng trở ngại việc cày cấy, người thợ 
chẳng trở ngại việc làm, doanh nhân không trở ngại 
buôn bán. Ngoài việc lễ niệm sớm tối, lại có thể 
trong 24 giờ tranh thủ công phu trì niệm danh hiệu 
Phật trăm ngàn câu, lấy tâm chí thành làm công, 
mong cầu sinh về Tịnh độ. Hồi hướng rằng: 

Đệ tử là...... nay lễ bái và niệm Phật được công 
đức, nguyện đến lúc mạng chung vãng sinh Tịnh độ. 
Trong ao hoa sen, tận mắt thấy Phật A-di-đà, bên 
hàng cây báu, gặp được bạn lành. Nguyện cho cha 
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mẹ, sự trưởng và chúng sinh khắp pháp giới cùng mãn 
Hguyện này. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Chứa cát bụi gom thành núi cả 
Giọt nước nhỏ dân thành sông lớn. 


>k 


Chương 17 


PHIÍP MÍÊN MIUIÏI IIŸM tIẦN BI 
NIÊM PHẬT Ni: NI: 


ám chủ Từ Vân Thức nói: “Người ở trong 

thế tục, công việc bận rộn lăng xăng, mỗi 

ngày vào lúc sáng sớm, mặc y phục tê 
chỉnh rồi hướng về phương Tây chắp tay niệm Nam mô 
A-di-đà Phật, dàng hết một hơi làm một niệm. Như 
thê, mười niệm chỉ theo hơi dài hoặc ngắn, khi hơi tận 
càng là tròn một niệm. Tiếng niệm Phật không cao 
cũng không thấp, chỉ ở múc trung bình. Mười niệm 
như thế, liên tục không gián đoạn, chú ý đừng để tâm 
phân tán, lấy việc tỉnh chuyên làm công phu. Ở đây 
tức là nhờ vào hơi thở để buộc tâm. Hồi hướng rằng: 
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nay con..... nhất tâm quy mạng, Phật A-di-đà, ở cối 
Tây Phương. Nguyện dùng ánh tịnh, soi chiếu thân 
con. Nay con xưng niệm, danh hiệu Như Lai, trong 
khoảng mười niệm, cầu sinh Tịnh độ. Đức Phật thuở 
xưa, vốn có thệ nguyện, nếu có chúng sinh, muốn về 
nước tôi, xưng danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, nếu 
không vãng sinh, thệ không thành Phật. Nay con 
nguyện đem, công đức mười niệm, nguyện lúc mạng 
chung, tâm không điên đảo, trong khoảng một niệm, 
liền sinh Cực Lạc, nghe pháp vì diệu, mau chứng được 
Bô-đề”. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Lòng tin nếu không thối 
Quyết định lễ Kim Tiên. 
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Chương 18 
LÏI IIIR BI II TIYỂN PHẬT 


BÍN pI VIÊN II: ñÏA TÍN (II TÌÌ PHIU 


ối Thường Tịch Quang và Phàm Thánh 
Đồng Cư” chỉ là một trí không khác. 
Do tình sinh kia đây nên thấy có xa gần. 
Thấy mặt rõ sắc, tánh không như như, vốn không hai 
đường mà chúng sinh tự thấy có vi điệu và thô phù. 
Còn theo tôi thì không như thế, ở một thể Tỳ-lô trước 
cần phải biết rõ cội gốc, mới khỏi bị mơ hồ. Thực 
hành thì có tướng trạng của thực hành; trí tuệ ắt có 


`“ Phàm Thánh Đồng Cư: cõi nước mà phàm phu Nhân đạo, Thiên đạo 
cùng ở chung với các bậc Thánh Thanh văn, Duyên giác. Trong đó lại 
được chia thành hai loại: 

- Phàm cư: trong đó cũng có "Tứ ác thú”, là chỗ ở của ác chúng sinh và 
“Nhân thiên thú ”, là chỗ ở của thiện chúng sinh khác nhau. 

- Thánh cư cũng có Thật Thánh và Quyền Thánh khác nhau. Thật Thánh 
là chỗ ở của những vị đã chứng Tứ quả Thanh văn, Bích-chi Phật, Lục 
địa của Thông giáo, Thập trụ của Biệt giáo; còn Quyền Thánh có hàng 
Tam thừa trong Phương Tiện Hữu Dư độ, hàng Bồ-tát pháp thân, Như 
Lai Diệu Giác trong Thật Báo Vô Chướng Ngại độ và Thường Tịch 
Quang độ, ứng theo yêu cầu của chúng sinh hữu duyên mà quyền hóa 
sinh vào cõi này. Ngoài ra, Phàm Thánh Đồng Cư độ này lại có hai thứ 
là tịnh và uế, như thế giới Ta-bà là uế độ đồng cư, còn cõi Cực lạc Tây 
phương là Tịnh độ đồng cư. 
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khuôn mẫu của trí tuệ; phát nguyện thì có sức mạnh 
của phát nguyện; tiến tu thì có lộ trình của tiến tu. 
Tĩnh sáng lặng lẽ như ngọc trong sáng soi thấu tâm 
thể. Phàm Thánh chung đường, bốn cõi duy thông, ba 
thân như một, khắp nơi tức Tịnh độ, mọi chốn đều là 
Di-đà. 

Vả lại, sơn tăng vì thấy người tu học nhận định 
về bốn cõi hỗn loạn không thứ tự, đến nỗi kẻ căn cơ 
lợi độn chẳng phân biệt được, nhân quả đều mất. Chỉ 
nói Tinh độ mà chẳng biết sự cao thấp của Tịnh độ, 
chỉ nói do tâm mà chẳng biết sự sâu cạn của tâm. 
Thế nên, thấy các môn phái hủy báng lẫn nhau, ai 
nấy đều chấp một bên, đâu biết đâu hay tự mình phá 
hủy tông phong, chớ chẳng phải tà ma làm hoại được. 


Nay sơ lược mở ra một lối, trình bày bốn biểu 
đổ, trừ dẹp mê tình, nhanh chóng tỏ sáng tâm địa. 
Sau đó, hằng sa pháp giới đều thâu hết trong một 
trang giấy, vô lượng pháp môn đều được bày tỏ chỉ 
nơi gang tấc. 
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Tự tánh Di-đà Phật 
uy tâm chân Tịnh độ 
Tỏ ngộ chỉ một niệm 
Mê lầm trải ba kỳ 
Thâu nhiếp hai môn lập 
Phàm Thánh một lối về 
Tình đời xem ấm lạnh 
Mặt người bèn thấp cao. 
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BA ÁN $ÁNữ BẦY BỦ 
ni MII 
PHẦM MUIẪT 
TIÍIIH THÂN 
IIÌNh [IIYỈN 
pI II 


Tình phàm Thánh khác, trí có khác 
Phải nhờ tu chứng hợp Tỳ-lô 
Sợ người sức yếu đi mỏi mệt 
Tạm chỉ Tây Phương trụ nửa đường. 
*% 
Thoát ngang ba cỗi ít người biết 
Dễ tu dễ vãng chớ hồ nghỉ 
Một lòng tín, nguyện niệm A-di 
Lâm chung chánh niệm ải tổ rõ. 
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Ba ngày, bảy ngày biết trước giờ 
Đã sinh Tịnh độ thường nghe pháp 
Lo gì không được ngộ chân tâm. 


Nguyên bất thối 


— 


Cõi này chỉ có tín, nguyện 
niệm Phật, không dứt phiển 
Tam đức mê não, không bỏ việc nhà, 


không tu thiển định. Lúc 


: h Ề : TT Z 
Tông dụng thể mạng chung, Di-đà tiếp dẫn, 


liền được vãng sinh Tịnh độ, 


Thắng liệt ứng l 
được thân thông, chứng bậc 


Tình kiến chưa trừ Bất thối, thẳng tiến Bồ-để. 
Cõi Phàm Thánh Đồng Cư là 
Đủ phiền não tự tha thọ dụng, ba ánh sáng 
đầy đủ. Thâu nhiếp chung 


Mười niệm thành tựu sinh mm... . : 
bốn cõi, hóa sinh trong chín 


: " hấm. Theo lý ba cõi sau 
Hành xuất tam giới „ : : ".cc 
đều Ở trong cõi này, chẳng ở 


—_—_—_—_—_——ƑM———— _-___.SSồ 


` nơi nào khác. Ở đây chỉ dẫn 
Cõi này, Tu-đà-hoàn 


và người trời thấy được Hạ phẩm hạ sinh là vì Tổ sư 


nói rõ việc dễ tu dễ vãng 


sinh. Ngoài ra, phẩm vị cao 


Thân cao hai thước sáu 


thấp đều tùy theo hạnh 
Phàm Thánh cư nguyện tu chứng của mỗi 
người mà thành. 
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IIII ẤN 3Á ÏA [ẤP NI 8Ñ 


nñI NHI 
PHIUINh KUẨT 
TIÍ\ THÂN 
HIII BIẾN 
II 0N 


Đoạn trừ phiên não dứt dấu vết 
Diệt sạch tâm trí hết liền thôi 
Bảo Sở không thể tiến đến trước 
Như Lai phương tiện nên lưu lại. 
Thoát dọc ba cõi Thanh văn tánh 
Phiên não trần lao gấp đoạn trừ 
Nhập định từ thiền thường quán sát 
Vượt hẳn cối phàm không trở lại. 





Biên công: có công lao bảo vệ, khai thác hoặc sửa trị nơi biên cương. 
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Hạnh bất thôi 
Giải thoát đức 


Thể dụng tông 


Thắng ứng thân 


Nhất thiết trí 


Phá kiến, tư hoặc 


Tu Bát quan... sinh về 





Thu xuất tam giới 


Cối này,hâng Thanh văn 
tứ quả thấy được 


ỰE2.2-2Th HH2 Thư VY Hm sac ve cm ma 


Thân vàng trượng sáu 


Liên Tông Báo Giám 


Cõi này đều là căn tánh Tiểu 
thừa định tánh, sợ hãi ba cối 
như cọp, quỷ, rắn, rồng, phá 


trừ kiến hoặc, tư hoặc, tiêu 


_ điệt tham, sân, si, đoạn dứt 


hạt giống Như Lai như con 
chương một mình trốn thoát, 
không nhìn lại bẩy phía sau, 
thiên lệch chấp trước vào cái 
thấy nhỏ hẹp, dính mắc đắm 
chìm ở chỗ rỗng lặng, cho 
nên sinh về cõi Phương Tiện. 
Đức Như Lai vì họ mà nói 
thuần về Đại thừa để điều 


phục. 


Thích Minh Thành địch 


IIll ÁÑII 3ÁN£ MĂI TRĂNE 
hi II 
TIẬI MUẬI 
BẤN IHÂN 
TRAIIU KHI 
I0IIIÊM TUYỂN 


Tam pháp nhỏ nhiệm còn chưa dẹp 
Nên biết, tình hết mới nhổ gốc 
Áo lót sát da đã chưa cởi 
Máy trần vẫn ngại đại càn khôn. 
Chẳng ngang chẳng dọc 
Tam Quán lắng tâm tiến chớ nghì 
Một lực chưa thể qua bờ giác 

Vẫn vậy rơi trong cơ Thánh Hiền. 
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Trí bất thối 


= 


Bát-nhã đức 


Dụng tông thể 


Viên mãn báo thân 


Đạo chúng trí 


Phá trần sa hoặc 
Phân phá vô minh 


Ba tâm đầy đủ sinh về 


Phi hoành phi thụ xuất tam giới 


Tám vạn bốn ngàn tướng hảo 
Cõi này bậc Nhất sinh bổ xứ) 
và chư Đại sĩ thấy được - 


| 


Bồ-tát cư 


Liên Tông Báo Giám 


Cõi này đều là bậc Đại thừa 
tu trọn vẹn về Tam Quán. 
Thập trụ, Thập hạnh, Thập 
hồi hướng, Đẳng Giác, Pháp 
thân Đại sĩ nhiều như cát như 
bụi, ai nấy đều phá trừ từng 
phần vô minh, phân thân 
khắp mười phương thị hiện 
tám tướng thành đạo, độ 
thoát chúng sinh, nhưng các 
Ngài vẫn chưa đạt đến chỗ 
cứu cánh. Giáo pháp của 
Thiên Thai, Hiền Thủ có nói 


rõ về điều này. 


Thích Minh Thành dịch 


II ÁN SÁNE MT TRÌI 


gi NIIÍ 
TINH MUẨI 
IIPI THÂN 

fIIINI VINH 
IÍ 

IÁN 

IẲNH 


Cánh trí như như dứt chứng tu 
Không còn việc tạp vướng nơi lòng 
Tình hết chấp trừ tin tức dứt 
Một vâng trăng sáng giữa trời Thu. 


* 


Xung quan thấu đảnh chẳng nghĩ bàn 
Chỉ nơi đương niệm dứt nghĩ suy 
Duy tâm Tịnh độ duy tâm tịnh 
Ngay đây nhận lấy đệ nhất cơ. 
Trí mở, hoặc trừ không phiên não 
Trở về nguồn cội tự mình hay 
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Liên Tông Bảo Giám 


Vô tâm thân khắp trần sa giới 
Mặc tình thâu nhận các con về. 


————————————: 


Vị bất thối 
Pháp thân đức 
Tông thể dụng 
Thanh tịnh pháp thân 
Nhất thiết chúng trí 
Phá hết tam hoặc 
Một niệm không sinh 
Xung quan thấu đẳnh 
Chân chánh Vô Thượng 
Chư Phật thấy được 
Pháp giới thân 


Quả nhân cư 
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Cõi này cảnh giới tối thượng 
thừa, hoặc hết tình quên, các 
pháp chẳng sinh, Bát-nhã 
chẳng sinh, chẳng sinh chẳng 
sinh gọi là Đại Niết-bàn, rốt 
ráo ở nơi đỉnh núi Niết-bàn, 
Ởở yên trong cõi Thường Tịch 
Quang, gọi là Phật Pháp thân 
thanh tịnh Tỳ-lô-giá-na, gọi 
là đến bờ bên kia, cũng gọi 
là chính mình ở trước kiếp 
không. 


Thích Minh Thành dịch 


r4 ~ “ˆ 
| HE 


- sư ` 
: >> 
acc 


Văn PHẬT pụ¿ 
Thù THỶCH nạn 
CA 












CÕI TỊCH QUANG 






Nơi cư trú 
của 28 cõi trời 
trong tam giới 





Nơi cư trú 
của 
chư đại Bồ-tát 





















Nơi cư trú 





Nơi cư trú 



















của của tất cả 

hàng Duyên giác, _ loài người 

Thanh văn 0Ì và A-tu-la 
PHƯƠNG 















Nơi cư trú Nơi cư trú 
của tứ quả La-hán của nga quỷ, 
và súc sinh 
và địa ngục 








Bốn cõi chẳng phương vực 
Tình sinh ngại không thông 
Ngộ, mê phân Đại, Tiểu 
Tịnh, uế cách Tây, Đông. 
Vạn vật hình tuy khác 
Ngàn cơ lý tự đồng 
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Liên Tông Bảo Giám 
Gió Xuân vừa thổi đến 
Khắp chốn nở hoa hồng. 


% 


Đại kiến trước sau không đổi 
Tiểu kiến chín phẩm khác nhau 
Thượng trí chỉ tại một tâm 
Hạ trí Đông, Tây cách ngại. 


+ 


Thích Minh Thành ¿ch 


BẾI ti Ï IÁI PIWBRt 



















Nơi cư trú Nơi cư trú 
của của 28 cõi trời 
chư đại Bồ-tát trong tam giới 






PHẨM 
THƯỢNG 










Nơi cư trú 
của tất cả 
loài người 
và Â-tu-la 


Nơi cư trú 
của 
hàng Duyên giác, 
Thanh văn 





























Nơi cư trú Nơi cư trú 
của tứ quả La-hán của nga quỹ, 
và súc sinh 


người mới phát tà và địa ngục 


PHẨM - 
Không đông TH Cơ kiên 


Chớ bảo Tây Já key xa 
Tây Phương Ở trước mắt 
Tuy nói qua mưỜI vạn 
Chẳng hề rời tam thiên 
Vừa mở miệng niệm Phật 
Ao hoa đã trồng sen 
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Liên Tông Bảo Giám 


Lòng tin nếu không thối 
Quyết định lễ Kim Tiên. 


+ 


lây Phương là thủ tướng 
Hai môn tu chán, a 
Nếu từ đây được vào 
Khắp nơi là Tịnh độ. 


sk 


Y báo và chánh báo của địa ngục A-tỳ hoàn 
toàn ở nơi tự tâm của bậc chí Thánh; thân cõi Tỳ-lô 
chẳng vượt ngoài một niệm của phàm phu. Ngài Trí 
Giả nói: “Lại nào lại ha Giá-na mà tìm cầu cối 
Thường Tịch Quang nào khác Nên biết Phật 
Tỳ-lô-giá-na ở khắp tất cả chỗ. Người khác quán xét 
tâm thì tất cả vạn pháp duy tâm vốn đầy đủ”. 


+ 
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Thích Minh Thành địch 


BÍN tñi TÂM §IúI 


Göi 
lây 
Phương 


Tín Thấu 
tâm suốt 
niệm tảm 


Phật thể 
(ầu là 
nguyện Thường 
vâng lịch 

Quang 





Muốn biết thiên chân Phật 
Trước nay dứt chứng tu 
Chẳng còn kiếm bên ngoài 
Chỉ hướng tự tâm cầu 
Ngộ ba thân dung hợp 
Mê, bốn cõi không tròn 
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Liên Tông Bảo Giám 


Chớ nên sinh phân biệt 
Ngay đây dừng tâm thôi! 


+ 


Trọn ngày lặng lẽ sáng suốt mà chưa từng lặng lẽ 
sáng suốt là phàm phu. Muốn chứng ngộ chỗ lặng lẽ 
sáng suốt mà chưa đạt đến lặng lẽ sáng suốt cùng cực 
là Bồ-tát. Đầy đủ lặng lẽ sáng suốt mà an trụ nơi lặng 
lẽ sáng suốt là Như Lai. Tịnh độ Thường Tịch Quang 
lìa tướng, tâm. Nếu đến chỗ này thì thấy nơi nào cũng 
là thường sáng suốt, lặng lẽ (Thường Tịch Quang). 


% 
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Thích Minh Thành địch 


BỔN (ÕI TÂY PHƯƠNG BỐỔN CÕI | HÃNG SA 


T_—— 


—_—_ 

































Bốn cõi mười phương đều đầy đủ 
Háng sa cõi nước cũng như đây 
Nhan quả Thánh phàm tròn pháp giới 
Đều ở trong một niệm phân tâm 


Bốn cõi dọc ngang như mạng lưới 
Một phương lưu xuất muôn thứ môn 
Chớ bảo Tây Phương không bốn dõi 
Phẩm phẩm ven toàn chẳng thể phân 


NI, .... 
{ca BỒN CÔi MỘT TÂM No ca c0" 
Bồn cõi một nhà tại tâm người 
Chẳng cần tìm xa ở tha phương 
Chỉ đem bản này thường soi xét 
Thánh phàm cao thấp thầy cạn sâu 
BỔN CÕI TRƯỚC MẮT ¬ BỔN (ÕI VIÊN DUNG 


—— —.__ 


— TT” TU 










Bốn cõi rõ ràng ngay trước mắt 
Trọn không một vật ngại tâm điển 
Mây mê tan hết tầng không tịch 
Một vắng minh nguyệt rạng thanh thiên 


Bốn cõi viên dung chẳng thể phân 
Nên biết phân chia, chẳng phân phân 
Tuy vốn một tòa Linh Quang tự 
Nào ngại điện Phạt với tam quan 
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BỐN CỗI BA ĐẾ BỒN CÕI TƯƠNG TỨC 


~ 
















Thể tông dựng cả ba tương tức 
Nêu một tức ba, ba là một 
Đỉnh phân ba chân không thiếu một 
Ánh nhật, nguyệt, sao lớn bấy nhiêu 


Xưa nay bốn cõi không dấu vết 
Vạn tượng sum la không chẳng không 
Chớ rơi tà lệch vọng phân biệt 
Cöi cõi rõ ràng Không Giả Ïrung 


















BỐN CÕI MÊ NGỘ 





Phàm Thánh tôn ty thể chung đồng 
Tình sai cách ngại chẳng dung thông 
Tỏ ngộ cả bốn toàn thể hiện 
Mê lâm một cõi chẳng rõ hay 







BỐN CÕI TUYỆT ĐỐI BỐN CỗI MỖI NGƯỜI 


Bốn cõi luận ngang cùng luận dọc Bổn cõi mỗi người ai cũng có 
Trọn không mảy may để lưu tổn Trước nay mê vọng chẳng rõ hay 


Nếu rõ Châu Thành nguyên là Quách Hôm nay chỉ rõ phân minh đấy 
Trong thôn ba nhà, nào phải thôn Khuyên anh nhận lẫy chớ chân chờ 
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Thích Minh Thành địch 


Giáo là mắt Phật, Thiền là tâm Phật. Tâm không 
có mắt thì tâm không chỗ y cứ; mắt không có tâm thì 
mắt không thấy chi cả. Tâm và mắt hòa hợp mới rõ 
Đông Tây, Thiển và Giáo hòa dung mới khéo biết 
thông bít. Nên biết, cơ có lợi độn; pháp có khai mở 
và cấm ngăn. Nếu tạo ra một con đường cố định để 
thâu nhiếp mọi cơ, đều trở thành phỉ báng chánh 
pháp. Vào thành từ bốn cửa, nhưng cửa nào cũng đều 
đến dinh phủ; tu tâm theo bốn cõi, cõi nào cũng đều 
lên bờ giác. Người học giáo pháp không thể nghiên 
lệch tà vạy, các vị tham thiển nên hiểu rõ như thế! 
Phương tiện quyền biến và chưa thật vận dụng ở nơi 
người, chỉ nên dung thông Sự Lý, không thể chấp 
pháp thành bệnh. 


Tam tuệ Văn, Tư, Tu; tam học Giới, Định, Tuệ 
đều phải trở về nguồn cội, muốn cho ai nấy được 
chuyển phàm thành Thánh. Người nay không hiểu rõ, 
chấp trước một bên, chỉ nói Giáo chẳng thông Thiền, 
nói Thiển lại chẳng thông Giáo. Vốn để trừ bỏ chấp 
trước, nhưng trở lại thành thiên lệch; vốn để bình 
đẳng tu tâm; lại sinh phân biệt. Thiền tông nói: “Hoa 
vàng, trúc biết đều là chân như”. Giáo môn nói: “Một 
sắc, một hương toàn là Trung đạo”. Bồ-tát Thế. Chí 
nhân niệm Phật tự được tâm khai ngộ. Đại sư Trí Giả 
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Liên Tông Bảo Giám 


tụng kinh Pháp Hoa được thấy pháp chân thật. Mọi 
nơi đều tổn tại đạo nhiệm mầu, há lại ở chỗ tranh 
luận huyền náo! 


Nay muốn tâm phàm và thân cõi hòa dung; 
niệm Phật, Thiền, Giáo cùng chung một đạo. Vào 
cửa tuy khác, nhưng rốt cuộc vốn đồng. Chớ sinh khởi 
yêu ghét, đừng phân biệt kia đây. Mọi người phải 
nên cứu xét cội gốc, đừng cạnh tranh trên cành lá. 
Không nên chấp chân thật, chê bai quyền biến, hay 
chấp quyền biến, chê bai chân thật. 


Quốc sư Thanh Lương nói: 


Biển nghiệp trần lao 
Hoặc kết chấp chặt 
Tình hết, kiến trừ 
Chẳng nhọc thâu thập. 


Ba thân: Pháp thân, Báo thân, Ứng thân; bốn 
cõi: Tịch Quang, Thật Báo”, Phương Tiện”, Đồng 


ở Thật Báo: nơi sinh về của các vị Bồ-tát đã đoạn trừ một phần vô 
mình. Đây là cõi nước vô ngại tự tại, là quả báo có được nhờ tu đạo 
chân thật nên gọi là Thật Báo Vô Chướng Ngại độ; đây là chỗ ở của các 
vị Bồ-tát không có phàm phu và Nhị thừa, là cõi nước quả báo, nơi ở 
của các vị Bồ-tát từ Sơ địa của Biệt giáo trở lên, từ Sơ trụ của Viên giáo 
trở lên. _ 

li Phương Tiện: chỗ ở của hàng A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát Địa 
tiền. Vì các vị này tu phương tiện đạo, đoạn trừ kiến hoặc, tư hoặc nên 
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Cư đều phải về nơi nguồn cội, tất cả cùng trở về một 
con đường. Một thân tức ba thân, bốn cõi là một cõi 
chẳng sau chẳng trước, không đến không đi. Do tình 
chấp mà thấy có sai biệt, chẳng phải đức Phật che 
dấu. Chỉ chấp nhận tâm truyền, chẳng thông qua 
ngôn ngữ, cùng khắp viên dung, vô tận vô cùng. Nhất 
chân vồ ngại trùng trùng lớp lớp, dù cho mạng lưới 
ngọc của Đế Thích cũng chẳng thể nào ví dụ được. 
Xoay chuyển cơ quan” thảy đều thông suốt, chẳng 
do nơi lanh lợi mà chỉ nhờ tỉnh sáng. Phật Tỳ-lô đắc 
đạo thì chấp nhận cho ông thành tựu, dứt hẳn sinh tử, 
liền phóng ánh sáng. Nếu chẳng nghĩ bàn thì sông 
trong, biển lặng. 

Một cõi phân bốn cõi 

Cối cõi đều ba thân 

Thân cối không cùng tận 

Tình chấp dường như sao. 

Như Lai lực vô ngại 

Tựa trăng giữa trời cao 

Nơi nơi đều thấy trăng 


gọi là phương tiện; nhưng còn dư chướng hoặc vô minh căn bản che lấp 
Thật tướng trung đạo nên gọi là hữu dư. 

°” Cơ quan: mưu chước, cơ pháp mà vị thầy tùy theo căn cơ lập ra, giúp ' 
cho người học khai ngộ và chỉ phù hợp với căn bản từng người. Cơ pháp 
ấy có thể là: công án, thoại đâu, đánh và hét. _ 
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Chốn chốn tràn ánh sáng. 


*% 


KẾ TỤNG 

ĐẠI ĐẠO THÔNG THIÊN HẠ 
Sáng tỏ mấy trăm châu 
Châu châu đều có lối 

Lối lối hợp xuân thu 

Mê mờ ba thân khác 

Tỏ ngộ mỘt cũng thôi 

Chỗ không có, kia đây 

Chó đem kết oán thà. 

ĐỀ CƯƠNG NIỆM PHẬT 
Vốn không có dấu vết 
Phương tiện bày cho anh 
Nếu ai hỏi thế nào ? 

Nam mô A-di- đà ! 

NIÊM PHẬT TÂM KHAI 


Chuyên tu Tam-muỘI, niệm Di-đà 
Di-đà bỗng gặp ở trong ta 
Mới biết dưới chân đều Bảo sở” 


*“ Bảo sở: dụ cho Niết-bàn của Đại thừa, chỉ nơi an trụ rốt ráo chân 
thật. 


160 
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Cối cối dung thông chẳng có xa. 
THIỀN, GIÁO THÀNH TỰU LẦN NHAU 
Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ấn giáo 
Đạt-ma, Nam Sơn, ý vốn đồng 

Pháp môn số lượng vô cùng tận 
Chẳng lìa mảy tơ, dứt diệu thô. 

BA THÂN THỂ ĐỒNG 

Ba đức ẩn kín với ba thân 

Mở cuốn tày duyên, phân chẳng phân 
Chốn chốn dung thông không ngấn ngại 
Chớ nên nhất định nói ba người. 
TAM BẢO KHÔNG KHÁC 

Phật, pháp, tăng bảo rất là chân 
Chẳng khác hiện giờ một điểm linh 
Nêu một tức ba, ba là mỘt 

Chó để nhận lâm kim chỉ nam. 
THÂN CÕI KHÔNG HAI 

Tỳ-lô tức là Tịch Quang độ 

Tịch Quang tức là đạt Tỳ-lô 

Thân cối xưa nay không hai tướng 
Hoàng thành vốn là đại kinh đô. 
TÂM PHẬT KHÔNG KHÁC 
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Tâm này chính là Phật Di-đà 

Di-đà chính là tự tâm nguyên 

Mọi người đều bảo trăng khuyết giảm 
Ai tin xưa nay vâng nhật viên. 

BẶT DẤU KHÔNG TƯỚNG 

Một niệm sáng tròn trùm pháp giới 
Khói hướng ba kỳ chấp kiếp tu 

Nếu ở trong đây hay rõ được 

Một điểm vi trần cũng chẳng lưu. 
TÌNH HẾT TỎ TƯỜNG 

Tỳ-lô hải tạng toàn không dấu 

Tịch Quang cõi diệu vết cũng không 
Kiếp hỏa cháy tiêu dù kế tóc 

Non xanh vẫn thế mây trắng trong. 
NƠI NƠI THẤY ĐẠO 

Tịch Quang km bảo và cát bùn 
Chốn chốn không tâm tức là nhà 

Rõ được trong đây huyền diệu ý 

Ưu đàm vốn là Bạch liên hoa. 


CHỐN CHỐN GẶP NGUỒN 


Tâm tâm, niệm niệm Phật Di-đà 
Nơi nơi chốn chốn Tỳ-lô xưa 
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Vị trần biển cõi như sao bảa 
Sơn tăng thâu trong một họa đồ. 
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Thiên thứ ba 


(IIÄIIHI TÍN HIẾM PHẬT 


ại sư Minh Giáo nói: “Đức Phật thiết 
lập giáo pháp hẳn là lấy Thiên làm 


tông, Phật là vị Tổ khai sáng, Tổ là 
khuôn phép rộng lớn của giáo pháp, tông là chỗ bao 
quát toàn thể giáo pháp. Chỗ bao quát toàn thể của 
giáo pháp, nếu không rõ ràng thì thiên hạ không thể 
đạt đến chỗ đồng nhất; khuôn phép rộng lớn của giáo 
pháp, nếu không chân chánh thì thiên hạ không thể 
_ chứng đắc chỗ chân thật”. 


Những người học Phật xưa nay, đem sở học của 
mình cạnh tranh hơn thua lẫn nhau là vì tông không 
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rõ, Tổ không chánh mà trở thành tai hại. Song, chẳng 
phải Tổ và tông vốn không rõ ràng, không chân 
chánh, mà bởi người học đời sau không thể khảo cứu 
tận cùng kinh luận, sửa đổi cho đúng đắn. Vì thế, nên 
có những người hạn cuộc nơi giáo pháp, chẳng rõ ý 
chỉ sâu kín nơi đức Phật, huyền diệu ở ngoài ngôn 
ngữ. Các Thiển giả chẳng cứu xét lời Phật, chỉ xem 
khái quát ở trong giáo pháp, tự phát sinh phải quấy 
lăng xăng với nhau, xưa nay chưa từng tạm thời 
ngưng nghỉ. 


Tôi từng cứu xét trong Đại tạng, hoặc kinh, hoặc 
truyện để kiểm nghiệm, gọi là Thiền tông đó chính là 
tâm của Phật, Tổ. Phật nói, một Đại tạng giáo lý 
chưa từng không lấy tâm làm tông chỉ. Than ôi! Căn 
cơ của chúng sinh khác biệt, sao có thể lấy một pháp 
để làm cho họ thấu rõ tâm ấy. Đức Phật thiết lập sự 
giáo hóa một cách bình đẳng, đối với căn bệnh nào 
thì cho thứ thuốc ấy thôi. 

Vả lại, pháp môn niệm Phật trong tông Tịnh độ 
có chân thật và quyền biến, có đốn có tiệm, nhưng 
đều hiển bày lý chân thật mà Như Lai chứng ngộ, mở 
ra cội nguồn tự tánh của chúng sinh. Lấy môn Niệm 
Phật Tam-muội thâu nhiếp tất cả mọi người, khiến 
cho minh tâm thấy tánh, vào nơi trí tuệ Phật. 
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Có người hỏi: 


- Niệm Phật có thể rõ tâm thấy tánh, vào nơi trí 
tuệ Phật được không? 

Tôi đáp: 

- Tâm là chủ của vạn pháp. Nếu ta làm chủ 
được tâm thì đạo nào chẳng thành tựu? Bồ-tát Đại 
Thế Chí do niệm Phật mà chứng ngộ Vô sinh nhấn. 
Cứu xét về nhân tu hành củả Ngài, thuần là dụng 
công phu ở nơi niệm Phật, niệm niệm không gián 
đoạn, nhồi thành một khối. Cho nên nói: “Thâu nhiếp 
cả sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mà được chánh định. 
Đó là bậc nhất”. 

Bởi lẽ, Phật là tâm, niệm Phật là niệm tâm, tâm 
tâm không hai. Tâm đã không hai, Phật Phật đều như 
thế. Một niệm thông suốt, không có bờ mé trước sau. 
Ba mé đều dứt, đó là đạo tràng chân thật. Mỗi hạt 
bụi đầu hiển lộ, tất cả cõi hoàn toàn hiển bày, đó là 
vào nơi biển trí tuệ chân chánh thấy biết tất cả của 
Như Lai, đầy đủ Nhất thiết chủng trí. Ý chỉ của niệm 
Phật đại lược như thế. 


Tổ sư Huệ Viễn được Tam-muội này, lấy đó 
dạy cho một trăm hai mươi ba người cùng tu cùng 
chứng, tư tưởng chuyên nhất lặng lẽ cho đến chỗ cứu 
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cánh. Đây thật là Tổ sư có tâm lo lắng sâu xa cứu 
Øð1úp mọi! loài. 

Hơn nữa, thời Đông Tấn, những kinh điển mới lạ 
chưa được truyền sang, trong nước chưa từng nghe 
cam lộ Thiền pháp, mỗi người nói tông chỉ thật tướng 
theo mỗi cách khác nhau. Do đó, ngài Huệ Viễn mới 
sai đệ tử vượt ngọn Thông Lãnh thỉnh Thiền sư từ nơi 
xa đến, tìm xét kinh điển. Thế nên, Đại sư Minh Giáo 
trong Định Tổ Đồ nói: “Thời Tân, thấy Trí Nghiêm ở 
nước Kế Tân, thành khẩn mời thỉnh ngài Bạt-đà-la 
sang Trung Hoa, truyền trao pháp Thiền. Ban đầu đến 
Trường An, sau đó đến Lô Sơn, cùng với ngài Huệ 
Viễn phiên dịch Thiên kinh. Sau khi phiên dịch XONG, 
ngài Huệ Viễn viết lời tựa”. 

Bat-đà-la từng bảo ngài Huệ Viễn rằng: “Các 
Tổ sư truyền pháp ở Ấn Độ, từ Ngài Đại Ca-diếp 
truyền thừa, về sau gồm có hai mươi bảy vị Tổ. Tổ thứ 
hai mươi sáu diệt độ gần đây tên là Bất-như-mât-đa 
và vị đệ tử kế thế của ngài là Bát-nhã-đa-la đến giáo 
hóa ở miền Nam nước Thiên Trúc. Đem ngọn đèn trí 
tuệ này lần lượt truyền trao cho Đạt-ma-đa-la, về sau 
trở thành vị Tổ thứ hai mươi tám. Nay, tôi theo những 
điều được nghe ấy mà nói về ý nghĩa này”. 


Ngài Huệ Viễn nghe Bat-đà-la nói, nên viết lời 
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tựa rằng: “Đạí-ma-đäa-la là bậc tài trí xuất chúng Ở 
Tây Vực, người nắm Tông chỉ của Thiên phái ”. 


Trong Bảo Lâm Truyện nói: “Bạt-đà-la từng nói 
với ngài Huệ Viễn về sự truyền pháp qua các đời của 
chư vị Tổ sư. Điều này vốn là nghiệm xét từ nơi kinh 
Thiên. Do đó, Trương Dã viết lời tựa về bài minh nơi 
ngôi tháp của ngài Huệ Viễn rằng: “Các kinh tâm 
thiền xuất phát từ Lô Sơn. Sư thường bảo pháp Thiên 
tỉnh vi, người không có khả năng chớ nên trao truyền. 
Chỉ có môn niệm Phật là công đức cao vời và dễ dàng 
tụ tiến, dùng pháp chỉ quán để tu hành, chuyên cần 
tỉnh tấn nơi Tịnh nghiệp. Đó là nhờ sự tu hành lắng 
đọng tỉnh thần, thực tập lần lần sửa đổi tánh tình. 
Thật là từ nơi đây mà được vào nơi pháp môn vô tận 
của Như Lai `. 


Thế nên, khi giáo pháp Tịnh độ này đến chỗ Đại 
sư Trí Giả ở Thiên Thai thì Ngài chỉ dạy Tam quán””, 





°” Tam quán: ba pháp quán đo Đại sư Trí Giá lập riêng khi giáng kinh 
Pháp Hoa. 

1. Tùng hạnh quán: nghĩa là chỉ y cứ theo hạnh môn của các kinh mà tu 
quán, tức là chỉ đối với muôn cảnh mà quán nhất tâm, muôn cảnh tuy khác 
nhau nhưng lý diệu quán là một, nhu quán “ấm”... là thuộc nghĩa ấy. 

2. Phụ pháp quán: nương vào các pháp tướng để tu viên quán, tức y cứ 
vào các pháp tướng như Tứ đế Ngũ hạnh.. mà vào nhất niệm tâm để 
thành tựu pháp quán. 
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chứng ngộ Nhất tâm, xâu kết tất cả hạnh chánh yếu 
của Ba thừa, thâu nhiếp hết căn cơ của Năm tánh Š, 





3. Thác sự quán: nghĩa là giả mượn sự nghĩa để thành tựu tu quán. Hễ tu 
một pháp quán nào đều dùng pháp quán đối trị, để giúp cho tu quán. 
Như giả mượn thành Vương Xá để tu quán thì quán Vương là 6 thức tâm 
vương, Xá là ngũ ấm, thành Vương xá là thân của chúng ta, cho đến 
thãnh Vương Xá này tức là Không, Giả, Trung, tâm vương tạo ra Xá 
này, nếu phân tích ngũ ấm thì Xá là Không, Không tức thành Niết-bàn. 
Theo Thập Bất Nhị Môn Khu Yếu, Thượng, Thập thừa là nghĩa chung 
của ba thứ pháp quán, còn 3 pháp quán tâm: Thác sự, Phụ pháp và Tùng 
hạnh là tướng khác của 3 thứ pháp quán. 

°” Năm tánh: năm chủng tánh khác nhau của chúng sinh do chủng tử 
trong thức A-lại-da quyết định, không có cách gì thay đổi được. Đầy là 
chủ trương của tông Pháp tướng. Năm tánh là: 

1. Thanh văn thừa định tánh: người có đủ chủng tử vô lậu có khả năng 
chứng A-la-hán. 

2. Độc giác thừa định tánh: người có đủ chủng tử vô lậu có khả năng 
chứng quả Bích-chi Phật. 

3. Như Lai thừa định tánh: người có đủ chủng tử vô lậu có khả năng 
chứng quả Phật. 

4. Bất định chủng tánh: người có chủng tử vô lậu, nhưng vẫn chưa quyết 
định là thuộc căn cơ nào trong Tam thừa. Bất định chủng tánh có bốn: 

a) Nhị tánh bất định của Bồ-tát, Thanh văn: người có hai chủng tử quả 
Phật và quả A-la-hán. 

b) Nhị tánh bất định của Duyên giác, Bồ-tát: người có hai chủng tử quả 
Phật và quả Bích-chi Phật. 

c) Nhị tánh bất định Thanh văn và Độc giác: người có hai chủng tử quả 
quả A-la-hán và quả Bích-chi Phật. 

d) Tam tánh bất định của Thanh văn, Độc giác và Bồ-tát: người có ba 
chúng tứ quả quả A-la-hán và quả Bích-chi Phật và quả Phật. 

5. Võ tánh: mặc dù không có chúng tử vô lậu của ba thừa, nhưng có 
chủng tử hữu lậu có thể đạt được quả trời, người. 
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giao phó gia tài chân thật về quán hạnh, ngộ nhập tri 
kiến của Như Lai. Từ đó mà biết, cương yếu của môn 
niệm Phật là lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tiêu 
chuẩn. Kinh này lấy cảnh tịnh của cõi Phật làm chính 
yếu, lấy trí quán tưởng, hạnh vi diệu làm chỗ hướng 
đến; lấy thật tướng Di-đà làm thể, lấy bỏ ác làm 
thiện làm dụng. Thế nên, thấy rõ vô lượng công đức 
cùng trang nghiêm và tất cả hạnh thù thắng đều dẫn 
trở về Cực Lạc; lời nói, hỏi đáp, thuyết minh tổ 
tường. Ví như các vì sao hướng về Bắc đẩu, muôn 
dòng sông chảy về biển Đông. Vì thế, bà Vi-đề-hy 
chẳng trải qua địa vị, nhanh chóng chứng ngộ Vô 
sinh; người phạm năm tội nghịch” niệm mười câu 


Trong năm tánh thì ba tánh Thanh văn định tánh, Duyên giác định tánh. 
và Vô tánh đều không có chủng tử Phật, rốt ráo không thành Phật nên 
gọi là Tam vô. Còn Bồ-tát định tánh và người chứng quả Phật trong Bất 
định tánh là có chủng tử Phật và quyết định thành Phật, nên gọi là Nhị 
hữu. 

'? Năm tội nghịch (Mgứ nghịch tội): năm tội cực ác trái với đạo lý. 
Theo thuyết Tiểu thừa, năm tội nghịch: giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, 
làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Hai tội trước là phá Ấn điền, 
ba tội sau là hủy Đức điền. Người phạm vào năm tội này sẽ bị đọa vào 
địa ngục Ngũ vô gián. Tội phá hòa hợp tăng chia làm hai: 

I. Phá Yết-ma Tăng: tách rời giáo đoàn mà mình đã sống, thành lập 
giáo đoàn mới tổ chức các việc Bố-tát, Yết-ma riêng biỆt. 

2. Phá Pháp luân Tăng: tôn thờ thầy khác, lập thuyết khác, tổ chức giáo 
đoàn riêng. 

Theo kinh Đại Tát-giá Ni-kiển-t Sở Thuyết, q. 4, thì năm tội trọng: 
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Phật hiệu liền lên Cực Lạc. Đây tức là thuộc về giáo 
lý Viên đốn. 

Pháp môn Niệm Phật Tam-muội này, có quyền 
thật, có đốn tiệm, thâu nhiếp mê ngộ, gồm thâu hết 
tất cả để cùng trở về tông chỉ chân thật. Giống như xe 
có hai bánh, chim có hai cánh, từ đây mà vào đạo, 
pháp này đáng gọi là cùng tột. Thế nên, tập hợp mọi 
phương pháp chánh định, chỉ dạy tông yếu của sự tu 
hành, khai sáng mắt tâm, chỉ thắng cội nguồn, ngõ 
hầu giúp cho người niệm Phật tiến tu, tổ rõ tông, 
không mờ mịt nơi Tổ. Còn như một câu hợp cơ, thì 
Tịnh độ từ nơi tâm hiển lộ đầy đủ. 


1. Phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, cướp đoạt tài vật của Tam 
Bảo hoặc saI bảo người khác làm việc này. 

2. Hủy báng Thanh văn, Duyên giác cho đến giáo pháp Đại thừa. 

3. Ngăn cẩn người xuất gia tu hành hoặc giết hại người xuất gia. 

4. Phạm một trong năm tội Ngũ nghịch của Tiểu thừa. 

5. Chủ trương tất cả đều không có nghiệp báo, thực hành mười nghiệp 
ác hoặc không sợ quả báo đời sau mà sai bảo người khác làm mười điều 
ác. 

Trong Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sở, q. 5, ngài Huệ Chiếu 
hợp tội giết cha và giết mẹ trong năm tội nghịch của Tiểu thừa thành 
một, đồng thời thêm vào tội phỉ báng Phật pháp mà lập thành năm tội 
nghịch cho cả Tam thừa. 
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Chương † 


Kí IINI Rữ TÌM THÍ 


rong Thông Tán của ngài Từ Ấn nói: 
“Các bậc Cao đức thuở xwa ở phương 
này, phân định chung về kinh luận có bốn 
tổng: 

l. Tông lập tánh. 

2. Tông phá tánh. 

3. lông phá tướng. 

4. Tông hiển thật. 


Các kinh Niết-bần, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa... !à 
hiển bày nghĩa Trung đạo chân thật, bó Hóa thành”? 
vê Bảo sở. Vì thế, kinh A-di-đà thuộc về Tông thứ tư 


Y theo văn mà phân định giáo pháp thì giáo pháp 
chỉ có ba. Theo loại để sắp đặt thì có tám tông: 


1. Tông ngã pháp đều có. 

2. Tông có pháp không ngã. 

3. Tông pháp không tới Ìui. 
' Hóa thành: dụ cho Niết-bàn của Tiểu thừa chưa rốt ráo và không 
thật. 
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4. lông hiện thông giả thật. 
9. Tông tục vọng chân thật. 
Ó. lông các pháp chỉ là giả danh. 
7. Tông thắng nghĩa đều không. 
Š. lông ứng lý viên thật. 
Vì vậy, kinh Hoa Nghiêm và kinh A-di-đà thuộc 


về Tông thứ tám”. 
| ¬. Chương 2 
[NI THÍ (II THẬT VỀ MIIÌI LIIRI TINII II 
IRINE. W4 NEMIfM TP IIÍI 
ñÏIl IRIffIIE fIÄ \Ý TIIÍN IIUIYÊN 


iến trí bát ngát mênh mông chẳng thể 

b xét cùng bờ mé, nguồn chân rộng lớn 

bao la khó tìm kiếm được bến bờ. Pháp 

giới Tỳ-lô-giá-na, thể tướng bao quát nơi trần sa. 
Pháp môn Phương Quảng, tịnh uế chan hòa nơi vô 
cực. Tùy theo nghiệp dụng tu tập trong hiện tạ!, nên 
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thấy cảnh giới chẳng đồng; vì trái với cảnh Thánh, 
mà y báo và căn trần bất định. Hoặc dùng quyền biến 
phân biệt Tịnh độ nơi cõi khác để chỉ cõi uế trược nơi 
Ta-bà, hoặc bảo nơi đây chỉ là phương tiện để dẫn 
dắt giáo hóa và nói rõ phương trên mới là cõi Thật 
Báo. Bồ-tát Văn-thù ở thế giới Kim Sắc, từ cõi nước 
phương Đông đến; Quan Âm ở cõi mầu An Lạc, từ 
Tây Phương sang. Mỗi vị đều có cách hiện bày sự 
quyển biến khác nhau, dẫn dắt người mê, giúp họ 
thấu rõ sự lý. Do đó, chúng sinh chỉ nên tin chắc, 
nhưng không nên chấp trước. 


Nay, sơ lược gom các môn lại để giúp cho người 
mới tu có chỗ y cứ vững. Trình bày tóm lược có mười 
loại để làm kim chỉ nam. 


1. Tịnh độ trong kinh D¡-đà: đây là pháp môn 
dành cho hàng phàm phu còn một phần chấp tướng, 
chưa tin được lý chân thật về pháp không. Chỉ do 
chân thành chuyên nghĩ nhớ tưởng niệm không đổi 
đời. Vì vậy, tâm được phần nào thanh tịnh mà vãng 
sinh Tịnh độ. Đó là quyền biến chưa phải chân thật. 

2. Tịnh độ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ: đây 
là pháp môn dành cho những chúng sinh có một phần 
chưa tin lý chân thật về pháp không và ưa thích sắc 
tướng vi diệu. Do đó, dạy bảo họ đem tâm chuyên 
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quán tưởng về sắc tướng của Phật A-di-đà, đến khi 
thành tựu thì vãng sinh cõi Phật. Đó là quyền biến 
chẳng phải chân thật. 


3. Tịnh độ trong kinh Duy-rmz: đức Phật dùng 
ngón chân ấn xuống đất, khi Ngài sử dụng thần lực 
thì tạm hiện bày cõi Phật, nhưng rổi cũng trở về 
không. Tuy đó là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, nhưng 
chưa trình bày đầy đủ về sự rộng lớn và nhỏ hẹp. Ở 
đây là chân thật mà chưa rộng lớn. 


4. Tịnh độ trong kinh Phạm Võng: tuy nói một 
đóa hoa vương to lớn và có ngàn cánh. Trên mỗi một 
cánh có trăm ức vị Hóa Phật, giáo hóa các chúng sinh 
trong trăm ức tứ thiên hạ. Nhưng do hàng Bồ-tát Tam 
thừa thấy chưa được rộng lớn nên phân ngàn cánh kia 
và hoa vương kia nói là cảnh Thật Báo chưa viên 
mãn. Đây là quyền biến chưa phải chân thật. 


5. Tịnh độ của cõi trời Ma-hê-thủ-la: đức Như 
Lai ở nơi tòa sen, thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, 
lấy đó làm Thật Báo. Còn lúc đức Phật ở trong đạo 
tràng Bồ-đề, nước Ma-kiệt-đà nơi cõi Diêm-phù-để 
này thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, đó là vì để 
giáo hóa hàng Bồ-tát quyền giáo trong ba thừa. Đối 
với người vẫn còn cái thấy về nhiễm và tịnh, nói rằng 
cõi Diêm-phù-đề này và sáu cõi Trời.. là cõi Dục 
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hữu lậu, còn cõi trời Ma-hê-thủ-la thượng giới là vô 
lậu. Tâm còn nhiễm và tịnh, chưa quên kia đây... Đó 
là giáo lý quyền biến chưa phải chân thật. 


6. Tịnh độ được trình bày trong kinh Niếï-bàn: 
đức Như Lai có Tịnh độ Thật Báo ở Tây Phương, trải 
qua số cõi Phật nhiều gấp hai mươi hai lần số cát 
sông Hằng. Đây là giáo lý quyền biến trong ba thừa 
để giáo hóa những người còn một phần nhiễm tịnh 
chưa hết. Nói Tam thiên Đại thiên thế giới này đều 
là cõi uế trược, và dùng phương tiện quyền biến nói 
rằng chỉ có cảnh Thật Báo của Như Lai là cõi Tịnh 
độ ở Tây Phương. Đây là quyền biến chẳng phải 
chân thật. 


7. Tịnh độ được biến hiện ba lần trong kinh 
Pháp Hoa: đây là vì hàng Bồ-tát trong giáo lý quyền 
biến ba thừa, chưa hết tâm nhiễm tịnh mà nói, dời 
chư thiên và loài người đặt ở cõi khác. Đó là quyền 
biến chẳng phải chân thật. 

8. Tịnh độ được hiển bày trên hội Linh Sơn: 
đây là vì dẫn đắt hàng Bồ-tát trong giáo lý ba thừa 
chưa hết tâm nhiễm tịnh, khiến họ biết ngay nơi cõi 
_này: uế trược tức là thanh tịnh. Đại chúng tuy có tin 
nhận, nhưng chưa thể tự thấy. Đó là chân thật chẳng 
phải quyền biến. 


179 


Liên Tông Bảo Giám 


9. Tịnh độ duy tâm: tự mình chứng ngộ tự tâm, 
ngay nơi thể vô tâm. Tự tánh là trí tuệ chân thật, 
chẳng còn suy nghĩ phân biệt tịnh uế, xứng hợp với 
chân tánh. Tâm không ngăn ngại, không tham, không 
si, hồn nhiên vận dụng từ bị, trí tuệ để làm an lạc 
chúng sinh. Đây là Tịnh độ chân thật, do tự mình 
thanh tịnh nên khiến cho người khác cũng thanh tịnh. 
Thế nên, kinh Duy-ma nói: “Tày theo tâm mình thanh 
tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi nước 
thanh tịnh nên thanh tịnh tâm mình”. Đó là Tình độ 
chân thật. 


10. Tịnh độ của Phật Tỳ-lô-giá-na cư trú: là ở 
cõi nước của mười đức Phật. Cõi nước Phật Liên Hoa 
bao hàm cả tịnh lẫn uế. Cõi ấy không uế, không tịnh, 
không có tướng cao thấp, kia đây, mình người. Mỗi 
một cõi Phật đều trải rộng cùng khắp pháp giới, 
nhưng không chướng ngại nhau. Nói sơ lược về cõi 
nước nhiều như cát bụi của mười đức Phật để thấy 
được vô tận cõi Phật không ra ngoài một hạt bụi, vì 
không có lớn nhỏ nên không lập ra hạn lượng. Lấy 
pháp làm giới, chẳng hạn cuộc ở nơi bờ mé, sắc 
tượng trùng trùng. Đây là Tịnh độ chân thật, chẳng 
thuộc về quyền biến. 


Ngài Ngộ Khai nói: “7do Bách luận bàn về sự 
quyền biến và chân thật cúa mười loại Tịnh độ chưa 
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đạt được ý chỉ, quyết đoán riêng tư theo ý mình, xem 
thường Tịnh nghiệp Tây Phương. Tại sao? Vì cho là 
giáo lý quyên biến. Đâu chẳng biết ý nghĩa về quyền 
biến và chân thật không có hơn kém, không rõ lý 
nhiệm mâu của thể và dụng, chỉ mê lâm vọng sinh 
chấp trước. Huống chỉ, Tảo Bách do căn cứ vào kinh 
Hoa Nghiêm mà phán định giáo pháp, nên mới nói 
như thế”. 

Còn như nói: “Phàm phu còn một phần chấp 
tướng, chưa tin lý chân thật về pháp không”. Lời nói 
ấy thành thật thay! Nên biết thủ tướng là nắm lấy 
tướng tịnh và uế. Tất cả phàm phu từ lúc sinh đến khi 
tử, chỉ toàn nắm lấy tướng uế trược, thậm chí tạo mọi 
nghiệp ác. Đó là lỗi lầm của sự nắm lấy tướng uế 
trược. Do đó, họ quanh quấn trong ba đường đen tối 
không có ngày dừng nghỉ. 


Đức Như Lai thường thương xót nỗi đau khổ của 
chúng sinh, lo nghĩ cứu vớt. Nếu đem lý chân không 
thật tướng để chỉ dạy ngay thì tuy rất hợp với hoài 
bão chính yếu của Ngài, nhưng chúng sinh nghiệp 
chướng nặng nề, trí tuệ tối tăm, làm sao có thể tin 
nhận và tu học? Vì vậy, đành phải ẩn đấu chỗ chân 
thật, mà chỉ dạy bỏ uế trược lấy thanh tịnh. Trước 
tiên là để thoát khỏi nỗi khổ đau trong ba cõi. Đó là 
quyền biến. 
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Hai chữ “quyền” và “thật” này vốn ở nơi chúng 
sinh mà nói, chứ không ở nơi đức Như Lai, cũng 
không ở nơi kinh giáo. Tại sao chẳng thấu suốt ý chỉ 
ấy, chỉ theo lời nói để hiểu, chấp hơn chấp kém, chê 
bai chánh pháp của Như Lai? 


Nay tôi thuận theo sự phân định quyền và thật 
của ngài Tảo Bách để làm sáng tỏ điều này. 


Còn như Tịnh nghiệp Tây Phương vốn là pháp 
môn lợi khắp ba căn, dung thông quyền và thật, thấu 
suốt trên dưới. Về mặt quyền biến thì thâu nhiếp 
hàng trung hạ; về mặt chân thật thì thâu nhiếp bậc 
thượng căn. Trong luận này nói, “Tịnh độ duy tâm ” 
là chân thật, chẳng phải quyền biến. Niệm Phật đến 
chỗ nhất tâm không loạn, đạt sâu lý nhiệm mầu, thế 
thì chẳng phải duy tâm là gì? Tịnh nghiệp của Tây 
Phương này đây, không phải phù hợp với giáo pháp 
chân thật hay sao? 

Ở đây, Bảo Giám trích dẫn lời luận bàn của ngài 
Tảo Bách về sự quyền và thật của Tịnh độ, chỉ là 
muốn chứng minh thêm nghĩa lý sâu xa của Liên 
Tông mà thôi. 
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Chương 3 


Mi VÌ NIỆW PHẬT, TIM IHIÌN :ẦU II tlÍ 


hiển sư Từ Giác Di nói: “Miệm Phật 

chẳng ngại tham thiên; tham thiên chẳng 

ngại niệm Phật. Pháp tuy có hai môn, 
nhưng lý vốn đồng nhất”. 


Người thượng trí hễ làm gì đều không dính mắc 
vào Nhị đế, còn kẻ hạ trí đều nghiêng về một bên 
không có sự hòa hợp, cho nên sinh khởi nhiều sự 
phân tranh. Từ đó, người tham thiển chê bai niệm 
Phật, người niệm Phật bác bố tham thiền, đều là do 
chấp trước chân thật phỉ báng quyền biến, hoặc chấp 
trước quyền biến phỉ báng chân thật. Cả hai đều chưa 
thành đạo quả, mà đã đến Địa ngục trước. 


Nên biết, căn cơ dù có sâu cạn, nhưng đều phải 
được chỗ thích nghi. Ví như người làm ruộng đâu thể 
giữ kho, người giữ kho sao có thể làm ruộng được. 
Nếu bảo người làm ruộng đi giữ kho, cũng như kẻ 
què leo núi; còn nếu bảo người giữ kho đi làm ruộng, 
cũng như đìm người tài thành kẻ hèn, hoàn toàn 
không thích hợp. Chi bảng, kẻ làm ruộng hãy tự lo 
làm ruộng, người coi kho hãy tự coi kho, ai nấy đều 
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được vừa ý tùy theo sở thích của mình. Thế nên, 
người niệm Phật và tham thiền đều phải tìm cầu tông 
chỉ. “Núi khe tuy khác, trăng mây vốn đồng”. 


Thật đáng gọi là: 


Chốn chốn liễu xanh kham buộc ngựa 
Nhà nhà trước cửa thấu Trường An. 


+ 


: Chương 4 c 
IIIII II PIĂNữ PHẨI TIWUYẾT (IUYÊN BI 
ñIlfl HÀNE BỀN DĂN 


gài Tư Phạm là giảng chủ của tông 
Thiên Thai, cư trú lâu dài nơi núi Lâm 
Bình, sự hiểu biết và tu hành sáng suốt 





cao vời, đạt sâu về giáo lý và quán chiếu, thấu suốt 
cội nguồn về pháp tánh và pháp tướng. Sư thường 
qua lại với các sĩ phu và đều giải đáp rõ ràng những 
câu hỏi của mọi người. 

Một hôm, Thông phán Trịnh Công hỏi: 


- Trong giáo lý nói rõ, niệm Phật A-di-đà 
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nguyện sinh về Tịnh độ, chỉ vì hàng độn căn nên mới 
dùng phương tiện quyển biến nói ra. Nếu là bậc 
thượng căn đốn ngộ, một khi vượt qua thì vào thẳng 
địa vị Phật. Sao lại nhờ vào Tịnh độ của đức Phật 
khác? 

Sư đáp: 

- Các bậc Cao đức trong tông Thiên Thai đều 
quở trách lời nói này. Bảo rằng: “Lúc đức Phật còn Ở 
đời thì có Bồổ-tát Văn-thù, Phổ Hiển. Sau khi Phật 
diệt độ, thì có ngài Mã Minh, Long Thọ, Đại sư Trí 
Giả, Thiển sư Trí Giác ở cõi này, tất cả đều nguyện 
vãng sinh Tịnh độ. Vậy thì các Ngài đều là hạng độn 
căn hay sao? Nếu cho đây là giáo lý quyền biến thì 
lấy pháp gì làm chân thật?”. Thuở xưa, Lão Tôn Tân 
cũng nghi điểu này, nhân gặp Dương thứ công là 
Vương Mẫn Trọng giải bày rõ ràng, nên liền dứt mối 
nghi ngờ ấy. 

Tin pháp môn Tịnh độ này, chẳng phải sự lập 
bày quyền biến của Thánh nhân, mà là tông chân 
thật viên mãn. Chú tâm niệm Phật A-di-đà ắt vãng 
sinh Tịnh độ. Đó chính là lời nói chân thật xứng hợp 
bản tánh, chẳng phải là giáo lý quyền biến. 
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Chương 5 


IINII If TÂN VU (iÏ TIIÌN 8í PHẬN VÍI IIŸU 


hật A-di-đà, chúng sinh và tâm chẳng rời 

nhau, cả ba không khác biệt. Cực Lạc ở 

khắp mọi nơi, vừa nêu lên một thì đã 
thâu nhiếp hết toàn thể. Như mạng lưới có cả ngàn 
hạt bảo châu trên điện của Đế Thích, ánh sáng của 
ngàn hạt châu đều hiện trong một hạt châu, ánh sáng 
của một hạt châu chiếu khắp cả ngàn hạt. Tuy mỗi 
hạt, mỗi hạt phản chiếu qua lại lẫn nhau khắp cả, 
nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia, và hạt 
châu kia không phải là hạt châu này. Hòa lẫn nhau 
mà chẳng có tạp loạn, riêng biệt mà chẳng có phân 
chia, mỗi hạt đều rõ ràng trải rộng khắp cả, 
cũngkhông có chỗ nơi nhất định. 


Tịnh độ của Phật A-di-đà tức là một trong ngàn 
hạt bảo châu. Mười muôn cõi Phật tức là một cõi 
Phật, đều là một trong ngàn hạt châu. Thánh nhân 
dùng phương tiện khéo léo dạy người chuyên niệm 
Phật A-di-đà, đó chính là ở nơi ngàn hạt châu mà chỉ 
thắng một hạt châu. Thấy một đức Phật tức thấy chư 
Phật khắp mười phương, cũng là thấy tất cả chúng 
sinh trong chín pháp giới và biển thế giới nhiều như 
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cát bụi. Mười đời xưa nay, một ấn nhanh chóng viên 
mãn, hoàn toàn không còn thiếu xót pháp nào. 


+ 


Chương 6 


IÏI II II IINM Iƒ THẬT KI 
PÏlR IIỊI 8Í TIIW THẤI 


gười không tu Tịnh nghiệp nói: 

- Những người tu tập Thiền định, ngộ 

tánh chân tông, hoặc nghe nói về Tịnh 
độ ắt bảo rằng Tịnh độ duy tâm. Tâm ta đã thanh tịnh 
thì cõi nước thanh tịnh, cần gì mong cầu sinh về nơi 
nào khác! 


Ngài Tịch Thất bảo: 


- Trong kinh Duy-ma nói: “Đức Như lai dùng 
ngón chân ấn xuống đất, thì toàn cõi Ta-bà đều trang 
nghiêm thanh tịnh, nhưng mọi người trong chúng hội 
không thấy được, chỉ có Phạm vương Loa Kế biết được 
hôi”. Nay, những người nói rằng ngộ tánh có thể 
thấy được Tịnh độ như Phạm vương Loa Kế chăng? 
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Huống chi ông ở trong căn nhà thấp hẹp, liền mong 
muốn nhà cao cửa rộng; bữa ăn chỉ có canh rau đạm 
bạc, thì mong cầu sơn hào hải vị; y phục cũ xấu ắt 
mong muốn gấm vóc lụa là. Nếu bảo rằng: “Tâm 
thanh tịnh thì cối nước thanh tịnh”, nhưng sao chẳng 
xóa tan sự phân biệt như thế? Vả lại, ngay khi gặp 
nỗi khổ già, bệnh, chết, tình người trái ngược ở thế 
gian, thì vẻ mặt giống như người chưa ngộ. Như vậy, 
tuy miệng lớn tiếng nói rằng: “Tâm thanh tịnh thì cõi 
nước thanh tịnh”, nhưng thân lại bị phiển não đau khổ 
trong cõi uế trược ràng buộc. Như vậy, thật sự là tự 
dối mình. Không nên thế! Cần phải tin theo giáo lý 
mà tu tập về pháp môn Tịnh độ. 


x 


Chương 7 


li II TIII NIŸM PHẬT 3ƒ LÍ KiINt II 
BÌR IIIÂT $1 AI TRÍ 


ư từng viết lời tựa cho quyển Tịnh Độ Tập 
của Pháp sư Từ Huệ Văn, sơ lược như vây: 
“Người học Phật xưa nay, phần nhiều lầm 
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lẫn giữa Sự và Lý. Bảo rằng: “Lý thì mảy trần chẳng 
lập; Sự thì vạn tượng sum la. Lắng tâm trụ nơi lặng lễ 
đó là Lý, động dụng tu hành đó là Sự”. Bèn dẫn lời 
người xưa: “Chỗ Lý chân thật chẳng nhận mảy trần, 
trone cửa Phật, Sự chẳng bỏ một pháp”. Đây chính là 
lập ra việc đối nghịch giữa Sự và Lý, cùng rong ruổi 
nơi có và không. Tôi từng đổi lời nói ấy thành “chỗ Lý 
chân thật chẳng thiếu mảy trần. Trong cứa Phật, Sự 
chẳng còn một pháp”. Tại sao? Vì Lý chân thật gồm 
đây đủ tất cả pháp, lẽ nào lại thiếu một mảy trần? 
Còn trong cửa Phật, Sự thì la tất cả tướng, lẽ nào lại 
còn một pháp? Như thê, mới thấy Lý Sự như một, có 
không chẳng hai”. 


x 


Chương 8 


Iiflf PIÍT IÍIff YÍi!TRINt LÌI TII 
PIÍP MIÌN IIIII HẠNH hÏA PHÁP S1 VĂN 


hàm thấu suốt hữu tâm nơi vô tâm, biết 
Tõ võ niệm nơi hữu niệm, chẳng trụ nơi 
có không thì năng sở đâu còn. Thế nên, 
niệm niệm tròn sáng, tâm tâm rỗng lặng. Nếu không 
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rõ ý chỉ này, thì pháp nào cũng đều trở thành lầm lỗi. 
Còn khế hợp tông chỉ, thì môn nào cũng đều thông 
suốt. _ 


Nay, có thể nói rõ về sự tu hành viên mãn 
không trái với chỗ chân thật, khiến cho những kẻ vác 
nặng đi xa trút bỏ được gánh nặng xuống, những 
người trôi nổi trong biển mê mau chóng bước lên bờ 
giác. Muốn cầu sinh về Tây Phương thì không gì hơn 
môn Quán Tưởng Niệm Phật. 


Tôi vì người tu Tịnh nghiệp đã trích dẫn sơ lược 
về đại cương trong kinh luận, trước tác thành quyển 
Pháp Môn Tịnh Hạnh Tây Phương, chỉ rõ đường lối tu 
hành, giúp mọi người hiểu được yếu chỉ. Nếu có 
người đã đọc sách này rồi mà vẫn còn không phát 


"' Quán Tưởng Niệm Phật: ngồi ngay thẳng, chuyên tâm chánh niệm 
quán tưởng tướng hảo trang nghiêm của thân Phật, là một trong bốn cách 
niệm Phật được nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Sở Sao của ngài 
Tông Mật. 

Theo kinh Quán Phật Tam-muội Hải quyển 9, 10 và kinh Tọa Thiền quyển 
thượng, nếu chuyên quán 1 trong 32 tướng của Phật thì điệt được tội nặng 
sinh tử trong 90 ức na-do-tha hằng hà sa vi trần số kiếp; nếu quán tướng hảo 
của toàn thân Phật thì phải ngồi ngay thẳng và chính thọ buộc niệm nơi 
thân Phật, không nghĩ đến các pháp khác như: đất, nước, gió, lửa... thường 
chỉ nhớ nghĩ thân Phật, thấy chư Phật ở ba đời mười phương đều ở ngay 
trước mắt, thì diệt trừ được tội chướng của vô lượng kiếp. - 

Ngoài ra, quán tưởng niệm Phật có Nhất tướng quán, Đa tướng quán, 
Toàn tướng khác nhau. 
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khởi lòng tin tu hành, thì khác nào kẻ lao thẳng 
xuống hầm xí, toàn thân lún sâu mà muốn người cứu 
vớt. Biết làm thế nào được! 
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Thiên thứ tư 


PÍIll PHÍI HIÍM PHẬT 


hật do nơi tâm tạo, đạo Ở nơi người 

hoằng hóa. Chỗ chính yếu của sự hoằng 

đạo không gì hơn niệm Phật. Niệm Phật 
tức là làm cho tâm chân chánh, tâm chân chánh nên 
có thể hợp với đạo. Chỗ tột cùng của đạo gọi là Phật. 
Phật nghĩa là “giác”. Tất cả chúng sinh đều có tánh 
bản giác này, nhưng do một niệm sai lầm nên trở 
thành bất giác. Tướng quốc Bùi Hưu nói: “Trọn ngày 
Viên giác, mà chưa từng Viên giác là chúng sinh. Đầy 
đủ Viên giác, mà an trụ vững chắc tánh Viên giác là 
Như Lai `. 
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Thế nên, đức Phật thành đạo ở xứ Ma-kiệt-đà, 
nói có bàn không, quán xét tùy theo căn cơ mà chỉ 
dạy. Đặc biệt ở ngoài các pháp, mở ra một môn niệm 
Phật. Pháp môn này cắt đứt được cội nguồn đau khổ, 
là con đường chính yếu để bước vào dòng Thánh. Vì 
thế, kinh A-đi-đà nói: “Từ đây qua phương Tây cách 
mười muôn ức cõi, có thế giới tên là Cực Lạc, cối ấy 
có đức Phật hiệu là A-di-đà. Trong cối Cực Lạc không 
có ba độc”, tắm nạn”, mà có bảy loại báu và các thứ 


““ Tam độc: ba thứ phiền não: tham dục, sân khuể, ngu si. Tất cả phiền 
não gọi chung là độc, nhưng ba thứ phiền não này có mặt khắp ba cõi, là 
thứ độc hại nhất trong thiện tâm xuất thế của chúng sinh, khiến cho hữu 
tình phải chịu khổ nhiều kiếp và không ra khỏi được, nên đặc biệt gọi là 
Tam độc. Tam độc này còn là nguồn gốc của ba ác hạnh thân, khẩu, ý, 
nên cũng gọi là tam bất thiện căn, đứng dầu trong các phiển não căn bản. 
Theo Luận Đại Trí Độ 34, Tam độc có hai loại là Chánh tam độc và Tà 
tam độc. Vì Tà tam độc khó trừ, Chánh tam độc dễ trừ, nên Tịnh độ của 
chư Phật có Chánh tam độc mà không có Tà tam độc. 

Theo Äa-ha Chỉ Quán 6, thượng, tham, sân, si về mặt tư hoặc là Chánh 
Tam độc và tham, sân, si về mặt kiến hoặc là Tà tam độc. 

Theo Đại Tạng Pháp Số 15, Nhị thừa và Bồ-tát đều có Tam độc. Hàng 
Nhị thừa thích cầu Niết-bàn là tham dục, chán lìa sinh tử và sân khuể, 
mê lầm đối với Trung đạo là ngu si. Bồ-tát muốn rộng cầu Phật pháp là 
tham dục, quở trách Nhị thừa là sân khuể, chưa liễu ngộ Phật tánh là 
ngu SI. 

®# Tám nạn: tám nơi khổ nạn, chướng ngại chúng sinh đến với pháp 
đạo. Theo kinh Thập Thượng, Trường A-hàm 9; kinh Bát Nạn, Trung 
A-hàm: 29 thì tám nạn là: 
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I. Nạn địa ngục: chúng sinh do tạo nghiệp ác chiêu cảm quả báo đọa 
vào Địa ngục, chịu khổ không ngừng suốt đêm trường tăm tối, không 
được thấy Phật nghe pháp. 

2. Nạn ngạ quỷ: quy đói có ba loại: 

a. Nga quỷ nghiệp nặng nhất, nhiều kiếp không được nghe đến tên nước - 
uống. 

b. Ngạ quỷ nghiệp ñữn? vừa, chỉ ở nhân gian rình tìm nơi tẩy rửa máu 
mủ dơ uế để ăn. 

c. Ngạ quỷ nghiệp nhẹ, loài này có khi dược một bữa no thì lại bị dao 
rượt đuổi, bức bách không có chỗ trốn, chịu khổ vô lượng. 

3. Nạn súc sinh: Súc sinh có nhiều loại, mỗi loại đều theo thân gây tạo 
mà chịu quả báo hoặc có loài được người nuôi dưỡng hoặc có loài ở núi 
rừng, sông biển thường bị đánh đập, sát hại. Có loài ăn nuốt lẫn nhau, 
chịu khổ vô cùng. 

4. Nạn sinh lên cõi trời Trường Thọ: cõi trời này thọ 500 kiếp, tức trời 
Vô Tưởng trong đệ tứ thiển thuộc cõi Sắc. Vô tưởng là do tâm tưởng 
không vận hành, giống như cá, trùng, sâu bị ướp lạnh. Ngoại đạo tu 
hành phần nhiều sinh vào cõi trời này, bị chướng ngại không được thấy 
Phật, nghe pháp. 

5, Nạn sinh ở cõi Uất-đan-việt: Uất-đan-việt, Hán dịch là Thắng Xứ. 
Người sinh vào cõi này thọ đúng 1.000 tuổi, không chết nửa chừng, đo 
đó tham đắm hưởng lạc không chịu nghe giáo hóa. Cõi này lại không 
được thấy Phật nghe pháp, thế nên không có Thánh nhân xuất hiện. 

6. Nạn điếc, đuôi, câm, ngọng: những người tuy sinh trng vùng trung tâm 
(không phải biên địa), nhưng nghiệp chướng rất nặng, các căn không đủ: 
điếc, đuôi, câm, ngọng. Tuy có Phật ra đời mà họ không được thấy Phật, 
nghe pháp. 

7. Nạn thế trí biện thông: người tuy thông minh lanh lợi, nhưng chỉ ưa 
học kinh sách ngoại đạo. không tin chánh pháp xuất thế. 

8. Nạn sinh trước Phật và sau Phật: người do nghiệp nặng duyên mồng, 
sinh trước hoặc sau Phật, không được thấy Phật, nghe pháp. 

Theo kinh Tdng Nhất A-hàm 16, phụng trì pháp Bát quan trai có thể đối 
trị tám nạn này. 
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trang nghiêm vi diệu, lấy pháp làm thân, lấy các bậc 
Thánh làm bạn. Nếu có thể chí thành tin tưởng phát 
nguyện quy hướng về cõi ấy thì liền được vãng sinh, 
Vượt qua Tam giới Cứu hữu, chứng ngộ đạo nhiệm 
mầu Vô thượng của chư Phật”. Lời nói ấy thật không 
lừa dối! 

Từ khi giáo pháp lưu truyền qua phương Đông, 
đến ngài Phật Đồ Trừng thì hưng thạnh. Sau ngài 
Phật Đồ Trừng là ngài Đạo An. Dưới cửa của Đạo An 
lại có ngài Huệ Viễn. Đại sư Huệ Viễn giới hạnh 
trong sáng tợ châu ngọc, thấu suốt giáo nghĩa rộng 
sâu như biển cả bao la, thần thái phi phàm, nên kỷ 
cương của giáo môn được chấn hưng trở lại, đầy đủ 
hoàn bị hơn. Đại sư trước tác quyển Miệm Phật 
Tam-muội, Vịnh Thân Khuyến. Khi ấy, các bậc hiền 
tài thời Đông Tấn kính mộ đạo đức của Ngài, cùng 
tranh nhau cứu xét đạo này hướng đến con đường 
Chánh Giác. Danh tiếng của Đại sư chấn động đến 
tai vua, một thời đức hạnh của Ngài được mọi người 
tôn kính. Hòa thượng Đạo An chọn Sư làm đệ tử lớn. 


Theo luận 7hành Thát 2 thì dùng tứ luân để đối trị bát nạn, đó là: 
- Ở chỗ lành: được sống ở đô thị. 

- Nương người thiện: sinh ra đời gặp Phật. 

- Tự phát chánh nguyện: đầy đủ chánh kiến. 

- Gieo sẵn căn lành: các căn đầy đủ. 
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Pháp sư Cưu-ma-la-thập kết làm bạn hiền. Tri thức 
và tâm lượng của Đại sư Huệ Viễn rất rộng lớn, siêu 
xuất xưa nay. Ngài còn dùng lời nói phản đối để hành 
đạo, làm bậc tông sư cho muôn đời, ích lợi rộng rãi 
Người, TTờiI. 

Đời Tùy, có ngài Trí Giả; đời Ngụy, có Đàm 
Loan; đời Đường, có Thiện Đạo chấn hưng tông 
phong. Đời Tống, Đại sư Tông Đản soạn thuật Cưưn 
Lô Sớ, Tỉnh Thường kết Liên Xã, Từ Giác khuyên 
tu, Thiển sư Diên Thọ dung thông muôn điều thiện 
để cùng trở về (Vạn Thiện Đông Quy Tập), tông chủ 
Nguyên toát yếu các kinh viết thành nghi sám hối; 
thực hành phương tiện rộng rãi, uyển chuyển làm 
nên từ bi. Tổ sư vì muốn khiến cho mọi chúng sinh 
trên địa cầu thấy Di-đà bản tánh, đạt Tịnh độ duy 
tâm, ai nấy đều giác ngộ đạo mầu nhiệm Bồ-đề, 
nên bèn lập ra bốn chữ “Phổ Giác Diệu Đạo” định 
danh cho Liền tông. 


Xét thấy bốn chữ, một gương soi suốt vô biên 
đồng một thể dụng. Tại sao biết như vậy? Nói tóm 
lại, ví như một thân thể con người mà có nhiều tác 
dụng của đầu, mắt, tay, chân, nhưng không một bộ 
phận nào có thể phân chia được. Nếu tự mình không 
phát nguyện rộng lớn, không có tâm từ bị sâu xa, đầu 
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thể được thiên hạ đời sau tin tưởng. 

Tôi từng thầm luận rằng: khắp cả pháp giới 
chúng sinh gọi là “Phổ”; trí thấu suốt lý này gọi là 
“Giác”; đức dụng vô biền gọi là “Diệu”; con đường 
ngàn Thánh cùng cất bước gọi là “Đạo”. 


Vả lại, “Phổ” tức là bản thể tự tâm cùng khắp 
mười phương; “Giác” tức là tác dụng trí tuệ chiếu soi 
không mê mờ của tự tâm; “Diệu” tức là hạnh lợi tha 
và ứng cơ của tự tâm; “Đạo” tức là lý thông đạt trung 
đạo chân chánh của tự tâm. Hằng sa chư Phật chứng 
ngộ là chứng đạo này, chỗ mà bao đời Tổ sư đạt được 
cũng là đạt đạo này, những người vãng sinh Tịnh độ 
trong mười phương đã học đạo này, những người tu 
hành thời vị lai sẽ học đạo này. Huống chi, chư Phật 
và Bồ-tát thị hiện ở thế gian làm bậc đại Đạo sư, các 
Ngài đều có tâm nguyện từ bi chẳng bỏ chúng sinh. 
Hoặc làm vua quan, khanh tướng, cư sĩ, tỂ quan, xuất 
tục, tại gia, nghịch hành, thuận hạnh, đều đem đạo 
này giác ngộ cho người. 


Chúng sinh trong ba cõi trôi nổi luân chuyển cho 
đến ngày nay, qua lại trong sáu đường như kiến bò 
quanh miệng chén không ngày ra khỏi. Bậc Đại Giác 
từ bi thiết lập phương tiện để dẫn dắt mọi loài, khiến 
họ thú hướng đến chỗ mà Ngài đã từng hướng đến. 
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Chỗ hướng đến ấy chẳng phải lục đạo, chẳng phải 
Tam thừa mà chính là đạo Chánh Giác của Như Lai. 
Người được đạo này cũng dùng đạo đó giáo hóa 
những người chưa hướng đến. Ví như một ngọn đèn 
mổi sang trăm ngọn đèn, trao đèn tiếp lửa sáng soi 
kim cổ. Pháp môn chánh tâm của tông niệm Phật này 
làm cho tâm chúng sinh được ngay thẳng trở về 
chánh đạo. Người người trao truyền cho nhau vô tận, 
cho nên gọi là ngọn đèn vô tận. Thuyết Phổ Giác 
Diệu Đạo đâu phải là lời nói suông: 

Bởi lẽ, người người đều có thể làm Phật, chẳng 
do khoảng cách giữa tăng tục, chẳng do sự phân biệt 
giữa lợi căn và độn căn, không kia đây, không cao 
thấp, đồng một bản tánh mà thôi. Thấu được bản tánh 
ấy là ngộ, quên mất bản tánh ấy là mê, vốn cùng một 
lý. Mê là phàm phu, ngộ là Thánh nhân. Mê là ngăn 
cách trên mặt Sự, nhưng Lý thể không ngăn cách; bởi 
tự mình quên mất, nhưng bản tánh vốn không mất. 
Thế nên biết, tu Niệm Phật Tam-muội tức là làm 
ngay thẳng tâm mình. Tâm này ngay thẳng thì tánh 
thuận với Lý, được tánh thuận với Lý thì sáu trần 
không thể ô nhiễm, muôn cảnh chẳng thể đổi dời. 
Động dụng trong một tâm rỗng thênh, lặng lẽ trong 
sự biến hóa của vạn vật. Chẳng rời chỗ ngồi mà cùng 
khắp mười phương; vượt lên thế giới Cực Lạc đi vào 
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ngôi nhà Tịch Quang; ở trên đỉnh núi Niết-bàn, 
hướng về Pháp vương Vô thượng. Nghĩa lý chánh tâm 
của Phổ Giác Diệu Đạo thật rất là cùng tột. Người 
không biết nghĩa lý này thì công phu ở chỗ nào? Trí 
tuệ từ đâu phát sinh? Ví như người không có mắt, 
chẳng thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng, đi trên con 
đường nguy hiểm sa hầm sụp hố, những hạng người 
này không thể tính đếm hết được. 


Ôi! Cách Phật đã xa, con người phần nhiều hiểu 
biết sai lầm. Tuy là ở nơi chánh đạo nhưng lại rơi vào 
tà tông, những kẻ tầm thường mờ tối chỉ thâu nhận tri 
thức đến nỗi bị bọn tà kiến dối trá mê hoặc, bè phái 
nổi dậy công kích lẫn nhau, xôn xao luận bàn về có 
không, cắt xén hư không, thi nhau bài bác. Có kẻ 
chấp vào sự tướng chẳng chịu buông bỏ, có người 
thuận theo ứng duyên không tự giác ngộ, có người 
giữ cây khô mà nói Thiền định, có kẻ cậy vào thông 
mình xưng là trí tuệ, có người rong chạy trên con 
đường sai quấy lại cho là tài năng, có kể nhờ vào quỷ 
thần mà nói là thần thông, có người thân tâm buông 
lung mà nói vô ngạ, có kẻ miệng tai thầm truyền mà 
nói là bí quyết, có người chấp vào chữ “Phổ”, chữ 
“Giác” là của tông ta, có kẻ nói chữ “Diệu”, chữ 
“Đạo” của tông kia. Như thế, đều là riêng tư trộm 
cắp chiếc gương này mà đi vào chỗ tà kiến, đến nổi 
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bụi dơ che lấp chẳng hiểu rõ tông thể. Tuy được cái 
danh của gương này nhưng không đạt được công 
dụng. Đầu chẳng biết, ngài Từ Chiếu lập bốn chữ ấy 
có ý nghĩa rất sâu xa. Kẻ mê mờ không hiểu rõ, chấp 
vào đó thì mất tiêu chuẩn. 

Huống chỉ lại có lời nói rằng: giáo pháp của 
Phật Di-đà dành cho người tại gia, giáo pháp của 
Phật Thích-ca là dành cho người xuất gia. Họ tự tôn 
làm Tổ, chấp pháp làm tông. Giữ lấy tâm chấp trước 
kia đây, đụng đâu vướng đó, hạn cuộc vào sự hiểu 
biết thấp kém nghiêng lệch tà vạy, tự cho mình là 
phải, người khác là sai, khiến cho chúng ta là hậu 
duệ của Phật Tổ mà không thể phá trừ sự chấp trước 
ấy, dẹp bỏ mê lầm của họ. Nếu đã vậy thì làm sao 
nêu cao mặt trời trí tuệ trong con đường tối tăm? 


Thật đau lòng thay! Mạng sống trí tuệ của Phật 
Tổ lâm nguy, đau đớn còn hơn xẻo thịt trên người. 
Nghĩ nhớ báo đáp ơn sâu của Phật Tổ, ăn ngủ không 
yên. Nghĩ đến việc Phật tử các nơi lầm đường tu hành 
nên tuy chưa thể thấu rõ tận cùng được một phần nhỏ 
của người xưa, nhưng tâm này không hề lừa dối. 


— Tôi thường khẩn thiết ở nơi đây, cẩn trọng suy 
xét trong Cao Tăng Truyện Ký, tìm cầu khắp cả sự 
tích chân thật của các bậc Hiển triết, cứu xét cội 
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nguồn, trích dẫn lý chân thật, thích đáng và những 
việc còn để lại, tập hợp mà biên soạn ra. Chỗ thiếu 
xót thì bổ túc, chỗ dư thừa thì lược bớt, những điều u 
ấn làm cho sáng tỏ, lời nhận định thì trưng dẫn chứng 
minh. Mong rằng nghìn năm sau, người tu Tịnh nghiệp 
nhân lời nói mà suy tư về đạo; uống nước biết nguồn, 
hiểu rõ phong cách của các bậc Thánh xưa để lại; thể 
hội khuôn phép của Liên tông thuở trước, tiếp nối làm 
hưng thịnh dòng dõi Phật; xiển dương sáng tỏ đạo 
nhiệm mầu, khiến cho mạng sống trí tuệ vô cùng, trao 
truyền ngọn đèn chân thật mãi mãi. Ở trước chẳng nói, 
bốn chữ một gương soi thấu vô biên đó sao! Người thể 
hội đạo này nên thận trọng chớ lơ là ! 


+ 


Chương lỷ 
l 3W IIÍ tiỂN 


(Tổ thứ nhất của Liên tông) 
ư húy là Huệ Viễn, họ Cổ, nguyên quán ở 
Lâu Phiển Nhạn Môn, nay là Đại Châu ở 
Hà Đông. Ngài sinh tại Thạch Triệu vào 
năm Giáp Ngọ, niên hiệu Diên Hy; nhằm niên hiệu 
am Hòa thứ chín (334) đời vua Thành Đế nhà Tấn. 
Năm mười hai tuổi, Sư theo cậu ở Lịnh Cô du 
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học miền Hứa Lạc. Không bao lâu, Sư bác thông Lực 
Kinh (sáu bộ kinh của nhà Nho: Kinh Thị, Thư, Lễ, 
Nhạc, Dịch, Xuân Thu), thấu suốt những thuyết Chu 
Dịch, Lão Trang. 


Năm hai mươi mốt tuổi, Sư muốn qua sông ở ẩn 
với Phạm Tuyên Tử. Nhưng vì lúc ấy có loạn Thạch 
Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện 
không thành. 


Thời gian sau, nghe Pháp sư Đạo An ở tại chùa 
Nghiệp Trung núi Thái Hành, Sư bèn cùng Sư đệ 
Huệ Trì tìm đến đó. Sau khi nghe Pháp sư giảng kinh 
Bát-nhã, Sư suốt thông tỏ ngộ, than rằng: “Phật pháp 
quả thật vi diệu, xét lại học thuyết của Nho Đạo cửu 
lưu (chín trường phái học thuật thời Chiến Quốc: Nho 
gia, Đạo gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung 
hoành gia, Tạp gia, Nông gia) khác nào như cặn bã ”. 
Sư và Huệ Trì xin xuất gia, hai vị thường lấy việc 
gánh vác Đại pháp làm trách nhiệm của mình. Ngài 
Đạo An thấy vậy khen ngợi rằng: “Về sau, Phật pháp 
lưu thông ở Trung Quốc, có lẽ do Huệ Viễn này!”. 


Năm thứ chín niên hiệu Thái Nguyên (354), đời 
vua Hiếu Vũ, Sư đến Lô Sơn, cẩm tích trượng dộng 
xuống đất, nói: “Có suối thì sẽ ở lại nơi đây!”. 


Bỗng nhiên có dòng nước phúng lên, Sư bèn lấy 
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có tranh dựng am. Giảng kinh Niế?-bàn, cảm được 
Sơn thần hiển linh, mưa giông sấm sét mở mang đất 
đai, trợ giúp vận chuyển cây gỗ. Thái thú Giang 
Châu kinh ngạc về sự thần dị ấy, tấu xin xây dựng 
chùa Đông Lâm, gọi đại điện là Thần Vận. 


Năm thứ 11 niên hiệu Thái Nguyên (386), ngôi 
chùa được hoàn thành. Sư thấy ở phía Đông Nam 
kinh luật chưa đầy đủ, chưa nghe về thiền pháp, bèn 
dựng lập thiền thất riêng biệt ở trong chùa, thỉnh một 
Thiền sư chỉ dạy chúng tu tập thiền định. Lại còn sai 
đệ tử vượt sa mạc tìm cầu kinh nói về thiển, hầu như 
bốn chúng ở Giang Biểu đều được tu tập. Sư có tâm 
nguyện làm cho làm cho sự giáo hóa của Đại thừa từ 
phương Bắc truyền bá đến tận miền Nam. 


Sư thường bảo: “Pháp thiền sâu xa mầu nhiệm, 
người không có khả năng thì chẳng trao truyền. Cửa ải 
vào đạo công đức cao dễ tiến tu, niệm Phật làm đầu”. 


Đồ chúng tới lui ba ngàn người, những bậc có 
niềm tin chân thật được 123 người. Trong đó có l8 vị 
đứng đâu, gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền, ở 
trước tượng Phật Vô Lượng Thọ kiến lập trai đàn thệ 
nguyện cùng tu Tây Phương Tịnh độ, kết Bạch Liên 
Xã. Lưu Di Dân viết văn phát nguyện, Sư viết lời tựa 
Niệm Phật Tam-mHUỘI. _ 
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Tạ Linh Vận cậy tài kiều căng nhưng vừa gặp 
Sư liền cung kính khâm phục, đào ao trồng sen, cầu 
xin gia nhập Liên Xã. Sư nhận thấy Tạ Linh Vận nội 
tâm hỗn tạp nên từ chối. 


Ở Lô Sơn nhiều rắn, có hành giả không biết là 
người ở đâu thường hầu bên Sư, rất khéo đuối rắn, 
đến nay được gọi là “Thánh giả đuối rắn”. 


Chỗ Sư ở suối chảy vòng quanh chùa, phía dưới 
_vào Hổ Khê. Mỗi khi đưa tiễn khách, Sư lấy Hổ Khê 
làm ranh giới. Khi ấy, Đào Uyên Minh và Lục Tu 
Tĩnh tìm đến yết kiến. Lúc đưa khách ra về, vì đàm 
đạo khế hợp bất giác, Sư bước qua khỏi Hổ Khê hồi 
nào không hay. Ba người nhìn nhau cả cười, đời sau 
nhân đó lưu truyền bức họa “Tam tiếu”. 


Khi ấy, Pháp sư La-thập gởi thư đến khen Sư là 
“Bồ-tát hộ pháp phương Đông”. Chúng tăng ngoại 
quốc đều ca ngợi: “Đất Hán có bậc Đạo sĩ Đại thừa”, 
mỗi khi dâng hương lễ bái đều hướng về phía Đông 
cúi lễ, dâng tấm lòng về Lô Sơn. 

Vua Diêu Tần khâm phục đạo đức, gởi thư liên 
tiếp. Năm đầu niên hiệu Long An (397) thời Tấn An 
Đế, Hoàn Huyền khuyên vua thanh lọc tăng ni, 
nhưng lại bảo Lô Sơn là nơi có đạo đức không cần tra 
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xét. Sư gởi thơ ngăn chặn Hoàn Huyền, bèn được 
khỏi nạn ấy. 


Năm đầu niên hiệu Nguyên Hưng (402), Hoàn 
Huyền gởi văn thư cho Ngài, nói rõ lời đề nghị của 
Dữu Băng muốn Sa-môn phải lễ bái quốc vương. Sư 
lại gởi thơ bàn luận rõ về việc ấy, nên được bãi bỏ. 


Vua An Đế từ Giang Lăng trở về kinh, phụ quốc 
Hà Vô Ky khuyên Sư nghĩnh tiếp. Sư lấy cớ đau yếu 
từ khước. Vua sai sứ đến thăm hỏi bảo rằng, tờ biểu 
của Sư đã được nghe. Nhà vua lại đáp lời bằng chiếu 
chỉ ưu ái ân cần. _ 

Mồng 0l tháng lI năm Ất Mão niên hiệu 
Nghĩa Hy (415), Sư nhập định đến ngày 17 mới xuất 
định, thấy Phật A-di-đà thân sắc vàng đầy khắp hư 
không. Văn Long Thơ Tịnh Độ nói: “Ngài Huệ Viễn 
ba lần thấy Thánh tướng mà trầm lặng không nói 
ra”. Đại sư ở Lô Sơn hơn ba mươi năm, chân không 
bước ra khỏi núi, từ khước mọi sự liên lạc không cần 
thiết với thế tục. 

Mồng 01 tháng 08 năm Bính Thìn (416), Sư 
nhuốm bệnh, đến mồng 06 thì bệnh tình trầm trọng. 
Các bậc Tôn đức kỳ cựu khuyên phương tiện dùng 
thuốc rượu để điều trị, Sư khước từ. Lại thỉnh Sư tạm 
dùng mật. Ngài sai Luật sư tra xem trong tạng, nhưng 
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chưa tìm thấy thì Sư đã tập hợp các đồ đệ dạy rằng: 
“Tq từ lúc năm mươi tuổi gởi thân nơi núi này, tự xét 
ắt có ngày mạng tận mới dứt tuyệt duyên ngoài để 
mong toại chí nguyện của mình. Chẳng mấy chốc thân 
thể già suy đã tám mươi ba tuổi rồi, nay ngày giờ đã 
đến, chỉ mong chôn xương cốt nơi rừng tùng, lấy ngọn 
núi làm phần mộ, đồng hình trạng với đất đai cây cỏ. 
Đó là lễ của người xưa, các ông chớ làm trái ngược! 
Nếu khiến tỉnh thần chẳng mờ tối mới mong để đạt 
đến chỗ chí thành. Thương xót thay! Đức Thế Tôn 
cũng sẽ dùng đạo lực gia hộ ”. 


Đại sư nói xong, liền qua đời. Hàng đệ tử và 
Thái thú Tầm Dương cùng các quan làm lễ an táng 
và xây tháp Sư ở phía Tây Lô Sơn. 


Vua An Đế sắc phong cho Đại sư thụy hiệu: “Lô 
Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh Bạch Liên Xã 
Chủ”, tháp được đặt tên là Ngưng Tịch. Tạ Linh Vận 
lập bia ghi lại đức hạnh của Sư, Trương Dã viết lời 
tựa. Đại sư có trước tác Khuôn Sơn Tập 10 quyển, lưu 
hànhở đời. - | 

Thụy hiệu của Tổ sư Huệ Viễn được phong qua 
các triều đại: _ 


Niên hiệu Nghĩa Hy đời Tấn An Đế, phong thụy 
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hiệu: Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh Bạch 
Liên Xã Chủ. 

- Năm Mậu Thìn niên hiệu Đại Trung đời 
Đường, phong thụy hiệu: Đại Sư Biện G1ác. 

- Năm thứ ba niền hiệu Thăng Nguyên đời Nam 
Đường, phong thụy hiệu: Đại Sư Chánh Giác. 

- Năm thứ ba niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc 
đời Tống, phong thụy hiệu: Đại Sư Viên Ngộ. 

- Năm thứ hai niên hiệu Càn Đạo đời Tống, 
phong thụy hiệu: Đại Pháp Sư Đẳng Biến Chánh 
Giác Viên Ngộ. 


% 


Chương 2 


JỊI 3í NI fIÁ0 fll LỊI ti HÍ 
II IIiI TIÙ III ÄM TÍÏ 3 HIIf NIÊN 


ự tích ngài Huệ Viễn, học giả tuy xem 
nhưng ít ai hiểu tường tận được, khiến cho 
người đời chẳng thấy tỏ tường đức hạnh 
của bậc tiên hiền. Đó cũng là lỗi lầm của kẻ hậu học. 
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Tôi đọc Cao Tăng Truyện, Liên Xã Lục và Cứu 
Giang Tân Cựu Lục, rất mến mộ sáu việc của ngài 
Huệ Viễn. Thấy rằng có thể dùng để khuyên bảo 
người học nên mới dẫn ra giải thích, nêu lên nơi nhà 
thờ di ảnh, nói rõ với những người đến đây. 

- Lục Tu Tĩnh là học giả khác đạo mà đưa qua 
khỏi Hổ Khê, đó là không do người mà vứt bỏ lời nói 
của họ. 

- Đào Uyên Minh say sưa rượu chè mà vẫn qua 
lại, là bởi bỏ qua tiểu tiết, nhận lấy sự thông đạt của 
người. 

- Cao tăng Bạt-đà do hiển bày những việc lạ kỳ 
nên bị đuổi mà mời về, lại còn khen ngợi, là bởi 
trọng người có trí thức để sửa đổi những kẻ ganh ghét 
bậc hiền tài. 

- Tạ Linh Vận do tâm hỗn tạp nên không tiếp 
nhận, kết quả bị chết bởi hành hình, là vì biết tánh 
khí của người ấy mà cẩn thận về sau. 


- Lô Tuần muốn tạo phản mà nắm tay nhận bạn 
cũ, là bởi vì tự tin tưởng đạo đức. 


- Hoàn Huyền uy thế lẫy lừng mà chống lại 
không khuất phục, là bởi vì có tiết tháo lớn. 


Nói chung, tình người xưa nay không ai chẳng sợ 
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uy thế mà tạm lánh tai ương, quên tình nghĩa để tránh 
sự nghi ngờ, háo danh mê mờ sự thật, a dua theo 
quyền thế, tàn nhẫn đối với kẻ cô độc; thay đổi cử 
chỉ vì sợ liên lụy; cho mình là đúng, kẻ khác là saI. 


AI có đạo đức được tôn kính một đời, làm bậc 
thầy của người hiền, lại vì vài lời nói mà nghe theo 
người sao? 

AI vốn đã có đức thù thắng, hạnh trong sạch, lại 
chịu kết giao với kẻ say sưa, tôn trọng sự thông đạt 
của người? 

Có ai lại hạ thấp sự tôn nghiêm của bậc thầy mà 
quý trọng người khách bị kích bác và xua đuối, bày tỏ 
sự hiền tài của người? 

Có ai cự tuyệt kẻ sĩ danh tiếng lẫy lừng, chẳng 
tiếp nhận giáo hóa, giữ được toàn vẹn vỀ sau? 

Có ai vì nghĩa chẳng tránh tai họa, vẫn thân 
thiện với bạn cũ, tin tưởng đạo đức của người? 

Có ai đứng trước uy quyền của tướng soái, ở nơi 
sát phạt bạo ngược mà giữ đạo chẳng khuất phục, gìn 
tiết tháo của mình? 

Thế nên, kiến thức và độ lượng của ngài Huệ 
Viễn rộng lớn, vượt hẳn cả xưa nay. Còn như việc 
gánh vác chánh pháp, mở rộng đạo Thánh, lưu lại 
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công hạnh cho trời người. Kẻ ngu tối này chẳng thể 
hiểu tường tận, có lẽ Ngài là bậc Thánh chăng? Bậc 
Hiền chăng? 


Vĩ đại thay! Khí phách trùm thiên hạ, thanh 
phong khắp đất trời, đó là danh tiếng của ngài Huệ 
Viễn. Vẻ thu bốn biển, sừng sửng trong núi thần, đó 
là sự thanh cao của ngài Huệ Viễn. Rồng trong loài 
người, phụng trong hàng tăng, từ bỏ quyền vị giống 
như Sào Phủ, Hứa Do”, đó là phong cách của ngài 


“ Sào Phủ Hứa Do: tên một tích truyện cổ Trung Quốc, lấy tên hai 
nhân vật trong đó là Sào Phủ (chữ Hán: Š +) và Hứa Do (#‡ œ). 

Theo truyền thuyết, hai nhân vật này sống đời vua Nghiêu. Câu chuyện 
như sau (lời đối thoại theo Chuyện giái buồn của Huỳnh Tịnh Của): 

Hứa Do được tiếng là người hiền, vua Nghiêu vời vào để truyền ngôi. 
Hứa Do từ chối, cười mà về rồi ra suối rửa tai. 

Khi đó, Sào Phủ mới đất trâu tới suối uống nước, thấy Hứa Do rửa tai, 
bèn hỏi tại sao. 

Hứa Do trả lời: 

- Vua Nghiêu đòi tôi, bảo tôi thì làm vua. 

Sào Phủ bòn đất trâu bỏ lên trên giòng nước cho uống. 

Hứa Do hỏi tại sao, Sào Phủ đáp: 

- Anh rửa tai anh xuống đó, tôi sợ trâu tôi uống nhằm. 

Sào Phủ lại nói: 

- Anh đi đâu cho người ta biết vua mà muốn nhường ngôi vua cho anh, 
ấy là tại bụng anh vẫn còn danh lợi. 

Huỳnh Tịnh Của phê rằng: “Nghe mà rửa, chỉ bằng giữ vẹn đừng nghe”. 
Tích Sào Phủ Hứa Do trở thành một điển cố về lòng trong sạch và tính 
ẩn dật. 
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Huệ Viễn. Mây trắng hang sâu, cây ngọc có thơm, là 
nơi gởi thân của Ngài Huệ Viễn. 

Kẻ ngu tối này tuy mến mộ nhưng lại hận sinh 


sau Ngài. Nay chiêm lễ di ảnh, cúi đầu đảnh lễ, 
nguyện đem lời văn quê dốt ghi lên nơi vách. 


+» Tên họ mười tám bậc đại hiền ở Lô Sơn 


¡. Tổ sư Huệ Viễn, họ Cổ, người ở xứ Lâu 
Phiển, Nhạn Môn. 


2. Pháp sư Huệ Vĩnh, họ Phồn, người ở Hà Nội. 

3. Pháp sư Huệ Trì, sư đệ của ngài Huệ Viễn, 
cùng sư huynh tôn thờ Pháp sư Đạo An làm thầy. 

4. Pháp sư Đạo Sinh, họ Ngụy, người ở Cự Dã, cư 
nøụ tại Bành Thành, sinh ra trong gia đình quan lại. 

5. Tôn giả Phật-đà-da-xá, Trung Hoa gọi là Giác 
Minh, người ở nước Kế Tân, dòng dõi Bà-la-môn. 





Trong tác phẩm Lực Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, đoạn Vân Tiên, 
Vương Tử Trực, Bùi Kiệm, Trịnh Hâm vào quán nước gặp một chủ quán 
có vẻ có tài, Vân Tiên khuyên ông ra làm quan. Ông trả lời: 

Quán rằng: Nghiêu Thuấn thuở xưa 

Khó ngăn Sào Phú, khôn ngửa Hứa Do 

Ý nói, ngay cả đời thịnh vượng thanh bình như thời vua Nghiêu. vua 
Thuấn mà còn có người ẩn dật không ra làm quan, huống chỉ thời này! 
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ó6. Tôn giả Phật Đà-bạt-đà-la, Trung Hoa gọi là 
Giác Hiền, hậu duệ của Cam Lồ Phạn Vương. 

7. Pháp sư Huệ Duệ, người ở Ký Châu. 

Š. Pháp sư Đàm Thuận, người ở Hoàng Long. 


9. Pháp sư Đạo Kính, họ Vương, ở Lang Da 
(huyện Chư Thành ở Sơn Đông), ông nội là Vương 
Ngưng Chì coi giữ Giang Châu. 


10. Pháp sư Đàm Hằng, người ở Hà Đông, xuất 
gia lúc còn trẻ thơ, chẳng biết họ gì. 


11, Pháp sư Đạo Bính, người ở Dĩnh Xuyên, họ 
“Trần. 


12. Pháp sư Đàm Tiên, người ở Quảng Lăng, 
chẳng biết họ gì. 


13. Cư sĩ Lưu Di Dân, húy Trình Chi, tự Trọng 
Tư, người ở Tụ Lý tại Bành Thành. 


14. Cư sĩ Lôi Thứ Tôn, tự Trọng Luân, người ở 
Nam Xương. 


15. Cư sĩ Tôn Bính, Thiếu Văn, người ở Nam 
Dương. 


l6. Cư sĩ Trương Dã, tự Lai Dân. 
17. Cư sĩ Trương Thuyên, 
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18. Cư sĩ Châu Tục Chi, tự Đạo Tổ, người Ở 
Hoàng Vu, Nhạn Môn. 


Bài thơ của Thiền sư Quán Hưu được ghi nơi thơ 
di ảnh 18 bậc Đại Hiển. 
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lít lữ tift TIÀNH ĐI 0A TÍ HUÍ VIÊN 


ách LỄ Ký nói: “Tổ tiên không có điều hay 

mà khen ngợi, là lừa dối; có điều lành mà 

chẳng biết, là không rõ; biết mà chẳng lưu 
truyễn, là bất nhân. Ba việc ấy là điều mà người quân 
tử lấy làm hổ thẹn”. 


Ôi! Đối với người học Phật chúng ta lẽ nào lại 
không như thế! Tổ sư Huệ Viễn đức hạnh quả vị sáng 
ngời, công đức rộng lớn. Kẻ nøu này hổ thẹn được dự 
vào giáo pháp của Ngài, là con cháu trong thời kỳ 
Liên tông suy vi sa sút, quê mùa dốt nát, ít học bất 
tài, chưa có thể tiếp nối tông phong thuở trước. Thật 
là phụ bạc ân đức từ bi của người xưa! Từng đọc 
Minh Giáo Ký, rất lấy làm hổ thẹn. Lại từng xem 
Thông Luận của Thiển sư Tú ở Thạch Thất có nói 
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rằng: “Cách Khổng Tử một trăm năm có Mạnh Kha 
(Mạnh Tử). Khi đó, đạo của Khổng Tử gần như suy vì, 
Mạnh Kha nỗ lực thực hành đạo ấy, do vậy mà chấn 
khởi lại”. 


Phật giáo sang phương Đông, trải qua ba trăm 
năm có ngài Huệ Viễn. Khi ấy, người xuất gia dân 
dân thêm nhiều, nhưng chưa có sự thực hành riêng 
biệt, chưa chế định phép tắt và khuôn mẫu tốt đẹp, 
làm bậc tông sư trong thiên hạ như ngài Huệ Viễn, 
Phật đạo do đó bắt đầu chấn hưng. Bởi thế, từng bảo 
rằng, ngài Huệ Viễn có công lớn đối với Phật giáo, 
giống như Mạnh Tử trong nhà Nho. Ngài cùng với 
cao tăng triểu sĩ đồng tu Tịnh độ, đạo đức vang đến 
tận tai vua, giáo pháp truyền khắp thiên hạ. Những 
người tu tập niệm Phật sau này, chẳng biết ngọn 
ngành của Tổ sư, mất đi nguồn dòng. Thấy những kẻ 
Xiển-để bạc phước ở đời ngụy soạn Lô Sơn Thành 
Đạo Ký, trao chuốt những ngôn từ dối trá, toàn là 
những lời nói vô căn cứ, dối gạt thiện tín, truyền 
khắp tai mắt mọi người, đến nay chẳng thể sửa đổi. 

Tôi mới tham khảo Đại tạng, Hoằng Minh Tập, 
Cao Tăng Truyện. Xét tận tường chỗ chính yếu, lược 
nêu bảy việc để phá trừ mọi sự nghi hoặc. Người 
hiểu biết nên soi xét: 
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1. Ngài Huệ Viễn lễ Pháp sư Đạo An ở núi Thái 
Hành xuất gia, lại tuyên truyển bừa bãi rằng lễ Tôn 
giả Chiên-đàn làm thầy, đó là điều dối trá thứ nhất. 


2. Bừa bãi cho rằng Đạo An là cháu của ngài 
Huệ Viễn, đó là điều dối trá thứ hai. 

3. Ngài Huệ Viễn ba mươi năm không ra khỏi 
núi, chân không bước vào thế tục, lại bừa bãi nói rằng 
bị Bạch Trang cướp bắt, đó là điều dối trá thứ ba. 


4. Vua nhà Tấn ba lần mời thỉnh, ngài Huệ Viễn 
lấy cớ bệnh từ chối không đến, lại bừa bãi nói rằng 
Ngài bán thân làm nô bộc cho Thôi tướng công, đó là 
điều dối trá thứ tư. 

5. Cánh tay phải ngài Đạo An có vòng thịt, lại 
bừa bãi nói rằng là ngài Huệ Viễn, đó là điều dối trá 
thứ năm. 

6. Khi lâm chung, dặn dò thi hài xương cốt đặt 
dưới cột! tùng ở phía Tây Lô Sơn, xem nơi tháp Ngưng 
Tịch có thể làm chứng cứ. Thế mà bừa bãi nói rằng 
Ngài ngồi trên thuyển nhiều màu sắc lên trời 
Đâu-suất, đó là điều dối trá thứ sáu. 

7. Pháp sư Đạo Sinh giảng kinh ở Hổ Khâu, chỉ 
đá phát thệ, đá bèn gật đầu. Thế mà nói bừa bãi đó 
là ngài Huệ Viễn, đây là điều đối trá thứ bảy. 
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Buồn thay! Những kẻ gian nịnh ở đời chẳng biết 
đạo đức chân thật của Tổ sư, chỉ nghe lời đồn, tô vẽ 
bừa bãi nhiều việc cần đở, truyền tiếng xấu đến đời 
sau, khắp nơi chê cười nhạo báng, khinh lờn đạo đức 
của bậc Thánh. Người hiểu biết thấy vậy chẳng xét 
nét nguyên do, há lại xem thường Tổ sư hay sao? Như 
thế, đâu chẳng phải là làm thân Phật ra máu, phạm 
tội ngũ nghịch ư? 

Tôi từng thấy, vào niên hiệu Nguyên Gia đời 
Tống, Sư Tài Quán, Huệ Nghiêm và Tạ Linh Vận 
phiên dịch kinh Miế?-bàn thêm bớt từ ngữ, nhân đó 
mơ thấy vị thần quở trách rằng: “Dám đem tình phàm 
xem thường Thánh điển!”. Sư Tài Quán sợ hãi mà 
ngưng lại. 

Còn có ngài Huệ Lâm, do tài học nên được nhà 
vua quý mến, người thời ấy gọi Huệ Lâm là “Tể 
tướng áo đen ”. Ông tự trước tác Hắc Bạch Luận hủy 
báng Phật giáo, liền bị cảm bệnh dữ, da thịt thối rữa 
mà chết. 

Ôi! Như thế viết bừa bãi truyện ký về Tổ sư, há 
lại không sợ rơi vào ba đường địa ngục sao? 

Phàm những người đồng chí hướng với tôi, nên 
xét kỹ những việc thật về ngài Huệ Viễn từ gốc đến 
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ngọn; nói rõ khắp nơi, làm cho đạo Tổ sáng ngời mới 
mong nỗi oan ức của bậc Thánh Hiển do đây được 
rửa sạch. 
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huở nhỏ, nhân dạo núi Ngũ Đài, Đại sư 
Đàm Loan thấy thần tích linh dị, bèn 
phát tâm xuất gia. Sư nghiên cứu đầy đủ 
giáo pháp Đốn, Tiệm của ba thừa, khai mở Định, 
Tuệ. Sư thường bị bệnh, khi đi đến Phần Châu, chợt 
thấy mây che khắp cả, cửa trời mở toan, bậc thang 
dẫn đến sáu tầng trời cõi Dục” trên dưới trùng điệp. 


"` Sáu tầng trời cõi Dục: chỉ cho 6 tầng trời cõi Dục. Đó là: 

l. Tứ Đại Vương Thiên: cũng gọi Đại Vương Thiên, Tứ Vương Thiên. Có 
bốn vua trời là: Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn và các 
Thiên chúng. Người ở cõi trời này cao bằng 1⁄4 câu-lô-xá, sống 500 tuổi; 
một ngày đêm ở đây bằng 50 năm ở trần gian. 

2. Tam Thập Tam Thiên: cũng gọi là Đao-lợi Thiên. Gồm 33 cõi trời: 
Trời Đế Thích ở giữa, 4 phương mỗi phương đều có 8 cõi trời. Thân cao 
bằng 1⁄2 câu-lô-xá, sống 1000 tuổi; một ngày đêm ở đây bằng 100 năm ở 
nhân gian. 
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Sư vừa chớp mắt, bệnh liên được khỏi. Từ đó, khẩn 
thiết dụng tâm nơi Phật đạo, thường gắng sức như 
không kịp; dạy bảo cho những kẻ thế tục mê mờ, 
không phân biệt xa gần. 


Lúc đầu, Sư thích thuật học của đạo Tiên, nghe 
Đào Ấn Cư được pháp trường sinh, từ xa tìm đến. Đào 
Ấn Cư trao cho mười quyển kinh Tiên. Sư rất vui 
mừng, cho rằng đạo thuật Thần Tiên là điều cần thiết. 


Khi trở về, qua Lạc Dương, gặp Pháp sư 
Bồ-đề-lưu-chi, trong lòng tâm đắc bèn hỏi rằng: 





3. Dạ-ma Thiên: cũng gọi Diệm-ma Thiên, Viêm Ma Thiên, Thời Phần 
Thiên. Đứng đầu cõi trời này là Tu-da-ma thiên, thân cao bằng 3⁄4 của I 
câu-lô-xá, sống 2000 tuổi; một ngày đêm ở cõi trời này bằng 200 năm ở 
nhân gian. 

4. Đâu-suất Thiên: cũng gọi Đổ Sử Đa Thiên, Đâu-suất-đà Thiên, Hỷ 
Túc Thiên. Đứng đầu cõi trời này là vua trời San Đâu-suất-đà. Thân cao 
1 câu-lô-xá, sống 4000 tuổi; một ngày một đêm nơi này bằng 400 năm ở 
nhân gian. 

5. Hóa Tự Tại Thiên: cũng gọi là Lạc Biến Hóa Thiên, Vô Kiêu Lạc 
Thiên, Vô Cống Lao Thiên, Ni-ma-la Thiên. Đứng đầu cõi trời này là vua 
trời Thiện Hóa. Thân cao I câu-lô-xá 1⁄4, sống 8000 tuổi; một ngày đêm 
Ở cõi trời này bằng 800 năm ở nhân gian. 

6. Tha Hóa Tự Tại Thiên: cũng gọi Tha Hóa Tự Chuyển Thiên, Tha Hóa 
Lạc Thiên, Hóa Ứng Thanh Thiên, Ba-la-ni-mật Thiên. Đứng đầu cõi trời 
này là vua trời Tự Tại. Thân cao I câu-lô-xá 1⁄2, sống 16.000 tuổi; một 
ngày đêm tại đầy bằng 1.600 năm ở nhân gian. 
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- Trong đạo Phật có pháp trường sinh bất tử 
chăng? - 

Bồ-đề-lưu-chi cười đáp: 

- Nói về trường sinh bất tử, thật ra chỉ có Phật 
pháp mà thôi! 

Nói xong, lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ trao cho 
và bảo: | 

- Tu học theo đây thì không còn luân chuyển 
trong sáu đường, thoát ly hẳn ba cõi. Sự thịnh suy 
thành bại, đường họa phước xuống lên, cũng không 
còn ràng buộc được. Nói về thọ lượng thì kiếp đá và 
cát sông Hằng cũng chẳng thể sánh bằng. Đây mới 
thật là pháp trường sinh của đức Phật vậy! 


Ngài Đàm Loan nghe nói liền phát khởi lòng tin 
sâu chắc, bèn đốt kinh Tiên đã học, chuyên tu theo 
kinh Quán Vô Lượng Thọ. Từ đó, Ngài thông suốt 
nghĩa lý trong kinh ấy và tu ba phước nghiệp, quán 
tưởng chín phẩm. Dù lạnh nóng thay đổi, bệnh tật 
đến thân cũng không lười biếng bê trễ, giữ vững tâm 
ban đầu. Vua nước Ngụy mến trọng ý chí cao thượng, 
lại khen ngợi sự tu hành và giáo hóa mọi người, đạo 
nghiệp rộng lớn, ban hiệu cho Sư là Thần Loan, lại 
sắc chỉ cho Sư trụ trì chùa Đại Nghiêm ở Tinh Châu, 
chưa bao lâu đời về chùa Huyền Trung ở Phần Châu. 
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Một hôm, Sư đang trì tụng, có một vị tăng người 
Ấn Độ dáng vẻ phi phàm vào trong thất bảo: 

- Ta là Long Thọ, ở nơi Tịnh độ, do ông có tâm 
hướng về Cực Lạc nên đến thăm viếng. 

Sư thưa: 

- Có việc gì xin Ngài chỉ dạy! 

Ngài Long Thọ nói: 

- Đã qua, chẳng theo kịp 

Chưa đến, không thể tìm 

Hiện tại, nay ở đâu 

Ngựa khỏe khó kéo lại. 

Nói xong liên biến mất. 

Do thấy điều kỳ lạ nên Sư biết đã đến kỳ vãng 
sinh, liền tập hợp đệ tử mấy trăm người, răn dạy 
rằng: 

- Bốn loài luân chuyển nhọc nhằn không có 
ngày dừng nghỉ. Nỗi khổ nơi địa ngục rất đáng kinh 
sợ, tịnh nghiệp nơi chín phẩm cần gắng tu! 

Nói xong, bảo hàng đệ tử cao tiếng niệm Phật 
A-di-đà. Sư bèn hướng về phương Tây, nhắm mắt cúi 
lạy rồi thị tịch. 
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Lúc ấy, kẻ tăng người tục đều nghe tiếng nhạc 
rên vang giữa hư không, từ phương Tây vọng lại giây 
lâu mới dứt. 


*% 


Chương 5 


II $W TRÍ BIẲ 


ư húy Trí Khải, tự Đức An, họ Trần, quê ở 

Dĩnh Xuyên. Mẹ họ Từ, mộng thấy mây 

khói năm sắc bay quanh thân mà cảm 
mang thai Ngài. Đến khi đản sinh, trong nhà bỗng 
nhiên ánh sáng chiếu soi rạng ngời. 


Sư sinh ra đã có tướng lạ: mày thanh tú, mắt dài 

sáng, mỗi tròng có hai con ngươi. Lúc còn nhỏ hễ gặp 

ình tượng Phật Bồ-tát thì liền đảnh lễ, thấy chư "Làng 
thì rất cung kính. 


Năm mười tám tuổi, Sư nương theo Pháp sư 
Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện, tại Tương Châu xuất 
gia. Sư thường tụng kinh Pháp Hoa, kiêm thông luật 
tạng, tính ưa tu tập Thiển định. Về sau, lại nhắm 
hướng Bắc đến núi Đại Tô, lễ Thiền sư Huệ Tư làm 
thầy. Ngài Huệ Tư vừa nhìn thấy Sư, liên bảo: 
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- Ta với ông xưa kia đồng nghe kinh Pháp Hoa ở 
Linh Sơn, duyên xưa vẫn còn, nay lại gặp nhau! 


Nhân đó, được Thiền sư truyền trao pháp tu 
Pháp Hoa Tdm-HUHỘI. 


Sư tụng kinh trải qua hai mươi mốt ngày, đến 
phẩm Dược Vương Bốn Sự tới câu: “Đó là tỉnh tấn 
chân thật, đó gọi là cúng dường pháp chân thát...", 
thân tâm chợt rỗng rang, lặng lẽ vào định, soi sáng 
Pháp Hoa như mặt trời chiếu khắp vạn vật; thấu suốt 
tướng của các pháp như gió mát dạo giữa hư không. 
Sư đem chỗ chứng ngộ bạch với ngài Huệ Tư. Thiền 
sư ngợi khen, bảo: 


- Chỉ riêng ông mới chứng, duy có ta mới biết! 
Cảnh mà ông chứng đó là tiền phương tiện của Pháp 
Hoa Tam-muội. Ông được Tuyển Đà-la-ni, trong 
những người thuyết pháp ông là bậc nhất. 

Về sau, Sư hoằng pháp ở Nghiệp Đô, các Pháp 
sư tài giỏi đương thời thảy đều khuất phục. 

Sau, Sư vào núi Thiên Thai, hàng phục ma quân, 
tiến tu đạo hạnh. Khi hóa duyên đã mãn, Sư ở trước 
tượng Phật bằng đá lớn tại Tân Xương thị hiện có 
bệnh, bảo rằng nhập diệt. Đệ tử thưa hỏi: 


- Ngài có được sinh về Tây Phương chăng? 
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Sư đáp: 


- Các thầy bạn đều theo Bồ-tát Quán Âm tới 
rước ta vãng sinh! 


Đến tối, thị giả thấy có Phật đến, thân Phật to 
lớn gấp đôi tượng Phật đá lớn. 


Lúc sắp lâm chung, Sư nói về các pháp môn, 
bảo đại chúng tụng kinh Vô Lượng Thọ và đề mục 
của kinh Quán Vô Lương Thọ. Sư bèn nhìn khắp đại 
chúng, chắp tay khen ngợi rằng: 


- Bốn mươi tám nguyện trang nghiêm Tịnh độ, 
ao sen cây báu dễ vãng sinh mà ít kẻ nguyện cầu. 
Người tạo năm tội nghịch, mười điều ác tướng địa 
ngục hiện, một niệm cải hối còn được sinh về; huống 
là bậc huân tu giới định, nỗ lực thực hành đạo Thánh, 
tất công phu chẳng luống uống vậy! 

Nói xong, xướng danh Tam Bảo rồi điểm nhiên 
thị tịch. 

Về sau, có vị tăng mong muốn biết Sư sinh về 
cõi nào, bèn nằm mộng thấy Ngài theo sau Bồ-tát 
Quán Thế Âm thân sắc vàng chói, cao lớn mấy 
trượng, đi đến bảo rằng: 

- Trí Giả đã sinh về Tây Phương! Ông đừng nên 
nghi ngờ nữa! 
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Chương 6 


JỊI 8W TIIÍ IIMI 


(Tổ thứ hai của Liên tông) 


iên hiệu Trình Quán đời Đường, Đại sư 
Thiện Đạo chu du khắp nơi tìm hỏi đạo 
pháp, nhân thấy Thiền sư Đạo Xước ở 
Tây Hà thực hành những phương pháp sám hối Đại 
thừa và đạo tràng Tịnh độ cửu phẩm, giảng kinh 
Quán Vô Lượng Thọ, Sư rất vui mừng bảo: “ 





- Đây mới thật là lối chính yếu đi vào cảnh 
Phật. Tu các hạnh nghiệp khác quanh co khó thành 
tựu, chỉ môn quán này mau thoát sinh tử. Nay ta đã 
được rồi vậy! 


Từ đó, Ngài siêng năng tinh tấn không ngại khổ 
nhọc như cứu lửa cháy trên đầu. Về sau, đến kinh sư 
khuyến khích bốn chúng đệ tử” tu hành, không kể là 
kẻ sang người hèn, ngay cả bọn bán rượu thịt cũng 
cảm ngộ được. 


“Bốn chúng đệ tử: chỉ cho bốn chúng đệ tử tạo thành giáo đoàn Phật 
giáo, tức Tỷ-khco, Tỷ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hoặc chỉ riêng cho 
bốn chúng xuất gia là Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, Sa-di và Sa-di-ni. 
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Sư mỗi khi vào thất, quỳ chắp tay nhất tâm niệm 
Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, quyết không chịu thôi 
nghỉ, thậm chí trời lạnh buốt cũng đổ mồ hôi. Tướng 
trạng ấy là bày tỏ lòng chí thành tinh tấn của Sư. 


Lúc ra thất, điễn nói pháp môn Tịnh độ cho đại 
chúng, giáo hóa người tăng kẻ tục, làm cho họ phát 
tâm đạo tâm tu hạnh Tịnh độ, không khi nào không 
làm lợi ích cho mọi người. Hơn hai mươi năm không 
có chỗ ngủ nghỉ, chưa từng tạm thời nghỉ ngơi, trừ khi 
tắm gội, chưa từng cởi áo. Sư thực hành pháp Ban chu 
Tam-muội, lễ Phật Phương Đẳng, chuyên lấy đó làm 
trách nhiệm của mình. 


Sư giữ gìn giới hạnh không sai phạm một máy 
may, chưa từng ngước mắt nhìn người nữ, tâm dứt 
hẳn nơi danh lợi, tránh xa những sự cười đùa. Dùng 
việc tu thân thanh tịnh làm sự cúng dường; đồ ăn, 
thức uống, tứ sự” không tự hưởng đều đem bố thí. 
Được thức ăn ngon đưa cho nhà trù để cúng dường 
đại chúng, chẳng dùng sữa lạc, đề hồ, phần mình chỉ 
dùng thức ăn đạm bạc. 


6” Tứ sự: dâng cúng bốn món cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày lên 
Phật và Tăng, đó là y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, thuốc men hoặc chỉ 
cho y phục, thức ăn uống, ngọa cụ, phòng xá. 
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Sư đem những tịnh tài được dâng tặng dùng để 
viết hơn mười vạn quyển kinh A-đi-đà, vẽ hơn ba 
trăm bức Tịnh độ biến tướng: thấy chùa tháp hư hoại 
đều tu sửa lại, đốt đèn tiếp nối ánh sáng suốt năm 
chẳng dứt; ba y, bình bát chẳắng xài khiến người khác 
mang rửa, trước sau không đổi thay. 


Sư giáo hóa những người có duyên, thường tự đi 
một mình không đi chung với mọi người, sợ đi cùng 
với người khác bàn luận việc đời trở ngại cho việc tu 
hành của mình. Hoặc có người tìm kiếm lễ bái được 
nghe Ngài nói một ít pháp, hoặc có người được cùng 
dự đạo tràng, đích thân tiếp nhận lời dạy bảo; hoặc có 
người chưa từng thấy nghe, tìm kiếm giáo nghĩa; hoặc 
có người truyền trao lần lượt pháp môn Tịnh độ hoặc 
tụng kinh A-đ/-đà mười vạn biến, cho đến ba mươi vạn 
biến, niệm Phật A-di-đà mỗi ngày một vạn năm ngàn 
câu, cho đến mười vạn và được niệm Phật Tam-muội, 
vãng sinh Tịnh độ đông không thể kể xiết. 


Có người hỏi: 

- Niệm Phật được vãng sinh chăng? 

Ngài đáp: 

- Tùy theo sự tỉnh tấn niệm Phật, chắc chắn ông 
sẽ được mãn nguyện. 


229 





Liên Tông Bảo Giám 


Nói xong, Ngài tự niệm Nam mô A-di-đà Phật, 
liền có một tia sáng từ trong miệng phóng ra. Kế lại 
liên tiếp niệm từ mười cho đến một trăm câu, ánh 
sáng cũng thế. 

Một hôm, Đại sư bỗng bảo mọi người: 


- Thân này đáng chán, các khổ bức ngặt, tâm tư 
biến đổi không tạm dừng nghỉ. 


Nói xong, leo lên cây liễu trước chùa, hướng về 
Tây nguyện răng: 


- Nguyện oai thần của Phật mau chóng tiếp dẫn 
con; Bồ-tát Quán Âm Thế Chí cũng đến trợ giúp, 
khiến tâm con chẳng mất chánh niệm, chẳng sợ hãi, 
ở trong giáo pháp Phật Di-đà chẳng phát sinh mảy 
may ÌluI sụt. 

Nguyện xong, Ngài ở trên cây, đứng nghiêm 
trang thoát hóa. 

Khi ấy, các sĩ đại phu ở kinh sư, thành kính tin 
tưởng thâu nhặt hài cốt an táng. Hoàng đế Cao Tông 
nghe nói Ngài niệm Phật phát ra ánh sáng, lại hay 
khi xả bỏ báo thân an lành đến như thế, nên ban một 
tấm biển sắc tặng hiệu chùa là Quang Minh Tự. 


Lược truyện của ngài Tuân Thức ở chùa Thiên 
Trúc nói Hòa thượng Thiện Đạo là Phật A-di-đà hóa 
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thân. Từ khi đến Trường An, nghe tiếng nước chảy, 
Hòa thượng bảo có thể dạy niệm Phật, bèn lập Ngũ 
Hội Giáo, khuyên bảo giáo hóa rộng rãi. Có người rất 
mực tin tưởng, thấy Hòa thượng niệm Phật, Phật từ 
trong miệng hiện ra. Sau ba năm, trong thành Trường 
An đều biết niệm Phật. Việc này thấy trong biệt 
truyện, về sau có Đại sư Pháp Chiếu là hậu thân của 
ngài Thiện Đạo, vào thời vua Đức Tông mở Ngũ Hội 
Giáo ở Tinh Châu dạy người niệm Phật. Nhà vua Ở 
Trường An thường nghe phía Đông Bắc có tiếng niệm 
Phật. Vua sai sứ đi tìm, đến Đại Khang quả nhiên 
thấy ngài Pháp Chiếu dạy người niệm Phật. Vua bèn 
mời vào cung. Ngài bèn mở năm hội niệm Phật dạy 
mọi người trong cung tu hành, việc này có ghi rõ 
trong truyện ký. 


Da 


Chương 7 


FÂ 
" 


iên hiệu Đại Lịch thứ hai đời nhà 
Đường (767), Ngài ở chùa Vân Phong 
tại Hành Châu huân tu từ bị, nhẫn 
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nhục, giới hạnh, Thiền định, được mọi người đương 
thời quy kính. 


Một buổi sáng nọ, vào lúc thanh trai, Sư thấy 
trong bát cháo nơi tăng đường hiện rõ bóng mây ngũ 
sắc. Trong mây hiện ra cảnh chùa, phía Đông Bắc 
của chùa có dãy núi lớn, chân núi có khe nước. Phía 
Bắc có khe nước lại có cửa ngõ bằng đá. Trong ngõ 
đá, khoảng năm dặm lại có một ngôi chùa, trên bảng 
vàng đề “Đại Thánh Trúc Lâm Tự”. Tuy mắt Ngài 
thấy mà trong lòng còn ngờ là lúc ấy tinh thần không 
tỉnh sáng. Mấy hôm sau, khi thọ trai, Ngài lại thấy 
trong bát hiện mây ngũ sắc, trong mây hiện ra mấy 
cảnh chùa; không có núi rừng nhơ xấu, thuần là cõi 
sắc vàng; ao đài, lầu các cùng các thứ báu xen kẽ lẫn 
nhau, muôn vị Bồ-tát ở trong đó. Trong ấy, cõi nước 
trang nghiêm của chư Phật, đủ mọi tướng thù thắng. 
Sư vui thích đem cảnh tượng này tìm hỏi, có hai vị 
tăng Gia Diên và Đàm Huy nói: “Sự biến hiện của 
chư Thánh không thể dùng phàm tình lường xét được, 
nhưng nếu luận về địa thế non sông, thì đó là cảnh 
Ngũ Đài Sơn ”. 


Mùa hạ năm Đại Lịch thứ tư (769), Đại sư mở 
đạo tràng Ngũ Hội Niệm Phật ở chùa Hồ Đông tại 
Hành Châu. Ngày 02 tháng 06 năm ấy, mây lành ngũ 
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sắc che khắp cả chùa. Trong mây hiện ra lầu các, 
trên lầu các có mấy vị tăng người Án Độ thân cao 
hơn một trượng, câm tích trượng hành đạo. Lại thấy 
Phật A-di-đà và hai vị Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí thân 
tướng cao lớn khắp cả hư không. Lúc trời tối, ở ngoài 
đạo tràng, Sư gặp một cụ già bảo: 

- Trước ông đã phát nguyện muốn đến thế giới 
kim sắc đảnh lễ Đại thánh Văn-thù, sao đến nay vẫn 
chưa thực hiện? 

Ngài nói: 

- Thời gian và đường sá khó khăn, biết làm thế 
nào? 

Cụ già bảo: 

- Chỉ cần đi ngay thì được, nào có gian nan gì! 

Ngài chưa trả lời thì cụ già biến mất. 

Do thấy sự lạ kỳ, nên lại phát nguyện: 

- Nguyện đem thân này đến gặp Đại Thánh, dù 
cho có vào trong biển lửa -sông băng cũng quyết 
không lui bước. 

Ngày 13 tháng 0§ năm ấy, Đại sư cùng mấy 
người đồng chí hướng, từ Nam Nhạc xuất phát, quả 
nhiên không gặp gian nan hiểm trở. Ngày mồng 05 
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tháng 04 năm Đại Lịch thứ 5 (770), đến huyện Ngũ 
Đài, từ xa trông thấy phía Nam của chùa có mấy 
luông ánh sáng. Ngày mồng 06 đến chùa Phật 
Quang, in như những cảnh thấy trong bát, không sai 
khác chút nào. Đêm ấy, vào khoảng canh tư, lại có 
ánh sáng lạ từ phương Bắc chiếu đến. Ngài chẳng rõ 
mới hỏi: 

- Đây là điểm gì? Lành hay dữ? 

VỊ tăng bảo: 


- Đây là ánh sáng chẳng nghĩ bàn của Đại Thánh 
thâu nhiếp thân tâm ông, tại sao lại hỏi như thế? 


Đại sư nghe rồi, liền đầy đủ oai nghi tiến bước 
đến chùa. Đến phía Đông Bắc của chùa khoảng năm 
dặm, quả nhiên có một dãy núi. Dưới chân núi có khe 
nước, phía Bắc khe có cửa cổng bằng đá. Nơi cửa có 
hai vị đồng tử, một vị xưng là Thiện Tài, vị kia xưng 
là Nan-đà. Hai vị dẫn Sư vào cửa, đi về phương Bắc 
khoảng năm dặm lại thấy một cổng vàng, phía trên 
có lầu các, bên cạnh lầu các lại có một ngôi chùa, 
cổng chùa có tấm biển vàng lớn đề: “Đại Thánh Trúc 
Lâm Tự ”. 


Chu vi của chùa khoảng hai mươi dặm, hơn một 
trăm viện, mỗi viện đều có bảo tháp. Vàng ròng làm 


234 


Thích Minh Thành ¿ch 


đất, đài hoa cây ngọc đầy khắp trong đó. Sư vào chùa, 
lên giảng đường, thấy Bồ-tát Văn-thù bên Tây, ngài 
Phổ Hiền bên Đông. Hai vị đều ngồi tòa sư tử cao đẹp. 
Sư đến trước hai vị Bồ-tát đẳnh lễ, thưa rằng: “ 

- Hàng phàm phu thời mạt pháp, hiểu biết cạn 
cợt, tuy có Phật tánh tâm địa mà không sao hiển lộ 
được. Chưa biết tu hành pháp môn nào là thiết yếu 
nhất? Cúi mong Đại Thánh giải trừ mối nghi ngờ 
cho con! 

Bồ-tát Văn-thù bảo: 

- Lời ông hỏi hiện nay rất đúng lúc. Các môn tu 
hành, không øì hơn niệm Phật. Ta trong đời quá khứ 
nhờ niệm Phật mà được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả 
các pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa, những môn Thiền 
định thậm thâm, cho đến biển Chánh Biến Tri của 
chư Phật đều từ niệm Phật mà sinh. 


Pháp Chiếu lại hỏi: 
- Nên niệm thế nào? 
Ngài Văn-thù dạy: 


- Về Phương Tây của thế giới này có Phật 
A-di-đà, nguyện lực của đức Phật ấy chẳng thể nghĩ 
bàn. Ông nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài nối 
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tiếp không gián đoạn, khi mạng chung chắc chắn 
được vãng sinh. 


Nói xong, hai vị Bồ-tát đồng đưa tay vàng xoa 
đầu Sư, rồi thọ ký: 


- Do ông thực hành pháp niệm Phật chẳng thể 
nghĩ bàn, nên rốt cuộc chứng được đạo giác ngộ tột 
cùng. Nếu thiện nam tín nữ nào muốn mau giải thoát 
thì nền niệm Phật. 


Khi ấy, hai vị Bổ-tát cùng nói kệ. Ngài Pháp 
Chiếu nghe rồi càng thêm vui vẻ. 


Bồ-tát Văn-thù lại bảo: 


- Ông có thể đi qua các viện đảnh lễ chư Bồ-tát 
để được dạy bảo. 


Sư theo lời dạy, lần lượt thỉnh vấn và được dạy 
bảo. Sau đó, đến vườn hoa thất bảo, rồi trở về chỗ 
Đại Thánh lễ tạ, được hai vị đồng tử Thiện Tài và 
Nan-đà khi trước đưa ra cửa. Sư lại đảnh lễ từ biệt, 
vừa ngẩng đầu lên thì người và cảnh đều biến mất. 

Đến ngày 13, Sư cùng hơn năm mươi vị tăng đến 
hang Kim Cang Vô Trước, nơi của Đại Thánh. Bỗng 
thấy chỗ ấy rộng lớn trang nghiêm thanh tịnh, cung 
điện bằng lưu ly, Bồ-tát Văn-thù, Phổ Hiển và 
khoảng một vạn vị Bồ-tát, Phật-đà-ba-lợi cũng ở 
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trong ấy. Ngài Pháp Chiếu được thấy, rồi theo đại 
chúng trở về chùa. Đêm ấy, vào lúc canh ba, ở lầu 
Tây viện Hoa Nghiêm lại thấy ven khe nước bên 
vách núi ở phía Đông chùa có ngọn đèn năm nhánh 
lớn hơn một thước (khoảng bốn tấc ta). Sư nói: 
“Nguyện chia làm một trăm ngọn đèn, để về một 
mặt”. Đèn chia ra như nguyện, lại nguyện chia làm 
ngàn ngọn đuốc, đuốc cũng như vậy, hàng hàng đối 
nhau, ánh sáng mỗi mỗi giao nhau. Những điều kỳ lạ 
trong ánh sáng khắp cả núi rừng. 


Ngài Pháp Chiếu lại đến hang Kim Cang, mong 
được thấy Đại Thánh. Đến canh ba, thấy một vị tăng 
người Ấn Độ tự xưng là Phật-đà-ba-lợi dẫn vào chùa. 
Đến ngày mồng một tháng chạp, Sư vào đạo tràng 
niệm Phật ở viện Hoa Nghiêm, nhớ lời hai vị Bồ-tát 
Văn Thù, Phổ Hiền nói Ngài rốt cuộc chứng được 
đạo giác ngộ tột cùng, lại ghi nhận Ngài niệm Phật 
A-di-đà quyết định vãng sinh, do đó một lòng niệm 
Phật. Đang lúc niệm Phật, Sư bỗng thấy một vị tăng 
người Ấn Độ bước vào đạo tràng bảo: 

- Đài hoa nơi Tịnh độ của ông đã hiện rồi. Ba 
năm sau hoa nở, ông sẽ vãng sinh. Song, ông được 
thấy các chùa Trúc Lâm, tại sao không nói cho mọi 
người được rõ ? 
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Đại sư nghe rồi, nhớ lại những cảnh được thấy 
trước kia, bảo những người thợ điêu khắc trên đá, 
đồng thời ở chỗ được thấy Trúc Lâm Tự, đặc biệt xây 
dựng một ngôi chùa, lấy hiệu là Trúc Lâm. Công 
trình xây dựng chùa hoàn tất, Sư bảo: 

- Việc của tôi đã xong, tôi đâu thể ngưng trệ ở 
lâu nơi đây. 


Vài ngày sau, Sư bèn thị tịch. 


% 


Chương 8 


II 8Ií THIÊU KHIME 


(Tổ thứ năm của Liên tông) 


ư là người ở vùng núi Tiên Đô xứ Tấn 
Vân. Mẹ là La Thị, nhân dạo ở đỉnh Hồ 
Phong, được ngọc nữ trao cho hoa sen 
xanh, bảo rằng: 
- Hoa này tốt lành, trao cho bà sẽ sinh quý tử. 
Ngày sinh ra Sư, có ánh sáng xanh đầy khắp 
nhà, mùi thơm tợ hoa sen. 
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Năm 15 tuổi, Sư đọc năm bộ kinh như: Pháp 
Hoa, Lăng-nghiêm.... lại học tập nghiền cứu giới luật 
và nghe các bộ luận Hoa Nghiêm, u-già. 


Niên hiệu Trinh Nguyên năm đầu (785), Sư đến 
viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Thấy chỗ để sách 
trong đại điện phóng quang, Sư lại tìm xem, thì ánh 
sáng ấy phát xuất từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo 
của Hòa thượng Thiện Đạo, Sư hiền khấn rằng: 

- Nếu tôi có nhân duyên Tịnh độ, nguyện tập 
văn này phóng quang một lần nữa! 

Chưa dứt lời, ánh sáng lại càng chiếu xa rực rỡ. 
SƯ nóI: 

- Kiếp đá có thể mòn, nhưng nguyện của tôi 
không thay đổi. 

Nhân đó, Sư đến Trường An, chiêm lễ đi ảnh 
của Hòa thượng Thiện Đạo, thành tâm thiết lễ cúng 
dường. Đang khi lễ, bỗng thấy Đại sư Thiện Đạo hiện 
trên hư không bảo Ngài rằng: 

- Ông y theo lời dạy của ta, làm lợi lạc cho 
chúng sinh, ngày kia công thành sẽ sinh về Cực Lạc! 

Sư nghe rồi như có điều chứng đắc. Sau đó đi về 
phương Nam, đến chùa Quả Nguyện, ngang qua 
Giang Lăng, trên đường đi Sư gặp một vị tăng bảo: 
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- Ông muốn dạy người niệm Phật, nên qua xứ 
Tân Đình. 


Nói xong, bỗng biến mất. 


Đến Mục Châu, thấy mọi người chưa được giáo 
hóa, Sư quyên tiền dẫn dụ trẻ con: “Ai niệm một câu 
A-đi-đà Phật thì cho một đồng tiền”. Trẻ con vì muốn 
được tiền nên niệm Phật rất nhiều. Sư lại bảo niệm 
Phật mười câu mới cho một đồng. Một năm như thế, 
lớn nhỏ sang hèn, mọi người gặp Sư đều niệm 
A-di-đà Phật! Do đây, người niệm Phật đầy khắp trên 
đường. 


Năm thứ mười niên hiệu Trình Nguyên (794), Sư 
thành lập đạo tràng Tịnh độ ở núi Ô Long, xây đàn 
tam cấp. Mọi người nhóm họp trưa tối hành đạo. Khi 
vào đạo tràng, Sư lên tòa bảo đệ tử nam nữ hướng về 
phương Tây to tiếng niệm A-di-đà Phật. Đại chúng 
thấy Sư niệm một câu Phật thì Phật từ miệng Ngài 
hiện ra, niệm liên tục mười câu thì Phật cũng hiện ra 
liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo: 


- Mọi người thấy Phật chăng? Nếu người thấy 
Phật chắc chắn vãng sinh Tịnh độ. 


Nhưng cũng có kẻ lễ Phật mà chẳng thấy Phật. 
Ngày 03 tháng I0 năm thứ 2l niên hiệu Trình 
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Nguyên (805), Sư dặn đò kẻ tăng người tục: 

- Các vị nên phát tâm tinh tấn tu hành để vãng 
sinh Tịnh độ, đối với Diêm-phù-đề nên sinh lòng 
chán nản xa lìa. Giờ đây, thấy Phật mới thật sự là đệ 
tử của tôi! 

Nói xong, Sư phóng mấy tia sáng lạ đẹp, rồi 
lặng lẽ thị tịch. 

Đại chúng xây tháp Sư ở Đài Nham. VỀ sau, 
Thiền sư Đức Thiều ở Thiên Thai trùng tu lại. Người 
sau phần nhiều cho rằng, tháp ấy là tháp của ngài 
Thiện Đạo. 


+ 


Chương 9 


(Tổ thứ bảy của Liên tông) 

ư húy Tỉnh Thường, tự Tháo Vi, con nhà 

họ Nhan ở Tiền Đường. 

Năm 17 tuổi, Sư xuất gia thọ giới Cụ túc, 
giới hạnh trang nghiêm, thông suốt Luận Đại Thừa 
Khởi Tín, tu tập pháp Chỉ Quán của tông Thiên Thai, 
tiếp nối di phong của ngài Huệ Viễn. 
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Đời Tống niên hiệu Thuần Hóa, Sư trụ trì chùa 
Chiêu Khánh ở Tây Hồ Hàng Châu, chuyên tu Tịnh 
nghiệp, kết Tịnh Hạnh xã. Tướng quốc Vương Văn 
Đán làm người đứng đầu trong hội. Những bậc sĩ đại 
phu tham dự hội đều gởi thi tụng, tự xưng là đệ tử 
Tịnh Hạnh. Sư bèn tự chích tay lấy máu hòa với mực 
chép phẩm Tịnh Hạnh trong kinh Hoa Nghiêm. Mỗi 
khi viết một chữ, lạy ba lạy, kinh hành ba vòng, niệm 
danh hiệu Phật ba lần. Khi hoàn thành khắc bản, in ra 
ngàn quyển phân chia cho ngàn người, lại dùng gỗ 
hương Chiên-đàn điêu khắc tượng Phật Ty-lô-giá-na. 
Lúc tượng hoàn thành, Sư quỳ dưới đất chắp tay phát 
nguyện rằng: 


- Con cùng với đại chúng một ngàn người, tám 
mươi Tỷ-kheo, bắt đâu từ hôm nay phát tâm Bồ-đề, 
cùng tận bờ mé vị lai thực hành hạnh Bồ-tát. Nguyện 
hết thân nghiệp báo này được vãng sinh Cực Lạc. 


Hàn lâm Thừa chỉ Tống Bạch soạn bia. Hàn lâm 
Học sĩ Tô Dị Giảng viết lời tựa phẩm Tịnh Hạnh. 
Trạng nguyên Tôn Hà viết tên những người tham dự 
Tinh Hạnh xã lên mặt sau bia đá. Pháp sư Viên ở Cô 
Sơn viết về hạnh nghiệp của Sư, trong ấy dẫn lời tựa 
của Tô DỊ Giảng: “Tôi sẽ trải tóc để Ngài bước lên, 
khoét thân thỉnh pháp còn không sân hận, huống gì 
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học vấn cạn cợt, văn từ quê mùa, mà lại lần tiếc hay 
sao!”. Lời văn bia của Tống Bạch ghi: “Sự ngưỡng 
mộ ngài Huệ Viễn, khởi phát Tịnh xã ở Lô Sơn, đổi 
Liên Hoa thành tên Tịnh Hạnh. Ngài Huệ Viễn ở vào 
thời suy đôi, những người Ngài kết bạn phân nửa là ẩn 
sĩ. Đại sự Tỉnh Thường ở thời thanh bình, kết giao 
phần nhiều là các bậc thiên tài đạo đúc. So với thuở 
rước thì hàng danh sĩ hơn nhiều; lưu lại sự nghiệp đời 
sau thì có rường cột tiếp nối”. Từ lời nói của hai vị ấy 
mà xét sự hưng thịnh ở thời đó, cũng có thể thấy được 
phần nào. 


Sư thị tịch vào ngày 12 tháng giêng năm thứ tư 
niên hiệu Thiên Hy (1020), hưởng thọ 62 tuổi. 


* 


Chương 10 


TIIÌ\ 9 TÌ RIÍP 


ư húy là Tông Trách, hiệu Từ Giác, người 

ở Tương Dương. Cha mất sớm, mẹ là Trần 

thị, được người cậu nuôi dưỡng. Thuở nhỏ 
học Nho, chí tiết cao vời, học vấn uyên bác. 
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Năm 29 tuổi, lễ Thiển sư Tú ở Trường Lô Chân 
Châu xuất gia, tham cứu thông suốt lẽ huyền diệu, tỏ 
ngộ chánh pháp nhãn tạng của Như Lai. 


Niên hiệu Nguyện Hựu đời Tống, Sư trụ trì chùa 
Trường Lô, rước mẹ về phụng dưỡng ở tịnh thất phía 
Đông phương trượng, khuyên bà xuống tóc. Ngoài 
việc dâng món ngon ngọt ra, Sư còn khuyên mẹ cố 
gắng trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Bà mẹ mỗi 
ngày chuyên cần tu hành trước sau bảy năm, lúc lâm 
chung quả nhiên không bệnh, an lành niệm Phật qua 
đời. Sư tự bảo, lòng báo đáp mẫu thân đã trọn vẹn, 
bèn trước tác Khuyến Hiếu Văn nêu gương một trăm 
hai mươi vị, soạn Vĩ Giang Tập, Tọa Thiền Châm để 
noi theo khuôn phép của Lô Sơn. Sư kiến lập Liên 
Hoa Thắng Hội, khuyên tất cả tăng tục đều tu niệm 
Phật, chỉ dạy quán tưởng, sau đó lập ra phép tắc cho 
người dự hội, mỗi ngày niệm Phật A-di-đà từ một 
trăm câu đến một ngàn câu, từ một ngàn đến một 
muôn câu, hồi hướng phát nguyện cầu sinh Tịnh độ. 
Niệm mười câu đánh một chữ thập, đến lúc mặt trời 
lặn thì tính đếm tất cả số câu Phật hiệu đã niệm trong 
ngày lấy đó làm công khóa. 


Đêm nọ, Sư nằm mộng, thấy có một người khăn 
đen áo trắng, dáng vẻ thanh nhã, khoảng 30 tuổi, đến 
vòng tay thưa rằng: 


244 


Thích Minh Thành ¿ch 


cho! 


- Tôi muốn vào hội Liên Hoa, xin Ngài ghi tên 


Thiền sư lấy số bộ ra, rồi hỏi: 

- Hiền giả tên họ chi? 

Đáp: 

- Tôi tên Phổ Tuệ. 

Khi thấy ghi xong, lại nói: 

- Anh nhà cũng cầu xin ghi danh. 
Hỏi: 

- Xin cho biết tên họ của người anh đó ! 
Đáp: 

- Anh tôi tên là Phổ Hiền. 

Nói xong liền ẩn mất. 


Tỉnh giấc, Sư đem điềm mộng ấy thuật lại với 


các bậc Tôn túc rồi bảo: 


- Phẩm Ly Thế Gian trong kinh Hoa Nghiêm, có 


hai vi Bồ-tát Phổ Hiển, Phổ Tuệ, giúp tuyên dương 
Phật pháp. Nay tôi lập Liên Hoa Thắng Hội cùng 
nguyện về Tây Phương, nên cảm hai vị Đại sĩ âm 
thầm tán trợ! 


245 


Liên Tông Báo Giám 


Nói xong, Ngài để tên hai vị Bồ-tát vào hàng 
người đứng đầu trong hội. Từ đó, xa gần đều được 
cảm hóa. 


Chương 11 


TIIÌN 8ƒ IIFN II 


ư tên Diên Thọ, tự Xung Huyền, hiệu Bảo 

Nhất Tử, người ở Đơn Dương, con nhà họ 

Vương, lúc mới sinh ra đã có nhiều điểm 
lạ. Khi cha mẹ tranh cãi thì từ trên giường cao lăn 
xuống đất, cha mẹ liền thôi. Lớn lên, làm Nho sĩ. 


Năm 16 tuổi, Sư dâng Tế Thiên Phú cho Ngô 
Việt Vương, mọi người khen ngợi là bậc kỳ tài. Sư 
muốn xuất gia, cha mẹ không cho, bèn lấy dao đâm 
vào tim, máu tuôn lai láng. Từ đó, Sư tuyệt dứt việc 
ăn mặn. Cuối cùng cũng toại chí, 

Năm 34 tuổi, nương theo Thiển sư Thúy Nham ở 
chùa Long Sách xuống tóc, thọ giới Cụ túc. Buổi 
sáng Sư phục vụ đại chúng; ban đêm tu tập Thiển 
định. Nhân xem Luận Đại Trí Độ nói: “Khi Phật còn 
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tại thế, có một ông lão câu xin xuất gia. Xá-lợi-phất 
không cho. Đức Phật xét thấy người này kiếp xưa 
làm tiểu phu bị cọp rượt đuổi, ông leo lên cây thất 
thinh niệm “Nam mô Phật”. Do có điều lành nhỏ ấy, 
nên gặp Phật được độ, đắc quả A-la-hán”. Sư xét 
nghĩ, những chúng sinh bị nghiệp ràng buộc nơi thế 
gian chẳng thể giải thoát, chỉ có dùng pháp niệm 
Phật dễ dẫn dắt hóa độ, bèn in hình tháp Di-đà bốn 
mươi vạn bản, khuyên người lễ niệm. 


Một hôm, khi đang kinh hành trong sám đường, 
bỗng thấy hoa sen trên tay tượng Bồ-tát Phổ Hiền, 
nhân đó nghĩ về nguyện xưa, tiến thối chưa quyết 
định. Sư bèn làm hai lá thăm, một lá để “Nhất tâm 
Thiền định”, lá kia đề “Vạn thiện sinh Tình độ”. Đến 
nửa đêm, trong lòng thầm nguyện, trong hai con 
đường này, đường nào công hạnh được thành tựu thì 
phải bốc trúng bẩy lần. Đến khi rút thăm, luồn bảy 
lần Sư đều bốc nhằm lá “Vạn thiện sinh Tịnh độ”. Từ. 
đó, mỗi ngày Sư tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, thuyết 
giới, thí thực, phóng sinh, làm một trăm lẻ tám việc 
lợi ích, chưa lúc nào bê trễ. Việt Vương thỉnh Sư trụ 
trì chùa Tinh Từ, ban hiệu là Thiền sư Trí Giác. Sư 
dung hội yếu HỀN của ba tông, trước tác Tông Cảnh 
Lục 100 quyển, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, Thần Thê 
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An Dưỡng Phú... ồm 97 quyển, đều được lưu hành ở 
đời. Sư chí thành tha thiết chuyên đem pháp niệm 
Phật khuyên bảo mọi người đồng sinh Tịnh độ. Người 
đời khen ngợi là: “Mẫu mực của Tông môn, bậc siêu 
xuất trong Tịnh độ” 

Lúc lâm chung, Sư dự biết ngày giờ, rất nhiều sự 
thù thắng. Khi trà-tỳ, xá-lợi vô số, 

Có một vị tăng qua đời, nơi cõi U minh thấy phía 
bên trái trong điện, Diêm Vương đang cúng dường và 
ân cần lễ bái một bức họa hình vị tăng, bảo là: 


“Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, đã vãng sinh Thượng 
phẩm nơi Tây Phương, nên tôi kính lễ!”. 


xk 


Chương 12 
0Ä II TIÍ ẬN 


ư húy Tuân Thức, tự Tri Bạch, họ Diệp, 

người ở huyện Lâm Hải tại Thai Châu, 

hiệu là Sám chủ Từ Vân. Mẹ Ngài cầu xin 
nơi Bồ-tát Quán Âm mà sinh được Pháp sư. 


Năm l8 tuổi, đến cầu xin xuất gia với Hòa 
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thượng Nghĩa Toàn ở núi Đông Dịch. Ban đầu ở chùa 
Thiển Lâm học tập giới luật, sau đó vào chùa Quốc 
Thanh, trước tượng Bồ-tát Phổ Hiền đốt ngón tay, thệ 
nguyện tu tập giáo pháp tông Thiên Thai. Sư học vấn 
cao thâm, hành trì kham khổ, tiếng tăm vang khắp 
hai vùng Triết Đông, Tây; học tập rộng sâu về giáo 
quán, chuyên chí nơi Tịnh độ. 


Sư từng kiết thất chín mươi ngày, tu hành pháp 
Ban Chu Tam-muội, chuyên cần tinh tấn đến nỗi 
chân nứt, miệng ói máu, lấy cái chết làm kỳ hạn. 
Bỗng một hôm, Sư dường như nằm mộng, thấy Bồ-tát 
Quán Âm mặc áo trắng hiện thân đưa tay vào miệng 
Sư kéo ra vài con lãi, đầu ngón tay của Bồ-tát rịn 
nước cam lổ nhiễu vào miệng. Sư nghe trong mình 
khỏe khoắn, tâm thần an định. Từ đây, bệnh cũ liền 
khỏi. Sau đó, do công đức lễ sám, đỉnh đầu của Sư 
nhô cao hơn một tấc, hai tay đài quá gối, tiếng nói 
như chuông ngân, đều khác với trước kia. Mọi người 
ai cũng khen ngợi kính ngưỡng. 


Sư xây dựng chùa Thiên Trúc mấy trăm gian. 
Ba lần trải qua nạn giặc, mỗi khi chùa bị đốt thì lửa 
tự tắt, đó là do nguyện lực kiên cố mà ra. Lúc Sư 
đang giáo hóa, người trong núi thấy ngôi sao lớn rơi 
xuống ngọn Linh Thứu. Sư hóa độ đệ tử được một 
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trăm người, học trò một ngàn vị. 


Lúc sắp lâm chung, Sư dâng hương chiêm 
ngưỡng Thánh tượng, dặn dò rằng: 


- Chư Phật mười phương đồng trụ nơi chân thật. 
Xin các Ngài trụ nơi chân thật ấy mà nhận một nén 
hương này. Chư Phật chứng minh cho con vãng sinh 
An Dưỡng! 


Có người hỏi chỗ về, Sư đáp về Tịnh độ Thường 
Tịch Quang. 

Tối hôm ấy, Sư ngôi kiết già thị tịch, nhằm vào 
niên hiệu Thiên Thánh, hưởng thọ 69 tuổi, hạ lạp 50. 


Sư có trước tác Vãng Sinh Tịnh Độ Quyết Nghỉ 
Hạnh Nguyện Nhị Môn và Tịnh Độ Sám Pháp, Kim 
Quang Minh Sám Nghỉ, Quán Âm Sám Nghỉ. Các bản 
ấy đều được lưu hành ở đời. 


Tông phong và giáo nghĩa của tông Thiên Thai 
hưng thịnh nơi đất Ngô Việt, thật do đạo đức của Đai 
sư Từ Vân. 


Xem trong Quyết Nghỉ Hạnh Nguyện Nhị Môn 
dẫn lời kinh nói: “Tìm khắp mười phương không có 
thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa”. Đó là nói về 
pháp môn Tịnh độ này chăng? Sám chủ tổ ngộ cõi 
Thường Tịch Quang nơi bản tánh, đi vào cõi Phật 
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thanh tịnh duy tâm. Lợi mình lợi người, Sự Lý vô 
ngại. Trước thuật mấy trăm thiên, mỗi khi phát ngôn 
đều lấy Tịnh độ làm tông chỉ hướng về. Xiển dương 
rộng rãi giáo lý của các kinh, giáo hóa khắp tất cả. 
Từ khi Sám văn lưu truyền ở đời, người vãng sinh 
Tịnh độ chẳng biết mấy ngàn muôn. Nối tiếp đạo 
pháp của tông Thiên Thai, tán dương sự giáo hóa về 
Tịnh độ trên đời chưa ai sánh kịp với Sư! 


*% 


Chương 13 


IĂN NEAN BÍ 


ông họ Văn, húy Ngạn Bác, làm Thái 
thú Lạc Dương, từng thiết lễ cúng 
đường traI tăng. Lúc qua chùa Long An, 
chiêm ngưỡng lễ bái Thánh tượng, chợt thấy tượng vỡ 
rơi xuống đất, tâm ông giảm bớt sự cung kính, chỉ 
nhìn rồi đi ra. Bên cạnh có vị tăng bảo: 
- Sao không làm lễ? 
Ông đáp: 


- Tượng đã vỡ, tôi lấy gì để lễ? 
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VỊ Tăng bảo: 
- Bậc Tiên đức nói răng: 
Như đất đường quan 
Người ta lấy làm tượng. 
Bậc trí biết là đất 
Kẻ phàm bảo hình tượng. 
VỀ sau quan muốn ẩi 
Lại đem tượng lấp đường 
Tượng vốn chẳng sinh diệt 
Đường cũng không cũ mới. 


Ông nghe rồi tỉnh ngộ. Từ đó, tâm mộ đạo rất 


mạnh mẽ, chuyên niệm Phật A-di-đà cầu sinh Tịnh 
độ. Sớm, chiều, tối, ngồi niệm Phật chưa từng bỏ 
phế, thường phát nguyện rằng: “Nguyện tôi thường 
tinh tấn, siêng tu mọi việc lành. Nguyện tôi rõ tâm 
tông, độ khắp cả muôn loài”. Mỗi khi gặp mọi người 
đều khuyên niệm Phật, thệ nguyện kết duyên mười 
vạn người cùng sinh Tịnh độ. 
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Biết ông gan mật lớn như trời. 

Nguyện kết Tây Phương mười vạn duyên. 
Chẳng vì thân mình cầu kế sống. 

Mọi người cùng nhau bước lên thuyền. 
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Chương 14 


PIIÁP 9 IÍN DÂN 


ư họ Thân, người ở Lê Thành, Lộ Châu. 


Từ thuở nhỏ, đã xuất gia vào ở trong viện 
Diên Tường tại quê nhà, lễ ngài Đạo Cung 
làm thầy. 


Năm l6 tuổi, xuống tóc thọ giới Cụ túc. Thời 
thiếu niên, Sư đã thông suốt nghĩa lý của Phật giáo, 
được người đương thời khen ngợi. Lúc trưởng thành, 
Ngài đi khắp nơi học hỏi các bậc danh sư, mở rộng sự 
thấy biết. 


Từ đó về sau, Sư đi giảng kinh khắp nơi, tiếng 
tăm vang dội. Trong năm mươi năm, lấy Đại tạng 
làm chỗ dạo chơi ngơi nghỉ, lấy Viên đốn làm môn 
đình. Trước Sư giảng các kinh Viên Giác, sau biên tập 
sớ giải các kinh Viên Giác, Quán Vô Lượng Thọ. Lúc 
tuổi già, Sư ở Đường Châu, Đặng Châu, Nhữ Châu, 
Dĩnh Châu, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ và 
khuyên người niệm Phật cầu sinh Tịnh độ. Khi ấy, 
thính chúng hội về đông như mây, tất cả đều tu Tịnh 
nghiệp. Sau, Sư về Trấn Thanh Đài ở Đường Châu, 
nguyện cầu sinh An Dưỡng, lấy niệm Phật quán 
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tưởng làm việc thường ngày, nơi ba nghiệp, trong bốn 
oai nghi chưa từng lơ là bê trễ. 

Ngày 27 tháng 04 năm thứ tư niên hiệu Chánh 
Hòa đời nhà Tống (Công nguyên 1114), Sư nằm mơ 
thấy Phật A-di-đà hiện thân bảo: 

- Ông thuyết pháp thêm sáu ngày nữa sẽ được 
sinh về Tịnh độ! 

Thức giấc, Sư đem điểm ấy thuật lại cho đại 
chúng biết, bảo rằng: 

- Tôi tu hành cầu sinh về cõi An Dưỡng, dường 
_như được nhân duyên tương ưng. Vừa rồi, hóa Phật 
bảo tôi được vãng sinh Tịnh độ, đầu dám không tin! 

Hôm sau, tuy cảm thấy trong người không khỏe, 
nhưng vẫn không ngừng giảng kinh khai thị. Tới cuối 
đêm, mồng 04 tháng giêng năm thứ năm niên hiệu 
Chánh Hòa (1115), Sư biết thời khắc đã đến, đánh 
chuông nhóm chúng đạy rằng: 

- Nhân duyên tan hợp, vốn tự có thời; duyên thù 
thắng của Tịnh độ, chỉ dựa vào thời khắc. Xin đại 
chúng đồng niệm Phật, trợ giúp tôi vãng sinh! 


Lại nói kệ rằng: 


Thọ bảy mươi sáu tuổi 
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Chỗ tứ đại chia ha 

Lễ Di-đà Tịnh độ 

Thoát hẳn khổ ba cối. 

Nói xong, ngồi an nhiên thoát hóa. Lúc ấy, tiếng 
sấm liên tiếp nổ vang, mây trắng từ phương Tây kéo 
đến hiện ra che khắp mặt đất, ba ngầy sau mới tan. 
Trước kia, Sư có một xâu chuỗi mã não, lúc lâm 
chung cuộn tròn trên tay, mọi người không thể lấy ra 
được. Những việc cảm ứng rất nhiều như các chỗ 
khác đã nói. 


* 


Chương 15 


II 8í IÏ (HIẾU 


ư húy Tử Nguyên, hiệu Vạn Sự Hưu, con 
nhà họ Mao, quê ở Côn Sơn, Bình Giang. 
Mẹ là Sài Thị, mằm mơ thấy một đức Phật 
vào nhà, hôm sau sinh ra Sư, nhân đó đặt tên là Phật 
Lai. 





Cha mẹ mất sớm, Sư đến chùa Diên Tường ở 
Bổn Châu, lễ Hòa thượng Chí Thông cầu xuất gia, 
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đọc tụng tu tập kinh Pháp Hoa. 


Năm I9 tuổi, xuống tóc tu pháp Thiển Chỉ 
Quán. Một hôm, trong chánh định, nghe tiếng qua 
kêu mà ngộ đạo, bèn nói bài tụng rằng: 


Hơn hai mươi năm tìm trên giấy 
Tìm tới tìm lui mãi trầm ngâm 
Bổng nghe tiếng quạ kêu vang vọng 
Mới hay từ trước dụng tâm lầm. 


Từ đó, tâm muốn làm lợi ích cho mọi người càng 
thêm tha thiết, phát nguyện hóa độ rộng lớn. Mến mộ 
phong thái Bạch Liên Xã của Tổ Huệ Viễn ở Lô Sơn, 
Sư khuyến tấn mọi người quy y Tam Bảo, thọ trì năm 
giới, nệm Phật A-di-đà năm câu để chứng minh năm 
giới, kết tịnh duyên rộng khắp, muốn giúp cho người 
đời thanh tịnh Ngũ căn””, để được Ngũ lực”, ra khỏi 


5 Ngõ căn: năm căn vô đạo trong 37 phẩm trợ đạo. 

Năm căn này là cội gốc sinh ra các căn lành, có tác dụng tăng thượng 
đối với việc dẹp trừ phiền não, dẫn vào Thánh đạo nên gọi chúng là 
căn. Năm căn gồm có: 

1. Tín căn: tin lý Tứ đế, tin Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

2. Tấn căn: tinh tấn căn, cần căn, đũng mãnh tu tập pháp lành. 

3. Niệm căn: nhớ nghĩ chánh pháp. 

4. Định căn: làm cho tâm dừng trụ ở một chỗ, không cho loạn động. 

5. Huệ căn: ở trong định khởi trí quán, biết rõ chân lý như thật. 
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Ngũ trược, nên rút tuyển những lời chính yếu trong 
Đại tạng, biên soạn thành quyển Liên Tông Thần 
Triêu Sám Nghi, thay thế chúng sinh trong pháp giới 
lễ Phật sám hối, cầu sinh Cực Lạc. 


Về sau, Sư đến ven hồ Điện Sơn, lập ra Liên 
Tông Sám Đường, hướng dẫn hàng tăng tục đồng tu 
Tịnh nghiệp. Lại soạn thuật Viên Dung Tứ Độ Tam 
Quán Tuyển Phật Đồ, khai thị chỗ chính yếu của 
Liên tông. 

Năm 46 tuổi, khi ở Giang Châu, Sư gặp những 
chướng ngại. Trong cảnh thuận nghịch chưa từng 
động niệm; tùy phương tiện khuyến hóa, bèn trở 
thành văn tụng gọi là 7áây Hành Táp. 


Năm thứ hai niên hiệu Càn Đạo (1166), Đại sư 
phụng chiếu thọ thánh Cao Tông, đến điện Đức Thọ 


'“ Ngũ lực: năm sức mạnh có thể phá trừ điều ác, duy trì sự tu hành để 
đạt đến giải thoát, được sinh ra từ sự tăng trưởng của năm căn, tức 5 lực 
trong 37 đạo phẩm. 

1. Tín lực: thành kính đối với Tam Bảo, có thể phá trừ tất cả tà tín. 

2. Tinh tấn lực: tu bốn chánh cần có thể đoạn trừ các điều ác. 

3. Niệm lực: tu bốn niệm xứ để được chánh niệm. 

4. Định lực: chuyên tâm thiền định để đọan trừ phiền não do 6 căn gây 
ra. 

5. Huệ lực: quán Tứ niệm xứ thành tựu trí huệ, có khả năng đạt đến giải 
thoát. 
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diễn thuyết pháp môn Tịnh độ, được vua tứ hiệu 
Khuyến Tu Tịnh Nghiệp Liên Tông Đạo Sư Từ Chiếu 
Tông Chủ. Sư đến chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, Tiền 
Đường, chúc tụng tạ ơn vua. Phật sự hoàn tất, trở về 
Bình Giang, từng phát thệ rằng: “Nguyện người khắp 
trên địa cầu, tất cả đều giác ngộ đạo mầu (Phổ Giác 
Diệu Đạo)”. Thường lấy bốn chữ này làm định danh 
cho Liên tông, hướng dẫn dạy bảo mọi người chuyên 
niệm Di-đà, đồng sinh Tịnh độ. Từ đó, tông phong 
được chấn hưng mạnh mẽ. Sư biên tập Di-đà Tiết yếu, 
Pháp Hoa Bách Tâm, Chứng Đạo Ca, Phong Nguyệt 
Tập lưu hành ở đời. 

Đến ngày 23 tháng 03, tại nhà cư sĩ Nghê Phổ 
Kiến ở Đạt Thành, Đại sư bảo các môn đồ rằng: 


- Duyên giáo hóa của ta đã mãn, đến lúc phải đi 


rồi! 

Nói xong, chắp tay từ biệt đại chúng, lặng lẽ thị 
tịch. - 

Đến ngày 27, sau khi làm lễ trà-tỳ, được xá-lợi 
VÔ SỐ. _ 


Tháp của Ngài được vua ban hiệu là Tối Thắng. 
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Chương 16 


IIIIIt KIỆT 


ư sĩ húy là Kiệt, tự Thứ Công, người đời 
Tống ở quận Vô Vi, nên tự có đạo hiệu 
là Vô VI Tử. 

Lúc còn nhỏ, ông là người hùng tài tuấn kiệt. 
Thuở niên thiếu, thi đậu làm quan tới chức Thượng 
Thư Chủ Khách Lang, xem xét việc hình ngục ở hai 
vùng Triết Đông, Triết Tây, lại tôn sùng Phật pháp, 
tỏ ngộ yếu chỉ của Thiền tông. Các vị quơ ngậy, hét 
vang trong tông Lâm Tế ở Giang Tây, ông còn cho là 
việc thường; mặt khác, lại xiển dương giáo lý Tịnh 
độ, dẫn dắt mọi người. 

Khái quát lời luận bàn của ông rằng: “Căn tánh 
chúng sinh có chậm lụt và bén nhạy. Pháp môn gần 
gũi dễ hiểu, đơn giản dễ thực hành, chỉ có môn niệm. 
Phật cầu sinh Tịnh độ mà thôi. Nếu có thể nhất tâm 
quán niệm, thâu nhiếp tâm tán loạn, nương nhờ 
nguyện lực của Phật Di-đà thì tiến thẳng lên cối An 
Dưỡng, không còn lối nào khác, quyết chắc thành 
công. Bồ-tát Long Thọ gọi là đạo dễ thực hành, vì 
nương vào sức mạnh của Phật”. 
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Ông viết lời tựa trong quyển Thập Nghi Luận 
của ngài Thiên Thai và lời tựa cho quyển Tịnh Độ 
Trực Chỉ Quyết Nghỉ Tập của cư sĩ Vương Cổ, Pháp 
Bảo Tăng Giám, Di-đà Bảo Các Ký, An Lạc Quốc 
Tam Thập Tán, trình bày đầy đủ về yếu nghĩa của 
Tịnh độ. Thật là gương sáng của việc vãng sinh cho 
muôn đời! 

Ông có trước tác Phụ Đạo Tập, chuyên nói về 
Phật thừa. Tô Đông Pha viết lời tựa, đại khái như vầy: 
“Dương Kiệt bấm thọ tánh linh từ đời trước, tham vấn 
khắp các bậc thiện tri thức, thường gọi là người có đủ 
mắt Kim Cang, ông nhìn đâu cũng rõ được đạo”. 

Về già, ông làm Giám Ty Quận Thú, vẽ hình 
Phật Di-đà cao một trượng sáu, đem theo bên mình 
để quán niệm. Lúc sắp lâm chung, cảm Phật đến tiếp 
dẫn, ngồi ngay thắng thoát hóa. 

Có bài kệ từ tạ cõi đời rằng: 

Sống vẫn không chỉ luyễn 

Chết cũng không chỉ xả 

Giữa khoảng thái hư không 

Mặc chỉ hồ giả dã! 

Cối Tây Phương Cực Lạc! 

Trong niên hiệu Tuyên Hòa, có phu nhân Kinh 
Vương nằm mộng dạo chơi nơi cõi Tây Phương, thấy 
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ông ngồi trên hoa sen, thế thì ông chắc chắn đã được 
vãng sinh rồi! 


Các sĩ đại phu đời Tống ca ngợi, tán thán rất 
nhiều về Tịnh độ, nhưng vào chánh định tụ thì chỉ có 
hai người là Dương Kiệt và Vương Mẫn Trọng mà 
thôi! 

Như vậy, đâu chẳng phải là trời muốn đạo này 
lâu dài, nên mới sinh ra ra người như thế ở đời đó 
sao! 


Chương 17 


IIÍfilt NHẬT II 


uốc học tiến sĩ Vương Nhật Hưu, tự là 

Hư Trung, trí tuệ tư tu và lòng từ bị giáo 

hóa mọi người của ông đã được trình bày 
trong Hồ Tự Văn, nơi đâykhông cần phải nói lại. Ông 
là người ở Long Thơ, có trước tác Tịnh Độ Văn. nhân 
đó lấy hiệu là Cư sĩ Long Thơ. Văn ấy được lưu hành 
rộng rãi trong thiên hạ, người tu Tịnh nghiệp ai cũng 
xem đọc. | 
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Trong niên hiệu Càn Đạo, ông Lý Ngạn Bậc ở 
Lư Lăng đau bệnh nguy ngập, đã chuẩn bị quan 
quách, bỗng mộng thấy một người thần thái thanh 
nhã, dáng vẻ nghiêm trang, dùng tay xoa bóp thân 
thể. Ngạn Bậc sợ hãi hỏi, vị ấy đáp rằng: 

- Tôi là cư sĩ Long Thơ! 

Nhân đó, Lý Ngạn Bậc nói về bệnh tình của 
mình. Nhật Hưu bảo: 

- Khi thức dậy, dùng cháo trắng sẽ được lành 
bệnh 

Lai nói: 

- Ông còn nhớ Hám Trọng Nhã đã dạy về lối tu 
thắng tắt chăng? 

Ngạn Bậc thưa: 

- Tôi mỗi ngày niệm Phật không ngừng. 

Sau khi thức dậy, ông bảo nấu cháo trắng ăn, 
quả nhiên bệnh thuyên giảm. VỀ sau, Lý Ngạn Bậc 
thấy bức chân dung của Vương Nhật Hưu giống tạc 
người mình đã gặp trong giấc mộng. Ngạn Bậc rất 
kính trọng, bảo rằng: 

- Sinh tử cốt nhục! 


Bèn sai con cháu học theo hạnh của ông. 
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Đêm ấy, cư sĩ Vương Nhật Hưu giảng dạy xong, 
như thường lễ niệm. Đến canh ba, ông bỗng to tiếng 
niệm A-di-đà Phật vài câu, bảo rằng: 

- Đức Phật đến tiếp dẫn tôi! 

Rồi đứng ngay thẳng mà hóa. 


Đêm ấy, trong vùng có người mộng thấy hai vị 
mặc áo xanh dẫn ông đi về phương Tây. 


Ba ngày trước đó, ông đi từ biệt khắp các thân 
hữu, khuyên họ tỉnh tấn tu Tịnh nghiệp, bảo rằng 
mình sắp đi xa, không còn gặp nhau nữa. 


Ôi! Nếu tự mình chẳng thấu suốt đạo lý duy tâm 
bản tánh, thông đạt sự biến hóa của sinh tử thì đâu 
thể được như vậy! Có người nghi giấc mộng của Lý 
Ngạn Bậc là do ý tưởng mà thành. Bậc bảo rằng: 


- Cư sĩ Nhật Hưu mách bảo dùng cháo trắng 
lành bệnh. Thế thì sao có thể là lừa dối được! 


Khi ấy, Thừa tướng Ích Quốc Công Chu Tất Đại 
thấy kỳ tích của cư sĩ nên viết lời khen ngợi rằng: “Lo 
sợ mà không mong câu, nhọc nhằn chẳng lo lắng. Xót 
xa tông phong sắp suy đôi, gom các điều lành về 
chung một dòng, dẫn dắt đi đến nguồn nhân nghĩa, chỉ 
đạy đạt được niêm vui tịch diệt. Người đời chỉ biết hữu 
tác, chẳng rõ chỗ vô vi của ông. Cho nên, nơi Trung 
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đạo lặng lẽ mà đem chỗ giác ngộ chân thật chỉ bảo 
cho người `. 


Cư sĩ Lý Ngạn Bậc rất kính trọng nhưng không 
thể đáp đền ân đức, bèn in hình tượng và sự tích của 
ông để lưu truyền lâu xa. Từ đó, ở Lư Lăng, mọi nhà 
đều kính thờ. 


»k 


Chương 18 


\IÍIIN ti 


ương Cổ, tự Mẫn Trọng, người đời 

Tống, ở Đông Đô, từng nhậm chức 

Thượng thư Lễ bộ Thị lang, do làm Phát 
vận sứ nên ở Nghi Chân. 

Ông bẩm tánh rất nhân hậu, khoan dung độ 
lượng, từ bi thương vật, hoằng truyền Phật giáo rộng 
rãi, xiển dương cội nguồn của sự giáo hóa. Trước kia, 
kinh đô là nơi hội tụ các bậc tôn túc ở tòng lâm, ông 
từng luận đạo với các vị ấy. Đến khi dạo ở Giang Tây 
thì cùng kết bạn với các Thiền sư Hoàng Long, Thúy 
Nham, Hối Đường và Dương Kỳ, khế ngộ sâu về 
tông chỉ thiển, lại thấu rõ sự thù thắng của pháp môn 
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Tịnh độ, khảo cứu rộng rãi các kinh, suy nét sâu sắc 
về việc vãng sinh, thấu suốt kinh văn, tỏ rõ ý Phật. 
Ông bèn trước tác Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập 
ba quyển. Dương Kiệt viết lời tựa, được ghi lại trong 
bản truyện. Ông soạn tập bốn mươi tám nguyện trong 
kinh Vô Lượng Thọ, và chín phẩm vãng sinh trong 
kinh Quán Vô Lượng Thọ, Luận Đại Thừa Khời Tín 
của Bồ-tát Mã Minh, Tày Ý Vãng Sinh Niệm Phật 
Tam-muội Bảo Vương Luận của Quốc sư Huệ Trung 
đối đáp với vua Túc Tông, và các kinh luận trình bày 
đầy đủ về chỗ chính yếu của sự vãng sinh Tịnh độ. 
Sưu tập, trích lục rất đầy đủ, như xưng niệm Nam mô 
Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên 
Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu A-di-đà Phật cũng 
trích ra từ trong Tạng kinh. Đến như chư Bồ-tát luận 
về yếu nghĩa của pháp môn Tịnh độ, ông đều biên 
tập lại. Thường ngày, tâm tu hành quán niệm chưa 
từng gián đoạn ngơi nghỉ, tràng chuỗi không rời tay, 
đi đứng nằm ngồi thường lấy việc tu tịnh quán Tây 
Phương làm Phật sự. 

Có vị tăng, thần thức dạo nơi Tịnh độ, thấy Thị 
lang Vương Cổ và đại phu Cát Phiền cùng ở Tịnh độ 
làm Phật sự. Đó chính là sự chứng nghiệm của việc 
vãng sinh cõi An Dưỡng. 
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Việc hoằng truyền lưu thông Tịnh độ, khai thị 
nghĩa lý trọng yếu, hỗ trợ Phật A-di-đà hóa độ khắp 
cả mọi người. Từ sau khi mười tám vị Hiển ở Lô Sơn 
tiếp nối đạo này, chỉ có Dương Kiệt và Vương Cổ nổi 
tiếng ở đương thời, lưu truyền đến mấy trăm đời. 


Hoằng truyền lưu thông giáo pháp rộng lớn của 
Phật Di-đà, phổ độ nhiếp hóa hưng thịnh không cùng 
tận, thì bậc cao minh triều sĩ đời Tấn chỉ có hai vị 
này được vậy mà thôi. Như thế, mới có thể làm vẻ 
vang những bậc tiền hiển, kế thừa phong thái thuở 
xưa để lại. 


Chư Tổ và các bậc tông sư đắc đạo ở trên, đều 
được trích lục từ trong Đại tạng, Cao Tăng Truyện, 
Vãng Sinh Truyện, Bảo Châu Tập. Như Tông chủ Từ 
Chiếu giáo hóa thịnh hành ở đời, vua tôi, tăng tục, 
đều quy hướng, người niệm Phật được đạo rất nhiều. 
Song, xem xong các truyện lục chẳng ghi chép đây 
đủ, không có văn để khảo cứu. Nay tôi tìm tòi trong 
sự tích của Tông chủ Từ Chiếu thì thấy đã được biên 
tập. Ngoài ra, còn có tất cả những vị tại gia xuất gia 
niệm Phật được đạo, có đức hạnh tiếng tăm. Tôi chỉ 
chờ đợi các bậc Cao hiền dụng tâm tìm tòi cứu xét 
sách vở ghi chép sự thật, phát huy rộng rãi, sẽ bổ túc 
vào để ấn hành. Như thế, mới mong khỏi mai một 
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đức hạnh của các bậc tu hành thuở trước, đồng thời 
cũng là làm vẻ vang cho pháp môn vậy. 


* 


JIII 3W TH VIỄN [BÍ SINf] 


(Tổ thứ ba của Liên tông) 


Đại sư Thừa Viễn, người đời Đường, nguyên 
quán từ đâu chưa rõ được xuất xứ. 


Ban đầu, Sư theo học với Thiền sư Đường ở 
Thành Đô, kế lại học với Thiền sư Tản ở Tư Xuyên. 
Sau đến Kinh Châu, tham học với Pháp sư Chân ở 
chùa Ngọc Tuyền. 


Pháp sư Chân bảo Ngài đến Hoành Sơn để ứng 
duyên hoằng hóa, người được giáo hóa đến cả muôn. 
Mới đến, Đại sư ở dưới gộp đá phía Tây Nam của 
non Hoành. Khi có thức ăn thừa của người để lại thì 
dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất. Khổ tu như 
thế đến nỗi mình gầy mặt nám, tự thân đi lượm củi 
về dùng. 


“ 


Phàm giáo hóa người, Sư dạy họ ở nơi Trung 
đạo. Nếu gặp người có bệnh thì dạy pháp môn 
chuyên niệm Phật. Trên đường, trong hẻm, bên hang 
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đá, hoặc suối khe, Sư đều có viết lời Phật dạy, ân cần 
dẫn dắt chỉ bảo tu hành. Mọi người lần lượt kẻ mang 
vải vóc, người đốn cây cối, khiêng đất đá, đến càng 
lúc càng đông, xây dựng thành cảnh chùa, đặt tên là 
chùa Di-đà. Ngoài những lúc xây dựng ra, Sư thường 
bố thí cho những người đói kém bệnh tật. 


Ngày 19 tháng Ø7 năm thứ 18 niên hiệu Trinh 
Nguyên (820), Đại sư an lành thị tịch tại chùa, hưởng 
thọ 91 tuổi. 


Trước đó, có ngài Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn 
một hôm nhập định, thần thức dạo chơi nơi cõi Cực 
Lạc. Bên đức Phật, thấy một vị tăng mặc y rách đứng 
hầu, đức Phật bảo: 


- Đây là Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy! 


Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến Hoành Sơn 
tìm. Lúc gặp ngài Thừa Viễn, thấy quả đúng là vị 
tăng ấy, liền xin theo làm đệ tử. 


Về sau, ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp 
thiên hạ, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm 
Quốc sư. Ngài thuật lại đạo hạnh cao vời của thầy 
mình cho vua nghe, Thiên tử bèn xoay về phương 
Nam, hướng về phía Hoành Sơn đảnh lễ. Nhà vua xét 
thấy đạo đức của Đại sư Thừa Viễn chưa được mọi 


268: 


Thích Minh Thành ¿ch 


người tỏ rõ, nên mới truyền chỉ phong tặng chỗ ở của 
Sư là “Đạo Tràng Ban Chu”. Vua lại truyền cho Liễu 
Tông Nguyên soạn bài ký sự khắc vào bia đá, dựng 
bên cổng trước chùa. 


% 


IIẬI 8l LIÊN IRÍ 


(Tổ thứ tám của Liên tông) 


ạI sư Châu Hoằng, tự Phật Huệ, hiệu 
Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ 
Thẩm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. 
Năm 17 tuổi, Sư đỗ tú tài, nổi tiếng là người học 
hạnh kiềm toàn. 
Láng giềng có bà lão mỗi ngày niệm Phật vài 
ngàn câu lấy làm thường khóa. Nhân lúc rỗi rảnh 
sang chơi, Sư hỏi duyên cớ, bà lão đáp: 


- Lúc sinh tiển, ông nhà tôi chuyên lo niệm 
Phật, đến khi chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng 
tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó, tôi biết công 
đức niệm Phật không thể nghĩ bàn! 


Sư nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến 
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pháp môn Tịnh độ. Lại viết bốn chữ “Sinh tử sự đại” 
dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc. 


Năm 31 tuổi, Sư xuất gia, rồi đi tham phỏng các 
bậc danh đức. Sau cùng đến tham học với các Thiền 
sư Tiếu Nham, Biến Dung, tham cứu câu “Niệm Phật 
là ai?”, có chỗ tỉnh ngộ. 


Năm thứ năm niên hiệu Long Khánh (Công 
nguyên 1571), Đại sư đi khất thực ngang qua đỉnh 
Vân Thê, thấy cảnh non nước cực kỳ u nhã, quyết ý 
cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, Sư hành pháp 
Du-già thí thực, từ đó các loài thú dữ không còn 
khuấy hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, 
cư dân quanh vùng đến am xin cầu mưa. Sư đáp: 

- Tôi chỉ biết niệm Phật, không có tài chi khác! 

Mọi người vẫn nài nỉ cố thỉnh, Đại sư cảm lòng 
thành của dân chúng, ra gố mõ đi dọc theo bờ ruộng 
mà niệm Phật. Bước chân của Sư đi đến đâu, mưa lớn 
rơi theo đến đó. Nhân dân vui mừng kính đức, cùng 
nhau hợp sức xây cất điện chùa. Tăng chúng các nơi 
lân lượt nương về, không bao lâu, chỗ ấy thành cảnh 
tòng lâm. 

Sư chủ trương Tịnh độ, cật lực bác bỏ cuồng 
thiển. Bộ Phật Thuyết A-di-đà Kinh Sớ Sao do Đại sử 
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trước tác, dung hòa cả Sự Lý, gồm nhiếp khắp ba 
căn, lời dẫn giải rất uyên áo. 

Ông Tào Lỗ Xuyên gởi thơ đến Vân Thê, đại 
khái như sau: “Trong Phật pháp có ba tạng, mười hai 
phân giáo”, đức Thế Tôn khi xưa đã giăng nhiều thứ 


” Mười hai phần giáo: cũng gọi là Thập nhị phần giáo, Thập nhị phần 
Thánh giáo, Thập nhị phần kinh, chỉ cho mười hai loại kinh được phân 
biệt theo hình thức và nội dung giáo pháp của Phật. 

1. Khế kinh (Sutra, Tu-đa-la): cũng gọi là Trường hàng, tức thể văn xuôi, 
trực tiếp ghi chép giáo thuyết của đức Phật. 

2. Ứng tụng (Gcya, Kỳ-da): cũng gọi là Trùng tụng, tức phần kệ tụng giải 
thích lại cho rõ ràng những giáo thuyết mà Khế kinh đã nói. 

3. Ký biệt (Vyakarana, Hòa-già-la-na): cũng gọi là Thọ ký, vốn là thể 
loại giải thích về giáo nghĩa. Đời sau đặc biệt chỉ cho những lời ấn chứng 
trước của Phật về các việc làm trong vị lai của các đệ tử. 

4. Phúng tụng (Gatha, Già-đà): cũng gọi là Cô khởi, tức thể loại kệ tụng 
độc lập, trực tiếp ghi chép giáo thuyết của Phật, không lập lại ý nghĩa 
trong phần văn Trường hàng đã nói trước đó như vai trò của Ứng tụng. 
5.Tự thuyết (Udana, Ưu-đà-na): nghĩa là đức Phật không đợi người khác 
thưa hỏi mà Ngài tự khai thị giáo pháp. 

6. Nhân duyên (Nidana, Ni-đà-na): ghi chép nhân duyên thuyết pháp 
giáo hóa của Phật, như phẩm Tựa của các kinh. 

7. Thí dụ (Avadana, A-ba-đà-na): dùng thí dụ để giảng nói pháp nghĩa. 
8. Bổn sự (Iuvrttaka, Y-đế-viết-đa-già): thể loại ghi chép về hình trạng 
của Phật và các đệ tử ở đời quá khứ, ngoài Bổn sinh đàm. Hoặc các kinh 
mở đầu bằng câu: “Phật như thị thuyết” cũng thuộc thể loại này. 

_9. Bổn sinh (Iataka, Xà-đà-già): thể loại ghi chép những hanh đại bi mà 
đức Phật tu hành trong các đời quá khứ. 

10. Phương quảng (Vaipulya, Tỳ-phật-lược): các kinh giảng nói giáo 
_ nghĩa sâu xa, rộng lớn. 
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lưới nơi bể sinh tử sâu rộng, để tùy phần vớt các loài cá 
nhân thiên lớn nhỏ đưa lên bờ Niết-bàn. Nhưng nên nói 
lớn để gồm nhỏ, đâu thể nêu một mà bỏ nhiều! Gần 
đây, tôi nghe có người bảo: nhiều kiếp thành Phật, tức 
là Tiệm chớ không phải Đốn. Vả lại Tiệm giáo cũng là 
Phật dạy, chưa từng không đúng, song dùng Tiệm để bỏ 
Đốn giáo phải chăng thật đã sai lâm? 


Tôn giả bên trong ẩn dấu sự tỏ ngộ viên đốn, 
ngoài thì hiển bày pháp môn Tịnh độ. Việc này chư 
Phật cũng có như thể, không nghỉ ngờ. Nhưng học 
chúng của Ngài gần đây chỉ trọng một đức A-di-đà mà 
bỏ hết mười lăm vì vương tử, muốn tôn một kinh Tịnh 
độ mà bó hết ba tạng, mười hai phần giáo. Đó là điều 
kẻ hèn này không muốn nghe! Hiện nay, tuy nhằm thời 
mạt pháp, song con người há chỉ có đện tánh mà 
không lợi căn? Như đức Thích Tôn vì Ca-diếp, 
Kiều-trần-như thì nói pháp này; vì Thiện Tài, Long Nữ 
lại nói pháp khác. Trong kinh Lăng-nghiêm, hai mươi 
lăm vị Thánh đều chứng Viên Thông, Bồ-tát Văn-th 
khen ngợi chẳng đồng nhau. Như thế, chính là nói hôm 








11. Hy pháp (Adbhuta-dharma, A-phù-đà-đạt-ma): cũng gọi là Vị tằng 
hữu pháp, tức thể loại kinh ghi chép những việc hiếm có của Phật và các 
đệ tử. 

12. Luận nghị (Ủpadesa, Ưu-ba-đề -xá): thể loại kinh ghi chép việc đức 
Phật nghị luận về thể tính các pháp, phân biệt rõ ràng ý nghĩa. 
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qua định, hôm nay bất định. Còn bảo rằng, nói ngã là 
không thì lại chẳng phải không; nói ngã là có thì lại 
chẳng thật có. Thế nên, gọi là khéo léo không nắm 
chặt mãi một pháp môn, linh động uyển chuyển như 
trái hồ lô lăn trên mặt nước. Nếu như cắm cọc đóng 
định ở một chỗ, làm sao lợi ích hàng nhân thiên được ? 
Rất mong Tôn giả vì đại chúng diễn thuyết về giáo lý 
Tịnh độ, khi gặp hàng lợi căn nên vì nói Thượng thưa, 
để họ ngộ lý viên dung không còn hạn chế ở một khía 
cạnh nào, khiến cho đại bàng cùng chim én đều được 
chỗ thích nghỉ. Như thế, đâu không phải là hoàn toàn 
tốt đẹp hay sao? 


Kinh Hoa Nghiêm là Viên giáo Nhất thừa Vô 
thượng, là lời luận bàn cùng tột xứng hợp với bản tánh 
của Như Lai. Tôn giả lại đem kinh này sánh ngang với 
kinh Di-đà tợ hồ chưa thỏa đáng. Nhân đó mà có kẻ 
trước tác luận sớ đưa Tịnh độ cao hơn Hoa Nghiềm, 
khiến cho màu tím sắc đỏ thành ra lẫn lộn! Mong Tôn 
giả vì người có căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh độ, người có 
căn cơ Hoa Nghiêm (hì nói Hoa Nghiềm, đừng chê 
_ nhau cũng chớ lạm nhau, mới thật là lưu thông Phật 
pháp. Như thế, mới là cùng trình bày Ngũ giáo”, thâu 


sẽ Ngũ giáo: năm loại giáo pháp phân chia Thánh giáo đức Phật nói 
trong một đời. 
A. Năm giáo do ngài Hiền Thủ lập ra: 
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1. Tiểu thừa giáo. 

2. Đại thừa thỉ giáo. 

3. Đại thừa chung giáo. 

4. Đốn giáo. 

5. Viên giáo. 

B. Năm giáo do ngài Tông Mật đời Đường lập ra: 

1. Nhân thiên giáo: giáo pháp nói về lý nhân quả nghiệp báo lành dữ 
trong ba đời, tu tứ thiển bát định. 

2. Tiểu thừa giáo: giáo pháp nói về lý ngã không, tu quán trí vô ngã để 
đứt trừ các nghiệp tham... chứng được ngã không chân như. 

3. Đại thừa pháp tướng giáo: giáo pháp tương đương với pháp thỉ giáo, 
tức giáo pháp nói về lý duy thức biến hiện, tu duy thức quán, lục độ, 
hàng phục phiên não chướng và sở tri chướng, chứng nhị không chân 
như. 

4. Đại thừa pháp tính giáo: tương đương với không thi giáo. Giáo pháp 
nói về lý, tất cả đều không, quán không nghiệp chướng, không quả báo, 
không tu, không chứng. Dùng để phá trừ cái chấp về các pháp có tướng 
cố định. 

5. Nhất thừa hiển tính giáo: nhờ phương tiện ẩn mật chỉ thẳng tự tâm tức 
là chân chánh bản giác, lìa các vọng tưởng chấp trước thì ngay trong tự 
thân thấy được trí huệ rộng lớn của Như Lai. 

C. Năm giáo do Tam tạng Ba-phả-mật-đa-la vào đời Đường lập ra: 

1. Tứ đế giáo: nói về pháp Tứ đế, ngộ lý chân không Niết-bàn, như kinh 
A-hàm. 

2. Vô tướng giáo: nói về pháp các pháp đều không, để ngộ lý không của 
Đại thừa, như kinh Bár-nhđ. 

3. Quán hạnh giáo: nói về các pháp quán tâm, để hiển bày lý tu nhân 
hợp với quả, như kinh Hoa Nghiêm. 

4. An lạc giáo: nói về bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh và thường, trụ, tịch, 
diệt, làm cho chúng sinh được an lạc, như kinh Miếr-bàn. 

5. Thủ hộ giáo: nói về các việc giữ gìn chánh pháp... khiến chúng sinh 
hộ trì không mất, như kinh Đại 7ập. 
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nhiếp cả ba căn, cần gì nhất định phải khắc thuyền tìm 
ươm, nhân việc nhỏ mà mất việc lớn!”. 


Đại sư Liên Trì đáp: “Kinh Hoa Nghiêm gồm đi 
vô lượng môn; câu sinh Tịnh độ là một trong vô lượng 
môn cảa Hoa Nghiêm. Theo căn cơ thời nay, nên do 
một môn Tịnh độ mà vào Hoa Nghiêm, không phải nêu 
Tịnh độ mà bỏ Hoa Nghiễm. Cự sĩ bảo trong thơ, do tôi 
đem kinh Di-đà sánh ngang với Hoa Nghiêm, nên mới 
có kẻ làm luận đưa Tịnh độ cao hơn Hoa Nghiêm. Xin 
hỏi bộ luận ấy do ai trước tác? Kinh Hoa Nghiêm như 
Thiên tử, có ai đem chư hầu, vua, đại thần, trăm quan 
mà đặt lên trên Thiên tử? Nhưng tôi cũng chưa từng 
đem kinh Di-đà sánh ngang với Hoa Nghiềm. Trong 
văn Sớ Sao cáa tôi chỉ nói: “Kinh Hoa Nghiêm là giáo 
lý viên mãn cùng cực, kinh Di-đà được một phân ít 
viên”. Đó là bảo kinh Di-đà chỉ là quyến thuộc của 
Hoa Nghiêm, chẳng phải đông hạng bậc. 

Vả lại, trong thơ cư sĩ bảo rằng nên tùy căn cơ 
mà nói giáo lý, người có căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh 
độ, người có căn cơ Hoa Nghiềm ¡rhhì nói Hoa Nghiễm. 
Ý ấy rất hay! Nhưng trong đó có hai nghĩa: 


1. Ngàn căn cơ đều được dạy bảo, đó là việc lớn 
mà đức Như Lai ra đời; chẳng phải khả năng của kẻ 
hèn này. Thế nên, Lục Tổ ở Tào Khê chuyên hoằng 
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truyền Thiên trực chỉ, đâu phải Ngài không thông các 
giáo pháp khác. Ngài Huệ Viễn công ở Lô Sơn riêng 
mở Bạch Liên Xã, há chỉ tiếp độ kẻ độn căn? Đến như 
năm tông: Vân Môn, Pháp Nhân, Tào Động, Quy 
Ngưỡng, Lâm Tế, tuy đồng từ một nguồn mà ra, nhưng 
sự trao truyền và tiếp nhận của mỗi tông đều có phần 
sai khác. Sự lập bày riêng của chỉ phát môn đình cũng 
là lẽ tất nhiên, chẳng lấy chỉ làm lạ! Chư Tổ sư khi 
xưa đều như thế, huống nữa kẻ phàm thường này ư? 
Nếu vọng bắt chước theo người xưa, hôm qua định 
hôm nay bất định, tùy tiện không có sự truyền thừa 
của thầy, đổi thay lộn lạo chẳng chuyên nhất, mà gọi 
là lợi ích cho người nhưng thật ra làm cho người lầm 
lạc. Tại sao thế? Bởi Phật là đấng Pháp vương, đối 
với các pháp đều tự tại. Còn kẻ dân thường mà tiếm 
_ xưng Thiên tử là điều nguy hiểm, há chẳng nên kiêng 
đè 2 

2. Khi nói Hoa Nghiêm đã gồm Tịnh độ, nói Tịnh 
độ cũng thông với Hoa Nghiêm. Thế thì kẻ diễn Hoa 
Nghiêm // nói Hoa Nghiêm, người nói Tịnh độ tự 
diễn Tịnh độ, vẫn đồng hành mà không trái nhau. 
Người thời nay ch biết Hoa Nghiêm rộng hơn Cực 
Lạc, nhưng không rố đức Didà chính là Phật 
Tỳ-lô-giá-na. Ngài Long Thọ lấy kinh Hoa Nghiêm trừ 
Long cung mà nguyện sinh Cực Lạc. Đức Phổ Hiền là 
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Trưởng tử trên hội Hoa Nghiêm mà nguyện về An 
Dưỡng. Đức Văn-thù, Phổ Hiền đồng phụ tá Phật 
Tỳ-lô-giá-na, hiệu là Tam Thánh Hoa Nghiêm, cũng 
phát nguyện về cối Liên Bang. Tất cả đều có chỗ y cứ 
rõ ràng, sáng tỢ mặt trời, trăng sao. 


Cư sĩ đề xướng Hoa Nghiêm, định truyên bá 
khắp bốn phương mà trái ngược với Văn-thù, Phổ 
Hiền, Long Thọ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu, 
huống gì Trưởng giả Lý Thông Huyền đưa ra mười 
loại Tịnh độ. Cực Lạc tuy nói là quyền nghỉ, còn Hoa 
Nghiêm quyền thật dung thông, Sự Lý vô ngại, Sự Sự 
vô ngại. Thế nên, phòng dâm, nơi sát sinh, đều là đạo 
tràng thanh tịnh, huống chỉ cõi Cực Lạc bảy báu trang 
nghiêm. 

Bà-tu-mật-đa, Vô Yếm Túc đều là diệu dụng của 
Cổ Phật thị hiện, huống là Phật Di-đà muôn đức đây 
đủ. Cự sĩ dạo chơi nơi môn vô ngại Hoa Nghiêm mà 
ngại nơi Tịnh độ, đó là điều mà kẻ hèn này chưa hiểu! 

Kẻ hèn này cùng với Tào cư sĩ đều là bạn chẳng 
trái ngược nhau nơi thế giới hoa tạng, mà cư sĩ lại 
chẳng hiểu rõ tâm ý nhỏ bé của tôi. Tôi còn muốn mời 
cự sĩ làm huynh đệ ở Liên Bang. Mong đừng xem tôi là 
HgGƯỜI ngoài vậy! ”. 


Lỗ Xuyên lại gởi thơ rằng: “Các kinh luận không 
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liễu nghĩa lưu hành riêng biệt, còn như phẩm Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện và Luận Khởi Tín đều nói về Tịnh 
độ. Đó lẽ nào lại không có nguyên nhán? Song fFOng 
kinh Hoa Nghiêm chưa từng đề cập, thế thì Tịnh độ 
thứ mười mà Trưởng giả Lý Thông Huyền nêu ra lại 
càng tô rõ. _ 

Kinh Pháp Hoa nói mười sáu vị vương tử có Phật 
Di-đà mà chưa từng xác định là bậc chí tôn duy nhất. 
Trong đó, khen ngợi công đúc trì kinh, bên cạnh đó lại 
biện dẫn cõi An Lạc, thật ra là nói rõ nhân quả của 
HGƯỜI nữ. 

Kinh Thủ Lăng-nghiêm, hai mươi lắm vị Thánh 
chứng Viên thông, Bồ-tát Văn-thù hoàn toàn chẳng 
phân biệt cao thấp, chỉ nói phương tiện có nhiều môn, 
lại bảo rằng thuận nghịch đều là phương tiện, nhưng 
tiếp theo lại nói mau chậm chẳng đồng nhau. Thế thì ở 
nơi chỗ không có cao thấp sai biệt, cũng vẫn chỉ rõ 
chỗ quy hướng, nên phải đưa Phổ Môn lên tột bậc, 
chẳng suy tôn ngài Thế Chí, lại còn hạ thấp bảo rằng 
vô thường, bảo rằng sinh diệt. 

Còn như các Đại sự Hiền Thủ, Thanh Lương cật 
lực nêu về năm giáo Tiểu, Thỉ, Chung, Đốn, Viên, mọi 
người đều cho rằng thỏa đáng mà chưa từng bình 
phẩm về Tịnh độ. Thiên tông thì lại càng quét sạch, 
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như Thiên sư Tê Kỷ nói: “Duy có lối tắt tu hành, y như 
xưa lẩn quấn, chỉ niệm Phật Di-đà, niệm được vẫn vô 
ích”. Lại bảo rằng: “Y như trước bỏ cha trốn đi, lưu 
lạc tha hương, va Đông chạm Tây, khổ thay A-di-đà 
Phật!”. Những lời nói ấy có người cho rằng quá hà 
khắc, song lẽ nào Ngài lại nói lời vô nghĩa, ắt là có 
đạo Ìý. 

Bởi thế người thấu đạt thường nói: “Trải qua 
nhiều kiếp cân khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ 
Vô sinh Pháp nhẫn”. Lại nói: “Một niệm duyên khởi 
không sinh, vượt qua hàng quyền học ba thừa”. Huống 
chỉ chẳng luận Tam thừa, Nhất thừa, chỉ cần không có 
ngã và ngã sở. Nay nói vãng sinh Tịnh độ, ta là người 
hay sinh, Cực Lạc là chỗ sinh về; người và cảnh còn 
phân biệt, sinh diệt rõ ràng, ưa thích và chán nắn lăng 
xăng. Thật là nhiều vướng mắc không thể nói hết”. 

Nhìn lại trước nay, những người luận bàn về Tịnh 
độ ắt hẳn bảo rằng: “Hoa nở thấy Phật ngộ Vô sinh”. 
Bởi vì phải đợi sau khi vãng sinh thấy đức Di-đà, mới 
theo Bồ-tát Quán Âm hay Thế Chí, hoặc được Phật 
Di-đà chỉ dạy đạo lý tất cả pháp Vô sinh, khi ấy mới 
tỏ ngộ, phải chăng là chậm trễ xa vời? 

Lại nói Hoa Nghiêm tánh hải hiện bày toàn 
thân, như trong thân người có tám muôn bốn ngàn lỗ 


279 





Liên Tông Bảo Giám 


chân lông, mà Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật 
Di-đà ở phương Tây, mỗi vị đều ở trong một lỗ chân 
lông ấy, thuyết pháp độ chúng sinh. Nếu vứt bỏ toàn 
thân mà vào trong một lỗ chân lông nhỏ bé, đó không 
chỉ bó biển cả lấy bọt nước, giống như con ruồi lao 
vào mảnh giấy nơi cửa sổ tìm lối ra. Vậy thì nói thế 
nào 2 Trước kia trong thơ, kẻ hèn này có nói, Vì người 
có căn cơ Tịnh độ nên nói Tịnh độ, với người có căn 
cơ Hoa Nghiêm /hì nói Hoa Nghiêm. Tôi tự cho rằng 
thế là chẳng trái với pháp môn của chư Phật, cũng là 
vì tấm lòng chân thành của Tôn giả. Tôn giả lại muốn 
dẫn tôi vào thai sen, thì giống như người xưa nói: 
“Dân người vào mê lộ”, lại giống như “bỏ vàng mà 
gánh cỏ”. 


Trong hội của Tôn giả, tín chúng từ Hàng Châu 
đến Tô Châu, vị nào cũng nôn nao cầu về chín phẩm. 
Nhân khi cùng nói chuyện, tôi vừa đề cập đến Thượng 
thừa thì họ đều sửng mắt kinh lòng và có người còn 
cười. Đó là lỗi của hàng đệ tử hay là lỗi của thầy? 
Đấng đại trượng phu khí lượng phải ngất trời, nên lấy 
việc độ chúng sinh làm cấp thiết. Nay Ngài đã là 
người ra ứng thế, mở pháp đường, lên giảng tọa, sao 
không đủ tác lược của bậc đại nhân, mà chỉ biết bắt 
chước cử chỉ của những ông già bà lão ăn chay ở đầu 
làng ngõ xóm? Nếu một mai bị bậc lanh lợi hỏi đến, 
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người mắt sáng dồn ép, sẽ toan ấn mình trên sao Bắc 


~? ~“ ` z* . A“ ‹72 
đấu, hay trốn vào núi Thiết ví“ ? 


Phật pháp là việc lớn, không phải tâm thường. 
Mong Ngài nghỉ lạt”. 

Đại sư Liên Trì lại gởi thơ đáp: “Mấy điều huệ cố 
của cư sĩ, lời hay lẽ diệu, luận biện điệp trùng, thật là 
đáng ngợi khen, đáng ngưỡng vọng. Nhưng trộm nghỉ, 
lòng thương tôi tuy sâu, song tiếc đã lắm lời phí uống! 


Nếu cư sĩ quả muốn tuyên dương Thiên tông, hạ 
thấp Tịnh độ, thì không cần nói chỉ nhiều. Sao chẳng 
bảo: “Chư Phật trong ba đời bị miệng ta nuốt mất hết 
cả. Một đức Phật còn chẳng lập, có ai là A-di-đà ?”. 
Lại, sao không báo: “Nếu người biết được tâm, đại địa 
không tấc đất. Một tấc đất đã không, nơi nào là Cực 


"“ Cũng gọi là Thiết Luân Vi Sơn, Luân Vi Sơn, Kim Cương Sơn, Km 
Cương VỊ Sơn. 

Thế giới quan Phật giáo lấy núi Tu-di làm trung tâm, xung quanh có 8 núi 
và 8 biển bao bọc. Lớp ngoài cùng, bên ngoài Hàm Hải được cấu tạo 
bằng sắt, cho nên gọi là Thiết Vị Sơn. 

Có thuyết cho rằng Tam thiên thế giới Đại, Trung và Tiểu đều có núi 
Thiết Vi bao quanh. Theo Luận Đại Tỳ-Bà-sa quyển 133: “Chính giữa thế 
giới này là núi Tu-di, do bốn thứ báu cấu tạo thành, xung quanh có bảy nái 
vàng từ Kiện-Đạt-la đến Ni-dân-đạt-la bao bọc. Khoảng giữ mỗi núi đều 
có một biển. Biển thứ 8 là Hàm Hải (biển nước mặn) bao bọc xung quanh 
núi Ni-dân-dạt-la và bốn châu nằm trong biến này. Bên ngoài Hàm Hải có 
núi lớn bao bọc như bức tường, nên gọi là Luân Vi. Lại vì được cấu tạo 
bằng sắt, nên cũng gọi là Thiết VÌ”. 
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Lạc?”. Chỉ dùng hai lời ấy thôi, đủ ôm biết hết 
những điều cư sĩ muốn nói. Nay nghĩ nếu mỗi mỗi đều 
thù đáp e phạm lỗi đấu tranh. Nếu không trả lời, thì 
đạo pháp có tương quan, nên chẳng thể im lặng. Vậy 
xin tô bày tước lược như sau: 


_ Trong thơ gởi đến nói, kinh chẳng liễu nghĩa mới 
bàn luận về Tịnh độ, lại dẫn phẩm Hạnh Nguyện và 
Luận Khởi Tín. Khởi Tín hãy khoan chẳng nói đến, 
chỉ một phẩm Hạnh Nguyện mà thâu nhiếp toàn bộ 
kinh 80 quyển, từ xưa đến nay ai dám nghị luận là 
không liễu nghĩa. Cư sĩ đặc biệt tôn sàng Hoa Nghiêm 
mà lại bài xích phẩm Hạnh Nguyện là không liễu 
nghĩa, thì kinh Hoa Nghiêm cũng không liễu nghĩa. 


Cư sĩ dẫn kinh Pháp Hoa, nói sự vãng sinh Tịnh 
độ là nhân quá của người nữ. Thế thì việc Long nữ 
thành Phật cũng là nhân quá của người nữ #2 Bảo 
rằng Phật Di-đà là một trong mười sáu vì vương tử, 
vậy thì Phật Tỳ-lô-giá-na cũng chỉ là tầng thứ mười 
ba của hai mươi lớp thế giới hoa tạng. Cư sĩ đặc biệt 
tôn sùng Tỳ-lô-giá-na, tại sao lại không biết 
Tỳ-lô-giá-na và Phật A-di-đà là bình đẳng ? 


Lại dẫn kinh Lăng-nghiêm, bảo rằng chọn lấy 
Quán Âm bỏ lại Thế Chí. Nói đức Văn-thù bác niệm 
Phật là vô thường, sinh diệt, không viên thông. Thế tại 
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sao ngài Kiêu-trần-nhưw tỏ ngộ hai chữ “khách trần” 
có thể gọi là suốt lý vô thường, hợp lẽ bất sinh bất 
diệt, lại chẳng được chọn là pháp viên thông? Nếu 
quả thật đức Quán Âm đỗ cao, ngài Thế Chí thi rớt, 
thì sao cư sĩ chẳng nghe biết điều thí dụ: “Cửa rồng 
chạm trán”, là lời của kê quê mùa miền Đông đã ở 
nước Tề? 

Trong thơ gởi lại bảo rằng, như Thiên sư Tê Kỷ 
đem bài kệ khuyên niệm Phật của người xưa theo câu 
mà chú thích. 

Người xưa nói: “Duy có lốt tắt tu hành”, phụ chú 
rằng: “Y như xưa lấn quấn”. Người xưa nói: “Chỉ 
niệm Phật Di-đà”, phụ chú rằng: “Niệm được vẫn vô 
ích”. Cư sĩ đã thông suốt pháp thiên, sao chẳng biết 
đó là các bậc tông sư trong tức thời vì người phá chấp 
mở trói, lại căn cứ theo văn tự hiểu thành sự thật mà 
chịu chết dưới câu nói như thế? Nếu quả vậy thì Cổ 
đức bảo: “Đạp trên đỉnh đầu Phật Tỳ-lô mà đi”, như 
thế không chỉ Phật Di-đà vô ích mà Phật Tỳ-lô cũng 
chẳng làm được việc gì. Những lời nói trên trong các 
Ngữ lục, Truyện ký có đến trăm ngàn muôn ức. Lão 
già này, bốn mươi năm về trước cũng đã từng dùng 
đến để cho lời nói cao siêu xuất cách, câu văn mạnh 
mẽ hào hùng. VỀ sau, xét lại biết hổ thẹn, không còn 
dám theo lề lối cũ, nay chợt nghĩ đến hãy còn đỏ mặt. 
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Như Thiên sư Tê Kỷ nói: “Người cầu sinh Tây Phương, 
như con bỏ cha trốn ởi, lưu lạc tha phương, va Đông 
chạm Tây, khổ thay A-di-đà Phật!”. Xin cũng dùng 
chuyển ngữ đối đáp: “Nay chính thật như con nhớ me, 
trở lại quê xưa, bỏ Đông được Tây, vui thay A-di-đà 
Phật!”. Thứ đem cân lường câu nói này với lời ngài 
Tê Kỷ, cách nhau bao nhiêu? 

Trong thơ lại dẫn lời Cổ nhân bảo: “Trải nhiều 
kiếp cần khổ tu hành, không bằng một niệm ngộ Vô 
sinh Pháp nhẫn?”. Cư sĩ đã ngộ Vô sinh Pháp nhẫn 
chưa? Nếu chứng được thì không nên cho rằng: ta là 
người hay sinh, Tịnh độ là chỗ sinh về. Tại sao? Bởi 
tâm tức là Tịnh độ, ai là người hay sinh? Tịnh độ tức 
là tâm, đâu là chỗ được sinh? Vì không có thấy năng 
Sở, cho nên trọn ngày sinh mà chưa từng vãng sinh. 
Đó mới là Vô sinh chân thật. Nếu cho không sinh về 
đâu mới là Vô sinh, thì rơi vào cát không đoạn diệt, 
chẳng phải ý chỉ Vô sinh. 


Cư sĩ bảo: nếu đợi hoa nở thấy Phật mới ngộ Vô 
sinh là chậm trễ xa vời. Cư sĩ hiểu Thiền tông sao 
chẳng biết: từ mê được ngộ như tỉnh giấc mộng, như 
hoa sen nở. Người niệm Phật tày theo căn cơ, có Vị 
trong hiện đời đã kiến tánh, đó là hoa sen nở trong 
giây phút. Có kẻ sau khi vãng sinh mới kiến tánh. Đó 
là thời gian lâu dài hoa mới nở. Bởi căn cơ có lợi độn, 
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công phu có trễ siêng, nên hoa nở mới có sớm muộn, 
đâu được cho rằng tất cả là chậm tIỄ xa vỜI. 

Trong thơ gởi đến lại ví dụ thế giới hoa tạng như 
toàn thân, Tây Phương giống như lỗ chân lông. Người 
vãng sinh Tây Phương như đem toàn thân bỏ vào trong 
lỗ chân lông, là bỏ biển cả mà lấy bọt nước. Ví dụ lớn 
nhỏ ấy không sai. Song cư sĩ đã thông suốt tông Hoa 
Nghiêm, tại sao chỉ chấp nhận đem nhỏ vào lớn mà 
không chấp nhận từ lớn vào nhỏ? Huống chỉ lớn nhỏ 
vào nhau, chính là một Huyền môn trong mười Huyền 
môn của Hoa Nghiêm. Dù vô tận thế giới chẳng thể 
nói hết nơi cõi hoa tạng, vào trong một hoa sen ở thế 
giới Cực Lạc còn chẳng đầy một điểm nhỏ bé trong 
một cánh sen ấy, thế thì nào có ngại gì đem toàn thân 
vào frong một lỗ chân lông! 


Trong thơ còn đề cập đến mấy vị tăng Ở núi 
hoang nào đó, khi hỏi đến Thượng thừa đều sứửng mắt 
kinh lòng! Cư sĩ khuyên tôi với căn cơ Hoa Nghiêm thì 
nói Hoa Nghiêm, với căn cơ Tịnh độ thì nói Tịnh độ. 
Nay những kẻ ấy thuộc về hàng độn căn chính nên 
giảng Tịnh độ, sao cư sĩ không tùy bệnh cho thuốc lại 
luận Thượng thừa với họ mà chi? 


Cư sĩ lại bảo tôi đã ra ứng thế, mở pháp đường, 
lên giảng tọa, mà không đủ tác lược của bậc đại nhân, 
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cử chỉ như ông già bà lão ở đầu làng ngõ xóm. Nếu 
một mai bị bậc lanh lợi hỏi đến, người sáng mắt dồn 
ép, sẽ toan ẩn mình trên sao Bắc đẩu, hay trốn vào 
núi Thiết vị. Lão già này chưa từng dám nhận lấy 
danh “ra ứng thế”, nên tự không có tác lược của bậc 
đại nhân. Điều này hãy tạm gác qua, không cần bàn 
luận. Nhưng nếu chê người tu Tịnh độ giống hạng ông 
già bà lão ăn chay quê mùa, thì người xưa nói Không 
phải chê ké neu phu ngu phụ đó, mà thật ra chính là 
chê đức Văn-thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ vậy! 
Đâu riêng gì những vị Bồ-tát ấy, mà chư Tổ như Huệ 
Viễn, Thiện Đạo, Thiên Thai, Vĩnh Minh, chư Bồ-tát, 
chư Thiện trì thức, các vị danh nhân niệm Phật như 
Lưu Di Dân, Bạch Cư Dị, Liễu Tông Nguyên, Tô Đông 
Pha... các bậc đại quân tử ấy đều là kẻ quê mùa hay 
sao? Dù là hạng quê mùa nếu niệm Phật được vãng 
sinh, sẽ lên ngôi Bất thối chuyển, cũng đâu nên xem rẻ 
khinh chê ? Vả lại, những ông già bà lão ăn chay niệm 
Phật thấp hèn vô trí, mà biết giữ theo quy củ cảáa 
chính mình, cũng đáng khen ngợi họ. Còn hạng thông 
mình tài biện, vọng nói Bát-nhã, ăn thịt no rồi, hôm 
sớm đến tìm chư tăng gạn thiên nói đạo, đó thật là 
ma! Người ngu quý nơi an phận ngu, tôi thành thật 
từng tự nghĩ: thà làm ông già bà lão ăn chay niệm 
Phật, chớ chẳng nên làm ma dân cùng ma nữ. 
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Đến như việc các ông già bà lão khi bị ké lanh 
lợi, người sáng mắt hỏi đến thì chẳng cần lên sao Bắc 
đấu, trốn vào núi Thiết vì làm chỉ cao xa. Họ chỉ cần 
đặt giường năm nơi cổ họng của kẻ lạnh lợi, trải tòa 
ngồi trên đôi mắt của các vị thông suốt ấy. Làm như 
thế để chỉ? Để dạy chúng hãy tạm đóng môn 
Tam-muội nơi cửa miệng, biết nhắm mắt hồi quane 
phản chiếu xét trở lại chính mình đó thôi! Cư sĩ tôn 
sàng Hoa Nghiêm mà cật lực chê bai Tịnh độ, lão già 
này chuyên tu Tịnh độ mà không ngừng khen ngợi Hoa 
Nghiêm. Trong khi tĩnh lặng, cư sĩ thử xét xem, VIỆC 
này tại sao như thế? 


Cư sĩ cho rằng việc tôi khuyên cư sĩ cầu sinh Tịnh 
độ là bỏ vàng gánh cỏ, là điên đảo, làm khuất nhục cư 
sĩ thái quá! Nhưng các thí dụ ấy còn chưa thân thiết. 
Nay lão già này xin đem thí dụ khác thay thế: 

Có một lão nông dân chân thật gởi thiếp vào cửa 
vị phú Trưởng giả, mời đến nhà ở đồng ruộng của 
mình viếng cảnh. Mọi người nghe nói đều cười. Lão 
nông lại quét dọn đường sá sạch sẽ, đến mời thỉnh lần 
nữa. Người gác cửa nhà phú Trưởng giả cười bảo: 
“Chủ nhân lần trước không quở trách ông là may mắn 
lắm rồi. Ông định làm mặt dày hay sao?”. Lão ông 
đáp: “Tôi thấy trong các nhà giàu, có kẻ làm giàu mà 
bất nhân. Có người ngoài giàu nhưng trong nghèo. Có 


287 


Liên Tông Bảo Giám 


kẻ chưa giàu Sang tỏ ra kiêu mạn trước. Có người chỉ 
giữ kho, giữ sổ sách ở nhà giàu, tự cho mình là giàu. 
Vả lại cảnh giàu sang như Kim Cốc”, My Giá nay còn 
đâu? Tôi là một lão già ở đồng ruộng, an hưởng sự 
vui thái bình, nên quên phận thấp hèn của mình, mới 
làm như thế. Thôi từ nay cũng xin tự biết lỗi rồi!”. Nói 
xong cùng nhau Cười rộ mà chia tay". 


Cả đời, Đại sư Liên Trì thường ngày tu tất cả 
hạnh lành để phụ trợ Tịnh nghiệp. Đương thời, giới 
đàn bị ngăn cấm đã lâu, Sư bảo người câu giới chuẩn 
bị đầy đủ ba y, thọ giới ở trước tượng Phật. Sư chứng 
minh cho họ. Ngài lại còn thẩm định nghi Thảy Lục, 
hành Du-già Diệm Khẩu để cứu khổ U minh, mở ao 
phóng sinh, trước tác Văn Giới Sát, khiến người quy 
hóa làm lành rất nhiều. 


Cuối tháng 06 năm thứ 40 niên hiệu Vạn Lịch 
(Công nguyên 1612), Đại sư vào thành từ biệt các đệ 


"3 kim Cốc viên: ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Đời Tấn, nhà hào 
phú Thạch Sùng có người thiếp xinh đẹp tên là Lục Châu. Tôn Tú yêu cầu 
Thạch Sùng tặng cho người thiếp này, Thạch Sùng khước từ. Vì việc này, 
Thạch Sùng bị Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân và bị giết chết. 

"4 Ny Ổ: Ổ tức là dinh thự. Năm thứ ba, niên hiệu Sơ Bình thời Đông 
Hán, Đổng Trác xây đựng dinh thự ở đất My, cao rộng bảy trượng, tương 
đương với thành Trường An. Trong dinh chứa đây của cải, được gọi là 
đinh Vạn Tuế, người đời gọi là đinh My. 
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tử và những người cố cựu, nói: “Tôi sắp đi nơi 
khác!”. Rồi trở về chùa thiết tiệc trà từ giã đại 
chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến 
chiều mồng 01 tháng 07, Sư vào Tăng đường bảo: 

- Mai này tôi sẽ đi! 

Qua chiều hôm sau, Đại sư vào phương trượng 
thị hiện có chút bệnh, nhắm mắt tĩnh tọa. Chư tăng, 
các đệ tử tại gia và những người cố cựu trong thành 
đều hội đến. Sư mở mắt nhìn mọi người, nói: 

- Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều 
chi khác lạ và chớ phá hoại quy củ của tôi! 

Nói xong, hướng về Tây niệm Phật mà qua đời. 
Thọ được 8l tuổi. 


sk 


II SIí THẬN HIỀ 


(Tổ thứ chín của Liên tông) 
ại sư Thật Hiền, tự Tư Tề, hiệu Tĩnh 


Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời 
ở Thường Thục. Từ thuở bé, Sư không 
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ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, tham cứu câu “Niệm Phật 
là ai?”, được tỏ ngộ và nói: “Tôi đã tỉnh giấc mơ!”. 


Kế tiếp, Đại sư đóng cửa thất ba năm ở chùa 
Chân Tịch, ngày xem ba tạng kinh, đêm chuyên trì 
Phật hiệu. Mãn thất, Sư đến Mậu Sơn lễ xá-lợi ở tháp 
A-dục Vương. Nhằm ngày Phật Niết-bàn, Sư họp 
nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón 
tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện. 
Lúc ấy, cảm xá-lợi phóng ánh sáng rực rỡ. Sư làm 
bài văn Khuyên Phát Tâm Bồ-đề để khuyến khích 
bốn chúng, nhiều người đọc đều rơi lệ. 


Lúc lớn tuổi, Sư về trụ trì chùa Tiên Lâm tại 
Hàng Châu. Năm thứ bảy niên hiệu Ung Chánh 
(1729), Đại sư lập Liên Xã, làm văn phát thệ giữa đại 
chúng, lấy trọn đời tinh tấn tu Tịnh nghiệp làm kỳ 
hạn. Sư chia nhật khóa làm hai mươi phần, mười 
phần trì danh, chín phần quán tưởng, một phần lễ 
sám. Có nhà tu Thiền hỏi về chỉ thú niệm Phật, Sư 
dùng lời kệ khai thị rằng: 

Một câu A-di-đà 

Là việc đầu công án 

Không thương lượng chỉ khác 

Ngay đây liền quyết đoán 


Ví như đống lửa lớn 
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Chạm đến liền cháy tan 

Lại như gươm Thái A 

Chạm đến liền đứt đoạn. 

Tám muôn tư pháp tạng 

Sáu chữ gồm nhiếp thâu 

Ngàn bảy trăm công án 

Một dao liền đứt hết. 

Mặc ai không thích nghe 

Ta tự tâm tâm niệm 

Xin chẳng cần nhiều lời 

Gắng một lòng không loạn! 

Mồng 08 tháng chạp, năm thứ I1 niên hiệu Ung 
Chánh (1733), Sư bảo hàng đệ tử rằng: 

- Tháng tư sang năm, ta sẽ đi xa! 

Rồi đóng cửa thất, mỗi ngày niệm Phật mười 
muôn câu. 

Sang năm, ngày 12 tháng tư, Sư bảo môn đồ 
rằng: 

- Từ đầu tháng đến nay, ta đã hai phen thấy Tam 
Thánh Tây Phương, chắc là đến lúc vãng sinh! 


Nói xong, liền viết kệ giã từ đại chúng. 
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Qua hôm sau, Sư không ăn uống, cứ nhắm mắt 
ngồi thắng. Đến canh năm, tắm rửa thay y áo. Hôm 
ấy tức là ngày 14, gần giờ ngọ, Đại sư hướng về Tây 
ngồi yên lặng. Hàng đạo tục các nơi nghe tin hội về 
đông như chợ. Sư bỗng mở mắt nói: 

- Tôi đi rồi trở lại ngay. Sinh tử là việc lớn, mỗi 
người nên cố gắng tịnh tâm niệm Phật! 

Dặn dò xong, chắp tay xướng Hồng danh Phật 
rồi thị tịch. Thọ được 49 tuổi. 
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Thiên thứ năm 
UÌÏÑjÑfÏ TÌI ÑÏ[W PIẬT 


¡nh độ duy tâm cùng khắp mười phương, 

Di-đà tự tánh viên dung một trí. Ứng đối 

mầu nhiệm nơi cảnh âm thanh sắc tướng, 
sáng ngời trong khoảng mắt và tâm. Ngay đây bỏ 
vọng về chân, liền đó trái trần hợp giác. 


Thuở xưa, Tỷ-kheo Pháp Tạng phát thệ nguyện 
lớn, mở ra con đường nhiệm mầu Cực Lạc. Thế nên, 
đức Thế Tôn chỉ rõ Tây Phương, khai thị cõi nước 
nhiệm mầu cho bà Vi-đề-hy. Đó là pháp môn mà chư 
Phật hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp đồng khen 
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ngợi. Khi các kinh diệt hết chỉ còn kinh này, bởi do 
nơi tâm hỷ xả lợi sinh tăng trưởng, lòng từ bi ứng hóa 
lớn lao, nên về giáo lý thì phân ra chín phẩm, đây là 
riêng biệt mở ra môn phương tiện; về mặt quán thì 
nói rõ nhất tâm, thật là lối tắt trở về nguồn. Phàm 
Thánh dung hội, ví như lữ khách lang thang đã lâu 
được trở về quê hương; đạo cảm ứng qua lại, tợ trẻ 
thơ về bên từ mẫu. Không rõ đạo lý này thì chạm vào 
đâu cũng đều mê mờ, tin tưởng nghĩa lý trọn vẹn lời 
này, thì việc gì cũng thấu đạt. 


Huống chi, đại nguyện từ quang thâu nhiếp, Phật 
lực khó nghĩ khó bàn; thuận nước xuôi thuyền chẳng 
nhọc nhăn tự lực, đẩy cửa rớt then cài lẽ nào lại do 
người khác? Có nguyện tất được tiếp dẫn, không căn 
cơ nào mà chẳng lợi ích; thuyền chở đá nặng mà được 
qua sông, ngọn lửa nơi địa ngục nhanh chóng tắt 
ngúm. Bổ-tát, Thanh văn vãng sinh cõi kia vô lượng 
vô số, các bậc Hiền trước Thánh sau được đạo có thể 
nghiệm xét. Chim Anh vũ, Ca-lăng-tần-già còn diễn 
xướng pháp âm; những loài bò, bay, máy, cựa đều 
được nhờ ân đức từ bị giáo hóa. 


Cảnh Thánh chẳng phải hư vô, lời Phật không 
hề giả dối. Tại sao lại trôi nổi nơi dòng sông ân ái, 
đắm chìm mà chẳng biết toan? Trong nhà lửa rực 
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cháy đốt thiêu vẫn không kinh sợ? Đan dệt mạng lưới 
ngu si dày đặc, lưỡi gươm trí tuệ cùn lục đâu thể 
chém đứt; trông gốc rễ nghi ngờ đã sâu, chỉ có niềm 
tin hời hợt làm sao mà nhổ sạch, bèn cam tâm bằng 
lòng trong ương họa tai nàn. 


Lại phỉ báng cõi nước thanh tịnh, tham luyến 
cảnh giới não phiền, như bướm lao vào đèn, như tằm 
bị nung nấu, tự chịu tai ương cá chậu chim lồng mà 
cho là khoái lạc, đều bởi do thiện lực kém nghiệp lực 
mạnh, tín căn ít tội căn nhiều. Thế nên, ba cõi mịt 
mù, bốn loài” rối rắm, đều do tham sống mà mãi 
miết lăng xăng, nào ai biết trở về? Chúng sinh vì 
chạy theo nghiệp nên bối rối, chẳng mong cầu giải 


”® Chỉ cho bốn loại chúng sinh khác nhau của loài hữu tình trong sáu 
đường, thuộc ba cõi. Theo Luận Câu-xá quyển 8: “Bốn loài gồm: 

1. Noãn sinh: loài sinh ra từ trứng, như: gà, ngỗng, vụ, cá, rấn... 

2. Thai sinh: còn gỌi là Phúc sinh. Các loài sinh ra từ thai mẹ như: HgHỜI, 
voi, ngựa, bò, heo, dê, lửa... 

3. Thấp sinh: cũng gọi là Nhân duyên sinh hay Hàn nhiệt hòa hợp sinh. 
Các loài sinh ra từ những HƠI ẩm thấp, có nước như: tôm, cá, muối, dòi 
bọ, mối, kiến... 

4. Hóa sinh: các loài hữu tình ở các Cối Trời, Ở trong Địa ngục, Trung 
hữu... đều do nghiệp lực quá khứ mà hóa sinh”. 

Trong bốn loài thì loài Hóa sinh là nhiều nhất. Danh từ “Bốn loài” hay 
“Bốn loài chúng sinh” cũng được dùng để chỉ chung cho tất cả chúng 
sinh hữu tình. Theo đó thì “Tứ sinh Tam hữu” là chỉ cho bốn loài chúng 
sinh nói trên và ba cõi: Dục, Sắc và Vô Sắc. 
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thoát. Sự sinh tử trong quá khứ như kiếp đá“ khó tận 
cùng, vòng luân hồi ở vị lai như thành cải”” bao giờ 
mới hết? Nếu chẳng phải đời trước không có duyên 
lành, sao được gặp nhân duyên Tịnh độ? 


Được cơ hội đánh trống mở cửa tù, hãy mau 
chóng chạy ra; gặp thuyền cứu nạn đắm chìm, sao 
còn nghi ngờ do dự? Nên kính thuận kinh văn, khéo 
theo Phật học, người không nghe không hiểu thật là 
đau đớn xót xa! Huống chi trong đời ngũ trược nhơ 
ác, lửa đốt khắp nơi, chỉ một mình đức Phật có năng 
lực cứu vấn! 


Đã nghe diệu pháp, nên trồng nhân duyên thanh 
tịnh; một niệm tín thành ắt đã gây nhân vạn đức. Suy 
tư làm sao để bằng hàng tiên triết, trông mong tỏ ngộ 
đạo lý chân thường. Khuyên mọi người đều vâng 
theo lời dạy mà thực hành, hết lòng đảnh lễ tin nhận! 


“ Kiếp đá: ví dụ cho thời gian rất lâu dài. Theo kinh Bổ-fát Anh Lạc 
Bản Nghiệp ghi: “Dùng áo trời phất mòn hết tảng đá vuông bốn mươi 
dặm, gọi là Tiểu kiếp; phất hết táng đá vuông tám mươi dặm, gọi là 
Trung kiếp, phất hết tảng đá vuông tám trăm dặm, gọi là A-tăng-kỳ 
kiếp”. 

” Thành cải: nói đủ là thành hạt cải. Lấy hạt cải ví dụ cho thời gian 
kiếp số lâu dài. kinh Tạp A-hàm, Luận Đại Trí Độ đều có ghi ví dụ như 
vậy: “Có một thành trì vuông rộng một do-tuân, trong đó chứa đây hạt 
cải, gọi là thành hạt cải. Có một người trường thọ, mỗi mỘt trăm năm 
đến lấy một hạt cái, dù lấy hết hạt cải ấy, kiếp số cứng không hết”. 
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Chương † 
IIII]N IRÌ NillI Ni, PHẤT SINH [Ni TIN 


rong kinh nói: “Được làm người là khó, 

sáu căn toàn vẹn là khó, sinh nơi †rung 

tâm đất nước là khó, gặp Phật đạo là 
khó, phát khởi lòng tin là khó”. Tôi từng luận bàn về 
sự khó khăn của việc phát khởi lòng tin: có nghi ngờ 
mà không đoạn trừ, sao phát sinh lòng tin được? Cho 
nên, kinh Kim Cang nói: “Lòng tin chân chánh rất là 
hiếm có”. Kinh Pháp Hoa nói: “Do lòng tin mà được 
vào”. Long Thơ Tịnh Độ nói: “Đức Phật là bậc Đại Y 
Vương, có thể cứu tất cả bệnh nhưng không thể cứu 
người mạng tận. Đúc Phật có thể độ tất cả mọi người 
nhưng không thể độ người không có lòng tin”. Bởi 
lòng tin là sự chân thành trong một niệm. Nếu tâm 
niệm người muốn bước đi thì chân theo đó mà đi, tâm 
niệm muốn ở lại thì thân theo đó mà ở lại. Đủ thấy, 
thân này theo tâm niệm hành động, nhưng có lúc tâm 
niệm muốn đi thân lại bị trói buộc. Khi sắc thân tan 
hoại thì chỉ có một niệm mà thôi, một miệm này 
muốn đến đâu thì đều đến được. Vì vậy, một niệm tín 
tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh độ thì nhất định vãng 
sinh Tịnh độ. Huống chi đức Thế Tôn, chư đại Bồ-tát 
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còn có sức mạnh thệ nguyện tiếp dẫn vãng sinh. 

Có người hỏi: 

- Nay có người cả đời trì giới niệm Phật, lúc lâm 
chung không được sinh về Tịnh độ là tại sao? 

Đáp: 

- Đó là do lòng tin không sâu, hạnh nguyện kém 
khuyết, lại chưa hề phát tâm Bồ-đề rộng lớn và chưa 
từng dứt trừ tà hạnh của mười việc ác. Tuy nói tu 
hành, nhưng lời nói và việc làm chưa từng phù hợp; 
tuy nói niệm Phật, mà tịnh niệm chưa từng tiếp nối. 
Đã không có công phu chân thật, làm sao được quả 
báo Tịnh đột Trong kinh D2uy-ma nói: “Tùy theo tâm 
thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh”. Kinh Pháp Bảo 
Đàn nói: “Trong tâm nếu không có niệm bất thiện, 
Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng bất 
thiện niệm Phật cầu vãng sinh thì khó đến được. 
Không đoạn trừ tâm thập ác, Phật nào đến đón rước”. 


Lục Tổ vì thấy người đời không lo thanh tịnh 
tâm mình, miệng chỉ niệm danh hiệu Phật, tìm Phật ở 
ngoài tâm, vọng tưởng chấp trước, chẳng tự thanh 
tính tâm mình, lại tạo những điều ác. Đó gọi là tự 
làm mất Phật của chính mình, lại còn đi tìm cầu Phật 
nào khác. Vì vậy nên nói: “Mê fc là chúng sinh, ngộ 
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tức là Phật”. Chương Niệm Phật Viên Thông trong 
kinh Lăng-nghiêm, Bồ-tát Đại Thế Chí nói: “Nhớ 
Phật niệm Phật, hiện tại, tương lai nhất định thấy 
Phật”. Vì nhớ niệm tức là tâm niệm, lòng tin thanh 
tịnh, Tín, Hạnh, Nguyện đây đủ. 

Kinh này còn nói: “Một căn đã về nguồn, sáu 
căn thành giải thoát; thập ác Š hóa thành thập 
thiện ”, lục thức” hóa thành lục thần thông ”`”. Cho 





”* Thập ác: Sát sinh, Trộm cấp, Tà dâm, Vọng ngữ, Lưỡng thiệt ( nói 
lời gây ly gián, lời phá hoa1), Ác khẩu (nói lời thô ác), Ỷ ngữ (là lời nói 
vô nghĩa, lời nói do tâm nhiễm phát ra), Tham dục (tham ái, tham thú, 
xan tham), Sân khuể, Tà kiến (tức ngu sÌ). 

? Thập thiện: 1. Không sát sinh; 2. Không trộm cắp; 3. Không tà hạnh; 
4. Không vọng ngữ; 5. Không lưỡng thiệt; 6. Không ác khẩu. 7. Không ỷ 
ngữ. 8. Không tham dục; 9. Không sân nhuế; 10. Không tà kiến. 

® luc thức (six sense of consciousness): sáu tri thức tức sấu sự hay 
biết: 1. Nhãn thức: tri thức của mắt; 2. Nhĩ thức: tri thức của tai; 3. Tỷ 
thức: tri thức của mũi; 4. Thiệt thức: tri thức của lưỡi; 5. Thân thức: tri 
thức của thân và 6. Ý thức: tri thức của ý. 

8! 1 uc thần thông: sáu thứ diệu dụng tự tại vô ngại do Phật, Bồ-tát nương 
vào sức định, tuệ mà thị hiện, đó là: Thần cảnh thông, Thiên nhãn thông, 
Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông. 

¡. Thần cảnh thông (cũng gọi Thân thông, Thân như ý thông, Thần túc 
thân): năng lực hiện thân theo ý muốn một cách tự do võ ngại. 

2. Thiên nhãn thông: năng lực thấy rõ tướng khổ, vui, sống, chết của 
chúng sinh trong sáu đường và thấy tất cả các thứ hình sắc trong thế gian, 
không gì ngăn ngại. 

3. Thiên nhãn thông: năng lực nghe được những tiếng nói khổ, vui, lo, 
mừng của chúng sinh trong sáu đường và tất cả loại âm thanh của thế gian. 
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nên, trong tâm chánh tín nghĩ nhớ niệm Phật, gọi là 
tịnh niệm tiếp nối thì Di-đà tự tánh hiện tiền. Bên 
đây cảm, bên kia ứng, lúc sắp mạng chung, sao lại 
không được thấy Phật mà vãng sinh Tịnh độ? 


Phàm người tu Tịnh nghiệp, nên tin lời Phật, làm 
theo hạnh Phật. Tâm niệm đã không trái ngược, nhân 
quả chắc chắn rõ ràng. Nếu nghe mà không tin, tin 
mà không thực hành, cũng như bánh vẽ không no 
được bụng đói. Tâm đã không tin thì phát sinh nghi 
ngờ phỉ báng, đã phát sinh nghi ngờ phỉ báng thì tự 
mở mịt tâm mình, tự mờ mịt tâm mình thì càng thêm 
xa rời Tịnh độ. Do đó, cư sĩ Chu ở Hương Sơn viết lời 
tựa trong quyển Liên Tông Sám của ngài Từ Chiếu, 
nói rằng: “Bậc Đạo sự là nói vị giáo hóa có phương 
pháp để đạt đến giác ngộ, dạy người có đạo lý. Lấy 
lòng tin sâu làm lối vào, phá trừ sự chấp trước mê mờ 
của những kẻ Xiến-đề, chuyên niệm Phật làm môn 





4. Tha tâm thông: năng lực biết được những điều mà chúng sinh trong sáu 
đường đang suy nghĩ. 

5. Túc mạng thông (cũng gọi Túc trụ thông): năng lực biết được vận 
mạng và những việc làm của chính mình và của chúng sinh trong sáu 
đường từ trăm nghìn muôn kiếp trước. 

6. Lậu tận thông: năng lực dứt hết Kiến hoặc và Tư hoặc trong ba cõi, 
không bị sống chết trói buộc trong ba cõi mà được thần thông lậu tận. 
Ba năng lực: Thiên nhãn thông, Túc mạng thông và Lậu tận thông trên 
đây còn gọi là Tam minh. 
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thực hành khiến tâm không loạn động, thêm vào đó là 
lấy tâm nguyện Bồ-đề làm căn bản độ thoát chúng 
sinh. Đủ ba điều ấy thì có thể lên Thượng phẩm 
Thượng sinh ở cõi Cực Lạc, dễ dàng đạt đến biển quả 
Tỳ-lô”. Lại nói: “Việc này người người vốn đây đủ, ai 
nấy đều thành tựu trọn vẹn. Nhưng vì không có ba chữ 
Tín, Nguyện, Hạnh, do đó đọa lạc trong luân hồi”. 


Than ôi! Phàm kẻ làm người chẳng luận phước 
đức, chẳng luận tôn quý, chẳng luận thông minh, 
chẳng luận tướng mạo, chỉ đầy đủ Tín, Nguyện, Hạnh 
thì chính là tư lương để vãng sinh Tịnh độ. 7T⁄ Liệu 
Giản nói: “Từ đây qua phương Tây, cách mười muôn 
ức cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc, đó là đứng về 
khía cạnh xa mà nói. Nếu một niệm tín tâm niệm Phật 
thì liên đến Tây Phương, đó là đứng về khía cạnh gần 
mà nói. Cho nên bảo rằng, cũng gần mà cũng xa, chỉ 
Ở nơi lòng tin và tâm nguyện của người mà thôi. Tin 
thì không cách mảy tơ, nghỉ thì lưu chuyển trong sinh 
f”. Lại nói: 

Từ đây qua Tây Phương 

LỘ trình xa MƯỜI vạn 

Tư lương nếu đầy đủ 

Lo gì không đến được. 


Thế nên nói: “Lòng tin đứng đầu muôn điều 
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lành, lòng tin là chủ của trăm hạnh”. Kinh Hoa 
Nghiêm lấy Thập tín” làm điểm khởi đầu của sự 


3 Thập tín: gọi đủ là Thập tín tâm, gọi tắt là Thập tâm, chỉ cho 10 tâm 
mà Bồ-tát của 10 giai vị đầu tiên trong 52 giai vị tu hành. Mười tâm này 
thuộc Tín vị, có khả năng giúp cho hành giả thành tựu hạnh tín.Về tên 
gọi và thứ tự thì các kinh điển ghi có hơi khác nhau. 

Theo phẩm Hiển Thánh Danh Tự trong kinh Bồ-tát Anh Lạc Bản Nghiệp 
quyển thượng thì 10 tâm là: 

1. Tín tâm: nhất tâm quyết định, mong muốn thành tựu. 

2. Niệm tâm: thường tu 6 niệm: Phật, pháp, tăng, giới, thí và thiên. 

3. Tinh tấn tâm: nghe Bồ-tát tạng, siêng năng tu tập thiện nghiệp không 
gián đoạn. 

4. Định tâm: tâm an trụ nơi sự và nghĩa, xa la tất cả hư nguy, vọng 
tưởng phân biệt. 

5. Tuệ tâm: nghe Bồ-tát tạng, tư duy quan sát, biết tất cả pháp vô ngã, 
vô nhân, tự tánh rỗng lặng. 

6. Giới tâm: thọ trì luật ghi thanh tịnh của Bồ-tát, thân, khẩu, ý thanh 
tịnh, không phạm các lỗi; nếu có phạm thì sám hối trừ diệt. 

7. Hồi hướng tâm: đem các thiện căn đã tu được hồi hướng về Bồ-đề, 
không nguyện sinh vào các cõi hữu lậu, hồi thí cho chúng sinh, không vì 
riêng mình; hồi hướng cầu chứng được thật tế, không chấp danh tướng. 
8. Hộ pháp tâm: phòng ngừa tâm mình, không khởi phiền não, lại tu 
năm hạnh: mặc hộ, niệm hộ, trí hộ, tức tâm hộ và tha hộ. 

9. Xả tâm: không tiếc thân mạng, tài vật; tất cả những gì có được đều 
buông bỏ. 

10. Nguyện tâm: thường tu các nguyện thanh tịnh. 

Mười tâm được liệt kê trong phẩm Bồ-tát Giáo Hóa Kinh Nhân Vương 
quyển thượng đo ngài Cưu-ma-la-thập dịch là: Tín tâm, Tinh tấn tâm, 
Niệm tâm, Tuệ tâm, Định tâm, Thí tâm, Giới tâm, Hộ tâm, Nguyện tâm 
và Hồi hướng tâm, cho đó là 10 tâm của Thập chủng tính. 
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thành Phật, kinh Pháp Hoa lấy chánh tín làm cửa để 
vào đạo, Ngũ căn lấy Tín căn làm đầu, Ngũ lực lấy 
Tín lực làm trước. Vì thế, chư Phật trong ba đời, chư 
đại Bồ-tát, lịch đại Tổ sư tu các công hạnh, đầy đủ 
đại nguyện lực, vào cảnh giới Phật, thành tựu Bồ-đề, 
chưa có ai không từ nơi chữ Tín này mà bước vào. 


Pháp sư Đàm Loan gặp được kinh Quán Vô 
Lượng Thọ của ngài Lưu Chi trao cho, liền đốt kinh 
Tiên tu Tịnh nghiệp, lẽ nào không phải là do chữ Tín 
này? Bạch Cư Dị đi cũng niệm Di-đà, ngồi cũng niệm 
Di-đà, cũng chẳng ra ngoài chữ Tín này! Tô Đông Pha 
mang bức tượng Di-đà, lúc đi hay ngồi cũng đều mang 
theo bên mình nói là Tây Phương công cứ, thế thì cũng 
không ra ngoài chữ Tín này! Trương Thiện Hòa cả đời 
mổ trâu, khi lâm chung tự thấy tướng địa ngục hiện, 
nhưng sặp được vị tăng dạy niệm Phật A-di-đà. Ông 
niệm chưa được mười câu thì thấy Phật tiếp dẫn vãng 
sinh Tịnh độ, liền thoát khỏi địa ngục. Đó chẳng phải 


Kinh Phạm Vống quyển thượng thì nêu 10 tâm là: Xả tâm, Giới tâm, 
Nhẫn tâm, Tấn tâm, Định tâm, Tuệ tâm, Nguyên tâm, Hộ tâm, Hỷ tâm, 
Định tâm, và cho đó là 10 tâm phát thú trong Kiên tính nhẫn 

Kinh ULăng-nghiêm quyển 8 thì gọi đó là Thập tâm trụ, tức Tín tâm trụ, 
Niệm tâm trụ, Tĩnh tiến tâm trụ, Tuệ tâm trụ, Định tâm trụ, Bất thoái 
tâm trụ, Hộ pháp tâm trụ, Hồi hướng tâm trụ, Giới tâm trụ và Nguyện 
tâm trụ. 
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là do lòng tin mà được như thế hay sao? 


Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là gốc của đạo, 
là mẹ sinh ra công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn 
lành. Lòng tin có thể vượt ra khỏi các đường ma. Lòng 
tin có thể được vào chánh định. Lòng tin có thể thoát 
biển sinh tử. Lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ 
của Phật”. 

Than ôi! Thời nay, người trì trai tin ø1ữỮ g1ớ1 mà 
không tin niệm Phật, tin thờ Phật mà không tin vẫng 
sinh Tịnh độ. Như thế là tự làm mất lợi ích lớn, cần 
nền xét kỹ! 


Trên đường Trời, Người lấy phước làm đầu; 
trong biển sinh tử, niệm Phật bậc nhất. Nay có người 
muốn được sự vui vẻ nơi cõi Trời, Người mà không 
chịu tu phước; muốn ra khỏi sinh tử nhưng lại không 
niệm Phật; ví như chim không cánh mà muốn bay, 
cây không gốc mà muốn sum suê tươi tốt, làm sao đạt 
được? 

Nếu là bạn pháp với tôi, cần phải tin sâu lời chư 
Phật nói chân thật không giả dối. Phương pháp hay 
giải thoát đau khổ không gì bằng niệm Phật, chuyên 
tu Tịnh nghiệp mong ra khỏi luân hồi. Thời gian 
chẳng đợi người, thận trọng chớ nghi ngờ hối tiếc! 
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Như thế, thật đáng gọi là: 


Thân này chẳng chịu đời này độ 
Lại đợi đời nào độ thân này! 


+% 


Chương 2 


KIIUYE PHẨT LÏNũ: TI 


hật A-di-đà là bậc tôn quý trong các đức 

Phật, cha lành của bốn loài chúng sinh. 

Người trở về tin tưởng thì tiêu diệt tội lỗi 
nhiều như cát sông Hằng, xưng niệm thì được phước 
vô lượng. 


Muốn niệm Phật phải khởi lòng tin, nếu không 
có lòng tin thì chẳng được gì. Thế nên, Pháp sư Tăng 
Triệu nói: “Việc ấy đúng như vậy” là tướng trạng của 
niềm tin, bảo rằng “việc ấy không như vậy” là tướng 
trạng của sự không tin tưởng”. 

Lồng tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo, 
trí tuệ là chỗ huyền diệu sau cùng. Các kinh trước nói 
“như vầy” là chỉ cho lòng tin, sau cùng nói “vâng 
làm” là chỉ cho trí tuệ. Do đó, kinh A-đ¡-đè nói: “Nếu 
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có người tin ưa, nên phát nguyện sinh về cối Cực 
Lạc”. Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của đức Phật 
Thích-ca Mâu-nI. 

Kinh này còn nói: “Các ông nên tin kinh Xưng 
Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức này”. Đây là chỗ 
khuyên phát lòng tin của chư Phật khắp sáu phương. 

Luận còn nói: “Nếu người trồng căn lành, nghi 
thì hoa không nở. Người lòng tin thanh tịnh, hoa nở 
được thấy Phật”. Đây là chỗ khuyên phát lòng tin 
trong Luận Vãng Sinh. 

Hơn nữa, tin thì lời nói thuận lý; thuận thì thành 
tựu đạo thầy trò. Kinh, không luận là nghĩa lý phong 
phú hay ước lược, nếu chẳng có lòng tin thì không thể 
lưu truyền. Đó là chỗ khuyên phát lòng tin của ngài 
Tăng Triệu. 

Lại nói: “Pháp môn niệm Phật này, chẳng luận 
là tăng tục, nam nữ, sang hèn, nghèo giàu, chỉ cần có 
đủ niềm tin”. Đây là chỗ khuyên phát lòng tin của 
Hòa thượng Đại Hạnh. 

Hỏi: 

- Đã nói rằng tin, vậy chưa biết tin những pháp 
gì? 

Đáp: 


308 


Thích Minh Thành địch 


- Tin nghĩa là tin theo, như trong kinh nói: 

* Tin niệm Phật nhất định vãng sinh Tịnh độ. 
* 'Tịn niệm Phật nhất định diệt trừ mọi tội lối 
* Tin niệm Phật nhất định được Phật hộ trì. 


* Tin niệm Phật nhất định được Phật chứng 
minh. 


* Tin niệm Phật, đến lúc mạng chung, nhất định 
được Phật đến tiếp dẫn. 


* Tin niệm Phật, bất luận là chúng sinh nào, hề 
có cùng lòng tin đều được vãng sinh. 


* Tin niệm Phật vãng sinh Tịnh độ nhất định 
được vào bậc Bất thối. 


* 'Ƒin vãng sinh Tịnh độ nhất định không còn rơi 
vào ba đường Địa ngục, Nga quỷ, Súc sinh. 


Cho nên, khuyên tin tưởng niệm Phật. Tiếp nhận 
pháp này, trì niệm danh hiệu này, chắc chắn vãng 
sinh Tịnh độ. Vì thế, Hòa thượng Đại Hạnh dạy người 
niệm Phật, thấy “tâm chỉ tin Phật thì Phật liên biết, vì 
Ngài có thần thông biết được tâm người. Miệng chỉ 
xưng danh hiệu Phật thì Phật liền nghe, vì Ngài có 
thần thông nghe suốt tất cả. Thân chỉ lễ Phật thì Phật 
liền thấy, vì Ngài có thân thông thấy khắp mười 
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phương”. Do vậy, Hòa thượng Đại Hạnh đem pháp 
niệm Phật này khuyên mọi người phát sinh lòng tin. 


Lại ví dụ, lòng tin cũng như việc trồng cây trái, 
rễ sâu nên gió thổi không lay động. Về sau, cây sẽ 
đơm bông kết trái, giúp người qua cơn đói khát. 
Người niệm Phật cũng như thế, do tin sâu mà được 
đến Tây Phương. Nếu không có lòng tin thì chẳng 


được øì, trong kinh nói: “Bồ-/át Thập trụ” vừa khởi 


3 Thập trụ: quá trình tu hành của Bồ-tát được chia làm 52 giai vị, trong 
đó từ giai vị I1 đến 20 thuộc Trụ vị, gọi là Thập trụ, Đó là: 

1. Sơ phát tâm trụ (cũng gọi là Ba-lam-kỳ-đâu-ba Bồ-tát pháp trụ, Phát 
ý trụ): hàng thượng tiến, hàng thượng căn, dùng phương tiện chân chánh 
phát khởi tâm Thập tín, tin thờ Tam Bảo, thượng trụ trong § vạn 4 nghìn 
Bát-nhã Ba-la-mật, thọ trì tu tập tất cả hạnh, tất cả pháp môn, thường 
khởi tín tâm, không sinh tà kiến, không phạm Thập trọng, Ngũ nghịch, 
Bát đảo, không sinh vào nơi có tai nạn, thường gặp Phật pháp, học rộng, 
nhiều trí tuệ, cầu nhiều phương tiện, mới nhập không giới, trụ nơi giai vị 
không tính, đồng thời dùng không lý trí tâm tu tập giáo pháp của cổ 
Phật, trong tâm sinh ra tất cả công đức. 

2. Trị địa trụ (cũng gọi A-xà-phù Bồ-tát pháp trụ, Trì địa trụ): thường 
theo tâm không, làm thanh tịnh § vạn 4 nghìn pháp môn, tâm Bồ-tát 
trong sáng, giống như tam lưu ly hiện vàng ròng, vì lấy điệu tâm mới 
phát làm địa để tu tập nên gọi là Trì địa trụ. 

3. Tu hành trụ (cũng gọi là Du-a-xà-phù Bồ-tát pháp trụ, Ứng hành trụ): 
trí tuệ của Phát tâm trụ và Trị địa trụ ở trước đều đã sáng tỏ, cho nền 
dạo khắp 10 phương mà không bị ngăn ngại. 

4. Sinh quý trụ (cũng gọi Xà-ma-kỳ Bồ-tát pháp trụ): nhờ điệu hạnh ở 
trước thầm hợp với diệu lý, đã sinh vào nhà Phật làm con bậc Pháp vương; 
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lòng tin niệm Phật, về sau dù gặp ác duyên mất thân 
mạng, thà chết chớ không thối thất”. 





tức hạnh đồng với Phật, chịu ảnh hưởng khí phần của Phật, như thân trung 
ấm tự tìm cha mẹ, cả hai thầm hợp, nhập vào chủng tánh Như Lai. 

5. Phương tiện cụ túc trụ (cũng gọi Ba-du-tam-bát Bồ-tát pháp trụ, Tu 
thành trụ): tu tập vô lượng thiện căn, lợi mình, lợi người, đầy đủ phương 
tiện, tướng mạo vẹn toàn. 

6. Chánh tâm trụ (cũng gọi A-kỳ-tam-bát Bồ-tát pháp trụ, Hành đăng 
trụ): thành tựu Bát-nhã thứ 6, cho nên, chẳng những chỉ có tướng mạo 
mà cả tâm cũng đồng với Phật. 

7. Bất thoái trụ (cũng gọi A-duy-diộu-trí Bồ-tát pháp trụ, Bất thoái chuyển 
trụ): đã vào cảnh giới Vô sinh rốt ráo không, tâm thường tu hạnh không, 
vô tướng, vô nguyện, thân tâm hòa hợp, mỗi ngày một tăng trưởng. 

8. Đồng chân trụ (cũng gọi Cưu-ma-la-phù đồng nam Bồ-tát pháp trụ): từ - 
khi phát tâm trở đi, trước sau không sụt lùi, không khởi tà ma phá hoại tâm 
Bồ-đề, đến đây thì 10 thân linh tướng của Phật cùng lúc đầy đủ. 

9. Pháp vương tử trụ (cũng gọi Du-la-xà Bồ-tát pháp trụ, Liễu sinh trụ): 
từ Sơ phát tâm trụ đến Sinh quý trụ, gọi là nhập Thánh thai; từ Phương 
tiện cụ túc trụ đến Đồng chân trụ gọi là Trưởng dưỡng Thánh thai, đến 
Pháp vương tử trụ này thì hình tướng đã đây đủ, liền ra khỏi thai, giống 
như từ trong giáo pháp của Phật vương sinh ra hiểu biết tiếp nối được 
ngôi vị của Phật. 

10. Quán đính trụ (cũng gọi A-duy-nhan Bồ-tát pháp trụ, Bổ xứ trụ): 
Bồ-tát đã là con của Phật, có khả năng gánh vác việc Phật, cho nên 
Phật đem nước trí tuệ rưới lên đầu (quán đính) Bồ-tát, giống như việc 
quán đính lên ngôi của vị Vương tử đòng Sát-đế-lợi. VỊ Bồ-tát đã đến 
Quán đính trụ thì có 3 tướng đặc biệt là: 

a. Độ chúng sinh: có khả năng tu hành thành tựu 10 thứ trí, độ được các 
chúng sinh. 

b. Vào được cảnh giới rất sâu xa mà tất cả chúng sinh cho đến hàng 
Bồ-tát Pháp vương tử trụ cũng không thể tính lường được. 

c. Học rộng 10 thứ trí, rõ biết tất cả pháp. 
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Kinh Duy-ma nói: “Tin sâu vững chắc giống như 
kim cương, pháp bảo soi khắp cả giống như mưa cam 
lồ”. 

Niệm Phật Tam-muội từ lòng tin sâu sắc mà 
phát sinh. 

Anh xem Tịnh độ hằng sa Phật 

Đều là người chánh tín hiện nay. 


+ 


Chương 3 


KỆ PIIÍIII TÍ VĂN 9!) 
fll SÁM 0Ï TÌ VÂN IIIÍt 


_Cúi lễ Tây Phương cõi An Lạc 
Di-đà giáo chủ đạt từ tôn 
Con nương tất cả các kinh điển 
Thành tựu lòng tin quyết vãng sinh. 
Người trụ Đại thừa tâm thanh tịnh 
Mười câu niệm Phật Vô Lượng Thọ 
Lâm chung thấy Phật quyết vãng sinh 
Kinh Đại Bảo Tích nói như thế. 
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Tội ngũ nghịch lỉa địa ngục hiện 
Gặp thiện trì thức phát tâm mạnh 
Mười câu niệm Phật liền vãng sinh 
Kinh Thập Lục Quán nói như thế. 
Nếu có người hoan hỷ ưa thích 

Cho đến mười niệm liền vãng sinh 
Nếu không như thế chẳng thành Phật 
Bốn mươi tám nguyện nói như thế. 


Nếu có người nghe danh chí tâm 
Một niệm hướng về liền vãng sinh 
Chỉ trừ ngũ nghịch chê chánh pháp 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế. 


Lâm chung không thể quán và niệm 
Chỉ phát khới ý biết có Phật 

Người này hơi dứt liền vãng sinh 

Kinh Đại Pháp Cổ nói như thế. 

Một ngày, một đêm, treo tràng phan 
Chuyên niệm vãng sinh tâm không dứt 
Trong mộng thấy Phật liên vãng sinh 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế. 


Một ngày sớm tối xưng danh Phật 
Chuyên cần tỉnh tấn không dừng nghỉ 
Lần lượt khuyên nhau cùng vãng sinh 
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Trong kinh Đại BI nói như thế. 


Một ngày, hai ngày đến bảy ngày 
Chấp trì danh hiệu tâm không loạn 
Phật hiện trước mặt liên vãng sinh 
Kinh A-di-đà nói như thế. 


Nếu người nghe Phật A-di-đà 

Một ngày, hai ngày, hoặc hơn nữa 
Buộc niệm hiện tiên liền vãng sinh 
Trong kinh Ban Chu nói như thế. 
Một ngày, một đêm trong sáu thời 
Năm vóc lễ Phật, niệm không dứt 
Hiện thấy Phật ấy, liền vãng sinh 
Kinh CỔ Âm Vương nói như thế. 
Mười ngày, mười đêm trì trai giới 
Treo phan, bảo cái, đốt hương đèn 
Buộc niệm không đứt được vãng sinh 
Kinh Vô Lượng Thọ nói như thế. 


Nếu người chuyên niệm Phật một phương 
Hoặc đi, hoặc ngôi bốn chín ngày 

Tự thân thấy Phật liền vãng sinh 

Trong kinh Đại Tập nói như thế. 


Nếu người tự thệ thường kinh hành 
Trong chín mươi ngày không ngồi nằm 
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Nơi chánh định thấy Phật Di-đà 

Trong kinh Phật Lập nói như thế. 

Nếu người ngôi thẳng hướng về Tây 
Suốt chín mươi ngày thường niệm Phật 
Được thành Tam-muỘ!t sinh trước Phật 
Kinh Văn-thù Bát-nhã nói thế. 

Tôi dẫn ít phần trong các kinh 

Những lời như thế vô cùng tận 

Nguyện người cùng nghe sinh chánh tín 
Lời Phật chân thật chẳng hư dối 

Phật đã nói rõ dễ vãng sinh 

Mong đều tin chắc không nghỉ hoặc. 


+ 


Chương 4 


lÌI IIft 1JMf Bƒ THẬP Wlf HIÍI 
tÏI II 81 Thí BI Ï TIIf TIIM 


rí tuệ hàng Thanh văn không thể lường 
xét chỗ sâu xa của chư Phật, Bồ-tát hàng 
Thập địa chẳng thể cùng tận chỗ mầu 
nhiệm của quả vị tột cùng. Huống chi, hàng phàm 
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phu không có mắt tuệ, rơi trong ba cõi, mê vọng sâu 
dày, cho Tịnh độ là sai lầm, niềm nghi ngờ khó 
chuyển đổi. Nghi ở nơi thân, biết rằng chưa diệt (kiến 
chấp) năm uẩn; nghi ở nơi tâm thì biết chưa trừ muôn 
điều mê lầm; nghi ở nơi hạnh, biết rằng chưa thực 
hành được Lục độ. Do hạnh còn trôi nổi đắm chìm 
chưa qua được bờ kia, nên mới mong những người đã 
qua cứu giúp. Ở nơi mình vẫn còn mê lầm, huống gì 
đối với người khác! Đây là điều lòng người khó tin, 
người tu kẻ tục đều nghi ngờ. 

Đại sư Trí Giả đời Tùy, tâm thầm hợp với muôn 
vật, trí tuệ thấu suốt tất cả, nhân cơ hội phụ trợ giáo 
pháp, hiển bày nhiều điểm lạ. Do những điểm lạ ấy 
mà xét sự chứng đắc, chẳng biết chẳng hay Ngài là 
bậc Tam Hiển”” chăng? Hàng Thập ThánhŠ” chăng? 


# Tam Hiển: ba giai vị tu hành các thiện căn để hàng phục phiển não, 
khiến tâm được điều hòa. Tam Hiền có Tiểu thừa và Đại thừa khác nhau. 
+ Tam Hiền thuộc Tiểu thừa: giai vị tu các thiện căn hữu lậu (tức Thuận 
giải thoát phần), có ba giai vị: 

1. Ngũ đình tâm quán vị: giai vị dùng Ngũ đình tâm quán để ngăn dứt 
năm món tham, sân, si, ngã kiến và tán loạn. 

2. Biệt tướng niệm trụ vị: giai vị quán các tự tướng: bất tịnh, khổ, vô 
thường, vô ngã thuộc thân, thọ, tâm, pháp; đồng thời quán các cộng 
tướng: vô thường, khổ, không, vô ngã. 

3. Tổng tướng niệm trụ vị: giai vị quán chung các cộng tướng: vô 
thường, khổ. không, vô ngã thuộc Tứ niệm trụ. 
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Hay là bậc Ứng Chánh Đẳng Giác biến hóa thần diệu 
thật khó nghĩ bàn! Suy xét cũng chẳng biết được. 
Song, Đại sư đầy đủ chánh niệm thiển định tổng trì, 
hạnh nghiệp sáng ngời, không lãng quên cầu sinh 
Tịnh độ dù trong giây phút. Hiện nay, phát hiện trong 
những tác phẩm còn lại của Đại sư, có lẽ là Thập 
Nehi Luận. Nhưng sách này, xa thì y cứ trong các 
kinh, gần thì y cứ từ những bộ luận, chọn lựa ý để 
dẫn truyện. Không lìa kinh để làm cho được hoàn bị, 
chẳng trao chuốt ngôn từ để tăng thêm sự khéo léo. 
Xét từ đạt ý, có thể cùng tột nơi chín phẩm, như thế 





+ Tam Hiền thuộc Đại thừa: chỉ cho hàng Bồ-tát trước Thập địa, giai vị 
này có ba lớp Thập tâm khác nhau: 

¡. Thập trụ: tâm hội lý, an trụ bất động. Thập trụ gồm: Phát tâm trụ, Trị 
địa trụ, Tu hành trụ, Sinh quý trụ, Cụ túc phương tiện trụ, Chính tâm trụ, 
Bất thoái trụ, Đồng chân trụ, Pháp vương tử trụ và Quán đảnh trụ. 

2. Thập hạnh: thực hành hạnh này thì sẽ tiến tới quả. Thập hạnh gồm: 
Hoan hỷ hạnh, Nhiều ích hạnh, Vô vị nghịch hạnh, Võ khuất nhiễu hạnh, 
Vô si loạn hạnh, Thiện hiện hạnh, Vô trước hạnh, Nan đắc hạnh, Thiện 
pháp hạnh, Chân thật hạnh. 

3. Thập hồi hướng: hồi nhân hướng quả. Thập hồi hướng gồm: Cứu chư 
chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, Bất hoại hồi hướng, Đẳng nhất 
thiết chư Phật hồi hướng, Chí nhất thiết hồi hướng, Vô tận công đức tạng 
hồi hướng, Nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng, Đẳng tùy thuận 
nhất thiết chúng sinh hôi hướng, Chân như tướng hồi hướng, Vô phược vô 
trước giải thoát hồi hướng và Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. 

' Thập Thánh: Nhán Vương Bát-nhã Kinh Hiệp Sớ, q. trung cho rằng 
Tam Hiển tức 30 tâm trước Thập địa, Thập Thánh tức hàng Bồ-tát Thập 
địa. Vì hàng Bồ-tát Thập địa đều đã đoạn hoặc, chứng được chánh tính. 
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mới thấy chỗ dụng tâm của Đại sư. Thấy được tấm 
lòng của Ngài, vả chăng ở người có mối nghi ngờ về 
Tịnh độ. Gọi là trời cao không mây, ngàn sao lấp 
lánh, trật tự khác nhau, thứ lớp không đồng, sáng rỡ 
không gì che khuất. 


Tôi được sách này, nhớ lại đức Thế Tôn nhọc 
nhằn khen ngợi Tịnh độ, chư Phật xác nhận làm 
thành tựu lòng tin, hoặc hiện tướng lưỡi che khắp ba 
ngàn thế giới, hoặc âm thanh như sóng biển để diễn 
nói lời thanh tịnh. 

Tôi tuy hiểu biết nông cạn, chẳng thể phát huy 
rực rỡ pháp môn này, nhưng đâu nỡ không lời! Thế 
nên, lược nêu ra vài điều ở trước sách này, để bày tỏ 
hết những điều ôm ấp trong lòng. Tuy từ thô lý cạn, 
chẳng đủ hưng khởi sự giáo hóa của Đại sư, nhưng 
nơi ý nghĩa chư Phật xác nhận làm thành tựu lòng tin, 
thì có chỗ trở về. 
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Chương 5 


lÌI TIIA Jflír FÍ II BÍ {IIYÍT IIill 
fÌlR II KIÊT 


hánh nhân do đại nguyện từ Tịnh độ 
đến, đến mà thật không có đến; phầm 
phu tin sâu sinh qua Tĩnh độ, đi mà thật 
không có đi. Kia chẳng đến đây, đây chẳng qua kia 
mà Thánh phàm hội ngộ, hai bên đều được giao tiếp, 
là tại sao? Vì ánh sáng của Phật Di-đà như mặt trăng 
tròn đầy chiếu khắp mười phương, nước lắng trong thì 
trăng hiện toàn thể. Trăng chẳng phải đến với nước, 
nước dấy động vấn đục thì trăng không hiện rõ, chớ 
chẳng phải trăng bỏ nước mà đi. Nước có trong, đục, 
động, tĩnh, nhưng trăng thì không lấy bỏ, đến, đi. Thế 
nên, trong kinh Hoa Nghiêm, Trưởng giả Giải Thoát 
nói: “Biết tất cả chư Phật giống như bóng, tâm mình 
giống như nước. Các đức Như Lai kia không đến đây, 
ta cũng không qua kia. Nếu ta muốn thấy Phật A-di-đà 
Ở thế giới An Lạc tùy ý liền thấy”. 
Vì vậy nên biết, chúng sinh chuyên chú tâm 
niệm muốn thấy Phật A-di-đà thì liền được thấy, đó 
chính là lời chân thật xứng hợp với bản tánh, chẳng 
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phải là giáo lý quyền biến. 

Tịnh độ không có sự ham muốn nên chẳng phải 
là Dục giới. Cõi nước ấy ở trên mặt đất nên chẳng 
phải Sắc giới. Lúc hóa sinh có hình tướng nên chẳng 
phải là Vô sắc giới. 

Tất cả chúng sinh chưa tỉnh ngộ chánh giác, ở 
trong giấc mộng lớn, thăng trầm nơi sáu nẻo chưa 
từng dừng nghỉ. Chư Thiên tuy vui sướng, nhưng lúc 
quả báo hết, tướng suy hao biểu hiện; A-tu-la sân hận 
chiến tranh hơn thua; Bàng sinh bay chạy, ăn nuốt, 
tàn sát lẫn nhau; Quỷ thần thì âm u đói khát bức 
bách; Địa ngục ở trong đêm dài tăm tối, thống khổ 
kêu gào. Được sinh làm người thì ta vốn là may mắn. 
Song, sinh già bệnh chết bao nhiêu nỗi khổ ràng buộc 
trói trăn, chỉ có Tịnh độ là không còn khổ não. 


Thai sen gởi hình chất nên không có nỗi khổ của 
sự sinh. Nóng, lạnh chẳng đổi dời nên không có nỗi 
khổ già suy. Thân thể chẳng có phần đoạn nên không 
có nỗi khổ bệnh tật. Thọ mạng vô lượng nên không 
có nỗi khổ về sự chết. Không cha mẹ, vợ con nên 
không có nỗi khổ thương yêu ly biệt. Các bậc Thượng 
thiện nhân cùng hội tụ nên không có nỗi khổ oán 
chét mà gặp gỡ. Áo đẹp, cơm thơm, thọ dùng trân 
bảo, nên không có nỗi khổ mong cầu chẳng được. 
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Thường quán chiếu bản tánh rỗng lặng nên không có 
nỗi khổ về thân năm uẩn. Từ bi tế độ loài hữu tình, 
muốn sinh đến nơi nào thì sinh, không trụ nơi vắng 
lặng, vì vậy chẳng phải là Nhị thừa. Trí tuệ chiếu soi 
sinh tử, được Bất thối chuyển, nên chẳng phải là 
phàm phu. 


Ba cõi mênh mông ví như nơi bốn bề gò nỗng, 
hầm hố, chứa đầy dơ bẩn, khe vực cách trở lấy gì làm 
chiếc cầu? Lại có kẻ cuồng ở trong đó lạc đường, ác 
thú ma quỷ não hại vây quanh, đao binh nước lửa; 
hoặc gặp lúc bi thương đột ngột, sương gió sấm sét, bị 
hiếp đáp chèn ép, chẳng biết tìm nơi nào để được che 
chở; hoặc ẩm thực, y phục chưa đây đủ, cam chịu 
những nỗi khổ ấy mà chẳng mong cầu an lạc. 


Phật Thích-ca là bậc Đại Đạo sư, chỉ rõ cối nước 
thanh tịnh tức là thế giới An Lạc. Phật Vô Lượng Thọ. 
là bậc thầy nơi Tịnh độ. Các chúng sinh nếu sinh về 
cõi ấy thì không có những phiền não. Người không 
nghe biết về điều này, thật đáng xót thương! Cũng có 
những người thiện, phát ba thứ tâm mà không cầu 
vãng sinh, thật là đáng tiếc! 


* Thứ nhất: ta sẽ siêu Phật vượt Tổ, Tịnh độ đâu 
đáng để vãng sinh. 


* Thứ hai: nơi nơi đều là Tịnh độ, chẳng cần 
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sinh về Tây Phương. 


* Thứ ba: Cực Lạc là cõi Thánh, bọn ta là kẻ 
phàm đâu thể sinh về đó được. 


Nói về biển hạnh thì vô lượng, nhưng Bồ-tát 
Phổ Hiền lại nguyện thấy Phật Di-đà. Cõi Phật tuy 
rỗng không mà ngài Duy-ma thường tu Tịnh độ. Như 
Lai khắp mười phương có lời khen ngợi bằng tướng 
lưỡi rộng dài. Bồ-tát trong mười phương có tâm cùng 
vãng sinh Cực Lạc. Tự mình nên thử lường xét xem 
ai bằng với các bậc Thánh, mà bảo rằng Tịnh độ 
không đáng để sinh về. Tại sao lại tự lừa dối mình . 
như thế? 


Đến như Tổ sư Long Thọ trong kinh Lăng-già có 
lời thọ ký từ trước. Bồ-tát Thế Thân là bậc Giáo 
Tông, viết nhiều luận sớ, còn có bài kệ cầu vãng 
sinh. Trong Thông Tán của ngài Từ Ấn, đầu tiên khen 
ngợi mười điều thù thắng. Đại sư Trí Giả phân tích 
nghĩa lý, biện biệt rõ mười mối nghi ngờ. Các Ngài 
đều là bậc thượng triết mà còn tỉnh tấn đối với sự 
vãng sinh. Tại sao lại nói chẳng cần sinh về Tây 
Phương, tự ngạo mạn đến thế? 


Xe lửa trong chốn địa ngục có thể tắt; thuyền 
chở đá nặng vẫn không chìm. Hiện hoa báo không ai 
hơn Trương Chung Quỳ, chỉ mười niệm được vượt lên 
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cõi thù thắng. Vào địa ngục không ai nhanh hơn sư 
Hùng Tuấn, mà được sống lại rồi tu hành chứng được 
nhân vi diệu. Lỗi lầm của người đời chưa hẳn đến 
thế, mà nói rằng không thể vãng sinh. Tại sao lại tự 
vứt bỏ mình? 


Kinh Ban Chu Tam-muội nói: “Bồ-tát Bạt-đà Hòa 
hỏi đức Phật: chúng sinh đời vị lai làm sao được thấy 
chư Phật ở mười phương? Đức Phật dạy họ niệm Phật 
A-di-đà thì liền thấy chư Phật trong mười phương”. 


Trong kinh Báo Tích nói: “Chúng sinh ở phương 
khác nghe về danh hiệu của Như Lai Vô Lượng Thọ, 
cho đến phát một ý niệm tin tưởng thanh tịnh, hoan 
hỷ ưa thích, có bao nhiêu căn lành hồi hướng nguyện 
sinh về cối kia, theo nguyện đều vãng sinh, được Bất 
thối chuyển ”. 

Đây chính là lời Phật nói. Không tin lời Phật thì 
lời ai đáng tin? Không sinh về Tịnh độ thì sinh về cõi 
nào? Như thế, là tự lừa dối, tự ngạo mạn, tự vứt bỏ 
tánh linh của chính mình, trôi vào trong vòng luân hổi 
sinh tử. Đó là lỗi của ai? 

Bốn mươi tám nguyện đều vì cứu độ chúng sinh, 
mười sáu pháp quán đồng về chỗ buộc niệm. Một 
niệm tin tưởng ắt đã gieo giống trong ao báo; vun bồi 
các điều lành nhất định hóa sinh nơi kim địa. 
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Nếu như không có hối tiếc và nghi ngờ, tức thời 
sen nở được đạo sgiải thoát Tịnh độ duy tâm, Di-đà tự 
tánh. Trong ánh sáng rộng lớn quyết không có ma sự. 


Tịnh Độ Quyết Nghi Tập là do Thị Lang Vương 
Mãn Trọng soạn, giải thích nghi ngờ, làm lối tắt dẫn 
đến lòng tin vững chắc. Yếu chỉ được ghi chép trong 
đây rất tường tận. Đó là lời dẫn đường đến cõi nước 
An Dưỡng. Nếu lên đến bờ kia, cố nhiên có thể quên 
thuyền, người muốn đến thì cần phải hỏi bến bờ. Chớ 
nên xem thường lời này! 
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Thiên thứ sáu 
pIIÁIIll NI NIÌM PHẬT 


õi Thường Tịch Quang vốn không có 
sắc tướng, nhưng có ứng thì biểu hiện ra 
hình tướng. Đạo Bồ-đề đã mở ra con 
đường chính yếu, nếu không thực hành thì chẳng đến 
được. 
Kinh Duy-ma nói: “Trưởng giả Bảo Tích và năm 
trăm Trưởng giả tử bạch đức Phật rằng: 
- Chúng con đã phát tâm cầu đạo giác ngộ Chân 
Chánh Vô Thượng, mong được nghe về cối nước Phật 
thanh tịnh, mong đức Phật nói về hạnh Tịnh độ của 
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Bồ-tát. 
Đức Phật bảo: 


- Này Bảo Tích, chúng sinh là Tịnh độ của 
Bồ-tát”. 

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Ch/ Phật và Bồ-tát 
rỗng lặng không có hình tướng, do ứng vật nên biểu 
hiện ra hình tướng. Hình tướng không có bản chất 
thường hằng, huống chỉ cõi nước mà thường hằng hay 
sao? Bởi lẽ, chúng sinh muôn loài hạnh nghiệp không 
đồng, nên dẫn đến báo ứng sai biệt. Thế nên, thanh 
tịnh thì ứng hiện ra ngọc báo, uế trược thì ứng hiện ra 
ngói gạch. Đẹp xấu là do tự họ, đối với ta không nhất 
định. Cõi không nhất định mới là cõi chân thật, thế thì 
sự nhơ và sạch của cối nước là thuộc chúng sinh, do_ 
đó nói rằng chúng sinh là Tịnh độ của Bồ-tát”. 


Nói về thể tánh của Tịnh độ Như Lai vốn không 
phương hướng chỗ nơi. Do chúng sinh có hạnh hỗn 
tạp nên cùng xem mà thấy lại khác nhau. Vì cái thấy 
“khác mà phát sinh sự tịnh uế. Bởi không phương 
hướng chỗ nơi nên cõi chân thật mới biểu hiện; nếu 
như xét về tịnh và uế đó là quả báo của chúng sinh. 
Cõi Phật chân thật vốn không phương hướng chỗ nơi, 
lẽ nào lại bảo rằng hai cõi phàm Thánh khác nhau, 
rồi mới biện rõ sự thanh tịnh và uế trược? - 
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Pháp sư Đạo Sinh nói: “Hành giá Tịnh độ do thực 
hành đến chỗ tột cùng mà dẫn đến Tịnh độ, chẳng phải 
nhờ tạo tác. Nếu muốn tạo ra cối nước thì thuộc về 
phần chúng sinh rồi, nhưng gượng nói tạo tác thì cân 
phải nói rõ chỗ căn bản của sự tạo tác để bày tỏ ý 
nghĩa rốt ráo, rồi sau đó mới nói về việc tu hành”. 

Pháp sư La-thập nói: “Trưởng giả Bảo Tích hỏi 
về tướng trạng của Tịnh độ. Đức Thế Tôn đáp rằng: 
chúng sinh là Tịnh độ của Bồ-tát”. 

Đây vốn là nói về nhân ở trên quả. 

Quốc sư Thanh Lương nói: “Trong tâm chư Phật 
luôn luôn có chúng sinh mới thành Phật. Trong tâm 
chúng sinh, mỗi niệm mỗi niệm, chứng nhập Tịnh độ 
chân thật”. 


Kinh Duy-ma nói: “Bồ-tát tùy theo sự giáo hóa 
chúng sinh mà nhận lấy cõi nước thanh tịnh, vì để làm 
lợi ích mọi chúng sinh. Ví nh có người muốn xây 
dựng cung thất ở nơi đất trống thì tày ý không chướng 
ngại, nhưng muốn xây dựng ở nơi hư không rốt cuộc 
không thể thành tựu. Bồ-tát cũng như thế, vì thành tựu 
Chúng sinh nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nên biết, 
tâm ngay thẳng, tâm sâu xa, tâm Đại thừa là Tịnh độ 
của Bồ-tát”. 


329 








Liên Tổng Bảo Giám 


Pháp sư Tăng Triệu nói: “Sự thanh tịnh của cối 
nước phải do chúng sinh, sự thanh tịnh của chúng sinh 
phải nhờ các hạnh. Hạnh thanh tịnh thì chúng sinh 
thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh thì cối Phật thanh 
tịnh. Đó là lẽ tất nhiên không thể sai khác. Cối nước 
không có cong vạy nhơ bẩn là xuất phát từ tâm ngay 
thẳng, cho nên nói tâm ngay thẳng là Tịnh độ của 
Bồ-tát. Tâm ngay thẳng nghĩa là chất trực không xiểm 
nịnh. Tâm này là cội gốc của vạn hạnh”. 


Pháp sư Đạo Sinh nói: “Trồng tâm gieo đức sâu 
chắc khó nhổ, đó là tâm sâu xa. Nương vào vạn hạnh 
mà chuyên chở cả thiên hạ không xót một người, đó là 
tâm Đại thừa. Ba tâm này là hạnh của người mới học. 
Muốn hoằng dương đại đạo, trước cần phải ngay thẳng 
tâm mình; tâm đã chân thật ngay thẳng, sau đó mới có 
thể vào sâu trong hạnh; đã vào sâu nơi hạnh thì vận 
dụng rộng lớn không bến bờ. Đây là thứ tự của ba tâm, 
đủ ba tâm này kế đến tu lục độ, cho tới vạn hạnh”. 

Pháp sư La-thập nói: “Tâm ngay thẳng là tâm 
thành thật, sự bắt đầu của sự phát tâm ở nơi thành 
thật. Thấu suốt đạo lý gọi là tâm sâu xa, tiến thẳng 
đến trí tuệ Phật gọi là tâm Đại thừa”. 

Kinh Duy-ma nói: “Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, 
Tỉnh tấn, Thiên định, Trí tuệ là Tịnh độ của Bồ-tát. 
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Bốn tâm vô lượng”, bốn pháp nhiếp hóa” chúng sinh 
là Tịnh độ của Bồ-tát. Phương tHện là Tịnh độ cúa 
Bồ-tát. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo” là Tịnh độ của 





5. bốn tâm vô lượng: bốn tinh thân phải có của Phật, Bồ-tát để độ khắp 
vô lượng chúng sinh, làm cho chúng sinh lìa khổ được vui. 

1. Từ vô lượng: duyên vô lượng chúng sinh, tư duy cách làm cho chúng 
sinh được vui mà nhập vào Từ đẳng chí. 

2. Bi võ lượng: duyên vô lượng chúng sinh, tư duy cách làm cho chúng 
sinh lìa khổ mà nhập vào Bi đẳng chí. 

3. Hỷ vô lượng: tư duy vô lượng chúng sinh có khả năng lìa khổ được 
vui, trong tâm thâm cảm vui mừng mà nhập vào Hỷ đẳng chí. 

4. Xả vô lượng: tư duy vô lượng chúng sinh tất cả bïnh đẳng, không có 
oán, thân khác nhau mà nhập vào Xả đẳng chí. 

7 Bốn pháp nhiếp hóa: bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng 
sinh quay về với Phật pháp: 

1. Bố thí nhiếp. 

2. Ái ngữ nhiếp. 

3. Lợi hành nhiếp. 
4. Đồng sự nhiếp. 

Ba mươi bảy phẩm trợ đạo: ba mươi bảy pháp trợ giúp việc tu tập. 
Ba mươi bảy đạo phẩm được chia làm 7 khoa như sau: 

l. Tứ niệm xứ: 

- Thân niệm xứ: tức quán sắc thân này đều là bất tịnh. 

- Thọ niệm xứ: quán các cảm thọ khổ, vui... hảy đều khổ. 

- Tâm niệm xứ: quán thứ tâm này niệm niệm sinh diệt và không thường 
trụ. 

- Pháp niệm xứ: quán các pháp do nhân duyên sinh, không có tính chất 
tự chủ, tự tại, đó là các PHÁP VÔ ngã. 

2. Tứ chánh cần: 

- Điều ác đã sinh phải trừ hẳn. 

- Điều ác chưa sinh không cho sinh. 
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- Điều thiện chưa sinh phải phát khởi. 

- Điều thiện đã sinh làm cho tăng trưởng. 

3. Tứ như ý túc: 

- Dục như ý túc: hy vọng pháp sở tu được đầy đủ như nguyện. 

- Tinh tấn như ý túc: đối với pháp sở tu thì phải chuyên chú nhất tâm, 
không có xen tạp, được đầy đủ như nguyện. 

- Niệm như ý túc: đối với pháp sở tu ghi nhớ, không quên, được đầy đủ 
như nguyện. 

- Tư duy như ý túc: tâm tư duy pháp sở tu, không để quên mất, được đầy 
đủ như nguyện. 

4. Ngũ căn: căn nghĩa là năng sinh. 5 căn này có công năng sinh ra tất 
cả các thiện pháp. _ 

- Tín căn: tin sâu chánh đạo và pháp trợ đạo thì có công năng sinh ra tất 
các vô lậu thiền định giải thoát. 

- Tinh tấn căn: tu theo chánh pháp không xen không tạp. 

- Niệm căn: ghi nhớ chánh pháp không quên. 

- Định căn: nhiếp tâm không tán loạn, nhất tâm tịch định. 

- Huệ căn: quán chiếu các pháp rõ ràng. 

3. Ngũ lực: lực là lực dụng có công năng phá ác sinh thiện. 

- Tín lực: tín căn tăng trưởng có công năng phá trừ các nghi hoặc. 

- Tinh tấn lực: tinh tấn căn tăng trưởng có công năng phá trừ sự biến 
nhác của thân tâm. 

- Niệm lực: niệm căn tăng trưởng có công năng phá triệt các tà niệm, 
thành tựu công đức chánh niệm xuất thế. 

- Định lực: định căn tăng trưởng có công năng diệt trừ các loạn tưởng, 
phát sinh các thiền định. 

- Huệ lực: huệ căn tăng trưởng có công năng ngăn chặn các hoặc kiến.. 
tư trong ba cối. 

6. Thất giác phần: 

- Trạch pháp giác phần: có công năng giản trạch sự chân, ngụy của các 
pháp. 

- Tinh tấn giác phần: tu các đạo pháp không xen tạp. 
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Bô-tát. Hồi hướng là Tịnh độ của Bồ-tát. Thập thiện 
là Tịnh độ của Bồ-tát. 


_- Như thế, này Bảo Tích! Bồ-tát thuận theo tâm 
ngay thẳng thì có thể khỏi phát hạnh; thuận theo sự 
phát khởi hạnh thì được tâm sâu xa; thuận theo tâm 
sâu xa thì được ý điều phục; thuận theo ý điều phục 
thì đúng như lời dạy mà thực hành; đúng như lời dạy 
mà thực hành thì có thể hồi hướng; thuận theo sự hồi 
hướng thì có phương tiện; thuận theo phương tiện thì 
làm thành tựu chúng sinh; theo sự làm thành tựu 
chúng sinh thì cõi Phật thanh tịnh; thuận theo cối 
Phật thanh tịnh thì thuyết pháp thanh tịnh; thuận theo 
sự thuyết pháp thanh tịnh thì trí tuệ thanh tịnh; thuận 





- Hỷ giác phần: khế ngộ chân pháp, tâm được hoan hỷ. 

- Trừ giác phần: có công năng đoạn trừ các kiến hoặc phiền não. 
- Xả giác phần: có công năng xa lìa cảnh giới niệm trước của sở kiến. 
- Định giác phần: có công năng biết rõ thiền định sở phát. 

- Niệm giác phần: có công năng tư duy đạo pháp mà mình tu. 

7. Bát chánh đạo: 

- Chánh kiến: có công năng thấy được chân lý. 

- Chánh tư duy: tâm không tà niệm. 

- Chánh ngữ: lời không hư vọng. 

- Chánh nghiệp: trụ trong thiện nghiệp thanh tịnh. 

- Chánh mạng: nuôi mạng sống bằng pháp khất thực. 

- Chánh tinh tấn: tu các đạo hạnh không xen tạp. 

- Chánh niệm: chuyên tâm nhớ nghĩ thiện pháp. 

- Chánh định: thân tâm tịch tĩnh, chính trụ trong lý chân không. 
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theo trí tuệ thanh tịnh thì tự tâm thanh tịnh; thuận theo 
tự tâm thanh tịnh thì tất cả công đức thanh tịnh". 


Pháp sư La-thập nói: “Tâm ngay thẳng là đem 
tâm chân thành tin tướng Phật pháp. Lòng tin đã lập, 
có thể phát khởi sự thực hành các điều lành. Các điều 
lành đã được tích lay thì tâm càng sâu xa. Tâm sâu xa 
kiên cố thì không theo các điều ác, bỏ ác theo thiện 
gọi là điều phục tâm. Tâm đã điều phục thì gặp việc 
thiện liền làm, gặp điều thiện liền làm, thì có thể làm 
việc khó làm; có thể làm việc khó làm thì muôn việc 
lành đều được đầy đủ; muôn điều lành đầy đủ thì có 
thể hồi hướng Phật đạo; hướng mà càng tiến là do sức 
mạnh của phương tiện. Chỗ cốt yếu của phương tiện 
có ba điều: 

- Một: khéo léo tự tu hành không chấp tướng. 

- Hai: không chấp vào chỗ chứng đắc. 

- Ba: khéo léo giáo hóa chúng sinh. 


Đủ ba điều đó thì được Tịnh độ. Cối nước đã 
thanh tịnh thì chúng sinh thuần tịnh. Chúng sinh thuần 
tịnh ắt đồng với đức hạnh của vị chủ giáo hóa. Cho 
nên nói, thảy đều thanh tịnh”. 

Các kinh tuy nói rộng về hạnh của Tịnh độ, 
nhưng chưa trình bày rõ thứ bậc lần lượt của hạnh. 
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Nay ở đây giải thích rõ ràng, cực kỳ sâu rộng; chẳng 
thể nhanh chóng vượt qua, cần phải tìm đường lối, 
thực hành có thứ tự. Thế nên nói, dấu vết của sự phát 
khởi hạnh bắt đầu từ tâm ngay thẳng. Tâm ngay 
thẳng chính là tâm chân thật. Tâm này mọi loài ai 
cũng có, bởi vì tự mê mờ không hay biết đó thôi. Vì 
thế, Lục Tổ nói: “Một niệm ngay thẳng chính là 
Di-đà, một niệm tà hiểm chính là chúng sinh”. BỎI lẽ, 
con người ở nơi đời trược ác vô minh hiện hành, 
miệng nói tâm tôi ngay thẳng mà hành động lại nhiều 
cong vạy, chìm trong biển khổ không thể thoát ra. Do 
vậy, đức Phật từ bi thương xót, dùng phương tiện chỉ 
dạy, đem pháp niệm Phật để dẫn dắt họ, hàng phục 
tâm loạn khiến họ lìa bỏ con đường tà vay hiểm nguy 
trở về nẻo giác ngộ chân chánh, tuy còn là chúng 
sinh mà được sinh về Tịnh độ. Cho nên, luận Bảo 
Vương nói: “Thanh châu gieo vào nước đục, nưóc đục 
không thể không trong. Phật hiệu gieO vào tâm loạn, 
tâm loạn trở thành tâm Phật”. Vì thế, nhân niệm Phật 
mà hiển bày tâm ngay thẳng, do tâm ngay thẳng mà 
thực hành các điều lành; do thực hành các điều lành 
mà được Tịnh độ của Phật. Như thế, há chẳng phải là 
phương tiện trí lực của Phật Tổ sao? 


Pháp sư Tăng Triệu nói: “Đo (ích đức nên tâm 
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thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì không có đức nào không 
thanh tịnh”. Pháp sư Đạo Sinh nói: “Công hạnh là 
nhân thà thắng của Tịnh độ. Công đức là quả nhiệm 
mầu của Tịnh độ. Nhân quả Tĩnh độ vốn là bóng và 
tiếng vang của tâm”. Cho nên nói: “Muốn được Tịnh 
độ, phải thanh tịnh tâm mình”. Đó gọi là: “Tiếng hòa 
thì vang thuận, hình thẳng tất bóng ngay”. 


* 


Chương l 
L[ÑUi PÌlÙ II TU 


huyết Tịnh độ duy tâm đã rõ, mọi người 
đều biết nhưng cần phải đích thực đạt 
đến, sau đó mới thôi. Muốn chứng đạo 
này nên lấy lòng tin chân chánh làm cửa vào, lấy 
việc tu tâm làm hạnh chính yếu. Công hạnh này gọi 
là Tịnh nghiệp, là tư lương của sự vãng sinh Tây 
Phương. Hạnh nghiệp này tùy theo sự tu tập của mỗi 
người. Bởi lẽ, tất cả mọi người sức mạnh có lớn nhỏ, 
cơ trí có cạn sâu nên hạnh nghiệp chẳng đồng nhau. 
Người trí căn cơ bậc thượng ngay đây tự ngộ, rõ bản 
tâm mình, thấy bản tánh mình chính là Di-đà. Đây 
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tức là cảnh giới Tối thượng thừa không trụ chấp, 
không nương tựa của Như Lai, chỗ này trong muôn 
người chẳng có một ai đến được. Kẻ chưa thể đốn 
ngộ thì cần phải tin chắc Tịnh độ, nhất tâm niệm 
Phật, lần lượt tiến tu, nương nhờ nguyện lực của Phật 
Di-đà nhiếp trì, tự mình một lòng chân thật thực hành 
công phu, thì chắc chắn muôn người không sót mội. 


Tuy bảo rằng một môn niệm Phật, thật ra ý 
nghĩa bao hàm vô tận. Thế nên, Tổ sư lập giáo thâu 
nhiếp mọi căn cơ lợi độn, có chân thật, có quyền 
biến, có sâu cạn, có đốn tiệm, ai nấy đều có thể tu trì. 
Bậc thượng căn tham cứu tọa thiền; trung căn quán 
tưởng trì niệm, sáu thời lễ bái, ngày đêm tinh chuyên, 
thậm chí mười niệm cũng được thành công, hoàn toàn 
ở nơi một lòng thực hiện. Những pháp ấy đều có 
tướng trạng của sự thực hành, thềm thang thứ bậc, tùy 
sức hành trì, mọi người đều có thể cùng tiến bước. 


Hạnh môn này là con đường thành tựu Phật quả 
Bồ-đề, cần phải tự tin, tự hành, tự tu, tự độ. Quan 
trọng ở chỗ lập chí lớn, phát nguyện lớn, tự thực hành 
công phu, nỗ lực hướng đến trước, chớ cho là dễ 
đàng. Ví như gánh nặng một trăm hai mươi cân, đến 
khi tự mình gánh được mới là xong việc. Quyết định 
chẳng ở nơi việc biết thuyết pháp, thể hội đạo, giáo 
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hóa rộng rãi mọi người; quyết định chẳng ở nơi việc 
có truyền có trao, làm ra dáng vẻ trên hình thức; 
quyết định chẳng ở nơi việc thiết lập đạo tràng rộng 
lớn, đốt nhiều nhang đèn. Bởi vì, chấp nơi sự tướng 
thì không rõ lý chân chánh, thuận theo thinh sắc ắt 
trái ngược với tông chỉ chân thật. Ví như đếm tiền 
của người mà tự mình không có nửa đồng, bán thuốc 
hay mà không tự cứu được bệnh của mình. Thế nên, 
Tổ sư Huệ Viễn nói: “Người đạt được ý chỉ giống như 
ngọn đèn sáng trong căn nhà tối. Người chẳng rõ ý 
chỉ tức đông với kẻ chấp ngón tay không thấy mặt 
trăng”. Sao chẳng tỏ ngộ vô tâm là chánh, động niệm 
đều tà? Mặt trời trí tuệ ẩn lấp trong mây mù, gương 
tâm phủ mờ bởi khách trần bụi bặm. Do đó, ý niệm 
rong ruỗi, tình dục lăng xăng, dây dưa không dứt, 
càng ngăn chặn càng khởi lên nhiều. Kẻ rơi vào vô 
ký chỉ ngưng trệ chỗ ngơ ngáo, hiếm lắm mới có 
được người tương đối tốt nhưng lại đồng với kẻ tà 
mạn không sao chỉ dẫn, khó nói về chánh định. Họ 
chẳng mong cầu vào nơi pháp giới, mãi mãi Ở trong 
lồng chậu trần lao. 

Phàm người tu Tịnh độ, rõ ràng muốn chống lại 
sinh tử, không phải chỉ nói liền xong. Nên nghĩ đến 
vô thường mau chóng, thời gian chẳng đợi người, cần 
phải làm cho được một việc này. Nửa tiến nửa lùi, 
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lúc tin lúc nghĩ, rốt cuộc làm được việc gì? Sao có thể 
thoát khỏi luân hồi? 


Nếu tin được thì từ hôm nay trở đi, nên phát 
khởi tâm đại dõng mãnh, đại tỉnh tấn. Đừng hỏi rằng 
thể hội hay không thể hội, thấy tánh hay không thấy 
tánh, chỉ cần nắm chặt một câu Nam mô A-di-đà 
Phật như dựa vào ngọn núi Tu-di”” chẳng lay động. 
Phải chuyên tâm nhất ý, hoặc tham cứu niệm Phật, 
quán tưởng niệm Phật, nghĩ nhớ mà niệm, hoặc dùng 
pháp thập niệm; hoặc mặc niệm, chuyên niệm, buộc 
niệm, lễ niệm. Tâm an trụ nơi danh hiệu Phật, thường 
nhớ thường niệm, sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi 


! Tu-di: vốn là tên núi trong thần thọai Ấn Độ, được sử dụng trong vũ 
trụ quan Phật giáo, cho rằng đây là ngọn núi cao, đứng sừng sững ở 
chính giữa một Tiểu thế giới. Lấy núi này làm trung tâm, chung quanh 
có tám lớp núi, tám lớp biển bao bọc mà hình thành một thế giới (thế 
giới Tu-đl). 

Vũ trụ quan Phật giáo chủ trương vũ trụ do vô số thế giới cấu thành, 
1000 thế giới gọi là một Tiểu thiên thế giới, 1000 Tiểu thiên thế giới gọi 
là một Trung thiên thế giới, 1000 Trung thiên thế giới gọi là một Đại 
thiên thế giới. Họp cả Tiểu thiên, Trung thiên và Đại thiên lại gọi chung 
là Tam thiên đại thiên thế giới, đây tức là một phạm vi hóa độ của một 
đức Phật. Tầng dưới cùng của mỗi một thế giới là một lớp khí, gọi là 
Phong luân; Trên Phong luân là một lớp nước, gọi là Thủy luân; trên 
Thủy luân là một lớp vàng, có thuyết nói đá cứng, gọi là Kim luân; Trên 
Kim luân tức là đất đai do núi, biển, các đại châu... cấu tạo thành. Núi _ 
Tu-di ở giữa thế giới này. 
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cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm luống qua, 
câu niệm Phật chẳng rời tâm. Ngày ngày giờ giờ 
đừng buông bỏ, miên mật khít khao như gà ấp trứng, 
thường giữ cho hơi ấm nối tiếp nhau, như thế tức là 
tinh niệm tiếp nối. Lại thêm dùng trí tuệ chiếu soi, thì 
biết Tịnh độ tức là tự tâm. Đó chính là công phu tu 
tiến của bậc thượng trí vậy. 


Như thế, nắm chặt được, làm chủ được, nương 
tựa được ổn thỏa, dù gặp cảnh giới khổ vui, thuận 
nghịch ở trước mắt nhưng vẫn chỉ niệm Phật A-di-đà, 
không có một niệm tâm thay đổi, không có một tâm 
niệm thối lui biếng trễ, không còn một niệm xen tạp, 
cho đến trọn đời mãi không có niệm nào khác, quyết 
định cầu sinh về cõi Cực Lạc Tây Phương. 


Nếu quả thật dụng công được như thế thì vô minh 
từ bao kiếp, nghiệp chướng trong sinh tử tự nhiên tiêu 
tan, tập khí phiền não trần lao tự nhiên hết sạch không 
còn sót. Tận mắt thấy Phật A-di-đà chẳng ha tâm 
niệm, công thành hạnh mãn, nguyện lực trợ nhau, đến 
khi mạng chung quyết định sinh về Thượng phẩm. 

Nếu như sức mạnh chưa đủ, nên tùy theo khả 
năng của mình mà tu tập. Chưa thể chuyên nhất thực 
hành công phu, cũng phải sớm tối lễ niệm; dù cho 
việc nhà bận rộn vẫn không quên mười niệm xưng 
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danh. Mỗi ngày dụng tâm mạnh mẽ chuyên cần, tích 
lũy công hạnh, phát nguyện phát tâm, thệ hoàn tất 
trong đời này đồng lên cõi Tịnh. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Sông đều chảy ra biển 
Mây nhất định về non. 


% 


Chương 2 


IÌM ĂII IIIlI $ÌNt TRƒ BỊM 


ổ-tát tại gia, bậc Cao lưu niệm Phật, nếu 

hàng ngày đi đến dự tiệc trai ở nhà tín 

thí, ngồi hưởng sự cúng dường của 
Người, Trời, như thế đều không hợp với lẽ thường. 
Chẳng bằng vẫn lo kế sinh nhai mà có tâm tu hành, 
lẽ nào lại trở ngại việc làm? Hoặc gieo giống làm 
ruộng, hoặc kinh doanh nơi phố thị, hoặc giàu có của 
cải, hoặc mỗi ngày tìm cầu chút ít. Nên suy tư, 
chuyên cần thì không lười biếng, kiệm ước ắt có dư; 
lấy đó tu thân mới là Phật tử. Nếu như xa hoa lười 
biếng, kinh tế thiếu hụt, tuy muốn tu hành cũng 
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không được. Tin tưởng và biết rõ việc sửa trị nước 
nhà, làm ăn nuôi sống đều thuận với chánh pháp, 
công xảo kỹ nghệ thảy là lợi ích chúng sinh. 

Muốn tu chánh nhân Tịnh nghiệp, nên lấy việc 
làm ăn để hỗ trợ đạo. Lão Hoàn ở Đàm Châu thường 
đập sắt để tu hành, cư sĩ Bàng Uẩn bán vợt tre mà 
dưỡng đạo; Dụ Di-đà họa tượng làm nghề nghiệp; 
Đới Phật Am bán đuốc nuôi thân. 

Như thế, thật đáng gọi là: “Một ngày không làm, 
một ngày không ăn `. 


x 


Chương 3 


IÌM PifÍt: II IUYÊN 


ó đệ tử tu Tịnh nghiệp hỏi Đại sư Từ 
Chiếu rằng: 


- Đệ tử chuyên tu Niệm Phật Tam-muội, 
có thể thực hành thêm bố thí, trì giới, cúng dường, 
làm phước chăng? 


Sư đáp: 
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- Ông có thể chuyên niệm Phật A-di-đà nhưng 
không trì giới thì có tội hủy phạm; nếu không bố thí thì 
tăng trưởng nghiệp tham lam keo KIỆt; nếu không cúng 
dường Tam Bảo thì có nghiệp ngã mạn; nếu không 
cung kính tất cả mọi người thì có tội khinh thường kẻ 
khác. Hủy phạm đọa vào địa ngục, tham lam keo kiệt 
đọa vào ngạ quỷ, ngã mạn thường ở trong đường ác, 
khinh người đời đời nghèo hèn. Bị những nghiệp ác ấy 
ngăn che mà muốn sinh về Tịnh độ đâu thể được! 
Người niệm Phật như thế ví như gieo hạt trên đất khô 
mà mong thu hoạch, làm sao có được? Thế nên, Pháp 
sư Tăng Triệu nói: “Hữu vỉ tuy giả dối nhưng nếu vi 
bó thì Phật đạo khó thành. Vô vì tuy chân thật, nếu 
chấp vào thì trí tuệ không tỏ sáng ”. 


- Nay, ông muốn tu Niệm Phật Tam-muội để 
được vãng sinh Tịnh độ, mau chóng thành tựu quả 
Phật Bồ-để, cần phải chuyên lấy niệm Phật làm 
chánh hạnh, lại tu phước đức làm trợ hạnh. Sớm tối 
thường chuyên cần cúng dường Tam Bảo, lễ bái, sám 
hối, bố thí, trì giới, làm trong sạch ba nghiệp, tăng trợ 
duyên thanh tịnh, chớ làm các điều ác, thực hành mọi 
việc lành, tất cả căn lành tu tập thấy đều hồi hướng 
Tinh độ, thành tựu công đức niệm Phật, nhanh chóng. 
chứng ngộ Bồ-đề. 
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Như thế, thật đáng gọi là: “Đi huyên nước xuôi, 
lại thêm đôi chèo tốt”. 


% 


Chương 4 
BIl ÑU LẦN LÃII 


rong Tịnh Độ Thập Môn dạy rằng: 

“Người t4 Tịnh độ phải bó ác làm lành 

mới thành tựu được công đức”. Nếu 
người tuy niệm Phật Di-đà, nhưng tâm tật đố mạnh 
mẽ, gọi là “dấu dao nhọn trong lòng”. Người này lúc 
lâm chung, toàn thân đau nhức như ngàn mũi dao 
đâm vào mình. Hoặc nói ta có thể trì giới, người kia 
không làm được; ngạo mạn đối với sư tăng; chê bai, 
xem thường tất cả mọi người thì hiện đời tổn phước 
đoản thọ, bị bệnh lao, thổ huyết mà chết. Nếu người 
niệm Phật trần cấu chưa sạch, khi niệm ác sinh khởi 
phải lập tức tự kiểm điểm. Hoặc có tâm tham lam 
keo kiệt, tâm sân hận, tâm si ái, tâm tật đố, tâm đối 
trá, tâm nhân ngã, tâm cống cao, tâm nịnh hót, tâm tà 
kiến, tâm khinh mạn, tâm kia đây và tất cả tâm bất 
thiện sinh khởi, đều do sư đắm nhiễm từ các cảnh 
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giới thuận nghịch. 


Nếu lúc chúng sinh khởi, cần phải gấp rút to 
tiếng niệm Phật, nhiếp vọng niệm trở về chánh niệm, 
chớ để cho tâm ác tiếp nối. Ngay khi ấy dẹp trừ hết 
sạch, dứt hẳn không còn sinh khởi trở lại. Tất cả tâm 
tin sâu, tâm chí thành, tâm phát nguyện hồi hướng, 
tâm từ bi, tâm khiêm hạ, tâm bình đẳng, tâm phương 
tiện, tâm nhẫn nhục, tâm trì giới, tâm hỷ xả, tâm 
thiển định, tâm tinh tấn, tâm Bồ-đề cùng tất cả tâm 
niệm lành thường nên giữ gìn. Lại cần phải xa ha 
những điều phi phạm hạnh, đoạn trừ luật nghi tà ác, 
cẩn thận chớ nuôi dưỡng gà, chó, heo, dê, săn bắn, 
bắt cá, những việc ấy đều không nên làm. 


Nên biết, trong cõi nước Cực Lạc, các bậc 
Thượng thiện nhân do vứt bỏ việc ác làm theo các 
điểu lành mà được sinh về Tịnh độ, không thối 
chuyển ở nơi đạo Bồ-đề. Người niệm Phật nên học 
theo Phật, lấy việc bỏ ác làm lành làm điều răn mình. 
Chỉ hay y theo đây mà tu trì, đó là chánh hạnh của 
Tịnh độ. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Gió cuốn, mây tan, tầng không tịnh 
Một vâng trăng sáng giữa trời không. 
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Chương 5 
II T† NI II MII 


a-môn Thích tứ, Bồ-tát tại gia đã tu Tịnh 
nghiệp Tây Phương, nên vận dụng lòng từ 
b¡ rộng lớn, đúng như pháp tiến tu, khéo 
làm theo lời Phật dạy, biết rõ nhân quả, phân biệt 
phải trái, chứa nhóm tư lương phước đức và trí tuệ 
xuất thế gian, tròn đầy công đức của bậc Đại trượng 
phu, bậc Đẳng giác”, Diệu giác”!. Thế nên, đức Thế 


” Đẳng giác: cũng gọi Đẳng Chánh Giác, một trong 10 tôn hiệu của 
Phật. Đẳng giác nghĩa là sự giác ngộ chân chánh bình đẳng, tức giác ngộ 
chân lý hoàn toàn, chỉ cho sự giác ngộ của chư Phật. 

Cũng gọi Đẳng Chánh Giác, Hữu Thượng Sĩ, Nhất Sinh Bổ Xứ, Kim 
Cương Tâm, Lân Cực. 

Về nội dung thì đã ngang bằng với Phật, nhưng về mặt tu hành thực tế 
còn kém Phật một bậc, gọi là Đẳng giác. Trong 52 giai vị tu hành của 
Bồ-tát, Đẳng giác ở giai vị thứ 51; trong 6 chủng tánh thì thuộc chủng 
tánh thứ 5. Đây là giai vị tu hành cùng tột của Bồ-tát. 

?' Diệu Giác: một trong 52 giai vị, một trong 42 giai vị tu hành của hàng 
Bồ-tát Đại thừa, chỉ cho quả Phật rốt ráo giác hạnh viên mãn; bởi thế, 
Diệu giác cũng là tên khác của quả Phật. Còn gọi là Diệu giác địa, biểu 
hiện cảnh giới lý tưởng cùng tột. Bồ-tát ở giai vị Đẳng giác đoạn trừ một 
phẩm vô minh cuối cùng mà được vào giai VỊ Diệu giác. Ở Øla1 VỊ này, 
Bồ-tát đã dứt sạch tất cả phiền não, trí tuệ viên mãn vi diệu, đã giác ngộ 
lý Niết-bàn. 

Khi phân tích sự sai khác giữa giai vị Diệu giác của Biệt giáo và Viên 
giáo, Thiên Thai tứ giáo nghi cho rằng, vị Diệu giác của Biệt giáo hiện 
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Tôn răn dạy nhiều lần: “Các đệ tử của ta tùy ở nơi nào 
thì nên bố thí giáo pháp và thức ăn, cứu tế tất cả loài 
hữu tình trong pháp giới, giải trừ nỗi cực khổ đói khát 
của chúng sinh, giáo hóa khiến họ đông tiến đến Bồ-để. 
Nếu không bố thí thức ăn thì không có tâm từ bi, người 
ấy chẳng phải đệ tử của ta mà là đồ chúng ác”. 


Trong kinh có nói rõ ràng: “Xét kỹ tất cả chúng 
sinh không rõ tự tánh nên sinh khởi tham lam, tật đố, 
sân hận, ngu sỉ. Trong các loài Trời, Người, A-tu-la, 
Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh bị đói khát nung nấu, tu 
sâu khổ não, ở trong đêm dài tăm tối, dù mong cầu ra 
khỏi nhưng chẳng biết đến bao giờ. Xét theo lý, mọi 
chúng sinh là cha mẹ đời trước của ta. Như lời Phật 
nói, họ đều là kẻ oán người thân của chúng ta trong 
nhiều kiếp. Thế nên, vận dụng lòng từ bi của Quán 
Âm, tu tập hạnh nguyện Phổ Hiền, thệ đều cứu tế tất 
cả giúp thoát khỏi trầm luân. Người có khả năng thì 
thiết lập trai đàn cúng dường, người không có khả 
năng thì trì chú thí thực, phóng sinh. Công đức của 
việc thí thực thù thắng rộng lớn vô biên, đầy đủ những 





báo thân viên mãn, ngồi ở tòa Đại Bảo Hoa Vương dưới cây Bồ-đề thất 
bảo trong thế giới Liên Hoa tạng, vì các Bồ-tát độn căn mà quay bánh 
xe pháp vô lượng Tứ đế. Còn vị Diệu giác của Viên giáo thì thành tựu 
pháp thân thanh tịnh, ở trong cõi Thường Tịch Quang, lấy hư không làm 
tòa ngồi. 
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lợi ích nhiệm mầu nói không thể hết. Nay nêu sơ lược 
vài điều bày tỏ cùng các bậc Hiền nhân rằng: 

Vừa phát tâm bố thí, hạnh vì diệu toàn bày, đầy 
đủ Tam đàn, tu trọn Lục độ, lợi mình lợi người, tự 
giác giác tha. Khéo tập hợp phước đức và trí tuệ xuất 
thế, mãi làm tư lương Tịnh độ, bôi đắp nên tảng rộng 
lớn, thành tựu thể dụng trọn vẹn. Cho đến việc chôn 
lấp xương khô, mai táng tử thì vô chủ, vì mọi u hôn 
thay thế tỏ bày sám hối; bắc cầu, đào giếng, giúp đỡ 
khách vãng lai; ẩm thực, tiên tài tùy sức mình mà ban 
ân bố thí. Mỗi khi thấy người nghèo túng cơ hàn, 
thống thiết xót thương, đến như người già cả cô độc 
bệnh hoạn, càng thêm thương xói, thường tìm cách 
giúp đỡ, uyển chuyển vận dụng lòng từ bi chân thật. 

Phàm tu tất cả căn lành đều nguyện chúng sinh 
thành Phật, đem việc lợi ích thù thắng ấy hướng về Tây 
Phương, mong mọi loài hữu tình cùng lên bờ giác. Thế 
nên, do trong nước rối loạn mà Lương Võ Đế tu nghỉ 
Thủy lục, Tam tạng Bất Không có pháp cứu tế cô hôn”. 

Như thế, thật đáng gọi là: 


Một trận mưa khắp cùng pháp giới 
Bao tâm hôn khô khát thắm tươi. 
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Chương 6 
PIN SINH 


uốn tiến đến Bồ-đề, tâm từ bi là căn 
bản. Phàm tu Tịnh nghiệp, lấy việc 
cứu tế sinh vật làm đầu. 


Xét các loài phi cầm, tấu thú, thủy tộc cá tôm, 
hoặc mắc vào lưới, hoặc bị nhốt trong lồng chậu, xỏ 
mang bẻ cánh, buộc chân treo ngược. Đem chúng đến 
chỗ nước sôi lửa đốt, dao bén kể trên cổ, lo buồn sợ 
hãi, kinh hoàng hoảng hốt, trông trời mây mà hồn 
tiêu, nhớ suối rừng mà phách lạc. Tuy biết muôn 
phần chết, nhưng vẫn hy vọng một cơ hội sống còn, 
mắt đẫm lệ kêu thương cầu cứu vãn. Cho nên, đệ tử 
Phật thương xót, đem tiền của để chuộc sinh mạng, 
mở lồng thả chậu, cắt dây mở trói, thắp hương rải 
nước, chắp tay chú nguyện, việc pháp thí đã hoàn tất 
vui vẻ thả chúng, hoặc thả xuống ao, hoặc thả về 
rừng núi, đều do Phật đạo mà khai triển lòng từ bị, 
cho đến trên thì đối với con người, dưới thì thấm 
nhuần loài trùng kiến. 


Nếu hay cứu tử, cần phải phóng sinh, đã phóng 
sinh tự nhiên trường thọ. Nhờ sự lợi ích thù thắng 
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này, hồi hướng Tây Phương, nguyện khắp cả chúng 
sinh đồng thành Phật đạo. Cho nên, Trưởng giả Lưu 
Thủy cứu sống đàn cá; Sa-di hộ mạng bây kiến; 
Trịnh Xương Đồ thiêu đốt lưới giăng; Thiển sư Trí 
Khải lập ao phóng sinh; Dương Bảo chữa bệnh cho 
chim sẻ; Mẫn Trọng thả tôm hến; Tổ sư Nguyên có 
bài tụng về giới sát; Thiển sư Mãn giảng thuyết về 
phóng sinh. 


Như thế, thật đáng gọi là: 
Ấn cần vì mở mối Đỉnh hương 
Nở thắm trên cành xuân tự tại. 


+ 


Chương 7 


IIIi II II HIĂNII IÌNf TU 


ục độ là sáu pháp Ba-la-mật: Bố thí, Trì 
giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiển định, 
Trí tuệ. Nếu người niệm Phật chuyên tu 
Tam-muội, học pháp xuất thế gian thì cần phải đạt 
đến chỗ thiện tột cùng. Phải biết, Lục độ vạn hạnh 
chẳng ra ngoài nhất tâm, ở trong nhất tâm đầy đủ tất 
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cả pháp. Ví như tắm trong biển cả thì đã dùng nước 
của mọi dòng sông; như muôn loại hương làm thành 
viên, nếu đốt một viên thì đầy đủ các mùi hương; như 
người lấy vật báu, được hạt châu vương Như Ý thì tất 
cả các vật báu phát sinh vô tận. Tại sao biết điều đó? 
Vì nắm giữ một câu A-di-đà Phật nên được Tam-muội. 
Trong một niệm tương ưng với Lý thể, các pháp hiện 
tiền, Lục độ vạn hạnh thảy đều đầy đủ. 

Bố thí thì tâm không nhiễm trước, Trì giới thì 
không khởi vọng duyên, Nhẫn nhục thì năng sở đều 
quên, Tinh tấn thì tâm không gián đoạn, Thiền tịnh 
thì động tĩnh đều lặng lẽ, Trí huệ thì chẳng thiết lập 
tơ hào. Ở trong một độ phát sinh vô lượng độ, trong 
mỗi một độ như mạng lưới của Đế Thích. Chỉ cần 
biết nhất tâm vốn rỗng lặng, tự nhiên vạn hạnh đầy 
đủ. Thế nên, tám muôn bốn ngàn pháp môn, tám 
muôn bốn ngàn trí tuệ, tám muôn bốn ngàn công đức, 
đều từ một tâm niệm Phật mà ra. Trong kinh Hoa 
Nghiêm, Bồ-tát Hiền Thủ nói: “Phật tử ở trong tất cả 
thời, khéo dùng tâm mình thì được tất cả công đức thù 
thắng vi diệu”. 

Như thế, thật đáng gọi là: 


Một tánh viên thông tất cả tánh 
Một pháp chứa đựng tất cả pháp. 
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Chương 8 


JỊI 3Í III-HIA DẠY TẤN! PHÁP TINH HÍ 





¡nh Duy-ma nói: “Chư Bồ-tát ở thế giới 
Chúng Hương hỏi: 


- Bồ-tát thành tựu mấy pháp, ở thế giới 
này hạnh không lỗi lầm, được sinh về Tịnh độ? 


Ngài Duy-ma-cật đáp: 

- Bồ-tát thành tựu tám pháp, ở thế giới này hạnh 
không lỗi lầm, được sinh về Tịnh độ. 

Tám pháp ấy là: 

1. Làm lợi ích chúng sinh không mong cầu đền 
đáp. 

2. Thay thế chúng sinh chịu mọi khổ não, làm 
mọi công đức đều ban cho chúng sinh. 


3. Tâm đối với chúng sinh bình đẳng, khiêm hạ, 
vô ngại; đối với chư Bồ-tát xem đồng như chư Phật. 


4. Những kinh chưa nghe, khi nghe chẳng nghi 


` 


ngỡ. 
53. Không trái ngược với hàng Thanh văn. 
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6. Không tật đố đối với sự cúng dường của người 
khác. 

7. Không xem trọng lợi ích của mình, ở nơi đó 
điều phục tâm mình. 

$. Thường tỉnh xét lỗi mình, không bàn cãi điều 
dở của người, thường dùng nhất tâm cầu mọi công 
đức. 

Đó là tám pháp giúp cho hạnh không lỗi lầm, 
được sinh về Tịnh độ. 


* 


Chương 9 


§ƒ 8ÁIIII 3í li NÍ BA Vilft TU HÀNH 


õi Uế trược Ta-bà bao nỗi khổ tập hợp 
nên cầu đạo khó thành, Tịnh độ Lạc 
Bang các điều lành hội tụ dễ lên ngôi 
Bất thối. Người xưng danh hiệu thì chư Phật hộ niệm 
được vãng sinh, kẻ phát tâm Bồ-đề thì ánh sáng của 
Phật Di-đà chiếu soi, nhờ đó được thăng tiến. Bồ-tát, 
La-hán cùng làm bạn; nước chim, cây rừng thảy đều 
niệm Phật; bên tai thường nghe diệu pháp, trong lòng 
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dứt hẳn tham sân, vui vẻ vô cùng, tuổi thọ vô lượng, 
vừa sinh về cõi ấy liền được vào hàng Bất thối. Há 
lại so sánh trong cõi Trời, Người, chạm mắt có nhiều 
điều thuận nghịch! Trên con đường Quyền thừa, căn 
lành hiếm khi trọn vẹn; bậc Tam Hiền chưa lên Sơ 
địa” còn chưa thấy đạo nên mất chánh niệm; ngài 
Xá-lợi-phất đã vào hàng Lục trụ”, lúc gặp ác đuyên 
còn thối tâm. Thế nên, trên hội Pháp Hoa có năm 
ngàn người bỏ đi; trong kinh Bảo Tích, người thối thất 
đạo tâm rất nhiều. Xét trong thời có Phật còn vậy, 
huống øì đời nay! 


Trong Hoa Nghiêm Hợp Luận hỏi rằng: “Như 
kinh Niết-bàn nói: 


- Chỉ nghe hai chữ “thường trụ” còn không đọa 


?? Sơ địa: tức Hoan hỷ địa, là một trong mười địa của Đại thừa Bồ-tát. 
Bồ-tát đã đầy đủ công hạnh của một sơ A-tăng-kỳ kiếp, mới chứng đắc 
Thánh tánh, vì đã phá trừ rồi kiến hoặc. tỏ được lý ngã không, pháp 
không nên sanh lòng hoan hỷ, gọi hoan hý địa. 

?' Lục trụ: Sáu giai vị tu hành của Bồổ-tát. Quả vị do Bồ-tát chứng được ở 
6 giai vị này đều không bị thoái thất nên gọi là Trụ. Đó là: 

1. Chủng tánh trụ: Thập trụ, Thập hạnh. 

2. Giải hành trụ: Thập hồi hướng. 

3. Tịnh tâm trụ: Sơ địa. 

4. Hành đạo tích trụ: từ Nhị địa đến Thất địa. 

5. Quyết định trụ: từ Bát địa đến Cửu địa. 

6. Cứu cánh trụ: Thập trụ. 
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địa ngục trong bảy kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giả 
sử nghe danh hiệu Như Lai và lời thuyết pháp mà 
không tin hiểu cũng có thể trở thành hạt giống Phật 
pháp”. Tại sao bậc Lục trụ và Bồ-tát chưa lên Sơ địa 
còn thối chuyển ?”. 

Đáp rằng: 

- Từ hàng phàm phu bước vào đạo, chưa thành 
tựu sự hiểu biết thù thắng, chưa được cho là được, lại 
phát sinh kiêu mạn, chẳng gần bạn lành, không kính 
người hiển, vì lười biếng giải đãi nên ở trong loài 
Người, Trời theo duyên thuận nghịch vừa khởi niệm ác 
liền thành địa ngục. 


Nếu lòng tin thuần nhất không kiêu mạn, thường 
mong cầu bạn lành thì không có lỗi lầm đó. Tại sao? 
Vì trong giáo lý quyền biến, hàng Lục trụ và bậc Tam 
Hiền chưa lên Sơ địa đều chưa thấy đạo, mọi hạnh 
nghiệp tu tập đều là hữu vi, chỉ có thể điều phục vô 
mình, người có sức mạnh thì không thối thất. Lên Bát 
địa mới được vào vô công dụng hạnh”. 


Thế nên biết, bậc Tam thừa trải qua 
A-tăng-kỳ ” kiếp công hạnh không thành, môn 


*# A-tăng-kỳ kiếp: là một đơn vị số lượng của Ân Độ, là số cực lớn 
chẳng thể tính đếm được. Theo cách tính thì một a-tăng-kỳ có một nghìn 
Van vạn vạn... triệu. 
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-_ nệm Phật trong khoảng khẩy móng tay liền lên bậc 
Bất thối. Vì thế, người sinh Tịnh độ chỉ có thiện 
không có ác; quả vị không thối chuyển nên quyết 
định thành Phật. Kinh A-a¡-đà nói: “Những chúng 
sinh sinh về cối nước Cực Lạc đều là bậc Bất thối 
chuyến ”, chính là nói nghĩa này. 


Than ôi! Người mới phát tâm tu hành, lòng tin 
còn cạn cợt, nếu chẳng có tha lực khó mà tiến tu. Thệ 
nguyện của Phật sâu rộng, chỉ cần có duyên đều 
được nhiếp thọ. Nên tin, học đạo các môn khác như 
kiến bò lên non cao, vãng sinh Tịnh độ tợ đi thuyền 
xuôi buồm thuận gió. Phật Di-đà tiếp dẫn tiến thắng 
đến Bồ-đề, các bậc Thánh nắm tay vượt qua ba cõi. 
Thượng phẩm thì lên quả Phật, Hạ sinh còn hơn thiên 
cung. Thế nên, tin khắp cả chớ nghi ngờ, cùng nhau 
tiến tu không thối chuyển. 
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Chương 10 


IIIÌI TIIFII TIIAI KHIRI TII HAI HNII MÍÌI: 
PIIÍ IIÄII VÀ 1Í TIIÍtI 0A PÁP MÍÌII TINH NI 


rong Thập Nghỉ Luận nói: “Muốn sinh về 

Tịnh độ phải đây đủ hai hạnh: chán nản 
và ta thích 

s* Chán nản xa la: 


- Thường quán xét thân này, máu mủ, phân tiểu, 
nhơ nhớp hồi tanh. 


l,. Quán xét người đời từ tình dục tham ái mà 
sinh ra, đó là hạt giống bất tịnh. 


2. Quán xét sự hòa hợp của tỉnh huyết cha mẹ, đó 
là sự thọ sinh bất tịnh. 


3. Khi trong thai mẹ tức là trú xứ bất tịnh. 


4. Chỉ dùng máu huyết của mẹ làm thúc ăn, túc 
là sự ăn uống bất tịnh. 


5. Mười tháng đầy đủ, từ sản môn mà sinh ra túc 
là chỗ sinh bất tịnh. 


6. Trong thân thể chỉ là máu huyết, tức là toàn 
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thân bất tịnh. 


7. Sau khi chết sình thối rã rời, tức là rốt ráo bất 
tịnh. 


Quán thân mình đã vậy, xét mọi người cũng thế. 
Kế đến, quán xét về cảnh giới nhơ uế nơi Ta-bà đủ 
các thứ khổ tập hợp: sinh, già, bệnh, chết, nổi khổ về 
oán ghét mà gặp gỡ, nổi khổ về thương yêu mà xa lìa, 
u bỉ phiên não, ba đường” tám nạn”, sáu nẻo luân 
hồi; đất, nước, gió, lửa vô thường bại hoại, tham, 
sân, sỉ, mạn gặp cảnh sinh tâm. Cần phải chán nản 
xa lìa, vừa phát sinh ý chán nản xa lìa thì Tịnh độ ắt 
được thành tựu. 

s* Hạnh ưa thích: 

Cầu sinh Tịnh độ là vì muốn giải cứu tất cả sự 
đau khổ cho chúng sinh. Thế nên, phát khởi tâm ưa 
thích Tây Phương Tịnh đó, trăm thứ báu trang nghiêm, 
đất vàng, rừng ngọc, ao hoa lấp lánh, thân thông tự 
tại, tùy ý dạo đi các cõi nước, dứt hẳn sinh tử, không 
còn phiên não. Phật A-di-đà tướng hảo sáng ngời, tự 
nhiên tỏ ngộ pháp môn, y phục và thức ăn tự nhiên 
hóa hiện. Tịnh độ có nhiều sự vui vẻ, cho nên cần phải 
ưa thích”. 


? Ba đường: Địa ngục, Nga quỉ, Súc sinh. 
” Xem chú thích trang 
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Chương 11 


II TRÌNf IIIII NiNIÍP 


¡nh nghiệp là hạnh vi diệu vô tướng vô 
vi, là tông nhiệm mầu không nhiễm 
không vướng mắc. Đạo tràng là chỗ trụ 
trì của chư Phật trong ba đời, là cảnh giới của đạo 
giác ngộ chân chánh Bồ-đề. Lẽ nào, danh tướng số 
lượng lường xét được? Chẳng phải là sự trình bày của 
trí thức năng sở. Đạt được ý chỉ thì lấy thành kính làm 
trang nghiêm, lấy hạnh nguyện làm khuôn phép. Cho 
nên, trong kinh Duy-ma khai thị về các tướng trạng 
của đạo tràng; Liên Xã của Tổ sư Huệ Viễn có lời 
tựa về tiết độ. Vì vậy, người hiểu ý nghĩa này vào nơi 
thật tướng, cảnh trí hợp nhất, Sự Lý đồng hành, đốt 
hương Ngũ phần Pháp thân”, thắp đèn trí tuệ sáng 
ngời, dứt suy bặt nghĩ, gọi đó là trì trai thanh tịnh. 
Bảo rằng trang nghiêm nghĩa là cúng dường 
bình đẳng: đi, đứng, ngồi, nằm chẳng rời đạo tràng, 
nhất cử nhất động đều là Phật sự. Niệm niệm Di-đà 
xuất thế, tâm tâm Bồ-tát phóng quang; mỗi hạnh đều 


?” Ngũ phần Pháp thân: Giới Pháp thân, Định Pháp thân, Huệ Pháp 
thân, Giải thoát Pháp thân và Giải thoát tri kiến Pháp thân. 
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là Tây Phương, mỗi bước đều lên Bảo sở, không có 
một pháp nào mà chẳng là chánh pháp; nói một lời 
đều là viên âm, khởi một niệm thiên long hộ trì, hành 
một lệnh ma vương vỡ mật. Thế thì, một hội Linh Sơn 
nghiễm nhiên chưa tan, đó gọi là cúng dường pháp 
lên Như Lai một cách chân chánh. Luận về công đức 
thì vô lượng vô biên, luận về quả báo thì khó nghĩ 
khó bàn. Lấy đó mà cầu phước, có phước nào không 
đạt được; lấy đây độ sinh, tất cả chúng sinh đều được 
độ. Đó gọi là công đức chân thật, đó gọi là đạo tràng 
Tịnh nghiệp. 


Than ôi! Hiện nay, vào thời mạt pháp, có những 
kẻ si mê không cứu xét tâm mình, không biết nghĩa 
lý Phật dạy, chấp trước ngoại cảnh cho là thật, một 
mực bám vào hình tướng tu hành. Bên đây lập mấy 
hội đạo tràng, bên kia đốt mấy cân nhang đèn, chỗ 
nọ giáo hóa bao nhiêu người sám hối thọ giới, lúc 
nào hóa duyên được bao nhiêu. Lại xưng rằng ta là 
kẻ truyền tông của đạo sư này, họ là đồ đệ của sư 
trưởng nọ, kia hiện là chữ Phổ, đây là tông chữ Giác. 
Chẳng suy xét cội gốc từ đâu mà phát xuất, ai nấy lo 
cạnh tranh theo cành lá, chẳng thích hợp với lẽ phải. 


Laj còn tiếng Hán tiếng Hồ (Ấn Độ), hễ động 
đến liền cho đây là đúng, cho kia là sai. Giải thích 
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bừa bãi về kinh Phật, bí mật trao truyền giáo lý tà 
ngụy. Đánh trống miệng, đùa giỡn nơi công án của 
người xưa, tranh ngã tranh nhân, luận cao luận thấp, 
lượm thượm không ít, để xấu thêm nhiều. Chẳng biết 
hổ thẹn lo sợ nên mới làm bừa như thế! Họ làm cho 
đạo chân thật Tịnh độ biến thành một trường tạp 
kịch, lấy danh hiệu Di-đà vạn đức làm thành lời ca 
phù phiếm; đánh mất tông chỉ của Tổ sư, đặt giáo 
môn của Liên tông vào chỗ ngu dốt. Người thấu đạt 
âm thầm bi thương, kẻ hiểu biết xem thời kinh ngạc. 


Lại có những kẻ đánh gõ nao bạc, niệm tụng 
chân ngôn, pha trộn sự ứng phó của thầy cúng, chú 
nước vẽ bùa, luận bàn họa phước, giống như việc làm 
của đồng bóng. Sai khiến chư Thiên, đuổi vong bắt 
ma, quở mắng Tam Bảo, trị bệnh đuổi tà, trăm điều 
quái lạ, muôn thứ kỳ quặc. Chân bôn ba làm tôi tớ 
cho người, bận rộn lăng xăng; chẳng quản sinh mạng, 
chỉ lo rong ruỗi theo môn đồ. Khi đọc tụng sai lâm 
lộn lạo, lúc lễ niệm rối loạn không còn trật tự; mở 
kinh ra thì ngủ gục, xếp kinh lại thì nói chuyện đời. 
Cùng nhau tụ tập, cố tình huyễn hoặc người, thành 
phe thành nhóm gây ẩm ï. Chẳng xét nhân quả, 
không quan tâm đến tội lỗi, mượn pháp môn rộng lớn 
của Phật Tổ nhận sự lễ bái cúng dường của Trời, 
Người; đẹp vốn là đẹp, tốt thì chưa tốt. 
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Nếu là người trì giới Phật, ở trong cửa Phật, nên 
học đạo của Như Lai; tụng kinh Phật, thực hành hạnh 
Phật mới thấu suốt tâm của Tổ sư. Chưa thể siêu phàm 
nhập Thánh, chỉ e không có đạo đức xứng đáng để 
nhận sự cúng dường. Ví như vải lau bàn làm ô uế nơi 
tự thân, tợ đá mài dao chưa khỏi tiêu mòn nơi bản thể. 
Nếu có thể giác ngộ, chỉ nên xoay đầu trở lại, ban sơ 
theo Phật trì trai, rốt cuộc là vì việc gì? Đã không thể 
cứu vãn sinh tử, chi bằng tự thối lui cảnh tỉnh tu trì, 
chuyên niệm Di-đà, ân cần cầu mong sám hối. Gần 
người trí thưa hỏi đạo lý, ở chỗ vắng cứu xét tâm 
vương, nhanh chóng khiến cho biển nghiệp dứt ba đào, 
hiển bày ly châu chiếu soi trời đất, thành tựu trọn vẹn 
chính mình, làm lợi ích rộng lớn cho mọi người. 


Nếu gặp đạo tràng ứng cúng chớ nên buông 
lung xem thường, y theo tiết độ không trái ngược, 
tuân theo kinh điển, giữ gìn trai giới mà tuân ĐIữ, 
thực hành đúng pháp, hiện tiền liền được Niệm Phật 
Tam-muội. Đây là pháp môn an lạc, trên có thể báo 
đáp bốn ân, dưới có thể cứu giúp ba cõi. Nếu làm 
được vậy thật chẳng uống là Phật tử, cũng khỏi cô 
phụ tánh linh của chính mình. Tín nguyện trợ nhau, 
sự thực hành và hiểu biết đều đây đủ. Làm được như 
thế tức là Phật Di-đà hiện tại, từ đây tu trì quả thật là 
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mắt sáng của Trời, Người. Đó là nhân duyên lớn, 
chẳng phải sự lợi ích nhỏ. Thể hội hay chăng? 


Non xanh, chốn cao thấy trời rộng ˆ 
Sen trắng nở, thời nghe nước thơm. 


* 


Chương 12 


TÍ TII IIÀMII VÀ ñIẤI HỨA NI 


ức Phật nói: “Mình chưa được độ, trước 

muốn độ người là sự phát tâm của 

Bồ-tát. Tự giác đã tròn, lại giác ngộ 
cho người là Như Lai ứng thế”. Bởi vậy, Tổ sư Liên 
tông sáng lập một môn niệm Phật, sự tu hành và hiểu 
biết phù hợp tương ưng, lợi mình lợi người, giáo hóa 
mọi loài có phương pháp, dạy người có đạo lý, được 
tôn xưng là Đạo sư. Ngài chuyên lấy Niệm Phật 
Tam-muôi chỉ dẫn mọi người, khiến cho tất cả vượt 
thoát thế gian. Do đó, giáo pháp truyền khắp thiên 
hạ, ai nấy đều kính ngưỡng. 


Người làm thầy thời nay không thông suốt đạo 
lý, hạn cuộc nơi đanh tướng, tập hợp nhiều đồ chúng 
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mà không tu hạnh chân thật. Có danh xưng làm thầy 
suông mà không có pháp làm mẫu mực cho người, 
không có đức hạnh mà muốn nhận sự cung kính của 
mọi người. Thật đáng xấu hổ! 


Trong kinh nói: “Phàm muốn độ người, trước 
phải độ mình”. 

Kinh Duy-ma nói: “Bệnh mình không thể chữa, 
sao Cứu được bệnh người”. 


Kinh Địa Ngục Báo Ứng nói: “7 mình không 
thanh tịnh mà muốn dạy người thanh tịnh, thật là vô 
lý”, 

Luận Đại Trí Độ nói: “Ví như có hai người, di 
nấy đều có thân thuộc bị nước nhận chìm. Một người 
gấp rút nhảy liền xuống nước để cứu vớt, vì không có 
phương tiện nên bị nước nhận chìm. Một người khác 
có phương tiện qua lấy thuyên bè chèo đến cứu vớt, vì 
vậy mọi người đều được thoát khỏi nạn chìm đắm”. 


Thế nên, bậc làm thầy có tâm độ người mà 
không có trí tuệ để độ người, sao có thể khoanh tay 
ngồi yên? Bụng trống không tâm cao ngạo, không 
chịu gần gũi minh sư, chỉ biết ngông cuồng ngã mạn, 
tiếp nhận sự cung kính cúng dường lễ bái của người. 
Do tham hư danh mà. gieo trồng tai họa thật sự, ví như 
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phàm phu xưng bừa là Đế vương ắt chuốc lấy tội tru 
diệt. Đây tức là điều ở trước nói rằng “không có 
phương tiện mà cứu người”, đâu thể làm càn được! 

Nói chung, bậc làm thầy người, muốn độ đệ tử 
cần phải quán xét nhân địa tu hành của Phật Tổ thuở 
trước, cội nguồn của việc được đạo, chánh ấn của sự 
truyền tông. Pháp môn niệm Phật mỗi mỗi khảo cứu 
rõ ràng, tự tin tự hành, tu trì từng pháp, thành tựu tất 
cả, đã lợi mình rồi sau đó mới làm lợi ích cho người. 
Đó là nương thuyền đại nguyện lực của Phật A-di-đà, 
cứu vớt những chúng sinh chìm đắm trong biển khổ. 
Mình người đều được lợi ích, vậy chẳng phải là việc 
nên làm hay sao? Điều này gọi là: người giác ngộ 
trước giúp cho người sau giác ngộ; tự mình tin pháp 
môn này, lại dạy cho mọi người cùng tin pháp môn 
này; tự mình thực hành đạo này, lại dạy cho mọi 
người cùng thực hành đạo này; tự mình nguyện vãng 
sinh Tịnh độ, lại dạy người phát nguyện vãng sinh 
Tịnh độ; tự mình thấy được bản tánh Di-đà, lại dạy 
cho người thấy được bản tánh Di-đà. Dụng tâm như 
thế, lẽ nào chẳng phải là hạnh của Bồ-tát? 


Thầy trò đều tiếp nhận chánh nhân, đồng thực 
hành chánh đao, lần lượt hóa độ đến cùng tận bờ mé 
vị lai. Tất cả chúng sinh cùng ngộ Phật thừa, cùng 
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thoát sinh tử, công đức ấy đâu thể dễ dàng suy lường 
được. Lấy đó để làm thầy người, có gì để ân hận. 
Nếu không như vậy, hai đường mê ngộ, tà chánh quả 
báo khác nhau. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Trong hang sư tử sinh sự tử 
Dưới núi chồn hoang sinh ra chồn. 


Chương 13 


IIlf 8l VI KIỂM NÍT TÂM 


rong Tự Hành Lục của Thiền sư Vĩnh 

Minh ghi: “Các bậc Thánh ngày xưa 

chẳng khoe tài năng, thường nghĩ những 

bậc Hiền thuở trước cũng chẳng phô bày đạo đức của 

mình. Song, kinh Phật có lời dạy, trước tự mình tu 

hành sau mới giáo hóa mọi người. Nhà Nho có nói, 
tiến cử người thân có tài đức mà không sợ nghỉ ky”. 

Thiền sư thường dạy chúng rằng: “Nhân xem 

rong Hoằng Minh Tập, bậc tiên đức có lập ra môn 

cứu xét ba nghiệp, nói rằng: Nói chung, tâm tự trách 
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còn mê mờ nên ý Chỉ xác thực chưa bày tó, cho nên 
dùng sự việc để kiểm xét tâm. Mọi việc tu tập đã biết 
chưa đến đâu, phải càng thêm hổ thẹn. Sao gọi là 
nghiệm xét? 


Kiểm xét thân này, từ sớm đến trưa, từ chưa đến 
chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến mỗi 
thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, xem xét có bao 
nhiêu tâm, bao nhiêu hạnh, bao nhiêu thiện, bao nhiêu 
ác, bao nhiêu tâm muốn chế phục phiên não, bao 
nhiêu tâm muốn hàng phục ma oán, bao nhiêu tâm 
nghĩ nhớ về Tam Bảo và Tứ để””, bao nhiêu tâm tỏ ngộ 
lý Khổ, Không, Vô thường; bao nhiêu tâm nghĩ đến 
báo đáp ân đức từ bL của cha mẹ, bao nhiêu tâm 
nguyện thay thế chịu khổ cho chúng sinh, bao nhiêu 
tâm phát khởi nghĩ nhớ về đạo nghiệp của Bồ-tát, bao 
nhiêu tâm muốn bố thí, trì giới; bao nhiêu tâm muốn 
nhẫn nhục, tỉnh tấn; bao nhiêu tâm muốn thiên định 
hiển bày trí tuệ, bao nhiêu tâm muốn từ bi tế độ chúng 
sinh trong sáu đường, bao nhiêu tâm muốn khuyến 
khích gắng sức làm những điều khó làm, bao nhiêu 
tâm muốn vượt lên để hoàn thành những điều khó 
hoàn thành, bao nhiêu tâm muốn nhẫn chịu đau khổ 


? Tứ đế: bốn chân lý khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới chấm dứt 
khổ và con đường dẫn đến cảnh giới ấy. 
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để kiến lập Phật pháp, bao nhiêu tâm muốn làm Phật 
để hoá độ muôn loài. 

Trên đã kiểm xét tâm, kế đến kiểm xét miệng. 
Thời khắc như trên, từ sáng đến giờ đã diễn thuyết 
được mấy câu thâm nghĩa, đã xem được bao nhiêu 
kinh điển, đã tụng hiểu được bao nhiêu văn tự, đã tán 
thán công đức của Phật được mấy lần, đã hồi hương 
phát nguyện được mấy lần. 


Kế đến lại kiểm xét về thân. Thời khắc như trên, 
đã lễ Phật được mấy lạy; đã lễ pháp, lễ tăng mấy lần; 
đã làm việc quét tháp, lau chùa được mấy lần; đã 
dâng hương, rải hoa, đốt đèn được mấy lần; đã quyét 
dọn bụi nhơ, sắp đặt những vật dụng cúng dường được 
mấy lần; đã treo phan, chắp tay, cúng dường được 
mấy lần; đã cung kính kinh hành nhiễu Phật trăm 
ngàn vòng được mấy lần trong một ngày. 


Kiểm xét như thế mới thấy rằng thể hội lý rất ít, 
trái ngược đạo rất nhiều. Nghiệp trắng sạch không đủ 
để nói, phiền não trọng chướng um tùm đây mắt. Sự 
tối tăm chướng ngại cứ tích lãy thêm nhiều, làm sao 
giải thoát? 

Kiểm xét như trên mới thấy chẳng có công phu 
để tự cứu mình, sao lại có thời gian rảnh rỗi để luận 
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bàn việc thiện ác của người? Thế nên, cần phải dùng 
ba nghiệp để tự giáo huấn quở trách chính mình, biết 
rõ những việc làm có bao nhiêu điều lành, bao nhiêu 
điều dữ. Do vậy, nếu không tự kiểm xét quở trách 
mình trước thì sao có thể giáo hóa dẫn dắt mọi người. 
Bởi thế, cho nên Bồ-tát vì độ chúng sinh tự mình phải 
ft hành trước ”. 


Kinh Duy-ma nói: “Của cải vô lượng thì thâu 
nhiếp hóa độ dân nghèo, vâng giữ giới luật thanh tịnh 
thì thâu nhiếp hóa độ những người phạm giới, dùng 
nhẫn nhục điều hòa hành vì thì thâu nhiếp hóa độ 
những người sân hận, dùng đại tính tấn thì thâu nhiếp 
hóa độ những người lười biếng, nhất tâm thiên định thì 
thâu nhiếp hóa độ những người loạn ý, dùng trí tuệ 
quyết định thì thâu nhiếp hóa độ những người vô trí”. 
Kinh còn nói: “Tự mình giữ giới mới khuyên bảo 
người khác giữ giới, tự mình ngồi thiên mới Vi ng Vi 
bảo người khác ngồi thiên”. 


Luận Đại Trí Độ nói: “Phật Bổn Sư Thích-ca 
Mâu-ni chẳng bỏ phước xỏ kửn”. Bồ-tát Long Thọ 
giải thích rằng: như ông lão trăm tuổi nhảy múa là tại 
sao? Là vì chỉ dạy cho con cháu. _ 

Huống chi, lúc chưa đạt đến bậc cứu cánh hoàn 
toàn đều là môn lợi mình. Từ Sơ tâm Thập tín, trải qua 
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Thập trụ, Thập hạnh”, Thập hồi hướng “”, Thập địa 
đến tận bậc Đẳng Giác, đạt đến ngôi vị như Bồ-tát 
Phổ Hiển gần kể quả Phật vẫn là lợi mình. Môn lợi 
người là khi lên ngôi Diệu Giác, đến quả vị Phổ Hiền 
sau khi thành Phật “` mới là hạnh lợi người. 


Nhân Thiền sư Vĩnh Minh tự nói, nên ghi chép 
đôi điều. Hạnh đối trị đã có thể quán xét thì môn 
nhiếp hóa không thể bỏ. Giới luật và trí tuệ đều tu, 
quyển biến và chân thật song hành, thể dụng thâu 
nhiếp lẫn nhau, Sự Lý vô ngại. Nay dẫn bài kệ sau 


” Thập hạnh: mười hạnh lợi tha mà hàng Bổ-tát từ giai vị thứ 21 đến 
giai vị thứ 30 phải tu tập. Đó là: 1. Hoan hý hạnh; 2. Nhiêu ích hạnh; 3. 
Vô sân hận hạnh; 4. Vô tận hạnh; 5. Ly s1 loạn hạnh; 6. Thiện hiện 
hạnh; 7. Vô trước hạnh; 8. Tôn trọng hạnh; 9. Thiện pháp hạnh và 10. 
Chân thật hạnh. 

ĐH Thập hồi hướng: mười địa vị, từ địa vị thứ 31 đến 4O trong 52 địa vị 
tu hành của Bồ-tát. Đó là: 1. Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh Ly Chúng 
Sinh Tướng Hồi Hướng; 2. Bất Hoại Hồi Hướng; 3. Đẳng Nhất Thiết 
Phật Hồi Hướng; 4. Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng; 5. Vô Tận Công Đức 
Tạng Hỏi Hướng; 6. Tùy Thuận Bình Đẳng Thiện Căn Hồi Hướng; 7. 
Tùy Thuận Đẳng Quán Nhất Thiết Chúng Sinh Hồi Hướng; 8. Như 
Tướng Hỏi Hướng; 9. Vô Phược Trước Giải Thoát Hồi Hướng và I0. 
Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng. 

! Quả vị Phổ Hiền sau khi thành Phật: nghĩa là sau khi đã thành 
- Phật còn tu hạnh Bồ-tát giáo hóa làm lợi ích mọi người. Lại sau khi 
chứng được quả Phật, noi theo đức hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền giáo hóa, 
làm lợi ích chúng sinh. 
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cùng trong Vạn Thiện Đồng Quy Tập để nói rõ sự tu 
hành viên mãn: 
Bồ-đề không phát mà phát 
Phật đạo vô cầu nên cầu 
Diệu dụng vô hành mà hành 
Chân trí võ tác mà tác 
Khới bi tỏ ngộ đồng thể 
Hành từ thâm nhập vô duyên 
Không xả bỏ mà bố thí 
Không giữ gìn mà đủ giới 
Tiến tu rõ không chỗ khởi 
Tập nhẫn thấu chẳng tổn thương 
Bát-nhã rõ cảnh vô sinh 
Thiên định biết tâm không trụ 
Tỏ không thân mà đủ tướng 
Chứng vô thuyết mà luận bàn 
Xây dựng đạo tràng trăng nước 
Trang nghiêm thế giới tánh không 
Bày biện vật dụng huyễn hóa 
Cúng dường Như Lai bóng vang 
Sám hối tội tánh vốn không 
Khuyến thỉnh Pháp thân thường trụ 
Hồi hướng rõ không sở đắc 
Tùy hỷ phước bằng chân như 
Tán thán ta, người rỗng rang 


371 





372 


Liên Tông Bảo Giám 


Phát nguyện năng, sở bình đẳng 
Lễ bái pháp hội ảnh hiện 

Hành đạo cất bước chân không 
Đốt hương thấu suốt vô vị - 
Tụng niệm tỏ thông thật tướng 
Tán hoa hiển bày không vướng 
Khảy tay bày tỏ khử trần 

Thực hành Lục độ tiếng vang 

Tu tập vạn hạnh không hoa 
Thâm nhập pháp tánh duyên sinh 
Thường dạo pháp môn như huyễn 
Thệ đoạn trần lao vô nhiễm 
Nguyện sinh Tịnh độ duy tâm 
Bước trên thật tế lý địa 

Ra vào vô đắc quán môn 

Hàng phục ma quân Đóng gương 
Làm mọi Phật sự trong mộng 
Rộng độ chúng sinh như huyễn 
Đồng chứng Bồ-đề vắng lặng. 


LIÊN TÔNG BẢO GIÁM 
QUYÊN BẢY 





Thiên thứ bảy 
PIÍNII NEUYÍI NIÊN PHẬT 


ý do trí dẫn đường, hạnh do nguyện hưng 

khởi. Hạnh nguyện cân bằng thì lý trí 

sôm đủ, lý trí gồm đủ thì mỗi tâm mỗi 
niêm đều là Di-đà, mỗi cõi nước mỗi hạt bụi đều là. 
Tịnh độ. Nếu tự mình chẳng có sức mạnh của hạnh 
nguyện rộng lớn thì làm sao có thể đạt đến chỗ đó? 


Muốn mọi người chứng nhập Tam-muội này, 
cần phải trồng sâu cội gốc ở nơi Tín, Nguyện. 
Nguyện nghĩa là ưa muốn, muốn sinh về Tây Phương 
Tịnh độ, muốn thấy Phật A-di-đà nên phát nguyện 
này, do dựa vào sức đại nguyện tiến thắng đến cõi 
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kia. Cho nên, ngài Từ Chiếu nói: “Luôn luôn phát 
nguyện ưa thích vãng sinh, ngày ngày nguyện cầu chớ 
cho thối thất. Nếu không có tâm phát nguyện thì căn 
lành chìm mất”. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Không phát 
đại nguyện, đó là việc làm của ma”. 


Cho nên, Bồ-tát Phổ Hiển có nguyện rộng lớn 
vô biên như biển cả, Phật A-di-đà có lập 48 lời đại 
nguyện. Thế nên biết, chư Phật trong mười phương, 
các bậc tiên hiền thuở xưa đều do nguyện lực mà 
thành tựu đạo Bồ-để. Không hưng khởi tâm phát 
nguyện ưa thích thì không thể thành tựu hạnh phát 
nguyện và ưa thích đó, nên nói pháp môn rộng lớn 
không có nguyện thì chẳng thành. Đức Phật tùy theo 
tâm mỗi người đều làm cho họ mãn nguyện. Huống 
gì chúng ta chuyên tu niệm Phật, nguyện sinh về 
Tình độ, lẽ nào lại không được mãn nguyện hay sao? 

Trong Văn Sám nó!: 

Nguyện tôi không thối tâm Bồ-đề 

Nguyện tôi quyết định sinh An Dưỡng 

Nguyện tôi mau thấy Phật Di-đà 

Nguyện tôi trọn đời không niệm khác 

Duy tâm Tịnh độ chẳng rời xa. 

Kinh A-đi-đà còn nói: “Nếu có người tin phải nên 
phát nguyện, nguyện sinh về cối nước kia”. 
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Trong Văn Sứm còn nói: 


Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 
Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Đây gọi là bốn điều nguyện lớn. Vì thế, ngài Từ 
Chiếu biên tập Văn Sám, do sợ mọi người vướng mắc 
vào Sự, không rõ Lý nên mới nói: 

Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ. 

Tự tánh phiên não thệ nguyện đoạn. 

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 


Bốn câu này nói thẳng lý chân thật rõ ràng, để 
khiến cho tất cả mọi người độ hết thấy chúng sinh 
vọng niệm ở trong tự tánh. Nghĩa là do những tâm 
niệm tà mê, tạp tưởng, tham lam, si mê, tật đố, sân 
hận, ác độc, nên khiến họ phát thệ nguyện lớn tự 
tánh tự độ. 


Lại ở trong tự tánh đoạn trừ tất cả phiền não, là 
tư tưởng tà, ý niệm ác, trần lao nghiệp thức, như mây 
mù che lấp tự tánh nên ánh sáng chẳng hiện. Vì thế, 
khiến họ phát thệ nguyện lớn, tự đoạn trừ khiến 
chúng mãi mãi không cho dấy khởi. 
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Lại ở trong tự tánh tu học tất cả các pháp môn, 
nghĩa là Niệm Phật Tam-muội, bị trí, hạnh nguyện, 
vô lượng pháp môn. Cho nên, khiến họ phát thệ 
nguyện lớn, tự ngộ tự tu, thường không thối thất, tiến 
thắng đến Bồ-đề, chẳng để họ được chút ít mà cho là 
đầy đủ. 

Lại ở trong tự tánh tự tin có Phật, phát thệ 
nguyện lớn thường tự soi xét, tự nguyện thành tựu 
đạo giác ngộ của Phật. 


Đó là tâm lão bà!“ của nøài Từ Chiếu thiết tha 
8 


mở ra cánh cửa cho người sau một cách rõ ràng. Chỉ 
cần mỗi người tự tin tự nhận, từ chỗ đó bước vào ngộ 
Di-đà tự tánh, rõ Tịnh độ duy tâm, vào cảnh giới chư 
Phật, thành tựu đạo giác ngộ Võ Thượng. 


Than ôi! Người tốt lành ở thế gian không biết ý 
nghĩa này, chỉ hướng ra bên ngoài tìm cầu những thứ 
khác, chẳng khác nào người cầm thần châu trong tay 
mà lại đi xin ăn. Như thế, không phải là rất mê lầm 
lắm sao! 


Nguyện khắp cả những người thấy nghe pháp 
này, lần lượt khuyên bảo nhắc nhở lẫn nhau, càng 


'“ Tâm lão bà: tấm lòng từ bí tha thiết của Thiển sư tận tình khuyên 
bảo, hướng dẫn người học để giúp họ lãnh ngộ. 
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phát khởi chánh niệm, sớm bước lên con đường điệu 
huyền. Biết ở trước thì ở trước chẳng phải, rõ ở sau 
thì ở sau là quả vị. Lập chí khí lớn, phấn phát đạo 
dõng mãnh, phát khởi đại thệ nguyện: thệ độ vô biên 
chúng sinh, thệ đoạn vô tận phiền não, thệ học vô 
lượng pháp môn, thệ nguyện vãng sinh thế giới Cực 
Lạc gặp Phật A-di-đà, thệ cùng tất cả người lành 
thành tựu trọn vẹn Phật đạo Võ thượng. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Không có gió xuân hoa chẳng nở 
Hoa tươi phải cảm ơn gió xuân. 


* 


Chương l 
KIIIYẨI PIIÁT ĐẠI REUYEN 


gài Từ Chiếu nói: “Có hạnh không 
nguyện, hạnh ấy ấắt trơ trọi; có nguyện 





không hạnh, nguyện ấy chỉ là nguyện 
suông. Không hạnh không nguyện thì sống trên cõi 
đời thật luống uống; có hạnh có nguyện thì vào thẳng 
chỗ vô vị. Đây chính là căn bản tu Tịnh nghiệp của 
Phật Tổ”. 
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Xem kỹ thời nay, người có lòng tin bước vào 
pháp hội, hoặc vì bệnh khổ phát tâm, hoặc vì báo đáp 
song thân mà khởi ý, hoặc vì bảo hộ gia đình, hoặc vì 
sợ tội mà trì trai. Tuy có lòng tin nhưng không hạnh 
nguyện, dù bảo rằng niệm Phật nhưng chẳng thấu 
suốt cội nguồn. 


Phần nhiều mọi người tu tập duyên lành đều vì 
hoàn thành tâm nguyện nhỏ hẹp, ít có người vì sự 
sinh tử của chính mình mà phát nguyện niệm Phật 
cầu sinh Tịnh độ. Thường thường dâng hương đốt đèn 
nơi đạo tràng, những lời chúc nguyện hồi hướng đều 
là bày tổ trước thần minh cầu tiêu trừ tai nạn, kéo dài 
tuổi thọ mà thôi. Thế nên, trái với ý chỉ của kinh 
sám, chẳng hợp với bản nguyện của chư Phật, dù cho 
cả đời tu tập tụng niệm nhưng không hiểu rõ nghĩa lý, 
dụng công sai lầm, đó gọi là trọn ngày đếm tiền cho 
người mà tự mình không có nửa đồng xu. Vì vậy, đến 
khi lâm chung không được vãng sinh Tịnh độ, là vì 
không có hạnh nguyện. 

Lại có một hạng người ngu, theo Phật thọ giới, 
bèn ở trước Tam Bảo dâng hương thệ nguyện rằng: 
“Nếu tôi phá giới thì cam chịu bệnh dữ bức bách thân 
thể, mãi ở trong địa ngục”. Hoặc nói mắt bên trái 
chảy máu, mắt bên phải ra mủ, tự cam tự chịu giống 
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như sự cam kết ở nơi quan ty. Thấy phần nhiều họ chỉ 
nói trên miệng mà không có lòng thành, phá trai 
phạm giới, tự nguyện chịu quả báo, đau khổ nào 
kham, cam tâm đẩy mình vào nơi đọa lạc, tự chuốc 
lấy điểm tan thân mất mạng. Đâu biết rằng, Phật Tổ 
đại từ đại bi đâu từng dạy người như thế! Đó đều là 
lỗi lâm của thây tà, đem lời nguyền rủa làm sự phát 
nguyện, tại sao quá mê hoặc đến thế? 


Tôi từng thương xót khuyên bảo cùng nhau phát 
nguyện chân chánh cầu sinh Tịnh độ, nguyện cùng 
nhau thành Phật. Họ liền nói: tôi là phàm phu đâu 
dám mong về Tịnh độ và muốn thành Phật. Chúng tôi 
có tâm ấy, lại trở thành vọng tưởng. 

Tôi đáp rằng: 

- Không phải thế, Thiện tri thức! Phật là giác, 
tinh độ là tâm. Tâm này ai cũng có. Giác tức là Phật, 
mê tức là chúng sinh. Người đời trái với tánh giác, 
đuổi theo trần lao nên xoay vần theo nghiệp duyên 
thiện ác. Trong ba cõi, bốn loài, sáu đường chịu quả 
báo tốt xấu, đều do nhận lầm tứ đại làm thân ta, cho 
sáu trần là có thật, đuổi theo cảnh huyền, ngày đêm 
trôi nổi, chưa từng có một giây phút phản tỉnh soi 
sáng lại mình. 
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Từ lúc sinh ra cho đến già, chỉ lo việc nhà không 
xong, chẳng vừa lòng với tài sản, càng có nhiều càng 
mong cầu, càng tham lam càng không thấy đủ. Tuy 
nói làm lành thờ Phật, lễ bái, tạo phước, đâng hương 
mà chỉ nguyện vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử. 
- Vừa làm được vài điều tốt nhỏ liên nguyện cầu đủ 
thứ, mong lúa thóc đầy kho, tơ lụa chất đống, con 
cháu vinh hiển, trâu ngựa đây đàn; vừa có một việc 
không vừa ý liền oán trách Phật không phò hộ; mỗi 
ngày tiền của tăng thêm, chuyện vui luôn đến mới 
bảo thiên long cảm ứng. Tham lam tính toán như thế 
chính là vọng tưởng mà tự mình không hay biết, trở 
lại nói việc niệm Phật cầu sinh Tịnh độ là vọng 
tưởng. Há chẳng phải rất là điên đảo hay sao! 


Phàm nói làm phước thì đều thuộc hữu vi. Bởi 
lẽ, nhân hữu lậu của thế gian chẳng phải là đạo vô vi 
xuất thế. Phật tử tu hành nên khéo tư duy. Hôm nay 
có duyên gặp Phật pháp cần phải cứu xét cội gốc, 
chớ cạnh tranh trên ngọn cành. Một niệm soi sáng trở 
lại, tu pháp xuất thế, nguyện bỏ Ta-bà, nguyện sinh 
Tịnh độ, cũng như kẻ khách ở nơi quê người đã lâu, 
nghĩ nhớ muốn trở về cố hương. Tâm nguyện sinh 
Tịnh độ, nguyện thành Phật này, sao đồng với vọng 
tưởng của phàm phu được! Lẽ nào chẳng thấy trong 
ám Văn nói: 
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Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung 
Diệt trừ tất cả các chướng ngại 
Tân mắt thấy Phật A-di-đà 

Liên được vãng sinh cối An Lạc. 


Như thế, thật đáng gọi là: 


Một mai lạc bước con đường cũ 
Mới hay từ trước dụng tâm sai. 


* 


Chương 2 
lÌI IIA VÀ KỆ NIỆM PHẬT PHÁT NĂIYỆN 
0Ï 1t ñIIÍ TÌ PIIIEU 


rong Di-đà Tiết Yếu nói: “Việc cấp thiết 
nhất của người niệm Phật là không khéo 
tương ưng. Tại sao vậy? Vì tuy bảo trì 
giới, niệm Phật mà chẳng hề phát tâm nguyện sinh 
Tình độ, như thế đều là chôn vùi năm tháng, tự mất sự 
lợi ích tốt lành. Nói chung, niệm Phật trước cân phải 
phát tâm; muốn vượt qua sinh tử, vãng sinh Tịnh độ 
phải lấy đại nguyện làm chủ ý của chính mình. 
Thường phải niệm Phật, sớm chiều chuyên tâm lễ bái 
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Di-đà, như chầu Đế vương hai thời không mất. Ngày 
càng thêm gần gũi, tâm và miệng tương ưng với Phật, 
cách Phật không xa. Miệng niệm tâm tưởng, tâm 
nguyện thấy Phật, phát nguyện sâu sắc, tin chắc chắn 
không nghỉ ngờ, tháng rộng năm dài, công phu thuần 
thục, tự nhiên Tam-muội thuần thục. Lúc sắp lâm 
chung, Phật Di-đà tiếp dẫn, Tịnh độ hiện tiền. Lại 
nguyện trong hiện đời thường gặp bậc thiện tri thức, 
chẳng gặp thầy tà, không làm mê lâm tâm ta, chẳng 
phát sinh lười biếng”. 

Nếu niệm Phật như thế, tin sâu, phát nguyện, đó 
là đầy đủ cả ba điều tư lương Tín, Hạnh, Nguyện. 
Lúc lâm chung thấy Phật chẳng phải từ bên ngoài 
đến, đều là duy tâm hiển hiện, cũng như hạt giống 
trên đất gặp mùa xuân thì nảy mầm, đâu phải từ bên 
ngoài, đều từ dưới đất mọc lên. 


Nay, sự tu hành cũng vậy, niệm Phật đầy đủ 
Tín, Nguyện thì huân vào đất tâm tám thức: lúc 
lâm chung phát hiện Tịnh độ Di-đà chẳng phải bên 
ngoài đến, đều từ tâm mình phát xuất. 


Kệ rằng: 


3 Tám thức: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý 
thức, Mạt-na thức, A-lại-da thức. 
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Muôn pháp từ tâm sinh 
Muôn pháp từ tâm diệt 
Đức Phật đạt Sa-môn 

Xưa đã từng tuyên thuyết. 
Trì giói không tín nguyện 
Chẳng được sinh Tịnh độ 
Chỉ được phước nhân thiên 
Phước hết luân hôi khổ. 
Xoay vẫn khó thoát ra 
Xem kinh không mắt tuệ 
Chẳng rõ Phật thâm ý 
Đời sau được thông mình 
Tâm loạn khó thoát Ìy 
Sao bằng niệm Phật tốt 
Khỏói danh lợi bôn ba 

Đi ngồi hằng tịnh niệm 
Chính là A-di-đà 

Phát nguyện trì giới luật 
Hồi hướng sinh Lạc quốc 
Là hành trì phù hợp 

Ngàn người chẳng sót mội. 
Thuyết giáo có Thích-ca 
Nhiếp thọ, đức Di-đà 

Chư Phật đều hộ niệm 
Chư Thiên khéo hệ trì 
Thấy người niệm Phật này 
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Không cách xa đức Phật 

Sẽ ngồi nơi đạo tràng 
Chuyển bánh xe pháp lớn 
Độ khắp cả chúng sinh. 

Ví như gái nhà nghèo 

Thai nghén vua Chuyển Luân 
Chư Thiên thường mến hộ 
Gái nghèo chẳng biết mừng 
lrong Dụng CÓ COH QUÝ. 
Nay người niệm Phật đây 

Ý cũng đồng như thế! 

Nhớ Phật thường niệm Phật 
Không lâu sẽ thành Phật 
Phật hộ niệm giữ gìn 
Người ấy chẳng tự biết 

Ta sẽ sinh Tịnh độ. 

Lại muốn ở đời sau 

Được sinh trong loài người 
Ví như nhà ké nghèo 

Dưới đất có kho báu 

Thần kho hằng giữ gìn 
Chẳng cho mất trân bảo 
Người nghèo không tự biết 
lrong nhà có châu báu 

Đi khắp nơi làm mướn 

Lo cơm áo khổ cầu! 
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Nay người niệm Phật này 
Ý cũng đồng như thế! 
Chẳng biết người niệm Phật 
Đầy đủ Tạng Như Lai 

Tự nói ta vô phần 

Lại muốn sinh cõi người 

Ví như nhà người bệnh 

Có trữ sănthuốc tiên 

Bệnh nhân không biết thuốc 
Làm sao được lành yên ? 
Ngày đêm nằm trở trăn 
Đau nhức hằng khóc than 
Nay người niệm Phật này 
Ý cũng đồng như thế! 

Phải biết tâm niệm Phật 
Trừ bệnh tham, sẵn, sĩ 
Hay làm đại lương y 

Hay làm kho báu lớn 

Hay thành Đại Pháp vương 
Che chở và tế độ 

Cứu khổ khắp muôn loài. 
Cho là mình phàm phu 
Không được sinh Tịnh độ 
Chỉ giữ giới, trì trai 
Nguyện đời sau làm người 
Lần lượt gắng tiến tu 
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Mới được sinh về Tây 

Thấy nhiều kẻ tu hành 
Thường nói như thế ấy. 
Chẳng hợp nguyện Di-đà 
Không hợp kinh Tịnh độ 

Tà kiến che mê lâm 

Cuối cùng khó thoát ra 
Đều do tâm mình ngăn 
Chẳng phải người chướng ngại. 
Đời nay không vãng sinh 
Một lỡ thì trăm lầm | 
Khuyên những người tu hành 
Tìin lời Như Lai nói 

Lời Phật hằng chân thật 
Không một điểm dối hư 
Chỉ nên siêne tinh tấn 
Nhất tâm cầu Tịnh độ 

Như gió thổi vào lửa 
Chẳng tốn nhiều công sức. 
May mắn biết niệm Phật 
Nguyện vượt ra ba cối 

Gặp báu chẳng chịu lấy 
Gặp cơm cam đói khổ 

Quê thay đại trượng phu 
Chẳng rõ lẽ chân thậit. 

Nay viết kệ khuyên bảo 
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Xin lần lượt truyền nhau 
Thay tôi lưu thông rộng 
Làm sứ giả Như Lai 

Đó mới là con Phật 
Mới thật báo Phật ân 
Nguyện làm theo lời dạy 
Đồng sinh cối Cực Lạc. 


+ 


Chương 3 


LẦN 8IIWl TINH HỆ 
IIIÍ YÊ Ï 8ƒ PHÍT IIUYEI 


rong Luận Đại Trí Độ quyền 8, hỏi rằng: 
- Chw Bồ-tát hạnh nghiệp thanh tịnh tự 
nhiên được quả báo thù thắng, cần gì 
phải lập thệ nguyện rồi sau đó mới thành tựu? Ví như 
nhà nông được hạt giống, lẽ nào lại chờ đợi nguyện 
cầu hay sao? 
Đáp: _ 
- Làm phước mà không nguyện thì không có điểm 
đến. Nguyện là kẻ dẫn đường có thể đưa đến thành 
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tựu. Như lời Phật dạy: “Nếu người tu ít phước, ít giới 
không biết chánh nhân giải thoát, nghe nói về niềm 
vui của cõi Người, cõi Trời, tâm thường mong cầu ưa 
thích. Sau khi mạng chung, người ấy sinh vào cỗi 
Nhân, Thiên, đó là đều do nguyện lực dẫn dắt. Bồ-tát 
cầu sinh về Tịnh độ do nơi chí nguyện mạnh mẽ, sau 
đó mới được thành tựu”. Vì thế nên biết, nhân nguyện 
lực kia mà được thọ hưởng quả báo thù thắng. Bậc 
Cao đức ngày xưa nói: quả Phật cao xa, muốn lên thì 
có thêm bậc; mây pháp chót vót, muốn đến phải dân 
dân. Tâm rộng lớn vừa phát thì đúc huyền diệu soi 
sáng đến đời sau, thệ lớn lao vừa hưng khởi thì nguyện 
nhiệm mầu cùng khắp hư không. Một niệm ý chí phát 
khởi tức là hoa Linh Thoại trong muôn kiếp, nửa khắc 
thành kính tức là cam lô rưới khắp Đại thiên. 


Luận Đại Trang Nghiêm nói: “Vãng sinh cối 
Phật là việc lớn, nếu chỉ dàng công đức tu hành riêng 
lẻ thì không thể thành tựu, cần phải nhờ nguyện lực 
trợ giúp dẫn dắt mới làm nên. Do nguyện lực nên 
phước đức tăng trưởng, không mất không hoại sẽ sinh 
về cối Phật, tùy nguyện được thấy Phật”. 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Người ấy lúc sắp mạng 
chung, khoảnh khắc sau cùng, tất cả các căn thảy đều 
tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều rời bỏ, tất cả uy 
thế thảy đều mất hết, cho đến voi, ngựa, xe cộ, kho 
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tàng, của báu, tất cả đều không mang theo được. Chỉ 
có nguyện vương này là không bỏ rời; trong tất cả 
thời dẫn đường phía trước, trong khoảnh khắc liền 
được vãng sinh Cực Lạc”. 


3x 


Chương 4 


IfIlI IIIÍfi. PHÁT NfUYÊN III HÀNII 
fÏl IIÌA TIIUIII THIÊN tIỊI 


hi quán tưởng và trước khi ngủ, người tu 

Tịnh độ nên phát nguyện này. Hoặc 

ngồi hoặc đứng nhất tâm chắp tay, 
hướng mặt về phương Tây niệm mười câu A-di-đà 
Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Đại 
Hải Chúng Bồ-tát, xong rồi phát nguyện rằng: “Đệ r¿ 
chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sinh tử, lội 
chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không 
nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu, bản 
nguyện công đức, của Phật Di-đà, một lòng xưng 
niệm, cầu nguyện vãng sinh. Nguyện Phật từ bị, xót 
thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng 
con, chưa biết thân Phật, tướng hảo quang mình, 
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nguyện Phật thị hiện, cho con được thấy. Lại thấy 
tướng mâu, Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ-tát, và 
thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang 
mình, xin đều thấy rõ”. 


Phát nguyện này rồi, nhất tâm chánh niệm, tùy 
ý quán tưởng. Hoặc phát nguyện trước lúc ngủ nghỉ, 
hoặc có quy định thời khóa phát nguyện thì liền được 
thấy Phật, hoặc khi ngủ được thấy. Chỉ cần chuyên 
chí, tự nhiên trọn vẹn sở nguyện. 
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Chương 5 
\ĂM PHÁT WBUYfHI 0ẦU $INWI TINH fIl 


"m a 


Sách Ký ghi rằng: “Đức Phật Thích-ca nói, tử 
đây qua phương Tây cách mười muôn ức cõi Phật có 
thế giới tên là Cực Lạc, vì thế giới ấy không có tám 
thứ khổ“ và bốn đường ác”, Cõi nước ấy gọi là 





9 Tám thứ khổ: 

1. Sinh khổ (nỗi khổ do sự sinh): mẹ khổ vì mang nặng đẻ đau, con khổ vì 
trong thai bị thức ăn nóng lạnh, cảm Xúc... của mẹ tác động; đến khi sinh 
ra lại bị chèn ép đau đớn thống khổ. Đó chính là một trong những nguyên 
nhân mà chúng sinh đều bị quên tiền kiếp khi chuyển thân cách ấm, vì 
quá khổ. 

2. Già khổ (khổ do tuổi già): dễ bị bệnh tật, sức yếu, năng lực làm việc, 
suy tư giảm, không còn hoặc giảm sáng suốt, thậm chí không thể giúp 
người mình muốn giúp và dễ làm gánh nặng cho người khác 

3. Bệnh khổ (nỗi khổ khi mắc phải bệnh tậ)): đau đớn, thống khổ, rên 
siết, không ai chia sẻ được, có khi các cảm giác thống siết này tồn tại rất 
lâu, lại có khi gây ra các di chứng tệ hại phải chịu về lâu dài. 

4. Chết khổ (khổ vì đau đớn khi thời khắc phải chết đến): nỗi khổ khi tứ 
đại trong thân phân ly, như kinh nói là “như con rùa bị lột mai, như con 
cua bị bỏ vào nồi nước sôi”, không thể nào tả xiết. Lại, trong 8 g1ờ sau khi 
chết, thần thức vẫn còn tồn lưu trong thân, nếu có người hay vật nào tác 
động đến thì dù nhẹ đến đâu cũng đau đớn không thể tả nổi, dễ nổi tâm 
sân hận mà đọa lạc theo niệm đó. Lại, sau khi xuất ra khỏi thân thì trong 
trạng thái Trung ấm thân tôn tại lâu nhất là đến 49 ngày, cứ cách ? ngày 
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Tịnh độ, bởi không có tam độc, ngũ trược. Đức Phật 
ấy hiệu là A-đi-đà vì tuổi thọ vô lượng, nguyện lực vô 
lượng, công đức tướng hảo ánh sáng vô lượng”. 

Xét kỹ chúng sinh ở thế giới Ta-bà này, không 
luận là hiển ngu, sang hèn, già trẻ, nếu ai khởi tâm 
hướng về Phật thì đểu chắp tay hướng về Tây 
Phương; ai sợ hãi khổ não nguy ách thì lúc mở miệng 
thốt lên đều niệm Phật A-di-đà trước tiên. Hơn nữa, 
khi đúc tượng, nắn đất, khắc vào đá, thêu trên vải, 
cho đến trẻ con chơi đùa nhóm cát, vế trên nước, 
thường lấy Phật A-di-đà làm bậc nhất. Vì sao lại như 








phải chết một lần, cảm giác đau đớn khổ não cũng như cũ, dễ theo nghiệp 
mà thọ sinh cảnh xấu, nên tử khổ có thể dân đến sinh khổ trong đời sau. 
5. Khổ vì thương yêu chia lìa (ái biệt ly khổ): khổ vì phải chia ha người 
thân hay vật mình yêu thích, nên sinh tâm đau buồn luyến tiếc mà chìm 
đắm trong khổ não. Thông thường, khổ này nặng nhất khi sinh ly tử biệt 
VỚI người thân. 

6. Khổ vì oán thù gặp gỡ (oán tắng hội khổ): khổ khi thù ghét nhau, khó 
chịu với nhau mà phải ở chung, ở gần, phải chịu đựng nhau. 

7. Khổ vì mong cầu không được (cầu bất đắc khổ): khổ khi mong cầu một 
điều gì đó mà không toại ý nên sinh tâm buồn bực, khổ não, đau buồn. 
8. Khổ vì ngũ uẩn nung nấu (ngũ ấm xí thạnh khổ): khổ vì ngũ ấm (sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức nung nấu chống trái nhau trong thân tâm, khiến ta 
chịu các loại phiền não và khổ đau. Thật ra, đây chính là nguyên nhân 
chính của tất cả các khổ trên, nhưng vì phải phân loại ra cho rõ nghĩa, 
dễ hình dung nên phải nói nhiều loại. 

5 bốn đường ác: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sinh và A-tu-la. Ác đạo là 
nơi khổ sở xấu xa mà chúng sinh sẽ sinh về sau khi tạo nghiệp. 
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thế? Bởi vì đức Phật A-di-đà có thệ nguyện lớn đối 
với chúng sinh ở cõi này, chúng sinh ở cối này có 
nhân duyên lớn với thế giới Cực Lạc. Điều đó đã rõ 
ràng, nếu không thì chư Phật ở các phương Đông, 
Tây, Nam, Bắc, từ quá khứ, hiện tại, vị lai rất nhiều, 
sao chỉ đặc biệt tôn kính Phật A-di-đà như thế? 


Trung Đại phu Thái phó Bạch Cư Dị ở đời 
Đường, lúc tuổi già bị bệnh tê liệt, bèn đem tiền của 
sai Đỗ Kính Tông dựa theo hai kinh A-đi-đà và Vô 
Lượng Thọ vẽ một bộ Tây Phương Thế Giới cao chín 
thước, rộng mười ba thước. Phật A-di-đà ngồi ở giữa, 
hai vị Đại sĩ Quán Am, Thế Chí hầu hai bên phải 
trái; Người, Trời chiêm ngưỡng, quyến thuộc vây 
quanh, lầu đài kỹ nhạc, nước cây chim hoa, bảy 
báu'”" nghiêm sức, năm sắc!” phô bày, sáng rực 
huy hoàng, công đức thành tựu. Đệ tử Bạch Cư DỊ 
dâng hương cúi đầu quỳ trước Phật, khởi lòng từ bị 





%6 Bảy báu (⁄®Ÿ - The seven precious thìngs): bảy thứ quý báu: 

1. Kim (vàng); 2. Ngân (bạc); 3. Lưu ly; 4. Pha lê; 5. Xa cừ; 6. Trân châu; 
7. Mã não. 

! Năm sắc: cũng gọi Ngũ chính sắc, Ngũ đại sắc, tức chỉ cho 5 màu căn 
bản: xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. 

Tại Ấn Độ, chư tăng trong giáo đoàn không được dùng 5 màu này làm 
màu của áo pháp vì cho rằng 5 màu này là màu lòc loẹt, hoa mĩ. Nhưng 
màu sắc trang nghiêm cõi Tịnh độ và mây 5 sắc trong vật cầm tay của 
Bồ-tát Quán Âm nghìn tay đều là 5 màu này. 
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phát nguyện lớn: “Nguyện đem công đức này hồi 
hướng bố thí cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh 
có người già như con, có chứng bệnh như con, 
nguyện lìa khổ được vui, diệt trừ việc ác, tu tập điều 
lành, chẳng ra khỏi Nam Thiệm Bộ Châu °®” liền thấy 
được Tây Phương Cực Lạc, ánh sáng bạch hào rộng 
lớn, tày theo tâm niệm mà cảm ứng ngay, sen xanh 
Thượng phẩm, tùy nguyện vãng sinh. Từ thân hiện tại 
này, cùng tận bờ mé vị lai thường được thân cận gần 
gữI cúng dường Phật”. 





Nam Thiệm Bộ Châu (Jambudvipa - có nghĩa là đất), còn gọi là Nam 
Diêm Phù Đề. Diêm Phù Đề tức là tên của một loài cây ở Thiệm Bộ. Đề 
là nghĩa của châu. Nơi đất nầy có cây Thiệm Bộ, cho nên đem nó để đặt 
tên châu. Ở trong Diêm Hải, Nam Thiệm Bộ Châu nằm ở phía Nam núi 
Tu-dI. 

Tên của miền Nam của tứ đại châu, người ta nói nó hình tam giác, được 
gọi theo tên của một cái là Thiệm Bộ khổng lồ trên núi Tu-di, hay gọi 
theo tên loại vàng “thiệm bộ đàn” tìm thấy dưới gốc cây. Nó được chia ra 
làm bốn vùng: 

- Nam Tượng Chủ: từ Tuyết Sơn trở xuống phía Nam - South of 
Himalayas by the lord of elephants, because of of their innumerable 
number of elephants. 

- Bắc Mã Chủ: từ Tuyết Sơn trở lên phía Bắc (vì có nhiều ngựa) - North of 
Himalayas by the lord of horses. 

- Tây Bảo Chủ: phía Tây của Tuyết Sơn (vì có nhiều châu báu): West of 
Himalayas by the lord of jewels. 

- Đông Nhân Chủ: phía Đông của Tuyết Sơn (vì có nhiều người ở): East 


Of Himalayas by the lord of mcn. 
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Ông muốn trùng tuyên ý nghĩa này mà nói lời 
khen ngợi rằng: 

Thế giới Cực Lạc cối thanh tịnh 

Không mọi đường ác và các khổ 

Nguyện người già bệnh như thân con 

Đồng sinh cõi Phật Vô Lượng Thọ. 


Chương 6 


\ĂM TIÍ IINHI PHÁT NEUYỆN IỊNH DỊ 
ñÏÄ PHIÙWb TỶ NUYÊN 


ăn ấy đại khái ghi rằng: “Một việc bố thí 
kinh của tôi mà có đủ hai sự bố thí. Dùng 
tiên của để in sách ấn tống đó là tài thí, 
đem kinh để truyền bá đó là pháp thí. Theo lời Phật 
nói, bố thí tiền của đời sau sẽ được quả báo phước 
đức nơi cõi Trời, Người; bố thí giáo pháp sẽ được thế 
trí biện thông '??. Đó là quả báo thế gian. Nên biết hai 


!? Thế trí biện thông: trí thông minh sắc sảo về mặt thế tục của phàm 
phu. l trong 8 nạn. 
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quả báo ấy đếu là:nhân trong luân hồi, cội gốc của 
đau khổ. 


Thế nên, nay tôi phát nguyện: nguyện hồi hướng 
hai quả báo này, lúc sắp mạng chung trang nghiêm 
vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Lấy hoa sen làm bào 
thai, gởi hình chất trong hoa, thấy Phật nghe pháp 
ngộ Vô sinh nhẫn, lên bậc Bất thối, vào vị Bồ-tát, rồi 
trở lại trong thế giới ở khắp mười phương, nơi cõi đời 
ngũ trược, hiện thân khắp cả để làm Phật sự. 

Đem nhân của hai sự bố thí tên của và giáo 
pháp hôm nay, nguyện được như Bồ-tát Quán Thế Âm 
đầy đủ đại từ bi, dạo đi trong sáu nẻo, f\y loại hóa 
thân, nói các pháp mầu, khai phát cho người chưa 
ngộ, rời hẳn con đường đau khổ, khiến họ được trí tuệ, 
càng với tất cả chúng sinh thảy đều thành Phật. 


Đó là lời nguyện của tôi về việc bố thí kinh”. 





Người phàm phu chỉ ham mê học tập kinh sách ngoai đạo, không có khả 
năng tin nhận chánh pháp xuất thế, trở thành chướng nạn cho việc tin 
hiểu Phật đạo. 

Cũng có người cho rằng Thế trí biện thông là giàu kiến thức thế gian, giỏi 
biện luận, khéo xử thế. 

Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 8 (Đại 44, 629 thượng) nói: “Vì thế trí 
biện thông chỉ làm tăng thêm điều ác cho nên gọi là nạn, tà kiến này 
trái với chánh đạo”. 
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Phùng Tế Xuyên bố thí kinh chẳng cầu sự giàu 
sang thông minh trên đường Trời, Người, mà đem 
công đức này hồi hướng về Tịnh độ, nguyện thấy 
Phật Di-đà. Thật đáng gọi là người Đại thừa trí thức 
cao minh, đạt sâu lý Phật. Than ôi! Thấy người trong 
Liên Xã trọn ngày niệm Phật chỉ cầu phước báo ở đời 
sau, há chẳng phải! là sai lầm sao? 


Tôi nguyện tất cả mọi người cùng sinh về Tịnh 
độ, nên dẫn lời văn bố thí kinh phát nguyện Tịnh độ 
của Phùng Tế Xuyên để làm khuôn phép cho mọi 
người. Nếu có tu phước niệm Phật, cho đến việc lành 
chừng bằng mảy tơ, thảy đều nên phát nguyện hổi 
hướng Tây Phương, có chỗ hướng về thì lúc lâm 
chung quyết định vãng sinh Tịnh độ. 
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